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LỮI Núi BẦU 


Khi được Trưởng lão Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự 
GHPGVN, bổ nhiệm vào vai trò “đồng Tổng biên tập” dự án “Tam tạng 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam”' năm 2019, tôi bắt tay vào việc biên 
soạn và đến tháng 11/2021, tôi đã hoàn tất các bản thảo, dự kiến xuất 
bản trong cuối năm 2021: (¡) Tổng mục lục Tam tạng Paji, (i1) Mục lục 
Tam tạng Đại Chánh, (iii) Tổng mục mục Tam tạng Phật giáo, (iv) Thư 
mục tham khảo Tam tạng Đại Chánh. Bốn quyển sách này là nguồn tài 
liệu tham khảo hữu ích, giúp tôi tiếp tục biên soạn quyển “Tổng mực lục 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, dự kiến hoàn tất trong năm 2022. 

Quyển “Sổ fay mục lục Tam tạng Pali” này chứa đựng các thông tin 
nền tảng của quyển toàn diện hơn, “Tổng mục lục Tam tạng Paä]ij” giúp 
người tìm hiểu về Phật giáo Thượng tọa bộ nói riêng và người yêu thích 
Phật giáo nói chung, có thể tra cứu nhanh về xuất xứ của các bản văn 
Kinh, Luật, Luận Pä]i, cũng như đối chiếu tựa đề Việt - Pa]i - Hán. 

Toàn bộ văn học Pa|i bao gồm Tam tạng (Tïpiƒaka), sách chú giải Tam 
tạng (Aƒƒhakatha), sách sớ giải về sách chú giải Tam tạng (T¡ka), sách 
hậu sớ giải tuần tự về sách sớ giải về sách chú giải Tam tạng (Aøwfikä) và 
các bản văn Pa]i ngoài Tam tạng (Añña Pali gantha). 

1. Tam tạng (tipifaka, = 3Ä) gồm (1) Kinh tạng (Suffapifaka, 4$ ÿä ) 
tức chân lý được đức Phật giảng dạy trong 4Š năm, giúp con người hiểu 
các quy luật và đạt trí tuệ, (1) Luật tạng (Vinayapitaka, ‡# đã), tức các 


' Người được bổ nhiệm làm đồng Tổng biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
là TT. Thích Minh Thành. 
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điều khoản đạo đức, giúp con người có nhân cách cao quý, hữu ích và giá 
trị, (1i) Luận tạng (Abhidhamma, 38 ÿðÄ,), tức các tác phẩm triết học về 
tâm, tâm lý, giúp con người làm chủ tâm và phản ứng tâm lý. 

2. Atthakathä là Sách chú giải Tam tạng (Tipiaka Althakatha, = 
J8 3È ff Œ, tam tạng chú thích thư) gồm: (1) Sách chú giải Kinh (SuHa 
Atthakatha, #&3*£§‡#, Kinh chú thích thu), (H) Sách chú giải Luật 
(Vinaya Althakatha, †È 3> #‡ %, Luật chú thích thư), (11) Sách chú giải 
Luận (Abhidhamma Atthakathä, 3ã >*‡#Š *, Luận chú thích thu). 

Chữ “aƒthakatha” được kết hợp bởi hai thành tố: “aƒfha” đồng nghĩa 
với “attha” có nghĩa là “ý nghĩa” ( Ất ) hay “nghĩa lý” ( Ã ## ) và “kafha” có 
nghĩa là “luận” (3) hay “thư” ( ŠŸ); thường được dịch trong chữ Hán là 
sách “chú thích” (3Š), sách “chú giải” (3#+##), hoặc “giải thích ý nghĩa” 
( Ã Øñ, nghĩa sớ), “thuyết minh” (3 BH) hay “giải thích” (8# 33) tức sách 
chú thích ý nghĩa của Tam tạng ( < ZäÄ 83 ất 3+) hay sách chú thích Tam 
tạng Pali ( Œ,#l| = đã #9 š+#£ 3#). Bậc thầy viết sách chú giải về Tam tạng 
được gọi là “Tam tạng nghĩa chú sư” ( < đã š: ›# ) hay chuyên gia chú 
thích Tam tạng ( < zÄ + # # f1 3). 

3. Tikä là Sách sớ giải về Sách chú giải Tam tạng (fika, ÿñ_#})? gồm: (1) 
Sách sớ giải về Sách chú giải Kinh (Sutta Atthakatha-tika, #$ 33 #ñ.#}, Kinh 
chú sớ sao), (i1) Sách sớ giải về Sách chú giải Luật (Vinaya Atthakatha- 
tikã, †È 3š 0#}, Luật chú sớ sao), (1ì) Sách sớ giải ề Sách chú giải Luận 
(Abhidhamma Atthakathä-tikä, 3ä šš fR #}, Luận chú sớ sao). 

Chữ “£ikã” thường được dịch trong chữ Hán là “sớ” (ØR) hoặc “sớ 
sao” (đã #}), đầy đủ hơn là “sớ giải về sách chú giải” (š+ # Z# #}, chú thư 
sớ sao), còn được dịch là “chú thích của chú thích” (š+‡#Ê¿9‡+£Ê) hoặc 
“chú giải thêm” (4ã 3>, phục chú). Bậc thầy viết sách chú giải về sách chú 
giải Tam tạng được gọi là “Tam tạng nghĩa sớ sao sư” (Tikãcariya, “ ÿÄ, 
 š+ ft #) É] ), hoặc gọn hơn là “chú thích sư” (š+ ## Ép ). 

4. Anufika tức Sách hậu sớ giải tuần tự về Sách sớ giải về Sách chú giải 
Tam tạng (Anufika, JJR 2 4ã 3È, thuận thứ phục chú) tức sách “hậu sớ 
giải tuần tự” (Éễ 3š, tùy phức chú) về các sách sớ giải (ƒik4). Chữ 
“Anufika” được kết hợp bởi hai thành tố “anu” có nghĩa là “theo trình tự” 
("l§ +, thuận thứ) hoặc “hậu” (44) và “#kã” có nghĩa là “sớ giải về chú 


? Tiếng Anh thường dịch là “Sub-cơmmentary” hay “A Pãä]i cơmmentary on an a‡thakathä” 
tức “sách chú giải” về sách chú thích Tam tạng. 
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giải, do đó, “Amufika” có nghĩa là “(sách) hậu sớ giải (tuần tự) về sách 
chú giải”. 

Tại đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù truyền thống Phật giáo Nam 
tông Khmer của cộng đồng người Campuchia đã có mặt nhiều thế kỷ 
trước, kể từ thập niên 70 của thế kỷ XX trở đi, khi Trưởng lão Thích Minh 
Châu, Viện trưởng Viện đại học Vạn Hạnh bắt đầu phiên dịch Kinh tạng 
Pä|i và giảng dạy Phật giáo Thượng tọa bộ tại Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại TP.HCM từ năm 1984 cho đến nay, các Tăng Ni và Phật tử Việt 
Nam mới nghiên cứu và hiểu biết sâu về Tam tạng Pä]i, vốn là các bản văn 
Kinh, Luật, Luận được xem gần với lời dạy của đức Phật. 

Quyển “ Sổ fay mục lục Tam tạng Pä]i” chia làm bốn phần. Phần một 
giới thiệu khát quát về: (¡) Kho tàng chân lý (Suffapi†aka, 4$ ðÄ,, Kinh 
tạng), (ii) Kho tàng đạo đức (Vinayapifaka, †È #ä, Luật tạng), (iii) 
Kho tàng giáo pháp cao cấp (Abhidhammapi{aka, 3 ÿä„ Luận tạng, 
A-tỳ-đạt-ma tạng), (iv) Chú giải và sớ giải Kinh tạng (Sưfftapitaka 
Atthakatha ở Tikã, #&jÄš* #Ê ØLf0R3}, Kinh tạng chú thích đữ sớ 
sao), (v) Chú giải và sớ giải Luật tạng (Vinayapi‡aka Atthakathä ở 
Tikã, †È ?Ä,)* fŠ fi0R 3, Luật tạng chú thích đữ sớ sao), (vi) Chú 
giải và sớ giải Luận tạng (Abhidhammapitaka Atthakatha ở Tika, 3 
#81+ ÊẼ Đạ 0ã 4}, Luận tạng chú thích đữ sớ sao), (vii) Văn học Pali 
ngoài Tam tạng (Añña Paji gantha, #äÄ 3Ì 3% 8Ä, Tang ngoại văn hiến) 
bao gồm đã phân loại và chưa phân loại. Phần hai là danh mục Tam 
tạng Pã|i - Việt - Hán theo mẫu tự ABC. Phần ba là danh mục 34 tựa 
đề đối chiếu Kính Trường bộ. Phần bốn là danh mục 152 tựa đề đối 
chiếu Kinh Trung bộ. 

Về cách dịch tựa đề tiếng Việt, đối với các trường hợp tựa Pä]i quá 
súc tích thì tôi dựa vào tựa đề chữ Hán. Vì tựa đề Pa]i quá ngắn nên các 
dịch giả tựa đề chữ Hán đã thêm vào những từ và cụm từ không có trong 
nguyên tác Pä]i nhằm giúp độc giả dễ nhớ nội dung. Tùy theo trường 
hợp, miễn sao giúp độc giả hiểu rõ ý nghĩa, tôi chọn cách dịch tựa đề Pa]i 
sang tiếng Việt một cách thích hợp, có tham khảo bản dịch chữ Hán. 

Về các tựa đề tiếng Việt, nếu có 2-3 tựa đề cho cùng một tác phẩm 
thì phần lớn tựa đề ở vị trí đầu tiên là tựa đề bản dịch của các giả trước 
gồm Trưởng lão Thích Minh Châu, Hòa thượng Tịnh Sự và các dịch giả 
văn học Pali, trong khi, các tựa đề ở trí sau (thường đứng sau dấu ;) là do 
tôi dịch theo cách Việt hóa tối đa có thể, nhằm giúp độc giả Việt Nam dễ 


X SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃLI 


hiểu và đễ nhớ tựa đề các bản văn Pä]i. Vì tiếng Việt có hơn 50% có gốc 
rễ chữ Hán, do đó, bên cạnh tựa đề tiếng Việt, tôi còn giới thiệu bản dịch 
chữ Hán của các dịch giả Trung Quốc, kèm theo phiên âm Hán Việt để 
độc giả có thể tham khảo và đối chiếu khi cần thiết. 

Hoàn thành một công trình, bao giờ cũng nhờ sự đóng góp của nhiều 
người. Tôi cảm ơn TT. Thích Giác Hoàng đã dò bản tiếng Việt. Tôi tán 
dương đệ tử của tôi, Thích Ngộ Trí Đức, đã hỗ trợ kỹ thuật và Ngộ Tánh 
Hạnh đã trợ giúp đối chiếu và dò bản chữ Hán. Về ấn tống, tôi tán dương 
Phật tử Giác Thanh Nhã và các Phật tử gần xa. 

Quyển “Sổ tay trục lục Tam tạng Paä]i” được biên soạn với mục đích 
giúp sinh viên khoa Phật học và người học Phật làm quen với văn học 
Pã|i gồm Tam tạng, chú thích, sớ giải và văn học Pä]i ngoài Tam tạng và 
các tác phẩm Pa]i chưa phân loại. Hy vọng quyển sổ tay này giúp độc giả 
có thêm nềm vui thích trong việc học Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật và 
thực hành chân lý Phật trong cuộc sống, nhằm đặt xuống gánh nặng khổ 
đau, trải nghiệm an vui, hạnh phúc trong đời. 


Chùa Giác Ngộ, ngày 11-11-2021 
THÍCH NHẬT TỪ 
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Anguttara-nikaya, Kinh tuyển tập con số tăng dẩn, Kinh Tăng 

chi bộ (3# 3% 3l ## ) 

Apadana, Kinh thí dụ, Thánh nhân ký sự ( 5Š "Âi #& ) 

Buddhajayanti Tripitaka Granthamälä, Ấn bản Tổng tập Tam 

tạng Phật đản, 58 tập, do chính phủ Tích Lan thực hiện 

Bhikkhuwibhanga, Phân tích giới bổn Tỳ-kheo, T)-kheo loại (tk 

+-š#8) 

Buddha-uarhsa, Biên niên sử đúc Phật, Phật chủng tính (4lš4Ê 

#2) 

Cñlaniddesa, Giải nghĩa tóm tắt, Tiểu nghĩa thích (2Ì ã ##) 

Cariyä-pitaka, Kho tàng ñạo hạnh, Hạnh tạng (T #Ä.) 

Cha†tha Sangiti Pitaka, ấn bản Tạng Kết tập của Hội đồng 

lần thứ sáu, 40 tập 

Cñjauagga, Tiểu phẩm (:]› đa) 

Dhammapada, Kinh Pháp cú (33 6] #& ) 

Dhamma-sangatii, Luận L4 tụ, Luận liệt kê pháp theo 

nhóm, Luận pháp tập (33% š 33) 

T nikãya, Kinh tuyển tập kinh dài, Kinh Trường bộ (1% 
388) 

Dipavarnisa, Biên niên sử Tích-lan, Đảo sử ( Ên # ) 

Chữ Hán Latinh hóa theo hệ thống phiên âm 'pinyin” 
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Chữ Hán Latinh hóa theo hệ thống Wade Giles 

Iiuuttaka, Phật nói như vậy (3u + 3Š 

Jataka, Chuyện tiên thân đức Phật, Bản sanh kinh (+ #&) 
Jataka-atthakatha, Chú giải Chuyện tiên thân đúc Phật (2 
+£@¿+#) 

Khuddakapatha-atthakatha, Chú giải Tiểu tụng (›]› 38+ $#Š) 
Khuddakapatha, Tiểu tụng (2] 38 ) 

Khuddaka-nikäya, tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ đề, Kinh 
Tiểu bộ (:]› šR #8 ) 

Katha-vatthu, Luận ngữ tông, Luận các điểm tranh luận, 
Luận sự (38 3) 

Mahavarsa, Biên niên sử đầy đủ, Đại sử (® # ) 
Milindapanha, Kinh vua Milinda hỏi đạo (7 ñä tề + f2] #& ) 
Majjhima-nikaya, Kinh tuyển tập kinh trung bình, Kinh 
Trung bộ ( *† š #& ) 

Mahäniddesa, Giải nghĩa rộng, Đại diễn giải (2® Št ##) 
Mahasangrti Tipitaka, ấn bản Tam tạng Đại kết tập, 40 tập 
Mahauagga, Đại phẩm ( za) 

Niddesa, Nghĩa thích ( Š ##) 

Nettipakarana, Luận dẫn nhập ( Tam tạng), Đạo luận ( S‡ 34 ) 
NeHipakarana-a{thakatha, Chú giải Luận dẫn nhập (Tam tạng ) 
(l?a:¡+#) 

Bhikkhunivibhanga, Phân tích giới bổn Tỳ-kheo-ni, T}ỳ-kheo- 
ni loại (tk ứ Xã) 

Pafisambhidamagsa, Vô ngại giải đạo ( ## %& ## :Š ) 
Petakopadesa, Đường vào Tam tạng Phật giáo, Tam tạng tri 
tân ( = #Ä #u 3#) 

Petauatthu, Chuyện quỷ đói, Nga quỷ sự (8Ñ %3) 

Pali Text Society, Hội Thánh điển Pali (Ø,#\Ì % #1 ® ) 
Puggala-Paññatti, Luận nhân thi thiết ( À_ 3E 3% 


Pug.A. 
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Puggalapafñatti-althakatha, Chú giải Luận nhân thi thiết (À_ 
36ix⁄;+##) 

Pariuara, Những điều chính yếu, Phụ tùy ( E4 Rã ) 
Petauatthu-atthakatha, Chú giải Chuyện quỷ đói (8Ñ %, 33+ 
#) 

Sarhyutta-nikaya, Kinh tuyển tập nhóm kinh liên hệ, Kinh 
Tương ng bộ (}8 JE šR #& ) 

Suttanipata-atthakatha, Chú giải Kinh tập (# % ›*+#‡) 
Sutta-nipata, Kinh tập (4# ®š 

Syämarafthassa Tepitakam, ấn bản Tam tạng PäÏli của vương 
quốc Thái Lan, 45 tập 

Theragatha, Trưởng lão Tăng kệ (1 3. 1Ä) 
Theragatha-atthakatha, Chú giải Trưởng lão Tăng kệ (3: 
48:+#) 

Therigatha, Trưởng lão Ni kệ (+; 1Ä) 
Therigatha-atthakatha, Chú giải Trưởng lão Ni kệ (1>. , 
48:+#) 

Udãäna, Kinh Phật tự nói ( ä 33 .#& ) 

Vibhanga, Luận phân tích, Luận phân biệt (2) 3| 33 ) 
Vibhanga-atthakatha, Chú giải Luận phân tích (23 #| 33+ 
#) 

Vinaya-pitaka, Kho tàng giới luật, Luật tạng (†È gã ) 
Visuddhimagea, Luận con ñường thanh tịnh (3Š š#3š 3 ) 
Vimanavatthu, Chuyện cung trời (% '# 3) 
Vimanavatthu-a†thakatha, Chú giải Chuyện cung trời (®% “% 
#+#) 


XIV 


tÁt ẤN BẢN TAM TẠN PÃLI THŨN0 DỤNG 


Tam tạng Pali (P. Tipi‡aka; S. Tripi‡aka, th †Š X 3ã 4#) của Thượng 
tọa bộ (Therauäda) có một số ấn bản khác nhau, gồm ấn bản sách in và 
ấn bản online. Ấn bản Tam tạng Pali thịnh hành và phổ biến nhất vẫn là 
ấn bản của Hội thánh điển Pail (Pafi Text Society, Œ,# % #3 Â%, viết 
tắt là PTS). Hiện nay, đã có gần 20 bản dịch Tam tạng Pali ra nhiều ngôn 
ngữ, trong đó có bản dịch tiếng Việt. 

Ấn bản Tam tạng Pali bản in thông dụng 


1. Ấn bản “Tam tạng Pali của Hội thánh điển Pali” (Pafi Text Society 
cdition), S7 tập, bao gồm chỉ mục tham khảo (/ndexes), viết tắt là ấn 
bản PTS. Không có ấn bản online. Thông tin khái quát:' http://www. 
Palitext.com/Pälitext/ptext.htm.. Thông tin về nhà xuất bản và nơi phát 
hành toàn bộ ấn bản PTS có thể truy cập [ngày 01/2/2020]: https:// 
www.accesstoinsight.org/sources.html#pts 

2. Ấn bản “Tam tạng Pali của vương quốc Thái Lan” (Syãmara†thassa 
Tepi†akarn), 4Š tập, viết tắt là ấn bản SRT. Không có ấn bản online. 

3. Ấn bản “Tạng kết tập của Hội đồng lần thứ sáu” (Chaf{ha SangiHi 
Pifaka) tại thành phố Rangoon, Miến Điện, 40 tập, viết tắt là ấn bản 
CSP. Có ấn bản online trên trang nhà của Viện nghiên cứu thiền tuệ 


(Vipãssana Research Institute). 
4. Ấn bản “Tam tạng Đại kết tập” (Mahäsangrfi Tipi†aka), 40 tập, viết 


! Có thể truy cập bản dịch tiếng Anh của Hội Thánh điển Pali tại trang [truy cập ngày 
01/2/2020]: http://www.Palitext.com/Palitext/tran.htm 
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tắt là ấn bản MST, do Quỹ Xã hội Chánh pháp (Dhamma Society Fund) 


xuất bản. 


5. Ấn bản “Tổng tập Tam tạng Phật đản” (Buddhajayamti Tripitaka 
Granthamäala) gồm Pãäli đối chiếu bản dịch tiếng Sinhalese, 58 tập, do 
chính phủ Tích Lan thực hiện, viết tắt là ấn bản BJT. 


Ấn bản Tam tạng Päli online thông dụng 


1. Ấn bản Tam tạng Päli online trên trang nhà Sutta Central (dựa vào 
ấn bản MST): Ngoài bản Päli còn các bản dịch bằng nhiều ngôn ngữ 
cũng như các bản văn tương đồng. Đây là ấn bản online phong phú và 
hữu dụng nhất. Truy cập [ngày 01/2/2020]: https://suttacentral.net/ 

2. Ấn bản Tam tạng Pali online của Viện nghiên cứu thiển tuệ 
(Vipässana Research Instifufe) (dựa vào ấn bản CSP) có đầy đủ từng bản 
văn Pali trong Tam tạng. Truy cập [ngày 01/2/2019]: https://tipitaka. 
org/romn/ 


3. Ấn bản Tam tạng Pali và bản dịch tiếng Thái: https://84000.org/ 


4. Ấn bản Tam tạng Pali và bản dịch tiếng Sinhala do chính phủ Tích 
Lan phiên dịch. Truy cập [ngày 01/2/2019]: http://www.aathaapi. 
org/Thripitaka.php 


5. Ấn bản Tam tạng Päli online trên trang nhà Tipitaka: Truy cập 
[ngày 01/2/2019]: https://tipitaka.sutta.org/ 


Ấn bản Tam tạng Pali online trên trang nhà Dhamma: Truy cập [ngày 
01/2/2019]: www. http://dhamma.sutta.org / 


Ấn bản tiếng Anh của Tam tạng Pali online 


Hội Thánh điển Pali, tổ chức phi lợi nhuận, do TW. Rhys Davids 
thành lập năm 1881 tại vương quốc Anh, có công lớn trong việc Latinh 
hóa toàn bộ Tam tạng Pãli và phiên dịch ra tiếng Anh, góp phần giúp 
Phật giáo được phương Tây biết đến vào đầu thế kỷ XX.” Sau 18 năm 
thành lập, Kinh Trường bộ, tức kinh tuyển tập 34 kinh dài (Dighanikäya, 
ÈŠj 4@ #t., Trường bộ kinh điển, DN.1-34) được dịch và xuất bản vào 
năm 1899. 


? Thông tin bản dịch tiếng Anh của Hội Thánh điển Pali được giới thiệu khái quát tại [truy 
cập ngày 01/2/ 20202]: http://www.Pälitext.com/Palitext/tipitaka.htm. 


CÁC ẤN BẢN TAM TẠNG PÃLI THÔNG DỤNG 3 


Bản dịch tiếng Anh của Tam tạng Pali tương đối đầy đủ được phổ 
biến miễn phí tại trang Accesstoinsight [truy cập ngày 01/2/20202]: 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/translators.html#yahoo. Dự 
án phiên dịch Tam tạng Pali của Tích Lan được phổ biến online trên 
trang Accesstoinsipght [truy cập ngày 01/2/20202|]: https://www. 
accesstoinsight.org/tipitaka/sltp/_. Bản Päli và bản dịch tiếng Anh về 
Kinh tạng Pali có thể truy cập [ngày 01/2/2020 |: https://www.ancient- 
buddhist-texts.net/Reference/Sutta-PTS.htm 


Ấn bản dịch tiếng Trung của Tam tạng Dali 


Ấn bản “Hán dịch Nam truyền Đại tạng Kinh”: Bản dịch tiếng Trung 
đầu tiên của Tam tạng Pali là ấn bản “Nam truyển Đại tạng Kinh” (3$ 
3# ø TỶ A j4), 70 tập, do chùa Nguyên Hanh (7U # †) thực hiện 
và Nhà xuất bản Nguyên Hanh Tự Diệu Lâm (7U Ÿ Ÿ3Đ‡R:HJ&3+) 
in tại Cao Hùng, Đài Loan, năm 1995. Thông tin khái quát trên trang 
nhà Chùa Nguyên Hanh, truy cập [ngày 01/2/2019]: http://www.yht. 
org.tw/yhm04-5.html . Đây là ấn bản phổ biến nhất trong cộng đồng 
Phật giáo quốc tế, nhờ có ấn bản online phổ biến trên trang CBETA, 
được gọi là “CBETA ;$ % X ZÄ 4#,” truy cập [ngày 01/2/2019]: http:// 
tripitaka.cbeta.org/N . Ngoài ra, ấn bản này còn có phiên bản cho điện 
thoại di động tại địa chỉ [truy cập 01/2/2021]: https://tripitaka.cbeta. 
org/mobile/index.php?index=N . Nếu tính hai quyển “Tổng mục lục” 
và “Sách dãn lục” thì ấn bản này có 72 tập, truy cập [ngày 01/2/2021]: 
http://www.ỹdh.cn/wumin/2013/02/102805212501.html 


*x*x% 


ĐI PHIẾU ẤN BẢN HỘI THÁNH BIỂN PÃLL (PTS) 
VI NAM TRUYỀN BẠI TẠNð KINH 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 
số tập 


A-1. Vinayapitaka l, Tấtcả |3. Luật tạng (* Z8) 3, Đại 
Mahavagga (1879) phẩm (3® ở) 
A-2. Vinayapi‡aka II, Tấtcả |4. Luật tạng (* Z8.) 4, Tiểu 
Cñjauagga (1880) phẩm (:]› đa) 


A-3. Vinayapi†aka 1H, Suf- | Tất cả |1. Luật tạng (* Z8.) 1L, Kinh 
tauibhanga, Part I (1881) phân biệt (## 2 5] ) 1 


tauibhanga, Part 2 (1882) phân biệt (## 2 3#] ) 2 


A-§. Vinayapitaka V, Tấtcả |5. Luật tạng (‡# #Ä) 5, Phụ tùy 
Pariuära (1883) (FR EŠ) 
A-7. Dighanikaya I (1889) |Tất cả |6. Kinh Trường bộ (K*ÈR) 

1 (kinh 1-14, tr.1-271) 


A-8. Dighanikäya II 6. Kinh Trường bộ (1 š§) 
(1903) 1(tr272-) 
7. Kinh Trường bộ (1š) 2 
(kinh 15-23) 


A-9. Dighanikäya II Tấtcả |8. Kinh Trường bộ (š§) 3 
(1910) (kinh 24-34) 


A-4. Vinayapitaka IV, Suf- 2. Luật tạng (#È 3ä) 2, Kinh 


6... SỔ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG DÃJI 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 


lần đầu số tập 


A-10. Majjhimamkayal  |1-284_ |9. Kinh Trung bộ ( # šš) 1 (kinh 
(1888) 285- 1-40) 
10. Kinh Trung bộ ( '† š‡) 2 


(kinh 41-76) 


A-11. Majjhimamikaya II |Tất cả |11. Kinh Trung bộ ( $† *R) 
(1896-98) 3 (kinh 77-110, tr.1-279) 


A-12. MajjhimanikayalIIL |1-24 11. Kinh Trung bộ ( '† š§) 
(1899-1902) 25- 3 (tr280-) 
12. Kinh Trung bộ ( # šš) 4 


(kinh 111-152) 


A-14. Sariyuttanikaya l Tấtcả |13. Kinh Tương ưng (‡8 ƑEš) 1 
(1884) (chương 1-11) 


A-15. Saryutftanikaya II Tất cả |14. Kinh Tương ưng (38 /Š 3l) 2 
(1888) (chương 12-21) 


A-1ố6. SaryuffamkayallI  |Tấtcả  |15. Kinh Tương ưng (38 ƒš š}) 3 
(1890) (chương 22-34) 


A-17.SarnyufankayalV_ |1-304 |16. Kinh Tương ưng (3}8 J ŠŸ) 4 
(1894) 305- (chương 35-41) 
17. Kinh Tương ng (38 JE šÄ) 
Š (chương 42-44, tr.1-114) 


A-18. Saryuttanikaya V 1-192_ |17. Kinh Tương ưng (38 ƑŠ šR) 
(1898) 193- Š (chương 45-47, tr.115-) 
18. Kinh Tương ưng (38 ƑŠ 3Ä) 6 
(chương 48-56) 


A-20. Angutfaranikaya l Tất cả |19. Kinh Tăng chi (3# 3 #R) 
(1885) 1 (nhóm 1, 2, 3) 


A-21. AngutfaranikãyallL |Tất cả |20. Kinh Tăng chi (3# 3 3) 
(1888) 2 (nhóm 4) 


A-22. AnguftaranikayalIL |1-278  |21. Kinh Tăng chi (3# 3 3) 
(1897) 279- 3 (nhóm S5) 
22. Kinh Tăng chi (3# % 3) 


4 (nhóm 6) (tr.1-194) 
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Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 
lần đầu số tập 


A-23. Anguftaranikäya IV 22. Kinh Tăng chi (3# % *R) 
(1899) 4 (nhóm 7) (tr.195-) 
23. Kinh Tăng chi (3# % *R) 
Š (nhóm 8) 
24. Kinh Tăng chỉ (#4 % *Ä) 
6 (nhóm 9) 


A-24. Anguftaranikãya V 24. Kinh Tăng chi (3# % 3) 
(1900) 6 (nhóm 10) 
25. Kinh Tăng chi (3# % 3) 
7 (nhóm 11) 


A-26. Khuddakapatha và tcả _|26. Kính Tiểu bộ (›]š *Ñ) 1(tr.1- 
Sớ giải (1915) 12), Kinh tiểu tụng (;]› 38 #&) 
gồm chú thích 


A-27. Dhammapada bản cũ|26. Kính Tiểu bộ (:]* šR) 1, Kinh 

(1994-95) 1914 Pháp cú (3 6] #&) (tr.13-56) 

A-29. Uđãna (1885) Tất cả |26. Kính Tiẩu bộ (;]>*ŠR) 1, Kinh tự 
thuyết (8 32 4#) (tr57-156) 


A-30. Ifiuuftaka (1889) 26. Kinh Tiểu bộ (;]›*R) 1, Kinh 
như thị ngữ (3u 38 #& ) 
(tr.157-) 


A-31. Suffamipafa (1913) |Tấtcả  |27. Kinh Tiểu bộ (›]xŠR) 2, Kinh 
tập (#& tập) (tr.1-321) 


A-32. Vimänavatthu bản cũ|27. Kinh Tiểu bộ (2]*ÈÄ) 2, Thiên 

(1977) và cung sự (% ® 3# #&) (tr.322-) 

Petauatthu (1977) bản cũ|28. Kính Tiểu bộ (›]**R) 3, Ngạ 
quỷ sự (#Ñ %8, *# #&) (tr.1-76) 


A-33. Theragathä & 28. Kinh Tiểu bộ (›]» ŠR) 3, 
Therigathä (1883) Trưởng lão tăng kệ (& + 18 
##) (tr.77-238) 
28. Kinh Tiểu bộ (›]* ŠÑ) 3, 
Trưởng lão Ni kệ (+ 13 
4# ) (tr.239-) 
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Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 


PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS 


A-34. Jataka và Sớ giải I 
(1877) 


A-3S. Jataka và Sớ giải II 
(1879) 


A-36. Jataka và Sớ giải LII 


(1883) 


A-37. Jataka và Sớ giải IV 
(1887) 


bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 
số tập 


31. Kinh Tiểu bộ (:]s ŠÑ) 6, 
Kinh Bản sanh (® # ##) 1 
(chuyện 1-50) 

32. Kinh Tiểu bộ (;]s ŠÑ) 7, 
Kinh Bản sanh ( # ##) 2 
(chuyện Š51-150) 


33. Kinh Tiểu bộ (›]* ŠÄ) 8, 
Kinh Bản sanh (® # ##) 3 
(chuyện 151-250) 

34. Kinh Tiểu bộ (›]**Ñ) 9, Kinh 
Bản sanh (+ ##) 4 (chuyện 
351-250) (tr1-188) 


34. Kinh Tiểu bộ (›]**) 9, Kinh 
Bản sanh (+ ##) 4 (chuyện 
251-350) (tr.189-) 

35. Kính Tiểu bộ (;]» ŠR) 10, 
Kinh Bản sanh (® # #&) 5 
(chuyện 351-416) 

36. Kinh Tiểu bộ (z]» È#) 11, 
Kinh Bản sanh ( # ##) 6 
(chuyện 417-463) (tr.1-130) 


36. Kinh Tiểu bộ (2Ì ##) -E 1, 
Kinh Bản sanh (  # ## ) 

6 (tr.131-) 

37. Kinh Tiểu bộ (2]xšR) 12, 
Kinh Bản sanh (  # ##) 7 
(chuyện 464-496) 

38. Kinh Tiểu bộ (2]x:ŠR) 13, 
Kinh Bản sanh (® # 4#) 8 
(chuyện 497-520) (tr.1-140) 


ĐỐI CHIẾU ẤN BẢN HỘI THÁNH ĐIỂN PÃLI (PTS) VỚI NAM TRUYỀN ĐẠI TẠNGKINH „9 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 


A-38. Jãtaka và Sớ giải V 38. Kinh Tiểu bộ (›]* šÄ) 13, 
(1891) Kinh Bản sanh (3® # ##) 
8 (tr.141-) 
39. Kinh Tiểu bộ (2l) 14, 
Kinh Bản sanh (3# #&) 9 
(chuyện 521-532) 
40. Kinh Tiểu bộ (›]xŠf) 15, Kinh 
Bản sanh (+ 2 ##) 10 (chuyện 
533-539) (tr.1-207) 


A-39. Jãfaka và Sớ giải VI [1- 40. Kinh Tiểu bộ (2]› šR) 15, 
(1896) - Kinh Bản sanh (+ + #48) 
10 (tr.208-) 
41. Kinh Tiểu bộ (:]* *Ñ*) 16, 
Kinh Bản sanh (® # ##) 11 
(chuyện 540-545) 
42. Kinh Tiểu bộ (2]* Š*) 17, 
Kinh Bản sanh (® # ##) 12 
(chuyện 546-547) 


A-41. Mahãniddesa I 1-254_ |45. Kính Tiểu bộ (:]› šÄ) 20, Đại 

(1916) & nghĩa thích (2  #) 1 

Mahäniddesa II (1917) 46. Kinh Tiểu bộ (;] *Ñ) 21, Đại 
nghĩa thích ( ã ##‡) 2 


A-43. Cũlãniddesa (1918) |Tất cả |47. Kinh Tiểu bộ (›]* šÄ) 22, Tiểu 
nghĩa thích (:]› Š: #È) 


A-44. PafisambhidamaggL |Tất cả - |43. Kinh Tiểu bộ (;]x*RÑ) 18, Vô 
(1905) Pafisambhidamagg | 1-91 ngại giải đạo ( ## %š ## 3š ) 
1 (tr.1-269) 
43. Kinh Tiểu bộ (;]› *[*) 18, Vô 
ngại giải đạo ( $# %š‡ ## 3š ) 
1 (tr.270-) 
44. Kinh Tiểu bộ (;]› Š[ 
ngại giải đạo ( $ ‡ #† 
2 (tr.1-163) 


ñ#: 6 


10. SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃJI 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 
lần đầu số tập 
L[Apađãna I (1925) & 1I 29. Kinh Tiểu bộ (:]› ŠR) 4, Thí 
(1927) (bản CD, tập 40) dụ kinh (ŠŠ "â #& ) 1 
30. Kinh Tiểu bộ (›]* šR) 5, Thí 
dụ kinh ( SÈ Â #8) 2 


A-45. Buddhavarsa và cũ1882 |44. Kinh Tiểu bộ (:]› *š)19, 
Cariyäpifaka (1974, 1995) Phật chủng tánh (1l 4§ ‡‡ 
#& ) (tr.164-265) 
44. Kinh Tiểu bộ (›]x #Ñ)19, 


Sở hạnh tạng (#‡T đã, 
## ) (tr.266-) 


A-46. Tấtcả |48. Luận pháp tập (*tập3) 
Dhammasangari (1885) 


A-48. Vibhanga (1904, 49. Luận phân tích (2| 33) 1 
1978) 50. Luận phân tích (2| 3) 2 
(tr.1-186) 


A-49. Dhaãtukathã pa- 50. Giới luận ( T*©33) (tr.187- 
karanam và Sớ giải (1892) 290) và chú thích (tr.290- 


A-50. Puggalapafifiatti ất cả |50. Nhân thị thiết luận ( À 3 3% 
(1883) và Sớ giải (1914) 3) (tr.329-) không gồm chú 


A-Š1. Kathavatfthu I 61. Luận sự (33 3) 1 (phần 

(1894) 1-5) 

&II (1897) 61. Luận sự (3ä #) 2 (phần 
6-23) 


A-Š53. Yamaka I (1911) Mahidol | 51. Song luận (® 3) 1 
1-433. |52. Song luận (#38) 2 
434- 


A-54. Yamaka II (1913) |Mahidol |S3. Song luận (®È 3) 3 


ĐỐI CHIẾU ẤN BẢN HỘI THÁNH ĐIỂN PÄLI (PTS) VỚI NAM TRUYỀN ĐẠI TẠNG KINH „. II 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 
ầ số tập 


54-60. Phát thú luận ($# #3) 
1-7 

A-S6. Duka-Pa†thana Ì 

(1906) 


(1) Anulomatikäpattha- 54. Phát thú luận (3É ##3) 1 (3 
nam Purimam pháp 1, tr.1-311) / chú thích 
(tr.312-) 
5S. Phát thú luận (3É *#3) 2 (3 
pháp 2-8, tr.1-175) / chú 
thích (tr.359-) 


(2) AmulomafIkäpattha- 5Š. Phát thú luận (3$ #§38) 
nam Pacchimam 2 (tr.175-358) 
S6. Phát thú luận (3# *&#3) 3 (3 
pháp 9-221, tr.1-335) / chú 


thích (tr.335-) 


(3) Anulomadukapatha- | Tất cả  |57. Phát thú luận ($*#§3) 4 (2 
nam Purimam pháp, 1-54) 


(4) Anulomadukapattha- tcả |58. Phát thú luận (3$ #3) 5 (2, 
nam Pacchữmam pháp, 55-100) (tr.1-445) 
/ chú thích (tr.445-) 


(5) Anulomapathanam 59. Phát thú luận (3$ # 3) 6 (2 
pháp 3 pháp; 3 pháp 2 pháp) 
60. Phát thú luận (3# #*#3) 7 (3 
pháp 3 pháp) (tr.1-53) 
(6) Paccaniya Anulomapac- | Tất cả |60. Phát thú luận ($* ##3ã) 


caniya-Paccaniyanuloma 7 (tr.54-511) 
/ chú thích (tr.Š512-) 


C-1ó. Milinda Panho 
(1880) và Milin- 
da-Tïkä (1961) 


12. SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃJI 


Ấn bản Tam tạng Pali của|Trang|Đại tạng Kinh Nam truyền, ấn 
PTS: Tựa đề, số tập, năm ¡in |PTS bản Chùa Nguyên Hanh: Tựa đề, 


I Dawarmnsa (Không có ấn 6S. Đảo uương thống sử ( Êạ + # 
bản PTS) #) (tr1-146) 


C-7. Mahävamsa (1908) 6S. Đại uương thống sử ( + #4 
#) (.147-) 


C-11. C¡jJauaznsa L] Tất cả |66. Tiểu uương thống sử (2]› + #k 
(1925-27) #) 


C-3. Visuddhimagga 1-228_ |ớ?. Thanh tịnh đạo luận (3Š 3# 
(1920-21) iế #3) 1 
C-3. Visuddhimagga 2 2 9 -|68. Thanh tịnh đạo luận (3Š ï'# 
(1920-21) 435 ‡É 39) 2 
C-3. Visuddhimagga 4 3 6 -|69. Thanh tịnh đạo luận (?Ÿ # 
(1920-21) 713 ‡š 3â) 3 


B-1. Samantapasädikãa I 70. Nhất thiết Thiện Kiến luật chú 
“dẫn nhập” (1924) tự (—13 $ R,#t3+ #) (tr.1- 
105) 


C-17. Abhidhammattha 70. Nhiếp A-t)-äđạt-ma nghĩa luận 
sangaha và Abhidhammat- (đã FT nt :$ /# Ã 34) (tr.1- 
thavibhavimi-Hikä (1989) 88) 

(JPTS,1884) 


Mahidol: Ấn bản của Đại học Mahidol, Bangkok, Thái Lan. 
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MỤC LỤC TAM TANG PALI 
(Đối chiếu Việt —- Pali — Hán): 


Thích Nhật Từ 


I. KHO TÀNG CHÂN LÝ (Suffapi‡aka, 4$ ðã, Kinh tạng): 17.348 bài 
kinh 

(L] Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài (Dighanikaya, + Š§ #& 
3h, Trường bộ kinh điển) (DN.1-34, 1360). 

[2] Kinh Trung bộ; kinh tuyển tập kinh trung bình (Majjhimanikäya, 
th šf 4# #t., Trung bộ kinh điển) (MN.1-152, 1462). 

[3] Kinhtươngưng; kinh tuyểntập nhóm kinh liên hệ(Satmyuttanikäya, 
38 JÈ 3š 4 #t., Tương-ưng bộ kinh điển) (SN.1-56, 2854). 

L4] Kinh Tăng chỉ bộ; kinh tuyển tập consố tăng dân (Añguttaranikäya, 
ý $ ở #@ #h, Tăng chỉ bộ kinh điển) (AN.1-11, 7231). 

(S] Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ để 
(Khuddakanikäya, ;]› 3 #& #h., Tiểu bộ kinh điển) (KN.1-15, 7077). 

(L] Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài (Dighanikaya, + Š§ #& 
3h, Trường bộ kinh điển) (DN.1-34, 1360). 

(1) Phẩm nhóm giới (Silakkhandhavagsapali, 3W šä ưa, Giới uẩn 
phẩm) (DN.1-13, 1-559). 


' Quý độc giả hãy đọc thêm tác phẩm sau đây để có cái nhìn tổng quan về văn học Pali, 
Thích Nhật Từ, 1ổng mục lục Tam tạng Pali. ÑXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2021. 
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(2) Phẩm lớn; phẩm dài (Mahäavaggapal,  zà, Đại phẩm) (DN.14- 
23, 1-441). 

(3) Phẩm Pathika (Pathikavagsapali, »š #\ #a, Ba-lê phẩm) (DN.24- 
34, 1-360). 

[2] Kinh Trung bộ; kinh tuyển tập kinh trung bình (Majjhimanikaya, 
th 3 4# #t., Trung bộ kinh điển) (MN.1-152, 1462). 

(1) Phần năm mươi bài kinh đầu tiên (Mulapannasapali, †K* 23 
+ -} ## ñị, Căn bổn phần ngũ thập kinh thiên) (MN.1-50, 1-513). 

1. Phẩm pháp môn căn bản (Mulapariyayavagsa, †& 3% FT} tà, Căn 
bổn pháp môn phẩm) (MN.1-10, 1-138). 

2. Phẩm tiếng rống sư tử (Sihanadauagga, Íf -†- %fL ưa, Sư tử hống phẩm) 
(MN.11-20, 139-221). 

3. Phẩm thí dụ (Opammavagga, ®È "Â da, Thí dụ phẩm) (MN.21-30, 
222-324). 

4. Phẩm dài về cặp đôi (Mahäyamakavagea, ®È X za, Song đại phẩm) 
(MN.31-40, 325-438). 

Š. Phẩm ngắn về cặp đôi (Cu]ayamakavagga, ®È ;Ì» ¿a, Song tiểu phẩm) 
(MN.41-50, 439-513). 

(2) Năm mươi bài kinh ở phần giữa (Majjhimapannasapali, ? 3 
+ -} ## lị, Trung phẩn ngũ thập kinh thiên) (MN.S1-100, 1-486). 

1. Phẩm cư sĩ (Gahapativagga, J# ưa, Cư sĩ phẩm) (MN.S1-60, 
1-106). 

2. Phẩm T)-kheo (Bhikkhuuagga, tk ứ da, Tỳ-kheo phẩm) (MN.61- 
70, 107-184). 

3. Phẩm du sĩ (Paribbajakauagsa, 3# 2 2Ä da, Du phương giả phẩm) 
(MN.71-80, 185-281). 

4. Phẩm uua (Rãjauagga, + #a, Vương phẩm) (MN.81-90, 282-382). 

Š. Phẩm Bà-la-môn; phẩm phạm chí (Brahmanavagea, 3š X§ F] ưa, Bà- 
la-môn phẩm) (MN.91-100, 383-486). 

(3) Phẩnnăm mươi bài kinh phần cuối (phần 2) (Uparipanasapäl]i, 
14 2 + † #4 ñã >—, Hậu phần ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (MN.101- 
152, 1-463). 

1. Phẩm Devadaha; phẩm thành Cánh Tay Trời (Devadahawagga, 
#Ƒ ơn, Thiên Tí phẩm) (MN.101-110, 1-92). 
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2. Phẩm bất đoạn; phẩm không ngừng lại (Anupadauagga, 2 f[ œa, Bất 
đoạn phẩm) (MN.111-120, 93-175). 

3. Phẩm tánh không (Suffiatavagga, ? ¿n, Không phẩm) (MN.121- 
130, 176-271). 

4. Phẩm giải thoát (Vibhangauagga, Ñ##%⁄Èwa, Giải thuyết phẩm) 
(MN.131-142, 272-382). 

Š. Phẩm sáu chỗ (Salãyatanavagea, 7 J& dù, Lục xứ phẩm) (MN.143- 
152, 383-463). 

[3] Kinhtươngưng; kinh tuyểntập nhóm kinh liên hệ(Satmyuttanikaya, 
38 XE ÈJ #& #h., tương-ưng bộ kinh điển) (SN.1-56, 2854). 

(1) Chương thi kệ hay (Sagãthãvaggasarnyuttapdli, +) 18 ñà, Diệu 
kệ thiên) (SN.1-11, 1-271). 

1. Nhóm kinh về các thần (Devatäsarmmyutta, 3X % 38 JŠ, Chư thiên 
tương ng) (SN.1, 1-81). 

2. Nhóm kinh về thiên tử (Deuaputtasatmyutta, X -†- 38 JŠ, Thiên tử 
tương ng) (SN.2, 82-111). 

3. Nhóm kinh về Kosala; nhóm kinh về Câu-tát-la (Kosalasarnyutta, 3“) 
j š# ‡R JE, Câu-tát-la tương ưng) (SN.3, 112-136). 

4. Nhóm kinh về ác ma (Mãrasarmnyutta, 3Š f }R JŠ, Ác ma tương từng) 
(SN4, 137-161). 

S5. Nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunisatnyutfa, tk ứ JE,3}B ƑŠ, T)- 
kheo-ni tương tưng) (SN.5Š, 162-171). 

6. Nhómkinh uêPhạm thiên; nhóm kinhvềPhạm thiên (Brahmasarnyutta, 
3k X 18 JŠ, Phạm thiên tương ưng) (SN.6, 172-186). 

7. Nhóm kinh về Bà-la-môn (Brahmanasarnyutta, 3š š§ ']‡8 ƒŠ, Bà- 
la-môn tương ng) (SN.7, 187-208). 

8. Nhóm kinh về trưởng lão Vangisa (Vangisasamyutfa, 3šŠ >"`&+⁄ 
38 }Š, Bà-kỳ-sa Trưởng lão tương ưng) (SN.8, 209-220). 

9, Nhóm kinh về rừng rậm ( Vanasanyutta, #38 JŠ, Sâm lâm tương 
tưng) (SN.9, 221-234). 

10. Chương dạ-xoa (Yakkhasamyutta, †X % 38 JŠ, Dạ-xoa tương tỉng) 
(SN.10, 235-246). 

11. Nhóm kinh về Đế-thích (Sakkasamyutta, ®*Ÿ#‡3}8 JB, Đế-thích 
tương ưng) (SN.11, 247-271). 


lỐ ... SỔ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG DÃJI 


(2) Nhóm kinh về nhân duyên (Nidänavaggasamyuttapali,  #£ 
®ã, Nhân duyên thiên) (SN.12-21, 1-246). 

1. Nhóm kinh về nhân duyên (Nidãnasarmwyutfa, E] #38 ƑŠ, Nhân 
duyên tương ưng) (SN.12, 1-73). 

2. Nhóm kinh về thâm nhập hiện tại; nhóm kinh về thực chứng hiện tiên 
(Abhisamayasarnyutta, #4 ,#8,}8 JŠ, Hiện quán tương ưng) (SN.13, 74-84). 

3. Nhóm kinh về cõi giới (Dhatusamnyutta, Ÿ-3*8 lŠ, Giới tương ưng) 
(SN.14, 85-123). 

4. Nhóm kinh về vô thi nhóm kinh về không điểm bắt đầu 
(Anamatagsasamyutta, # 3 }B J, Vô thủy tương ng) (SN.LS, 124-143). 

Š. Nhóm kinh về Kassapa; nhóm kinh về Ca-diếp (Kassapasarnyutta, ši 
3š ‡R JE, Ca-diếp tương ưng) (SN.16, 144-156). 

6. Nhóm kinh về lợi ích được cung kính (Labhasakkarasarnyutta, #Ì 13 
Ø f* S †R J, Lợi đắc dữ cúng dường tương ưng) (SN.17, 157-187). 

7. Nhóm kinh về La-hầu-la; nhóm kinh về Rãhula (Rãhulasarnyutta, š§ 
RíS Z# +8 J, La-hẩu-la tương ưng) (SN.18, 188-201). 

§. Nhóm kinh vê Lặc-xoa-na; nhóm kinh về Lakkhana (Lak- 
khanasamyutta, $) % Ö‡8 JŠ, Lặc-xoa-na tương tưng) (SN.19, 202-222). 

9, Chương thí dụ (Opammasarnyutta, ŠÈ °ị ‡8 JŠ, Thí dụ tương ưng) 
(SN20, 223-234). 

10. Chương Tỳ-kheo (Bhikkhusamyutta, ko ‡}BJ, T}-kheo tương 
từng) (SN.21, 235-246). 

(3) Nhóm kinh về nhóm; nhóm kinh về tổ hợp (Khandhauag- 
gasamnyuttapali, #â là, Uẩn thiên) (SN.22-34, 1-716). 

1. Nhóm kinh về nhóm (Khandhasarnyutta, 33. }8 JŠ, Uẩn tương tỉng) 
(SN.22, 1-159). 

2. Nhóm kinh về Rãdha (Radhasamyutta, šš †ö3‡8 JŠ, La-đà tương 
ưng) (SN23, 160-205). 

3. Nhóm kinh về quan điểm (Ditthisamyutta, R38 ƒŠ, Kiến tương ưng) 
(SN.24, 206-301). 

4. Nhóm kinh về ẵi uào (Okkantasammyutta, ^.38 JŠ, Nhập tương tưng) 
(SN.25, 302-311). 

S5. Nhóm kinh về sinh (Uppädasamyutta, + 38 ƑŠ, Sinh tương ưng) 
(SN.26, 312-321). 
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6. Nhóm kinh về phiển não (Kilesasamyutta, 8 ll 38 lề, Phiển não 
tương ưng) (SN.27, 322-331). 

7. Nhóm kinh về Sariputta; nhóm kinh về Xá-lợi-phất (Sãripuftasarnyut- 
ta, #| 3È 3a IB, Xá-lgi-phất tương tưng) (SN.28, 332-341). 

8. Nhóm kinh về con rổng (Nãgasamyutta, ñš,38 JŠ, Long tương ưng) 
(SN.29, 342-391). 

9, Nhóm kinh về con chim cánh vàng (Supanasamnyutfa, 433 Ñ 8 
}R, Kim sí điểu tương ưng) (SN.30, 392-437). 

10. Nhóm kinh về Gandhabba; nhóm kinh về Càn-thát-bà 
(Gandhabbakayasamnyutta, #šš 3š ‡8 J, Càn-đạt-bà tương ưng) (SN.31, 
438-549). 

11. Nhóm kinh về hình mây (Valahakasarnyutta, %® 38 JŠ, Vân tương 
ưng) (SN.32, 550-606). 

12. Nhóm kinh về dòng họ Vaccha; nhóm kinh về dòng họ Bà-tha 
(Vacchagottasamnyutta, 3šsš ‡§ ‡8 J, Bà-tha chủng tương ưng) (SN.33, 
607-661). 

13. Nhóm kinh về thiên định (JhãnasamyuHa, 3Š 7 38 JŠ, Thiên định 
tương ưng) (SN.34, 662-716). 

(4) Nhóm kinh về sáu xú; nhóm kinh về sáu xứ (Salãyatanavag- 
gasatnyuttapäli, 7X & l3, Lục xứ thiên) (SN.35-44, 1-420). 

1. Nhóm kinh về sáu giác quan (SaläyatanasamyuHta, 2X J& †8 JB, Lục 
xú tương tng) (SN.35, 1-248). 

2. Tương tưng thọ; nhóm kinh về cảm giác (Vedanasarmmyutta, *®% 38 JỀ, 
Thụ tương ưng) (SN.36, 249-279). 

3. Tương tng nữ nhân; nhóm kinh về người nữ (Matugamasarnyutfa, +3 
381, Nữ nhân tương ưng) (SN.37, 280-313). 

4. Tương tưng Jambukhàdaka; nhóm kinh về ]ambukhadaka 
(Jambukhäadakasarnyutta, ïềÌ 'Ÿ 3# 38 BE, Diêm-phù-xa tương ng) (SN.38, 
314-329). 

Š5. Tương ưng Sàmandaka; nhóm kinh về xuất gia làm Sa-môn 
(Samandakasamyutta, ?}Ƒ 13th #38 lŠ, Sa-môn xuất gia tương tưng) 
(SN.39, 330-331). 

6. Nhóm kinh uề Moggallana; nhóm kinh về Mục-kiển-liên (Moggallana- 
samyutta, H ‡š3ề ‡8 JE, Mụuc-kiển-liên tương ưng) (SN.40, 332-342). 


18. SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃJI 


7. Tương ng tâm; nhóm kinh về tâm (Cittasamyutta, f| Ÿ }8 Jš, Chất- 
ña tương ưng) (SN.41, 343-352). 

8. Tương ưng thôn trưởng; nhóm kinh về trưởng làng (Gãmaisarmmyutfa, 
$# 3 + 18 IE, Tụ lạc chủ tương ưng) (SN.42, 353-365). 

9, Tương ưng vô vi; nhóm kinh về vô vi (Asankhatasarmyutta, #8 3 }8 
}Š, Vô vi tương tưng) (SN.43, 366-409). 

10. Tương ưng không thuyết; nhóm nói vê vô ký; nhóm nói về trung tính 
(Abyakatasarmnyutta, ‡# 3¿,3\}8 J, Vô ký thuyết tương ưng) (SN.44, 410- 
420). 

(5) Nhóm kinh về trọng yếu; nhóm kinh về hợp phần chính 
(Mahavaggasamnyuttapali ® ?ã, Đại thiên) (SN.45-56, 1-1201). 

1. Nhóm kinh về con đường (Maggasarnyutfa, šŠ }8 JB, Đạo tương từng) 
(SN.45, 1-181). 

2. Nhóm kinh về yếu tố giác ngộ (Bojjhangasarmnyutta, 3Š. % 38 JŠ, Giác 
chi tương ưng) (SN.46, 182-366). 

3. Nhóm kinh về quán niệm (Satipalthäanasarnyutta, 3š ‡t ‡8 JŠ, Niệm 
trụ tương ưng) (SN.47, 367-470). 

4. Nhóm kinh về giác quan; nhóm kinh vê kiểm soát các giác quan 
(Tmdriyasarnyutta, ‡&.38 JŠ, Căn tương từng) (SN.48, 471-650). 

S5. Nhóm kinh về nỗ lực chân chính (Sammappadhanasarnyutfa, 1E Ÿ}) 
8Š, Chính cẩn tương ưng) (SN.49, 651-704). 

6ó. Nhóm kinh về súc mạnh (Balasamyutta, 3) }B JŠ, Lực tương ưng) 
(SN.50, 705-812). 

7. Nhóm kinh về thần thông (Iddhipadasarnyutta, †? ⁄Š 38 J, Thần túc 
tương ưng) (SN.S1, 813-898). 

§. Nhóm kinh về Anuruddha; nhóm kinh về A-na-luật (Anurud- 
đhasamnyutta, FEỊ ĐÈ ‡8 BE, A-na-luật tương ưng) (SN.52, 899-922). 

9, Nhóm kinh về thiên định (Jhãnasarnyutta, 3$ Ƒ§ 38 JỀ, Tĩnh lự tương 
ưng) (SN.53, 923-976). 

10. Nhóm kinh về hơi thở ra vào (ÄnäpänasamyuHta, ^ tì 8.38 J, 
Nhập xuất túc tương ưng) (SN.S4, 977-996). 

11. Nhóm kinh về dự lưu; nhóm kinh về quả thánh đầu tiên 
(Sotapatfisarmmyutta, †R ỞR ‡8 JR, Dự lưu tương tưng) (SN.S5, 997-1070). 
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12. Nhóm kinh về chân lý; nhóm kinh về sự thật (Saccasarnyutta, 3 }B 
}R, Đế tương ưng) (SN.S6, 1071-1201). 

L4] Kinh Tăng chí bộ; kinh tuyển tập con số tăng dần (Aniguftaranikäya, 
ý $ ðl #@ #h., Tăng chỉ bộ kinh điển) (AN.1-11, 7231). 

(1) Tuyển tập một pháp; tuyển tập một điều (Ekakanipäatapali, — 
#®, Nhất tập) (AN.1, 1-611). 

1.1. Phẩm sắc; Phẩm các hình thể (Ripadivagga, ỗ, 3 za, Sắc đẳng 
phẩm) (AN.1.1-10). 

1.2. Phẩm dút triển cái; Phẩm dút trói buộc (Niuaranappahänavagga, 
EẾt 3 ưa, Đoạn cái phẩm) (AN.1.11-20). 

1.3. Phẩm không chịu đựng được (Akammaniyavagsa, ‡# 3Š Ä3 da, Vô 
kham nhãn phẩm) (AN.1.21-30). 

1.4. Phẩm không điều phục (A dantauagsa, #t. Đưa, Vô điều phẩm) 
(AN.1.31-40). 

1.5. Phẩm đặt hướng và trong sáng; phẩm hướng về sự thanh tịnh 
(Panihitaacchauagga, 6 #3 RŠ ï§ 3 ưa, Hướng dữ ẩn phúc chỉ phẩm) 
(AN.1.41-50). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapaaasaka, + -† ## là 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.1.51-97). 

2.1. Phẩm búng ngón tay (Accharasanghatavagea, ?#'‡ä da, Đạn chỉ 
phẩm) (AN.1.51-60). 

2.2. Phẩm phát khởi tinh tấn vu... (Viriyarambhadiuagga, 3š} 3E 
ủo, Phát tính tiến đằng phẩm) (AN.1.61-70). 

2.3. Phẩm những bạn tốt (Kalyanamittadiuagøa, 'Š‡ % 5 da, Thiện hữu 
đẳng phẩm) (AN.1.71-81). 

2.4. Phẩm những thú buông thả (Pamadadiuagga, 3L 3& S‡ ưa, Phóng 
đật đẳng phẩm) (AN.1.82-97). 

3. Chương năm mươi bài kinh (phần 3) (Tatiyapannasaka, + -† # là 
> =, Ngũ thập kinh thiên chỉ tam) (AN.1.98-381). 

3.1. Phẩm các thú buông thả (phần 2) (Dutiyapamadädivagea, 3X š& 
St ưu>—, Phóng dật đằng phẩm chỉ nhị) (AN.1.98-139). 

3.2. Phẩm phi pháp; phẩm các điều sai (Adhammavagga, 33+ 5% ơn, 
Phi pháp đằng phẩm) (AN.1.140-149). 
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3.3. Phẩm vô phạm; phẩm các việc không phạm (Anäapativagga, #8 3U, 
St ưu, Võ phạm đẳng phẩm) (AN.1.150-169). 

3.4. Phẩm một người (Ekapuggalavagga, — À_ da, Nhất nhân phẩm) 
(AN.1.170-187). 

3.5. Phẩm người tối thắng; phẩm người cao nhất (Eladaggavagga, 2C %5 
— #&, Thị đệ nhất phẩm) (AN.1.188-267). 

3.6. Phẩm không thể có được; phẩm không có chuyện đó (At†hanapäl]i, 
#2 4Ä đủ, Vô hữu thị xứ phẩm) (AN.1.268-295). 

3.7. Phẩm một pháp (Ekadhammapali, — 3k¿a, Nhất pháp phẩm) 
(AN.1.296-365). 

3.8. Phẩm trong sạch về quy tắc ấn định (Pasãdakaradhatmmavagsa, †E 
3# na, Tác pháp tịnh phẩm) (AN.1.366-381). 

4. Chương năm mươi bài kinh (phần 4) (Catuthapa—aasaka, ®: -† #& 
lã > 09, Ngũ thập kinh thiên chỉ tứ) (AN.1.382-611). 

4.1. Phẩm khảy móng tay (tiếp theo) (Aparaaccharãsahghätavagsa, #Ä 
3 45 da, Tục đạn chỉ phẩm) (AN.1.382-562). 

4.2. Phẩm quán niệm về thân (Kayagatäsativagea, 3 ® ¿3 ưa, Thân chí 
niệm phẩm) (AN.1.563-599). 

4.3. Phẩm không chết (Amatavagea, 2 #b ¿a, Bất tử phẩm) (AN.1.600- 
611). 

(2) Tuyển tập hai pháp; tuyển tập hai điều (Dukanipäatapali, — 
#, Nhị tập) (AN2, 1-246). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapauuasaka, 3) ® -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.2.1-52). 

1.1. Phẩm hình phạt (Kammakaranavagsa, $}#t| š| tà, Khoa hình 
phạt phẩm) (AN.2.1-10). 

1.2. Phẩm tranh luận (Adhikaranavagga, 3# 3⁄3 da, Tránh luận phẩm) 
(AN.2.11-21). 

1.3. Phẩm người ngu (Baälauagga, tÃ À ưa, Ngu nhân phẩm) (AN.2.22- 
32). 

1.4. Phẩm tâm thăng bằng (Samacittauagga, S‡ *3 ưa, Đẳng tâm phẩm) 
(AN.2.33-42). 

1.5. Phẩm hội chúng (Parisauagga % 2*ua, Hội chúng phẩm) 
(AN.2.43-52). 
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2. Chương năm mươi bài kinh phần 2 (Dutiyapannasaka, +® -} #8 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.2.53-118). 

2.1. Phẩm người (Puggalauagga, À_ửa, Nhân phẩm) (AN.2.53-64). 

2.2. Phẩm lạc; phẩm hạnh phúc (Sukhauagga, #Š >a, Nhạc phẩm) 
(AN.2.65-77). 

2.3. Phẩm tướng; phẩm có (SanimiHawagea, 2? da, Hữu phẩm) 
(AN.2.78-87). 

2.4. Phẩm các pháp (Dhammavagsa, 3*k¿a, Pháp phẩm) (AN.2.88- 
98). 

2.5. Phẩm kẻ ngu (Balauagga, t3 2Ÿ ưa, Ngu giả phẩm) (AN.2.99-118). 

3. Chương năm mươi bài kinh (phẩn 3) (Tatiyapanniasaka, + -† #* là 
> =, Ngũ thập kinh thiên chí tam) (AN.2.119-180). 

3.1. Phẩm các hy vọng (Äsaduppajahavagea, h *Ÿ #a, Hi vọng phẩm) 
(AN.2.119-130). 

3.2. Phẩm hy cẩu (Äyãcanavagsa, 'n :R do, Hi cầu phẩm) (AN.2.131- 
141). 

3.3. Phẩm bố thí (Dãnavagga, 3B đa, Thi phẩm) (AN.2.142-151). 

3.4. Phẩm che chở (Santharavagsa, 3Š 3Š ưu, Phúc hộ phẩm) (AN.2.152- 
163). 

3.5. Phẩm nhập định (Samapatiuagga, A72 ưa, Nhập định phẩm) 
(AN.2.164-180). 

4. Chương phần tóm tắt (Peyyäla, *† sễ- là, Trung lược thiên) (AN.2.181- 
246). 

4.1. Phẩm phẫn nộ; phẩm tức giận (Kodhapeyydla, 2 ¿a, Phẫn phẩm) 
(AN.2.181-190). 

4.2. Phẩm bất thiện (Akusalapeyyala, 2 Š-¿a, Bất thiện phẩm) 
(AN.2.191-200). 

4.3. Phẩm nói rộng về luật (Vinayapeyydla, † lŠ 3) za, Luật quảng 
thuyết phẩm) (AN.2.201-230). 

4.4. Phẩm nói rộng về sự nhiễm (Rãgapeyydla, 3E JŠ 3à ta, Nhiễm quảng 
thuyết phẩm) (AN.2.231-246). 

(3) Tuyển tập ba pháp; tuyển tập ba điều (Tikanipatapali, = #Š, 
Tam tập) (AN.3, 1-184). 
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1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapanuauasaka, 3) ® -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.3.1-S1). 

2. Kinh chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapatuaasaka, ®: -Ƒ 
#& l 4Œ > —, Ngũ thập kinh thiên kinh chỉ nhị) (AN.3.52-103). 

3. Chương năm mươi kinh phần 3 (Tatiyapannasaka, + -} #& là 3 =, 
Ngũ thập kinh thiên chí tam) (AN.3.104-184). 

(4) Tuyển tập bốn pháp; tuyển tập bốn điều (Catukkanipatapal]i, 
v9 #., Tí tập) (AN.4,1-783). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapattuasaka, 3) ® -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.4.1-50). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapannasaka, + -† #* là 
> —, Ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (AN.4.51-100). 

3. Chương năm mươi bài kinh (phẩn 3) (Tatiyapanniasaka, + -† #* là 
> =, Ngũ thập kinh thiên chỉ tam) (AN.4.101-150). 

4. Chương năm mươi bài kinh (phần 4) (Catutthapauasaka, ®: -† #& 
lạ > 09, Ngũ thập kinh thiên chỉ tứ) (AN.4.151-200). 

Š. Chương năm mươi bài kinh (phần 5) (Pañcamapattuasaka, ®: -† $& 
lã 3+, Ngũ thập kinh thiên chỉ ngũ) (AN.4.201-783). 

(5) Tuyển tập năm pháp; tuyển tập năm điều (Pañcakanipatapäl]i, 
+ !%, Ngũ tập) (AN.S,1-1151). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapa—aasaka, ?) +2 -† #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.S.1-50). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapauasaka, +® -† ## ã 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.S.Š1-100). 

3. Chương năm mươi bài kinh (phẩn 3) (Tatiyapanniasaka, + -† #* là 
> =, Ngũ thập kinh thiên chí tam) (AN.S.101-150). 

4. Chương năm mươi bài kinh (phần 4) (Catutthapauasaka, ®b -† $& 
#ã > vụ, Ngũ thập kinh thiên chỉ tứ) (AN.S.151-200). 

S5. Chương năm mươi bài kinh (phần 5) (Pañcamapattuasaka, ®: -† $& 
lã 3®, Ngũ thập kinh thiên chỉ ngũ) (AN.S.201-250). 

6. Chương năm mươi bài kinh (phần 6) (Chatthapannasaka, ®: -† #& 
lã 37x, Ngũ thập kinh thiên chỉ lục) (AN.S.251-1151). 

(6) Tuyển tập sáu pháp; tuyến tập sáu điểu (Chakkanipatapäl, 7X 
#, Lục tập) (AN.6,1-649). 
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1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapattuasaka, 3) +? -} #& 
Tà, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.6.1-S4). 

1.1. Phẩm bậc đáng thỉnh mời (Ahuneyyavagsa, JŠ 3Š ưa, Ưng thỉnh 
phẩm) (AN.6.1-10). 

12. Phẩm đáng nhớ (Saramyavagga, Y] 2š¿n, Khả niệm phẩm) 
(AN6.11-20). 


1.3. Phẩm tối cao (Anutfariyavagga, #&_F dù, Vô thượng phẩm) 
(AN.‹6.21-30). 

1.4. Phẩm trời (Deuatauagga, X ưa, Thiên phẩm) (AN.6.31-42). 

1.5. Phẩm Dhammika (Dhammikavagsa, ® 78 da, Đàm-di phẩm) 
(AN.6.43-54). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phẩn 2) (Dutiyapanäsaka, +® -} #8 
> —, Ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (AN.6.SS-649). 

2.1. Phẩm lớn; phẩm dài (Mahavagea, ® da, Đại phẩm) (AN.6.S5-63). 

2.2. Phẩm thiên thần (Dewatavagga &Ã†?#¿da, Thiên thần phẩm) 
(ANé6.65-74). 

2.3. Phẩm quả thánh A-la-hán (ArahaHauagea, FỊ §)% 2 ưa, A-Ía- 
hán quả phẩm) (AN.6.75-84). 

2.4. Phẩm mát mẻ (Sitiuagøa, 33 3 ưa, Thanh lương phẩm) (AN.6.85-95). 

2.5. Phẩm thắng lợi (Ănisamsavagsa, RR#|¿a, Thắng lợi phẩm) 
(AN.6.96-106). 

2.6. Phẩm ba điều (Tikavagga, = 3k da, lam pháp phẩm) (AN6.107-116). 

2.7. Phẩm pháp Sa-môn (Sãmafiñauagga, ?} f3 #a, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.6.117-139). 

2.8. Phẩm tóm tắt về tham (Rägapeyyala, % '† %ä zù, Tham trung lược 
phẩm) (AN.6.140-649). 

(7) Tuyến tập bảy pháp; tuyển tập bảy điều (Sattakanipatapali, © 
#, Thất tập) (AN.7,1-1132). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapattuasaka, 3) ® -} #& 
là, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.7.1-S3). 

1.1. Phẩm tài sản (Dhanauagsa, R da, Tài phẩm) (AN.7.1-10). 

1.2. Phẩm tâm lý ngủ ngầm (Anusayauagga, Rã RK ơn, Tùy miên phẩm) 
(AN.7.11-20). 
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1.3. Phẩm Vajji ( Vajjisattakavagga, ÿÄ Š ưa, Bạt-kỳ phẩm) (AN.7.21-31). 

1.4. Phẩm trời (Deuatauagga, X ưa, Thiên phẩm) (AN.7.32-43). 

1.5. Phẩm cúng tế lớn (Mahayaññauagea, X†#‡Š da, Đại cung hi 
phẩm) (AN.7.44-53). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapanaasaka, + -† #* là 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.7.54-1132). 

2.1. Phẩm vô ký; phẩm trung tính (Abyakatavagea, ##3¿a, Vô ký 
phẩm) (AN.7.54-64). 

2.2. Phẩm lớn; phẩm dài (Mahavagea, ® da, Đại phẩm) (AN.7.65-74). 

2.3. Phẩm luật (Vinayavagsa, †È ưa, Luật phẩm) (AN.7.75-84). 

2.4. Phẩm Sa-môn (Samannavagøw, ?} FT] za, Sa-môn phẩm) (AN.7.85-94). 

2.5. Phẩm đáng thỉnh mời (Ahuneyyavagga, JŠ 3Š đa, Ưng thỉnh phẩm) 
(AN.7.95-622). 


2.6. Phẩm tóm tắt về tham (Rãgapeyyäla, 3 '† %& za, Tham trung lược 
phẩm) (AN.7.623-1132). 


(8) Tuyển tập tám pháp; tuyến tập tám điều (AIthakanipatapali 
2#, Bái tập) (AN.8,1-626). 

1. Chương năm mươi bài kinh đâu (Pathamapat—auasaka, 3Ð) + -} #& 
Tà, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.8.1-50). 

1.1. Phẩm tâm từ (Meftavagga, #Ã ơn, Từ phẩm) (AN.8.1-10). 

1.2. Phẩm lớn; phẩm dài (Mahawagga, ® da, Đại phẩm) (AN.8.11-20). 

1.3. Phẩm cư sĩ (Gahapatiuagga, /# + ơn, Cư sĩ phẩm) (AN.8.21-30). 

1.4. Phẩm bố thí (Dãnauagga, *h 3B, da, Bố thí phẩm) (AN.8.31-40). 

1.5. Phẩm lễ đọc giới (Uposathavagga, 7h jš ưa, Bố-tátphẩm) (AN.8.41- 
50). 

2. Chương năm mươi kinh (phân 2) (Dutiyapannuasaka, ® -† #8 lã 3 
—, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.8.ŠS1-626). 

2.1. Phẩm Gotami (Gotamiagga,  #7ua, Cù-đàm-di phẩm) 
(AN.51-60). 

2.2. Phẩm động đất (Bhumicalavagga, th. sa, Địa chấn phẩm) 
(AN8.61-70). 

2.3. Phẩm song đối; phẩm cặp đôi (Yamakauagga, ®Š tu, Song phẩm) 
(AN.8.71-80). 
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2.4. Phẩm niệm (Satiuagea, 23% ua, Niệm phẩm) (AN.8.81-90). 

2.5. Phẩm pháp Sa-môn (Sãmafiñauagga, ?} f3 #a, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.8.91-116). 

2.6. Phẩm tóm tắt về tham (Rägapeyyala, % 'P %ä zù, Tham trung lược 
phẩm) (AN.8.117-626). 

(9) Tuyển tập chín pháp; tuyến tập chín điều (Nauakanipatapäl]i, 
2L, Cửu tập) (ANA9, 1-432). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapatuasaka, 3) +? -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.9.1-S1). 

1.1. Phẩm bậc toàn giác; phẩm giác ngộ cao (Sambodhiuagea, 5 5Ã: ua, 
Đẳng giác phẩm) (AN.9.1-10). 

1.2. Phẩm tiếng rống sư tử (Sihanadauagga, ÍlR-Ƒ-%Lưa, Sư tử hống 
phẩm) (AN.9.11-20). 

1.3. Phẩm bậc hữu tình cư ngụ (Sattavasavagea, 7 l§ J# da, Hữu tình 
cư phẩm) (AN.9.21-31). 

1.4. Phẩm đại; phẩm dài (Mahauagsa, ® da, Đại phẩm) (AN.9.32-41). 

1.5. Phẩm pháp Sa-môn (Samaññavagea, ?}Ÿ'|š da, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.9.42-51). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (Dutiyapannasaka, ® -† ## là 
> —, Ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (AN.9.52-432). 

2.1. Phẩm an ổn (Khemavagsa, 4Š ưa, An ổn phẩm) (AN.9.52-62). 

2.2. Phẩm linh vực quán niệm; phẩm nến tảng chánh niệm 
(Satipatthäanavagea, 23 J& œa, Niệm xử phẩm) (AN.9.63-72). 

2.3. Phẩm siêng năng chân chánh (Sammappadhanavagga, 1E Ÿ} da, 
Chính cẩn phẩm) (AN.9.73-82). 

2.4. Phẩm thần túc (lddhipadauagga, †? X dù, Thẩn túc phẩm) 
(AN.9.83-92). 

2.5. Phẩm tóm tắt về tham (Rägapeyyala, 3 '† %& zù, Tham trung lược 
phẩm) (AN.9.93-432). 

(10) Tuyển tập mười pháp; tuyến tập mười điều (Dasakanipatapäl]i, 
+ $5, Thập tập) (AN.10, 1-746). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapat—tuasaka, 3) ® -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.10.1-50). 


26... SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃII 


1.1. Phẩm công đức (Änisamsavagsa, 12)‡Š¿a, Công đức phẩm) 
(AN.10.1-10). 

1.2. Phẩm cứu hộ (Nathavagea, 3Š ma, Cứu hộ phẩm) (AN.10.11-20). 

1.3. Phẩm lớn; phẩm dài (Mahawagøa, da, Đại phẩm) (AN.10.21-30). 

1.4. Phẩm Upali (Upaliuagga, †Š 3 Ê #a, Ưu-ba-ly phẩm) (AN.10.31- 
40). 

1.5. Phẩm mắng nhiếc (Akkosauagga, Š Š ơn, Mạ lị phẩm) (AN.10.41- 
50). 

2. Chương năm mươi bài kinh (phẩn 2) (Dutiyapatuaasaka, +®: -† #$ lã 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.10.S1-100). 

2.1. Kinh tâm mình (Sacitawagsa, Ó, x3 da, Kỷ tâm phẩm) (AN.10.S1- 
60). 

2.2. Phẩm song đối; phẩm cặp đôi (Yamakavagga, ®È za, Song phẩm) 
(AN.10.61-70). 

2.3. Phẩm nguyện (Äkankhavagga, RR ¿a, Nguyện phẩm) (AN.10.71-80). 

2.4. Phẩm trưởng lão (Therawagea, †k3.da, Trường lão phẩm) 
(AN.10.81-90). 

2.5. Phẩm Upali (Upaliuagga, 1Š 3š it ¿a, Uu-ba-ly phẩm) (AN.10.91- 
100). 

3. Chương năm mươi bài kinh (phần 3) (Tatiyapanuasaka, ®: -† #$ lã 
>=, Ngũ thập kinh thiên chỉ tam) (AN.10.101-154). 

3.1. Phẩm tri giác của Sa-môn (Samaiasafñifñaäuagga, ?})Ƒ 1 8n, Sa- 
môn tưởng phẩm) (AN.10.101-112). 

3.2. Phẩm buông bỏ pháp (Paccoroharivagga, }È 3k đa, Xả pháp phẩm) 
(AN.10.113-122). 

3.3. Phẩm thanh tịnh (Parisuddhauagga, 3Š ï# ơn, Thanh tịnh phẩm) 
(AN.10.123-133). 

3.4. Phẩm lương thiện (Sadhuuagga, Š- R da, Thiện lương phẩm) 
(AN.10.134-144). 

3.5. Phẩm con đường thánh (Ariyavagsa, ®% ìŠ ¿a, Thánh đạo phẩm) 
(AN.10.145-154). 

4. Chương năm mươi kinh (phần 4) (Catutthapannasaka, +® -† #$ ñ 
> 0q, Ngũ thập kinh thiên chi tứ) (AN.10.155-210). 
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4.1. Phẩm người (Puggalauagea, À_ ưu, Nhân phẩm) (AN.10.1S5-166). 

4.2. Phẩm Bà-la-môn Jãnussoi (Jãnussoivagea, + J| ¿a, Sinh văn 
phẩm) (AN.10.167-177). 

4.3. Phẩm lương thiện (Sadhuvagga, Š£ R œa, Thiện lương phẩm) 
(AN.10.178-188). 

4.4. Phẩm con đường thánh (Ariyamaggavagea, % ‡Š #a, Thánh đạo 
phẩm) (AN.10.189-198). 

4.5. Phẩm người (tiếp theo) (Aparapuggalavagsa, #ÄÑ À da, Tục nhân 
phẩm) (AN.10.199-210). 

Š, Chương năm mươi bài kinh (phần Š) (Pañcamapa—uasaka, +® -† #& 
lã >_+:+, Ngũ thập kinh thiên chỉ ngũ) (AN.10.211-746). 

S.1. Phẩm thân do nghiệp sinh ra (Karajakayavagsa, % ffị + Š ơn, 
Nghiệp sở sinh thân phẩm) (AN.10.211-220). 

S.2. Phẩm pháp Sa-môn (Sãmafiñauagga, ?} f3 #a, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.10.221-236). 

S.3. Phẩm tóm tắt về tham (Rägapeyyala, 3 'P %& dù, Tham trung lược 
phẩm) (AN.10.237-746). 

(11) Tuyển tập mười một pháp; tuyến tập tmười tmột điểu 
(Ekãdasaka, -† — #š, Thập nhất tập) (AN.11, 1-671). 

1. Chương năm mươi bài kinh đầu (Pathamapat—tuasaka, 3) ® -} #& 
®ã, Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.L1.1-671). 

1.1. Phẩm nương nhờ (Nissayavagea, †k 1E za, Y chỉ phẩm) (AN.11.1-10). 

12. Phẩm nhớ nghĩ (Anussatiwagga, lŠZ3šJu, Ức niệm phẩm) 
(AN.11.11-21). 

1.3. Phẩm pháp Sa-môn (Sãmañfiavagsa, ?}'Ÿ*|3k¿a, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.11.22-501). 

1.4. Phẩm tóm tắt về tham (Ragapeyyala, Â *P sÄ ¿a, Tham trung lược 
phẩm) (AN.11.502-671). 

1.1. Phẩm nương tựa (Nissayauagsa, †ề 1L đà, Y chỉ phẩm) (AN.11.1- 
10). 

1.1.1. Kinh nghĩa gì (Kimatthiyasutta, †* Šš: #&, Hà nghĩa kinh) (AN.11.1). 

1.1.2. Kinh không tư duy (Cetanakaraniyasutta, 2 ¿8 #&, Bất tư kinh) 
(AN.11.2). 
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1.1.3. Kinh chỗ nương tựa (phấn 1) (Pathamaupanisaäsutta, ff† †k #& >_ 
—, Sởy kinh chi nhất) (AN.11.3). 


1.1.4. Kinh chỗ nương tựa (phần 2) (Dutiyaupanisasutta, ff††k #& >_ 
—, Sở y kinh chỉ nhị) (AN.11.4). 

1.1.5. Kinh chỗ nương tựa (phần 3) (Tatiyaupanisasutta, ff†k $& >_ 
=, Sởy kinh chỉ tam) (AN.11.5). 

1.1.6. Kinh mười một điều bất hạnh (Byasanasutfa, † — ZR ®* #&, Thập 
nhất bất hạnh kinh) (AN.11.6). 

1.1.7. Kinh định không còn cảm giác và tri giác (Saffiasutta, 38 S XÄ 35 
Z #@, Tưởng thụ diệt tận định kinh) (AN.11.7). 

1.1.8. Kinh chánh định không khởi ý nghĩ (Manasikarasutta, #&†E Š — 
BỆ 4#, Vô tác ý tam-muội kinh) (AN.11.8). 

1.1.9. Kinh cụ thọ Saddha (Saddhasutta, -+‡ 3L #8, Cụ thọ Sân-đà 
kinh) (AN.11.9). 

1.1.10. Kinh khuôn viên Khổng Tước (Moranivapasuffa, 3LŠ 3 | #&, 
Khổng tước lâm viên kinh) (AN.11.10). 

12. Phẩm nhớ nghĩ (Anussatiwagga, lŠ¿3jn, Ức niệm phẩm) 
(AN.11.11-21). 

1.2.1. Kinh Mahãnama (phần 1) (Pathamamahãnamasutta, FÈ 3 5 
4# > —, Ma-ha nam kinh chỉ nhất) (AN.11.11). 

1.2.2. Kinh Mahänama (phần 2) (Dutiyamahãanamasutta, FỆ 3T 33 #& 
>_—, Ma-ha nam kinh chị nhị) (AN.11.12). 


1.2.3. Kinh Nandiya (Nandiyasutta, #È K.š#£3‡£ #&, Thích thị Nan-để 
kinh) (AN.11.13). 


1.2.4. Kính SubhiH (Subhutisuta 2R3% ‡£##, Tu-bổ-đểề kinh) 
(AN.11.14). 

1.2.5. Kinh tâm từ (giải thoát) (MeHasutta, šÃ ^› Ñ# Rù #8, Từ tâm giải 
thoát kinh) (AN.11.15). 


1.2.6. Kinh cư sĩ tám thành (Atthakanagarasutta, 3À J# +##, Bát 
thành cư sĩ kinh) (AN.11.16). 


1.2.7. Kinh người chăn bò (Gopalasuta, 3⁄4 ?ˆ##$, Mục ngưu giả 
kinh) (AN.11.17). 


1.2.8. Kinh chánh định (phần 1) (Pathamasamadhisutfa, = B $# >_ 
—, tam-muội kinh chỉ nhất) (AN.11.18). 
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1.2.9. Kinh chánh định (phần 2) (Dutiyasamadhisuta, = 8È #& > —, 
tam-muội kinh chỉ nhị) (AN.11.19). 

1.2.10. Kinh chánh định (phần 3) (Tatiyasamadhisutta, = BÈ #& > =, 
tam-muội kính chỉ tam) (AN.11.20). 

1.2.11. Kinh chánh định (phần 4) (Catutthasamadhisutta, = RÈ #& >_ 
09, farmn-muội kinh chỉ tứ) (AN.11.21). 

1.3. Phẩm pháp Sa-môn (Sãmañfiavagsa, 3}Ÿ*|3k da, Sa-môn pháp 
phẩm) (AN.11.22-501). 

1.4. Phẩm tóm tắt về tham (Ragapeyyala, Â *P %Ä ¿a, Tham trung lược 
phẩm) (AN.11.502-671). 

1.5. Kinh Tiểu bộ, Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ để 
(Khuddakanikäya, ;]› 3 #& #r., Tiểu bộ kinh điển) (KN.1-15, 7077). 

1.5.1. Tiểu tụng; kinh kệ tụng ngắn (Khuddakapalhapali, ;]› 3â #&, 
Tiểu tụng kinh) (Khp 1-9, 9). 

1.5.2. Kinh pháp cú; kinh lời uàng Phật dạy (Dhammapadapali, 3 ¿] 
#6, Pháp cú kinh) (Dhp 1-26, 1-423). 

1.5.3. Kinh Phật tự thuyết; kinh Phật tự nói (Udaänapali, B 3%##, Tự 
thuyết kinh) (Uả 1-8, 1-80). 

1.5.4. Kinh lời cảm hứng; kinh Phật nói như vậy (IHiuuttakapali, 3u 
38, Như thị ngữ) (IHi 1-4, 1-112). 

1.5.5. Kinh tập; kinh tuyển tập (Suftanipatapdli, #& ®š, Kinh tập) (Snp 
1-73, 1-1155). 

1.5.6. Chuyện cung trời (Vimanavathupali, X % %, Thiên cung sự) 
(Vi 1-85, 1-1289). 

1.5.7. Chuyện quỷ đói (Petauatthupali, ÈÑ %8, $, Nga quỷ sự) (Pev 1-S1, 
1-814). 

1.5.8. Trưởng lão Tăng kệ; thi kệ của Trưởng lão Tăng (Theragathapali, 
#13, Trưởng lão kệ) (Thag 1-21, 0-1288). 

1.5.9. Trưởng lão Ni kệ; thi kệ của Trưởng lão Ni ( Therigathapali, + 
1Ä, Trưởng lão ni kệ) (Thig 1-16, 1-524). 

1.5.10. Chuyện tiên thân đức Phật (Jatakapali, + #&, Bổn sanh kinh) 
(a 1-547). 

1.5.11a. Đại điễn giải; Giải nghĩa rộng (Mahaniddesapali, X Šì #Š, Đại 
nghĩa thích) (Mnd 1-16, 1-210). 
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1.5.L1b. Tiểu diễn giải; Giải nghĩa tóm tắt (C¡laniddesapali, ;]› Š: #Ẻ, 
Tiểu nghĩa thích) (Cnd 1-41, 335). 

1.5.12. Đạo hiểu vô ngại; đạo phân tích (Patisambhidamagsapali, 
3# #†xš, Vô ngại giải đạo) (Ps 1-31, 331). 

1.5.13. Kinh thí dụ; Kinh thánh nhân ký sự (Apadänapali, 5Š "Â 4$, Thí 
dụ kinh) (Ap). 

1.5.14. Lịch sử đúc Phật; dòng họ đức Phật (Buddhavarhsapali, ?È #& 
1t, Phật chủng tánh) (Bu 2.299-384). 

1.5.15. Kho tàng đạo hạnh (Cariyapi†akapäli, †T #„ Hạnh tạng) (Cp 
2.385-420). 

1.5.16. Luận dẫn nhập (Tam tạng) (Netipali, 333, Đạo luận) (Ne 
1-6, 0-125). 

1.5.17. Đường vào Tam tạng Phật giáo (Petakopadesapali, = 3Ä %a 3E, 
Tam tạng trí tân) hoặc Luận giải về Tam tạng Phật giáo (ðã #‡) (Pe 1-8, 
1-120). 

1.5.18. Kinh Mi-tiên vấn đáp; kinh vua Milinda hỏi ñạo (Milindapafhapäl, 
78 bq + F] #&, Di-lan vương vấn kinh) (Miln 1-28, 260). 

II. KHO TÀNG GIỚI LUẬT (LUẬT TẠNG) (Vinaya %‡Ề, Thánh 
luật) (VA.1-5, 3340). 

2.1. Phân tích giới bổn Tỳ-kheo (Bhikkhuvibhaniga, tr ứ Xã, T)-kheo 
loại) (BV.1-8, 1317). 

2.1.1. Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không ở chung Tăng 
đoàn (Pärãjikakanda, §63‡š iä, Khu tấn thiên) (BV:1, 1-233). 

2.1.2.Chương Tăngtàn; chươngtộiphếhạnh Tăngsĩ(Satnghadisesakanda, 

É Z3 ñ, lăng tàn thiên) (BV:2, 234-442). 

2.1.3. Chương bất định; chương tội chưa xác định (Aniyatakanda, 2 
®ã, Bất định thiên) (BV:3, 443-458). 

2.1.4. Chương xả đọa; chương ưng xả đối trị; chương tội xả vật 
(Nissaggiyakanda, ‡ề Fỗ là, Xả đọa thiên) (BV.4, 459-662). 

2.1.5. Chương đơn đọa; chương ưng đối trị; chương tội sám hối 
(Pacittiyakanda, $- Hỗ iã, Đơn đọa thiên) (BV:S, 1-Š5Š1). 

2.1.6. Chương hối quá; chương tưng phát lộ; chương hối lỗi 
(Patidesaniyakanda, }#38 là, Hối quá thiên) (BV:6, 552-S7S). 
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2.1.7. Chương chúng học; chương điều nên học (Sekhiyakanda, 2£ f5, 
Chúng học thiên) (BV:7, 576-654). 

2.1.8. Chương điệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm dứt tranh chấp 
(A dhikaranasamatha, 3à š$# là, Diệt tránh thiên) (BV:8, 6SS). 

2.2. Phân tích giới bổn Tỳ-kheo-ni (Bhikkhuniuibhanga, tk ứ }Ẻ Xã, 
T)-kheo-ni loại) (NV.1-7, 587). 

2.2.1. Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không ở chung Tăng 
đoàn (Paräjikakanda, 5638 là, Khu tẩn thiên) (NV:L, 656-677). 

2.2.2. Chương Tăng tàn; chương tội tàn phế hạnh Tăng sĩ 
(Samghadisesakanda, †Š ?#š là, Tăng tàn thiên) (NV2, 678-732). 

2.2.3. Chương xả đọa; chương ưng xả đối trị; chương tội xả vật 
(Nissaggiyakanda, ‡à Fỗ 3, Xả đọa thiên) (NV:3, 733-792). 

2.2.4. Chương đơn đọa; chương ưng đối trị; chương tội sám hối 
(Pacittiyakanda, S Hỗ f3, Đơn đọa thiên) (NV.4, 793-1227). 

2.2.5. Chương hối quá; chương ưng phát lộ; chương hối lỗi 
(Patidesaniyakanda, ‡#38 3, Hối quá thiên) (NV:S, 1228-1239). 

2.2.6. Chương chúng học; chương điều nên học (Sekhiyakanda, 2£ Tà, 
Chúng học thiên) (NV6, 1240-1241). 

2.2.7. Chương điệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm dứt tranh chấp 
(A dhikaranasamatha, 3à š$# là, Diệt tránh thiên) (NV:7, 1242). 

2.3. Phẩm lớn; phẩm dài; chương dài (Mahavaggapali, % dù, Đại 
phẩm) (MV.1-10, 1-477). 

2.3.1. Chương trọng yếu; chương hợp phần chính (Mahakhandhaka, 
ñấ, Đại thiên) (MV-1, 1-131). 

2.3.2. Chương lễ bố-tát; chương lễ đọc giới (Uposathakkhandhaka, h 
ñš lã, Bố-tát thiên) (MV:2, 132-183). 

2.3.3. Chương uào mùa ma; chương an cư mùa mưa (Vassipanayikak- 
khandhaka, ^# % # l3, Nhập vũ an cư thiên) (MV:3, 184-208). 

2.3.4. Chương tự tú; chương thỉnh cẩu chỉ lỗi (Pauaranakkhandhaka, 
8 4#, Tự tú thiên) (MV4, 209-241). 

2.3.5. Chương da thú (Cammakkhandhaka,  **> 3, Bì cách thiên) 
(MV:5, 242-259). 

2.3.6. Chương dược phẩm; chương thuốc thang (Bhesajjakkhandhaka, 
#ˆ lt, Dược thiên) (MV6, 260-305). 
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2.3.7. Chương y Kathina, chương y công đức (Kathinakkhandhaka, 2} 
‡Š 2 ñ, Công đúc y thiên) (MV:7, 306-325). 

2.3.8. Chương pháp phục; chương y phục (Civarakkhandhaka, 3K là, Y 
thiên) (MV:8, 326-379). 

2.3.9. Chương Campäa (Campeyyakkhandhaka, tŠ 3š f, Chiêm-ba 
thiên) (MV9, 380-450). 

2.3.10. Chương Kosambi (Kosambakakkhandhaka, l8 Š ?fầ là, Kiêu- 
thưởng-di thiên) (MV.10, 451-477). 

2.4. Phẩm nhỏ; phẩm ngắn; chương ngắn (Cñlauagsapali, ›Ì` da, 
Tiểu phẩm; phẩm ngắn) (CV.1-12, 1-458). 

2.4.1. Chương yết-ma; chương hành sự; chương biểu quyết tăng đoàn 
(Kammakkhandhaka, š8 J8 3, Yết-ma thiên) (CV.L, 1-74). 

2.4.2. Chương biệt trú; chương không được sống chung Tăng đoàn 
(Pariväsikakkhandhaka, 5| 4+ lã, Biệt trụ thiên) (CV:2, 75-96). 

2.4.3. Chương tích lũy tội (Samuccayakkhandhaka, ?® là, Tập thiên) 
(CV.3, 97-184). 

2.4.4. Chương diệt tránh; chương giàn xếp tranh cãi; chương chấm dứt tranh 
chấp (Samathakkhandhaka, yÄ 3Ÿ , Diệt tránh thiên) (CV-4, 185-242). 

2.4.5. Chương các việc nhỏ; chương các tiểu sự (Khuddakavatthukkhand- 
haka, 2Ì» % là, Tiểu sự thiên) (CV:5, 243-293). 

2.4.6. Chương tọa cụ, ngọa cụ; chương sàng tọa; chương dụng cụ ngồi, 
dụng cụ nằm (Senasanakkhandhaka, E\ 2# 8 f3, Ngọa tọa cụ thiên) (CV6, 
294-329). 

2.4.7. Chương phá tăng; chương rẽ Tăng đoàn; chương phá hòa hợp 
Tăng đoàn (Saighabhedakakkhandhaka, 3 †Š là, Phá tăng thiên) (CV-7, 
330-355). 

2.4.8. Chương phận sự; chương trình tự (Vattakkhandhaka, †R›* ñ3, 
Nghi pháp thiên) (CV8, 356-382). 

2.4.9. Chương đình chỉ giới bổn; chương ngăn chặn đọc giới 
(Patimokkhalthapanakkhandhaka, Yằ3Àz\ , Già thuyết giới thiên) 
(CV9, 383-401). 

2.4.10. Chương T}-khưu-ni; chương Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunikkhandhaka, 
tt ứ E, ñš, T}-kheo-mi thiên) (CV-10, 402-436). 


2.4.11. Chương ngũ bách kết tập; chương năm trăm người biên tập tam 
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tạng; chương liên quan năm trăm vị (Paficasatikakkhandhaka, 2 8 $$š fš 
®ã, Ngũ bách kết tập thiên) (CV.11, 437-445). 

2.4.12. Chương thất bách kết tập; chương bảy trăm người biên tập tam 
tạng; chương liên quan bảy trăm vị (Sattasatikakkhandhaka, +© 8 $š fš 
#, Thất bách kết tập thiên) (CV.12, 446-458). 

2.5. Tập yếu; những điều chính yếu (Parivärapali, Ft†Rä, Phụ tùy) 
(PV:1-21, 1-501). 

2.5.1. Phân tích giới bổn Tỳ-kheo (Bhikkhuvibhanga, tk É Xã, Tỳ-kheo 
loại) (PV.1, 1-200). 

2.5.2. Phân tích giới bổn Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunivibhanga, tk ứ JẺ Äã, 
T)-kheo-ni loại) (PV:2, 201-256). 

2.5.3. Kệtómtắtnguồnsinh tội; tóm tắtuểnguồn sinh tội (Samu††hãnasisa- 
saikhepa, 5 ®63t'2R, Đẳng khởi nhiếp tụng) (PV:3, 257-270). 

2.5.4. Trùng lặp liên tục (Antarapeyyäla, 38 T3, Phục tập) (PV.4,271-291). 

2.5.5. Phân tích cách giàn xếp tranh cãi; giải thích cách chấm đút tranh 
chấp (Samathabheda, >ä 3$ #‡ 3\, Diệt tránh giải thuyết) (PV:5, 292-319). 

2.5.6. Chương câu hỏi về nhóm chủ đề; các câu hỏi về bộ hợp phần 
(Khandhakapucchavara, ï?] bề š '*, Vấn kiên-độ chương) (PV:6, 320). 

2.5.7. Tăng theo con số; tăng theo từng bậc (Ekuttarikanaya, 3É — 3%, 
Tăng nhất pháp) (PV:7, 321-331). 

2.5.8. Hỏi đáp về lễ bố-tát; hỏi đáp về đọc giới (Uposathadipucchavis- 
sajjanä, *h lš F] %, Bố-tát uấn đáp) (PV:8, 332-333). 

2.5.9. Giải thích về lợi ích (của thành lập giới); giải thích về điều lợi ích 
(Athavasapakarana, | 3W, Št #\| 3ä, Chế giới nghĩa lợi luận) (PV:9, 334). 

2.5.10. Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (Gãthãsanganika, {8 !š, Kệ 
tập) (PV:10, 335-339). 

2.511. Giải thích về tranh chấp; phân tích sự tranh tụng 
(A dhikaranabheda, 3# 3 ## 3ù, Tránh sự giải thuyết) (PV-11, 340-358). 

2.5.12. Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ khác (Aparagathasanganika, 
5| 45 #®, Biệt kệ tập) (PV:12, 359). 

2.5.13. Chương cáo buộc tội; chương cáo tội (Codanakanda, ä Rị %, 
Trách vấn chương) (PV:13, 360-364). 

2.5.14. Tranh chấp (phần phụ); xung đột (phần phụ) (Cñ]asangama, 
š#?⁄A ;]› ñl, Tránh luận tiểu thiên) (PV:14, 365-367). 
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2.5.15. Tranh chấp (phần chính); xung đột(phầẩn chính) (Mahasaigama, 
š#‡A % ậ, Tránh luận đại thiên) (PV-15, 368-402). 

2.5.16. Phân tích y Kathina; giải thích y công đức (Kathinabheda, 3) ‡Š. 
34 Ñ#† 3ì, Công đúc y giải thuyết) (PV:16, 403-416). 

2.5.17. Upali hỏi về năm pháp (Upalipaficaka, †Š 3 š f2] Ð š+, Uu- 
ba-Ìy vấn ngũ pháp) (PV:17, 417-469). 

2.5.18. Nguồn sinh khởi (AtthapatHisamuithana, %3, Đẳng khởi) 
(PV.18, 470-473). 

2.5.19. Tuyển tập thí kệ, sưu tập các bài kệ (phẩn 2) 
(Dutiyagathasangaika, 25 —18 f, Đệ nhị kệ tập) (PV:19, 474-478). 


2.5.20. Thi kệ làm toát mồ hôi; các bài kệ làm xuất mồ hổi 
(Sedamocanagatha, 3# ï† 18, Phát hãn kệ) (PV:20, 479-481). 

2.5.21. Năm phần (Pañcavagga, ® #ù, Ngũ phẩm) (PV:21, 482-501). 

2.6. Giới bổn 1à mục lục (Duematikäpali, 3š, #t H $$, Giới bổn dữ 
mục lục) (DV 1-3). 
II. KHO TÀNG GIÁO PHÁP SIÊU VIỆT (Abhidhammapitaka, 3ä 
xã, Luận tạng). 

3.1. Luận pháp tụ; luận liệt kê pháp theo nhóm (Dhammasangani, 
®š 39, Pháp tập luận) (Dhs.1-298). 

3.2. Luận phân tích; Luận phân biệt (Vibhanga, 2335| 3, Phân biệt 
luận) (Vibh.1-452). 

3.3. Luận chất ngũ; Luận yếu tố nhân duyên (Dhäãtukatha, ?®*-38, Giới 
luận) (Dhk). 

3.4. Luận nhân chế định; luận nhân thi thiết; luận mô tả của con người 
(PuggalapafñatHi, À_3,3% 34, Nhân thí thiết luận) 101-185. 

3.5. Luận ngũ tông; luận các điểm tranh luận (Kathauatthu, 3 3E, Luận sự). 

3.6. Luận song đối (Yamaka, ®Ề 38, Song luận). 

3.7. Luận tị trí; luận phát thú; luận quan hệ nhân duyên (Patthäna, $£ 
3a, Phát thú luận). 


IV. CHÚ GIẢI VÀ SỚ GIẢI KINH TẠNG (Suffapitaka Atthakathä ở 
Tika, #4 ÿã 3+ # Đi 0Ñ 3ÿ, Kinh tạng chú thích dữ sớ sao). 

4.1. Chú giải và Sớ giải Kinh Trường bộ (Dighanikaya-a†thakathä ở 
Tika, šÑ3## Đi 0ñ 3}, Trường bộ chú thích dữ sớ sao). 
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4.1.1. Chú giải Kinh Trường bộ (Ý vui cát tường) (Dighanikãya- 
a‡thakathä «Sumangalavilasin>, šÄ3* (5 3#'fùÄ), Trường bộ chú 
( Cát tường duyệt ý). 

4.1.2. Sớ giải Kinh Trường bộ (Dighanikaya-tIka, Tk ÈÄ ÿR, Trường bộ sớ). 

4.1.3. Sớ giải mới uề Kinh Trường bộ ( Silakkhandhavagga-abhinauafikä, 
 ÈÄ ŠÄfí ứN, Trường bộ tân sớ ). 

4.2. Chú giải và Sớ giải Kinh Trung bộ (Majjhimanikäya-a†thakathä 
ở Tika, '? 33+ #‡ #t0ñR 3ÿ, Trung bộ chú thích đữ sớ sao). 

4.2.1. Chú giải Kinh Trung bộ (Dút sạch chướng hoài nghỉ) 
(Majjhimanikaya-atthakathäa (Papañcasidami), +? 33t (%f4X#ƑŠ), 
Trung bộ chú (Phá trừ nghi chướng ). 

4.2.2. Sớ giải Kinh Trung bộ (Majjhimanikaya-tika, *P š§ ÿR, Trung bộ sớ). 

4.3. Chú giải và Sớ giải Kinh Tương ương (Sarhyuttanikãya-a†thakathä 
ở Tika, ‡RB JR ÈÑ3+ fŠ Øt 0ñ 3P, Tương tíng bộ chú thích dữ sớ sao). 

4.3.1. Chú giải Kinh Tương ưng bộ (Xiển dương ý nghĩa tâm) 
(Sarmyuttanikäya-atthakathãä (1~Š) (Saratthappakasinm(Spk), 38 fEšR 
?+ (#R‡7nù ã ), Tương ứng bộ chú (Hiển dương tâm nghĩa). 

4.3.2. Sớ giải Kinh Tương tưng bộ (Sarhyuttanikaya-tka (1~5), 38 ƑŠ šR 
ŸfÑ, Tương tíng bộ sớ). 

4.4. Chú giải uà Sớ giải Kinh Tăng chỉ (Anguttaranikaya-at†hakatha 
ở Tika, 3Š % È[ 3 #‡ Øt Øñ ‡}, Tăng chi bộ chú thích dữ sớ sao). 

4.4.1. Chú giải Kinh Tăng chi (Đây đủ sự mong cầu) (Ahgutfaranikäya- 
atthakatha (1~4) (Manorathapuram), 3ý % š3* $Ÿ (ïä  ñn :), Tăng 
chỉ bộ chú thích (Mãn túc hi cầu). 

4.4.2. Sớ giải Kinh Tăng chi (Tráp báu ý nghĩa tâm) (Anguttara-Hka 
(Sarathamañjnsa), 3# % š] đã. (a3 Š: TÑ và), Tăng chỉ bộ sớ (Tâm nghĩa 
bảo hàm). 

4.5. Chú giải và Sớ giải Kinh Tiểu bộ (Khuddakanikaya-atthakathä 
œ Tĩkä, ;]› Èš3* #š Pufñ 3b, Tiểu bộ chú thích dữ sớ sao). 

4.5.1. Chú giải Tiểu tụng; Chú giải Kinh kệ tụng ngắn (Khuddakapatha- 
atthakatha (Paramatthajoika), ;]Ð3&›* (Rš Š 3X.8R), Tiểu tụng chú 
(Thắng nghĩa quang minh). 

4.S.2. Chú giải Kinh pháp cú; Chú giải Kinh lời vàng Phật dạy 
(Dhammapada-atthakatha, 3+ ¿} #&*, Pháp cú kinh chú). 
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4.5.3. Chú giải Kinh lời cảm hứng; Chú giải Kinh Phật nói như uậy 
(Udäna-afthakatha, 8 33 fŠ, Tự thuyết chú thích). 

4.5.4. Chú giải Kinh Phật tự thuyết; Chú giải Kinh Phật tự nói 
(Tiuuftaka-atthakatha, 3u £ 38)* f#, Như thị ngĩ chú thích). 

4.5.5. Chú giải Kinh tập; Chú giải Kinh tuyển tập (Suttanipata- 
a{thakatha, #& ? ›+ f‡, Kinh tập chú thích). 

4.5.6. Chú giải Chuyện cung trời (Vimanavatthu-a†thakathäa, X ?% 3% 
+ #Ÿ, Thiên cung sự chú thích). 

4.5.7. Chú giải Chuyện quỷ đói (Petavatthu-atthakatha, BÀ %. $-:+ #E, 
Nga quỷ sự chú thích). 

4.5.8. Chú giải Trưởng lão Tăng kệ, Chú thích Thi kệ của Trưởng lão 
Tăng (Theragathä-althakatha, + +, 183 Â#, Trường lão kệ chú thích). 

4.5.9. Chú giải Trưởng lão Ni kệ; Chú thích Thi kệ của Trưởng lão Ni 
( Therigathã-atthakathä, + +. }Ẻ,18 3š #$, Trường lão ni kệ chú thích). 

4.5.10. Chú giải Chuyện tiên thân đúc Phật (Jataka-atthakathä (1-7), 
4+ 4: #, Bốn sinh kinh chú thích). 

4.5.11a. Chú giải Đại diễn giải; Chú giải Giải nghĩa rộng (Mahaniddesa- 
atthakatha, X Š\ #š*, Đại nghĩa thích chú). 

4.S.11b. Chú giải Tiểu diễn giải Chú giải Giải nghĩa tóm tắt 
(Cñlaniddesa-atthakatha, ;Ì› Š #È3*, Tiểu nghĩa thích chú). 

4.5.12. Chú giải Đạo hiểu vô ngại; Chú giải Đạo phân tích (Pafisam- 
bhidãmagga-atthakatha, # & 8Š )* Ê£, Vô ngại giải đạo chú thích). 

4.5.13. Chú giải Kinh thí dụ; Chú giải thánh nhân ký sự (Apadana- 
a{thakatha, Š "Â 4& >* f#, Thí dụ kinh chú thích). 


4.5.14. Chú giải Lịch sử đức Phật; dòng họ đúc Phật (Buddhauarhsa- 
a{thakatha, th 4§ tt ›+ #Ý, Phật chủng tính chú thích). 

4.5.15. Chú giải Kho tàng đạo hạnh (Cariyapitaka-althakatha, †T #8, 
46 ;+ fẼ, Hạnh tạng kinh chú thích). 

4.5.16. việt giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (NeHippakarana- 
atthakatha, šŸ 3 3 £#, Đạo luận chú thích). 

4.5.17. Chú thích rộng Luận dẫn nhập (Tam tạng) (NeHivibhavini, *Ÿ 
3 Jl fẼ, Đạo luận quảng thích). 

4.5.18. Sớ giải Luận dẫn nhập ( Tam tạng) (NeHippakarana-tika, *Ÿ 33 
#R, Đạo luận sớ). 
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4.5. sẻ Chú thích Thí dụ (Đẹp vui ý nghĩa tuyệt vời) (Visuddhajana- 
0ilãsini, 5Š "Â ›+ (+ 3 ñ,X), Thí dụ chú ( Diệu nghĩa duyệt mỹ). 
4.5.20. Hương vị cam lồ (Madhurattha-vilasin, -† #5 %k, Cam lộ vị). 


V. CHÚ GIẢI VÀ tho GIẢI thoi TẠNG (Abhidhammapifaka- 
atthakatha ở Trka, 3ã #Ä3* ÂŠ ft 0.3}, Luận tạng chú thích dữ sớ sao). 

Š.1. Chú thích Tớ, tập luận (Dhammasangati-atthakatha, 3% !š 3ã 
3+, Pháp tập luận chú). 

S.2. Chú giải Luận phân tích (Vibhanga-atthakathä, 2 3| 34+, Phân 
biệt luận chú). 

S.3. Chú giải Luận chất ngữ; Chú giải Luận yếu tố (Dhatukathä- 
atthakatha, J*33›* £E, Giới luận chú thích). 

5.4. Chú giải Luận nhân chế định; Chú giải Luận nhân thi thiết; Chú 
giải Luận mô tả của con người (Puggalapañfñatfi-afthakatha, À_3,3% 33 
+, Nhân thi thiết luận chú). 

5.5. Chú giải Luận ngữ tông; Chú giải Luận các điểm tranh luận 
(Kathäavatthu-a†thakatha, 3ä 3È, Luận sự chú). 

S.6, Chú giải Luận song đối (Yamakappakarana-atthakatha, *È 34 3, 
Song luận chú). 

5.7. Chú giải Luận tị trí; Chú giải Luận xe) thú; Chú giải Luận quan 
hệ nhân duyên (Patthäna-althakatha, 3š ®§ 3 33, Phát thú luận chú). 

S.8. Hậu sớ giải tuần tự năm bộ luận (Pañcapakarana-anufika, +® 34 
Kã 2ã ;+, Ngũ luận tùy phúc chú). 

5.9. Luận ý ban bao hàm A-tỳ-đạt-ma (Abhidhammatthasanigaho, 3Ä 
hỊ† E.:š # ã 8, Nhiếp A-t)-đạt-ma nghĩa luận). 

Š.10. Sớ giải rộng ý nghĩa A-t)-đạt-ma (Abhidhammatthavibhavinifika, 
hỊ† E.:š # ã J§ ft, A-t)-ấat-ma nghĩa quảng thích). 

Š5.11. Luận dãn nhập A-t)-đạt-ma (Abhidhammavatara, ^.f[ RẺ ‡š fỆ 
3, Nhập A-t)-ãat-ma luận). 

5.12. Luận dẫn nhập A-t-dạt-ma: sớ giải cổ tà sớ giải mới 
`... tà Abhidharmm.mavatära-abhinavafikä, 
A.ÈT E,‡š # 2 w ứN. & #f ứN, Nhập A-t)-đạt-ma luận cổ sớ ở tân sô). 

5.13. Sớ giải căn In, Luận pháp tập (Dhammasangami-mulafika, š 
#321 3+, Pháp tập luận căn bản chú). 
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Š.14. Hậu sớ giải tuấn tự Luận pháp tập (Dhammasangami-anufikä, 
3 >2 Bã 34 šÈ, Pháp tập luận tùy phúc chú). 

S.15. Mãu đề A-t)-đạt-ma (Abhidhammamatikäpali, tị #.3š # 2, 
A-t)-đat-ma luận mẫu). 

Š.16, Chấm đứt ngu sỉ ( Chú thích Mẫu đề A-t)-äat-ma) (Mohavicchedam 
(Abhidhammamatikathavannana), ft ha (FỊ 3š #3a®?Y), 
Đoạn trừ ngu sỉ (A-t)-đạt-ma luận mẫu chú). 

Š.17. Luận phân tích tâm và vật chất (Nãmaripa-pariccheda, % ở, Š 
5| 3, Danh sắc sai biệt luận). 

Š.18. Luận quyết định về chân lý siêu việt (Paramattha-vinicchaya, lồ ': 
3ÿ :* 4# >⁄A, Thắng nghĩa đế quyết trạch luận). 

Š.19. Luận tóm tắt về tính hoa chân lý (Sacca-sankhepa, 3% 5$ %ã 34, Đế 
yếu lược luận). 

S.20. Sớ giải căn bản Luận phân tích (Vibhanga-mnlafika, 2 3| 33} 
3, Phân biệt luận căn bản chú). 

S.21. Hậu sớ giải tuần tự Luận phân tích (Vibhanga-anuiika, 2 3| 33 
RŠ 2§ šÈ, Phân biệt luận tùy phúc chú). 

S.22. Luận phân tích vật thểphi vật thể (Riũparipa-vibhaga, ,3Ƒ ở, 23 
5| 38, Sắc phi sắc phân biệt luận). 

S.23. Luận giải thích tâm và vật chất (Khema-pakarana, % ở,‡}38, 
Danh sắc sao luận). 

5.24. Luận đèn đạo hạnh và tâm (Nãmacara-dipaka,  †T X&3, Danh 
hành đăng luận). 

S.25. Sớ giải toát yếu về A-t)-đạt-ma (Abhidhammatthasangaha-kä, 
#% š‡, Cổ chú). 

S.26. Giải thích tóm tắt Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-đạt-ma (Sankhepa- 
0aiiana, 3â FT FÈ šš  Ã: "& ÿñ, Nhiếp A-t)-đạt-ma nghĩa lược só). 

5.27. Chú thíh sâu xa Luận ý nghĩa bao hàm A-t-dạf-ma 
(Abhidhammatthasangahamadhu, 3ã FT w\Lšš ƒ* Š: 3š y+, Nhiếp A-t)-đạt- 
ma nghĩa mật chú). 

5.28. Chú thích mùi hương Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-dạf-ma 
(Abhidhammatthasangahagandhi, 3ã FT tLšš J3 Š: ® 3È, Nhiếp A-t)-đạt- 
ma nghĩa hương chú). 

S29. Chú thích đèn hữu sắc ý nghĩa A-tỳ-đạt-ma (Abhidhammai- 


MỤC LỤC TAM TẠNG PALI (Đối chiếu Việt - Pali - Hán) 39 


thasarupadipaka, f*|wLšš Ƒ Š 3 ,‡#)†, A-t-đạt-ma nghĩa hữu sắc 
đăng chú). 

S.30. Giải thích hữu sắc chân lý tuyệt đối (Paramatthasaripabhedani, 
3® — š. 5 6, #‡, Đệ nhất nghĩa hữu sắc giải). 

Š.31. Giải thích căn bản về năm bộ luận: Các điểm tranh luận 
(Pañcapakaranamulahka, ® 3ä‡}R ÿñ: 33%, Ngũ luận căn bản sớ: 
Luận sự). 


VI. CHÚ GIẢI VÀ SỚ GIẢI LUẬT TẠNG ( Vinayapi†aka-atthakathä ở 
Tika, †È ÿä 3+ #Ÿ Đt 03, Luật tạng chú thích dữ sớ sao). 

6.1. Đoan trang phổ quát (tất cả hoan hỷ) (Samantapasädikä (1~5), 
*Ý th Bi (— 11 #Ä -8-), Phổ đoan nghiêm (nhất thiết hoan hỷ). 

6.1.1. Chú giải Đại phẩm (Mahavagga-atthakathä, % ¿ašÈ, Đại phẩm 
chú). 

6.1.2. Chú giải Tiểu phẩm (Cñlauagga-at†hakatha, ;Ì* #a 3%, Tiểu phẩm 
chú). 

6.1.3. Chú giải Tội tẩn xuất (Lời tựa, Ba-la-di, Tăng tàn, xả đọa) 
(Paräjikakanda-atthakathä 34 š§ 3t (Ø3 R(1); xi 5 
(2-4) : iýim3šƑ Õt & là 5 š*‡&‡, “Ba-la-di chú (tự dữ ba-la-di 
(1);ba-la-di (2-4); tăng-già-bà-thi-sa dữ ni-tát-kỳ-ba-dật-đề). 

6.14. Chú giải lội đơn đọa (Pacitiya-atthakatha 3X⁄‡⁄‡£ 
+(11 + ⁄ ñ k1 3 Kk ÕU XP 3k 8 ko ứ 69 
4 (1 # Ä + lim P D ` E R # Äik © 8) 
3&), “Ba-dật-đề chú (ba-dật-đề, ba-la-đề-đề-xá-ni pháp dữ chúng học pháp 
cập T}-kheo-ni đích quảng luật (ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, nỉ tát kỳ ba- 
dật-đề, ba-dật-đề). 

6.1.5. Chú giải Những điều chính yếu (Parivara-at†thakatha, Rt‡ Rã 3>, 
Phụ tùy chú). 

6.2. Hai bộ luận mẹ: Giới bổn Tỳ-kheo và Giới bổn Tỳ-kheo-ni 
(Duematikäpali: Bhikkhubhikkhunipatimokkhapali, —šÄ®‡: tb ứ kL 
ứ #,3# lÄ 4£ % %X, Nhị bộ mẫu luận: Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni ba la để tộc xoa). 

6.3. Đèn ý nghĩa tâm (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (Sarathadipam-Hka 
(1~3), \› ã }# (0R 4# $- RL†F), Tâm nghĩa đăng (sơ giải thiện kiến luật). 

6.4. Bài trừ do dự (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (Vimativinodami-Hka, 3Ä 
?# Đk (04? ý RE), Do dụ bài trừ (sơ giải thiện kiến luật). 
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6.Š. Sớ giải ÿ nghĩa Luật nhiếp (Vinayasangaha-a†thakatha, †È 3ã š: 
3+, Luật nhiếp nghĩa chú). 

6.6. Sớ giải giác ngộ kim cương (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (Vajirabuddhi- 
fika, 2 EI| SÈ 0ñ. (Đã 8£ š- R ‡È`), Kim cương giác sơ (sơ giải thiện kiến luật). 

6.7. Sớ giải trang nghiêm Luật (Vinayälankara-Hka, †È #È lấ ÿÑ, Luật 
trang nghiêm só). 

6.8. Quy định về giới luật (Vinayavinicchayo, †È ‡š 2, Luật tài định). 

6.9. Sớ giải Quy định về giới luật (Vinayavinicchayalika, †È ‡X 2 ởÃ, 
Luật tài định sớ). 

6.10. Giải thích Ba-la-để vu... (Pãcityädiyojana, 3š 3% 3š 5 #3, Ba- 
đật-đề đẳng giải thuyết). 

6.11. Tiểu học, Sớ giải cổ về Tiểu học, Sớ giải mới vế Tiểu học, Học căn bản, 
Sớ giải Học căn bản (Sách cương yếu về Luật kim cương) (Khuddasikkhä- 
Khuddasikkhä-puranna†ika-Khuddasikkha-abhinavafikä-rmulasikkhä 
Milasikkha-tikä, ;Ì› ®, +] SÈ + tñ,;]› #È Xi đt, 1K KP, 1R ẩn (8 
4# tãl-$ 3 ), “Tiểu học, tiểu học cổ sớ, tiểu học tân sớ ; căn bản học, căn bản 
học sớ, (giới luật cương yếu thư). 

6.12. Phân tích hoài nghi (Sớ giải cổ và Sớ giải mới) (Kankhavitarari- 
purana-abhinava-ika, 3 SŠ (+ ÿñR. 34), Tích nghi (cổ sớ, tân sớ). 
VII. VĂN HỌC PALI NGOÀI TAM TẠNG (Añña pãäli gantha, 3Ä 2Ì 3 
lÊÄ, Tạng ngoại văn hiến). 

7.1. Luận con đường thanh tịnh uà chú thích (Visuddhimagsa, 3Ä '# 
1š z) 8 ?+ fÝ, 1hanh tịnh đạo luận cập chú thích). 

7.1.1. Luận con đường thanh tịnh (Visuddhimagso, 3Š #3Š 33, Thanh 
tịnh đạo luận). 

7.1.2. Sớ giải rộng Luận con đường thanh tịnh (Visuddhimagga- 
mahätikã, 3š #+Š 3 ® ứñ, Thanh tịnh đạo luận đại sớ). 

7.1.3. Luận nhân duyên Luận con đường thanh tịnh (Visuddhimagga- 
nidãnakatha, ïŠ '#3š 3ä R #4 3ä, Thanh tịnh đạo luận nhân duyên luận). 

7.2. Hỏi đáp về việc biên tập Tam tạng (Sarhgäyanassa pucchã 
0issajjanä (pu-vi), && ® f2] %, Kết tập vấn đáp). 

7.2.1. Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Tăng chỉ (Anguftaranikaye 
Sarhgayanassa pucchã-wissajjana, 3ý % ŠR #š ®š Ï?] 4, Tăng chi bộ kết tập 
uấn đáp). 
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7.2.2. Hỏi đáp về việc biên tập các Bản chú giải (Atthakatha 
Sarhgayanassa pucchã-uissajjana, ›> ÊÊ >- #š ?š I2] 2%, Chú thích chỉ kết tập 
uấn đáp). 

7.2.3. Hỏi đáp vêuiệc biên tập Kho tàngA-t)-đạt-ma (Abhidhammapitaka 
Sarhgayanassa pucchã vissajjana, Ï°] 3š '§ #Ä> #& ® f] %, A-t)-đạt- 
ma tạng chi kết tập uấn đáp). 

7.2.4. Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trường bộ (Dighanikaye 
Sarhgayanassa pucchã wissajjanä, + È§ $š fš 89 J2] 4, Trưởng bộ kết tập 
đích uấn đáp). 

7.2.5. Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trung bộ (Majjhimanikaye 
Sarhgayanassa pucchã vissajjana, *? š $š ®š f] %, Trung bộ kết tập uấn đáp). 

7.2.6. Hỏi đáp về việc biên tập Kho tàng giới luật (Vinayapifake 
Sarhigäyanassa pucchã 0issajjana, †È #ã #š #š ïb] 2, Luật tạng kết tập uấn đáp). 

7.2.7. Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Tương ương (SarhyuHanikaye 
Sarhgayanassa pucchã 9issajjanä, ‡8 JŠ š§ $& E f2) %, Tương ưng bộ kết tập 
uấn đáp). 

7.3. Tuyển tập tác phẩm của đại sư Leđï Sayädaw (LeqI Sayädaw 
gantha sahgaha, 3š +b X lị {E ¿a f, Lôi-địch đại sự tác phẩm tập). 

7.3.1. Sớ giải sinh hoạt của Moggallana (sách văn phạm Pali) 
(Vutimogeallana Tika, H ‡š‡š + ?#ứR. (,#|3§%;* 3), Mục-kiển- 
liên sinh hoạt sớ (Ba-lợi ngữ ăn pháp thư). 

7.3.2. Số tay chân lý tuyệt đối trong Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-đạt- 
ma (Paramatthadipami (-Saigaha mahäfika patha), lộ š: 3" ƒ Tf†, Thắng 
nghĩa đế thủ sách). 

7.3.3. Sổ tay mang theo (tác phẩm A-t)-đạt-ma) (Anudipampatha, Rã 
f T (EI RE šš /## 1E za, Tùy thủ sách (A-t)-đạt-ma tác phẩm). 

7.3.4. Hai mươi bốn quan hệ nhân duyên (Patthanuddesa dipanipatha, 
—-† w##, Nhị thập tú duyên). 

7.3.5. Tóm tắt tính hoa chân lý tuyệt đối trong Luận ý nghĩa bao hàm A-t)- 
đạt-ma (Paramattha-sankhepa, lộ- 3: 3ï 5$ ®&, Thắng nghĩa đế yếu lược). 

7.3.6. Sổ tay tâm nhìn chân chính (Sammaditthi Dipam, + R3 , 
Chính kiến thủ sách). 

7.3.7. Sổ tay quyết định; sổ tay trật tự vũ trụ (Niyãma Dipami 3} 7 
TH}, Quyết định thủ sách). 
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7.3.8. Sổ tay thiên quán (Vipassanä Dipani, Xã 3ˆ T†, Quán thủ sách). 

7.3.9. Sổ tay người siêu việt (UHamapurisa Dipani, 3x lŠ À † TW, Tối 
thắng nhân thủ sách). 

7.4. Kính lễ đức Phật (Buddhavandanäa gantha sangaha, ‡Š i1 †È, 
Lễ kính Phật-đà). 

7.4.1. Kính lễ đức Phật và Giải thích Kính lễ đúc Phật (Namakkära ở 
Namakkaralika, {E †È it 8. 1E 3È iXứfN, Tác lễ kính cập tác lễ kính sớ). 

7.4.2. Kính lễ lớn (Mahäpanamapatha, 3Š i Đại lễ kính). 

7.4.3. Thi kệ kính lễ đức Phật (Lakkhanäato buddhathomanagatha, th 
3+8 (3š 1È b2), Do tướng: Kính lễ Phật-đà tụng). 

7.4.4. Kính lễ kinh điển (Suttavandanä, 3Š 344 #& #t., Lễ kính kinh điển). 

7.4.5. Chắp tay như hoa sen (Kamalafijali, šŠ †È% *Ÿ, Liên hoa hợp 
chưởng). 

7.4.6. Trang súc báu của bậc chiến thắng (Jinalankara, l3 ?3 Ÿh, 
Thắng giả bảo súc). 

7.4.7. Bí mật của đạo (Pajjamadhu, šŠ > #3, Đạo chí mật). 

7.4.8. Thị kệ công đức của đức Phật (Buddhagunagathavali, † tề + ‡Š 
2, Phật-đà công đúc tụng). 

7.5. Lịch sử giáo pháp (Varhsa gantha sangaha, 3X %, Giáo sử). 

7.5.1. Sử biên niên đẩy đủ (chú thích Sử biên niên về đảo Tích-lan) 
(Mahaävarhsa, % #%, Đại sử). 

7.5.2. Sử biên niên tóm tắt (Cũlanthauarhsa, ?]> 3#, Tiểu sử). 

7.5.3. Sử biên niên giáo pháp (Sãsanavarhsa, 3X #, Giáo sử). 

7.5.4. Đèn sáng trong giáo pháp (Sãsanavarhsappadipika, 34 % 8Ä #, 
Giáo sử minh đăng). 

7.5.5. Sử biên niên về đảo Tích-lan (Dipauarhsa, Êu ®, Đảo sử). 

7.6. Văn phạm (Pali) (Byakarana gantha sangaha, 3% ›%, Văn pháp). 

7.6.1. Ánh sáng ngôn ngữ (Từ điển từ đồng nghĩa) (Abhidhänappadipikä, 
35 š %.M: E] Ã + # #t, Ngữ ngôn quang minh: đồng nghĩa tự từ điển). 

7.6.2. Giải thích Ánh sáng ngôn ngữ (giải thích Từ điển từ đồng nghĩa) 
(Abhidhanappadipikatika, 38 š 3.3 ?ñ, Ngữ ngôn quang minh sớ). 

7.6.3. Nhập môn của người mới học (Pali) (Balauatara, 3) ® ^.F, Sơ 
học nhập môn). 
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7.6.4. Văn phạm Kaccäayana (sách văn phạm Pali cổ nhất) 
(Kaccäyanabyäkaratarh, 3ù9 3ä 3 3X šk, Ca chiên duyên văn pháp). 

7.6.5. Cách viết câu (Pali) (Padasadhana, 3š 5}, Tạo cú). 

7.6.6. Sớ giải năm luận Moggallana (Moggall ãna pafcikä fikã, H 3Š 
+ 3⁄9 ỦN, Mục-kiển-liên ngũ luận sở). 

7.6.7. Văn phạm Moggallana (Moggallänasuttapä{ho (Moggallanabyä- 
karana), BH 3Š % ‡*, Mục-kiển-liên uăn pháp). 

7.6.8. Luận ngữ pháp (Saddamtippakaranarh (dhãtumäla), 38+ 38, 
Ngữ pháp luận). 

7.6.9. Luận ngữ pháp (Saddamtippakaranarh (padamala), 3+3, 
Ngữ pháp luận). 

7.6.10. Thành tựu cú thân (Padarupasiddhi, 2} Ấ p3, Cú thân thành 
tựu). 

7.6.11. Thành tựu tiển phương tiện (Payogasiddhi, ï 2 †£ 7k š, Tiển 
phương tiện thành tựu). 

7.6.12. Minh bạch và trang nghiêm (Subodhalankaro, 3È š 8R RỆ, 
Trang nghiêm minh liễu). 

7.6.13. Giải thích Minh bạch và trang nghiêm (Subodhalankarafika, ñÈ 

đã BH R$ đt, Trang nghiêm minh liễu sớ). 

7.6.14. Học thơ Pali (Vutodayamh, Œ,*} 33 %, Ba-lợi thí học). 

7.7. Châm ngôn (Niii gantha sangaha, †& `3, Cách ngôn). 

7.7.1. Đền sáng bốn thiển hộ vệ (Caturarakkhadipani, v3 3Š †‡ï# 8| k#, 
Tú hộ vệ thiển minh đăng). 

7.7.2. Châm ngôn tấm gương thi nhân (Canakyamtti, 3‡ À_#%-Ÿ-†& š, 
Thị nhân kính tử cách ngôn). 

7.7.3. Châm ngôn chánh pháp (Dhammaniti, 3X 8)†}& 'š, Pháp đích 
cách ngôn). 

7.7.4. Pháp thế gian (Tuyển tập Châm ngôn) (Lokamrti, +# f3 ( ‡& 
'š ® ), Thế gian pháp (cách ngôn tập). 

7.7.5. Châm ngôn tấm gương thi nhân (Kavidappananit, 33 À_#-†ˆ- ‡& 
"*, Thị nhân kính tử cách ngôn). 


7.7.6. Châm ngôn A-la-hán lớn (Maharahamti, ® FỊ š§ ›$ ‡& 3, Đại 
A-la-hán cách ngôn). 
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7.7.7. Tráp báu Châm ngôn (Niimafjari, ‡& š T3 và, Cách ngôn bảo 
hàm). 

7.7.8. Đèn sáng Narada (Naradakkhadipam, §È #‡ 3# 1 X#, Năng cán 
giả minh đăng). 

7.7.9. Châm ngôn trong kinh (Suttantamiti, #& *P †& 'š, Kinh trung cách 
ngôn). 

7.7.10. Châm ngôn của bậc anh hùng (Surassafiniti, 3 #‡& 
hùng cách ngôn). 

7.8. Tuyển tập tác phẩm tạp (Pakinnaka gantha sangaha, 3È ?Š, Tạp 
tập). 

7.8.1. Chuyện thú vị (Rasavahin, 9% tx 3%, Thú vị cố sự). 

7.8.2. Sự thanh tịnh hoàn toàn về cương giới (Simawisodhani, $5 Ÿ-$}, 
š#, Cương giới thuần tịnh). 

7.8.3. Thi kệ Vesantara (Vesantaragiti, #‡ 3+ ‡#'‡b 1, Duy-tang-tháp- 
lạp kệ). 

7.9. Tuyển tập tác phẩm Tích Lan (Sinhala gantha sangaha, #2 Rä †E 
do $S, lích lan tác phẩm tập). 

7.9.1. Sử biên niên răng Phật (Dathavarhso, †È 3 3t, Phật nha sử). 

7.9.2. Ý tui uề bản văn yếu tố (Dhãtupätha vilãsiniyä, #* 3% 1ñ 3%, Giới 
0ăn duyệt ý). 

7.9.3. Sử biên niên xá-lợi (Dhätuvarnso, 4#} #, Xá-lợi sử). 

7.9.4. Sử biên niên chùa Hathauanagalla (Hatthavanagallauiharawarso, 
3jdù in 3ừ 5 tt, Hách-lạp-ca-lạp tự sử). 

7.9.5. Đạo hạnh của bậc chiến thắng (Jinacaritaya, l§-# ff†T, Thắng 
giả sở hành). 

7.9.6. Đèn sáng đời siêu việt (Jinawarhsadiparh, JŠ-+†#: 8R X#, Thắng thế 
minh đăng). 

7.9.7. Tráp báu yếu tố Kaccäyana (Kaccãyana dhãtu mañjisã, 3i ‡8 2É 
2+3 tả, Ca-chiên-diên giới bảo hàm). 

7.9.8. Sớ giải Kinh Mi-tiên uấn đáp; Sớ giải Kinh vua Milinda hỏi đạo 
(Milidatika, ii ñ + f] #&#ft, Di-lan vương vấn kinh sở). 

7.9.9. Giải thích tận tường rõ ràng Moggalãna (sách văn phạm Pali) 
(Moggallana vuftiviuaranapañcika HH 3š‡š 3⁄3R3Ý##, Mục-kiển-liên 
thuyết minh tường giải). 
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7.9.10. Sử biên niên tháp xá-lợi (Thupavarhso, 4Ì 33- St, Xá-lợi tháp sử). 

7.9.11. Thi kệ Telakataha (Telakatahagatha, >h z> 18, Du-hồ kệ). 

7.9.12. Gương báu câu (Padamafijarr, 2) 13 và, Cú bảo hàm). 

7.9.13. Cách tạo câu (Pali) (Padasadhana, 3% #}, Tạo cú). 

7.9.14. Lời tán dương ở đỉnh Saddabindu (Saddabindu pakaranarh, i2 
$ 4ÿ 1$ 3B 38, Sắt-mạn-đắc phong tán ngũ). 
VII. CÁC TÁC PHẨM PALI KHÁC CHƯA PHÂN LOẠI (#4*+2- 
3 jã | % ÉR, Kỳ tha vị phân loại Tạng ngoại văn hiến). 

8.1. Vòng hoa kỷ nguyên của người chỉnh phục (Jinakalamah 
(Jinakalamalipakaranam), lồ- $e, 3 38, Thắng kỷ nhứ ngũ). 

8.2. Giải thích Sử biên niên đây đủ (Varhsatthappakäsini, X % #ñ, Đại 
sử sở). 

8.3. Sử biên niên đây đủ mở rộng (Mahavarnsa, X # 3#, Đại sử 
khuếch biên). 

8.4. Năm tươi chuyện tiên thân đúc Phật (Pañfiäsa Jãtaka, ®: -† R +, 
Ngũ thập bản sinh). 

8.5. Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải Kinh vua Milinda hỏi đạo 
(Milindapañho-tika, i8 Rã to + P] #4 Øã, Di-lan-đà vương vấn kinh số). 

8.6. Đại cương ý nghĩa tâm (Sarasangaha, »› 3š ‡§ 3$, Tâm nghĩa nhiếp 
yếu). 

8.7. Trang nghiêm Uu-bà-tắc (Upasakajanalankara, †št3š 3š š ñr, 
Ưu-bà-tắc trang nghiêm). 

8.8. Tuyển tập châm ngôn Pali (của Miến Điện) (Pali-niti, #®ñ ø] Œ,#| 
3* š ẤL, Miến Điện Ba-lợi cách ngôn tập). 

§.9. Kinh dài (Mahãsitra, % ##, Đại kinh). 

8.10. Sử biên niên về sách (Gandhavarhsa, Š #, Thư sử). 

§.11. Sử biên niên xá-lợi sáu sợi tóc (Cha-kesa-dhãtu, 2X % 3© #, Lục 
phát giới sử). 

8.12. Lịch sử tương lai (Anäagata-varhsa, 2® ZR 3, Vị lai sử). 

8.13. Ý nghĩa bao hàm giáo pháp tuyệt vời (Saddhamma-sangaha, 3) 
3*‡ã ã, Diệu pháp nhiếp nghĩa). 

8.14. Thi kệ Telakataha; thi kệ hủ dấu ( Telakatahagatha, »h 4z18, Du- 
hồ kệ). 
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8.15. Giải thích năm cảnh giới (Pañcagati-dipana, +®:› 3# ##‡ 3à, Ngũ thú 
giải thuyết). 

8.16. Câu chuyện vĩ đại; chuyện đức Phật trong Luật tạng của Thuyết 
xuất thế bộ (Mahävastu-auadãna (Mahaävastu), ® 3E, Đại sự). 
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Abhidhammamatikäpali: Mẫu đề A-t)-đạt-ma ( RÈ‡š # šã+T‡, A-t)- 
đạt-ma luận mẫu). 

Abhidhammapitaka Sarigayanassa pucchã vissajjanä: Hỏi đáp về việc 
biên tập Kho tàng A-t)-ñạt-ma (ft: RÈ3š dã > 4š % F] %, A-t)-đạt- 
ma tạng chi kết tập uấn đáp). 

Abhidhammnapitaka: Kho tàng giáo pháp siêu việt (38 ÿÄ,„ Luận tạng). 
Abhidhammapitaka-atthakathä ở Tikã: Chú giải uà Sớ giải Kho tàng giáo 
pháp tuyệt vời (3 3ã 3+ #Ÿ f\ 0ñ 3, Luận tạng chú thích dữ sớ sao). 
Abhidhammatthasaigahagandhi: Chú thích mùi hương Luận ý nghĩa bao 
hàm A-t)-đạt-ma (3š ?Jmtk:š jt Š +, Nhiếp A-t)-äat-ma nghĩa 

hương chú). 

Abhidhammatthasaigahamadhu: Chú thích sâu xa Luận ý nghĩa bao hàm 
A-t)-đạt-ma (3ã FỊ tt šš J8 Ấ 3 3+, Nhiếp A-t)-ãat-ma nghĩa mật chú). 

Abhidhammmatthasahgaha-ikã: Sớ giải toát yếu về A-t)-đạt-ma (-# 3+, Cổ chủ). 

SÓN HH2 NHETEBEUEHC Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-äạt-ma (38T RẺ 
‡š /# Ã 9, Nhiếp A-t)-đạt-ma nghĩa luận). 

Abhidhammatthasarupadipaka: Chú thích đèn hữu sắc ý nghĩa A-tỳ-đạt- 
ma (“wt3š Ƒ# Š 3 É,#;+, A-t)-äat-ma nghĩa hữu sắc đăng chú). 

Abhidhammmatthavibhävinifkã: Sớ giải rộng ý nghĩa A-t)-đạt-ma (FT RẺ šŸ 
# š l f, A-I)-đạt-ma nghĩa quảng thích). 

Abhidhammasatära: Luận dẫn nhập A-t)-äđạt-ma (AT 3š FỆ 4, Nhập 
A-t)-äat-ma luận). 
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Abhidhammavatara-puranafika và Abhidhammavatara-abhinavafikäa: 
Luận dẫn nhập A-t)-ẵạt-ma sớ giải cổ và sớ giải mới (^_T 3š # 33 
*% ÿñ & Ä† 0ï, Nhập A-t)-đạt-ma luận cổ sớ ở tân sớ). 

Abhidhãnappadipikãä: Ánh sáng ngôn ngũ (Từ điển từ đồng nghĩa) (35 š 
3.38: E] Ấ # # #t-:, Ngữ ngôn quang minh: đổng nghĩa tự từ điển). 

Abhidhäãnappadipikatikä: Giải thích Ánh sáng ngôn ngữ (giải thích Từ điển 
từ đồng nghĩa) (38 'š 3, đã, Ngữ ngôn quang minh só). 

Abhisamnayasarnyutta: Nhóm kinh về thâm nhập hiện tại; nhóm kinh về thực 
chứng hiện tiển (34 š,}8 JŠ, Hiện quán tương ưng) (SN.13, 74-84). 

Abyäkatasarnyutta: Tương tưng không thuyết, nhóm nói về vô ký; nhóm nói 
0ề trung tính ( $ 3ö, 3à }8 Jề, Vô ký thuyết tương ưng) (SN.44, 410- 
420). 

Abyäkatavagga: Phẩm vô ký; phẩm trung tính (§#š&¿a, Vô ký phẩm) 
(AN.7.S4-63). 

Accharäsahghatavagga: Phẩm búng ngón tay (?Š3ä da, Đạn chỉ phẩm) 
(AN.1.51-60). 

Adantavagea: Phẩm không điều phục (& 3n, Vô điểu phẩm) (AN.1.31- 
40). 

Adhammavagga: Phẩm phi pháp; phẩm các điều sai ( 3 3X 5 za, Phi pháp 
đẳng phẩm) (AN.1.140-149). 

Adhikaranabheda: Giải thích về tranh chấp; phân tích sự tranh tụng (3# *# 
ñ† 3ù, Tránh sự giải thuyết) (PV.11, 340-358). 

Adhikaranasamatha: Chương diệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm 
đút tranh chấp (3 š# ñ, Diệt tránh thiên) (BV:8, 655), (NV:7, 1242). 

Adhikaranavagga: Phẩm tranh luận (š#3Azna, Tránh luận phẩm) 
(AN2.11-21). 

Ahuneyyavagga: Phẩm bậc đáng thỉnh mời (JB 3ã ¿a, Ung thỉnh phẩm) 
(AN6.1-10), (AN.7.95-622). 

Akammaniyavagga: Phẩm không chịu đựng được ( # 3š Ä1 da, Vô kham 
nhẫn phẩm) (AN.1.21-30). 

Äkankhavagga: Phẩm nguyện (ÉR zu, Nguyện phẩm) (AN.10.71-80). 

Akkosavagga: Phẩm mắng nhiếc ( l9 Š ưa, Mạ Ïị phẩm) (AN.10.41-50). 

Akusalapeyyala: Phẩm bất thiện (2E 'Š-¿a, Bất thiện phẩm) (AN.2.191- 
200). 
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Amatavagga: Phẩm không chết (ZE #E ưa, Bất tử phẩm) (AN.1.600-611). 

Anägata-vathsa: Lịch sử tương lai ( 3k 2k #, Vị lai sử). 

Anamatageasatnyutta: Nhóm kinh về vô thi; nhóm kinh về không điểm bắt 
đầu ( §#: tà 38 JE, Vô thủy tương ng) (SN.15, 124-143). 

Änãpänasamnyutfa: Nhóm kinh về hơi thở ra vào (A ?H §.38 ƒš, Nhập 
xuất tức tương ng) (SN.S4, 977-996). 

Anäpattivagga: Phẩm vô phạm; phẩm các việc không phạm (3b * dã, 
Vô phạm đăng phẩm) (AN.1.150-169). 

Anguttaranikäya: Kinh Tăng chỉ bộ; kinh tuyển tập con số tăng dẩn (3# %_ 
#3 4@ dù, Tăng chỉ bộ kinh điển) (AN.1-11, 7231). 

Anguttaranikäya-atthakathä ở Tikã: Chú giải và Sớ giải Kinh Tăng chỉ (3$ 
*% šR?‡ #Ẽ Øi 0ñ 3}, lăng chỉ bộ chú thích đữ sớ sao). 

Anguttaranikäya-atthakathä (1~4) (Manorathapirati): Chú giải Kinh 
Tăng chỉ (Đây đủ sự mong cầu) (3# % šš?+ # (?4 6 ññ 3), Tăng chí 
bộ chú thích (Mãn túc hi cầu). 

Anguttaranikaye Satigäyanassa pucchä-vissajjanäa: Hỏi đáp về việc biên 
tập Kinh Tăng chi (2# $ 3l ## # Fị %, Tăng chi bộ kết tập uấn đáp). 

Anguttara-tikã (Saratthamafijisä): Sớ giải Kinh Tăng chỉ ( Tráp báu ý ng- 
ha tâm) (34 % šR Øã. (s› 3 T3 vẫy), Tăng chỉ bộ sớ (Tâm nghĩa bảo hàm). 

Ẩnisarnsauagga: Phẩm thắng lợi (| #à, Thắng lợi phẩm) (AN.6.96- 
106), (AN.10.1-10). 

Aniyatakanda: Chương bất định; chương tội chưa xác định ( ® ?ã, Bất 
định thiên) (BV:3, 443-458). 

Afia päli gantha: Văn học ngoài Tam tạng ( 3ã 3Ì 3ŠÄ, Tạng ngoại uăn hiến). 

Anfarapeyyala: Trùng lặp liên tục (3§ 33, Phục tập) (PV4, 271-291). 

Anudipamipatha: Sổ tay mang theo (tác phẩm A-t)-đạt-ma) (Éä 'ƒ †R† (FT 
RẺ :š /# 1F ưa, Tùy thủ sách (A-t)-đạt-ma tác phẩm). 

Anupadavagga: Phẩm bất đoạn; phẩm không ngừng lại (  Éf za, Bất đoạn 
phẩm) (MN.111-120, 93-175). 

Anuruddhasatmyutta: Nhóm kinh uề Anuruddha; nhóm kinh về A-na-luật (FT 
4# ‡8 JE, A-na-luật tương ưng) (SN.S2, 899-922). 

Anusayavagga: Phẩm tâm lý ngủ ngẩm (RR#Ñ#a, Tùy miên phẩm) 
(AN.7.11-20). 
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Anussatinagga: Phẩm nhớ nghĩ (|Š: 3š dù, Úc niệm phẩm) (AN.11.11-21). 

Anuttariyavagga: Phẩm tối cao ( # BI ửa, Vô thượng phẩm) (AN.6.21-30). 

Apadana-atthakathä: Chú giải Kinh thí dụ; Chú giải thánh nhân ký sự ( ŠÈ 
"âì Á# x} #È, Thí dụ kinh chú thích). 

Apadänapäli: Kinh thí dụ; Kinh thánh nhân ký sự ( SỀ °â #&, Thí dụ kinh) (Ap). 

Aparaaccharäsanighätavagga: Phẩm khảy móng tay (tiếp theo) ( #Š ?Š ‡5 
ủu, Tục đạn chỉ phẩm) (AN.1.382-562). 

Aparagathäsaiganika: Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ khác (3| 48 %, 
Biệt kệ tập) (PV:12, 359). 

Aparapuggalauagga: Phẩm người (tiếp theo) (#Ä À_ da, Tục nhân phẩm) 
(AN.10.199-210). 

Arahattavagga: Phẩm quả thánh A-la-hán (f'Ị 3$ *š đa, A-la-hán quả 
phẩm) (AN.6.75-84). 

Ariyamaggavagga: Phẩm con đường thánh (3% ‡Š za, Thánh đạo phẩm) 
(AN.10.189-198). 

Ariyavagga: Phẩm con đường thánh (f#‡Š da, Thánh đạo phẩm) 
(AN.10.145-154). 

Äsãduppajahavagga: Phẩm các hy vọng (®tÈ%Ÿ#a, Hi vọng phẩm) 
(AN.2.119-130). 

Asaikhatasarnyutta: Tương ưng vô vi; nhóm kinh về vô vi ( #. Š 38 ƑŠ, Vô 
0i tương ng) (SN.43, 366-409). 

Atthakanägarasutta: Kinh cư sĩ tám thành (3X +$#*, Bát thành cư sĩ 
kinh) (AN.11.16). 

Atthakanipatapdli: Tuyển tập tám pháp; tuyển tập tám điều (`%E, Bát 
tập) (AN.8,1-626). 

Atthakathä Satigayanassa pucchã-vissajjana: Hỏi đáp về việc biên tập các 
Bản chú giải (3+ ## > #&@ ® f] %, Chú thích chị kết tập uấn đáp). 

Atthanapali: Phẩm không thể có được; phẩm không có chuyện đó ( #2 
J§ da, Vô hữu thị xứ phẩm) (AN.1.268-295). 

Athäapattisamu{thäna: Nguồn sinh khởi ( %† #8, Đẳng khởi) (PV:18, 470- 
473). 

Atthauasapakarana: Giải thích về lợi ích (của thành lập giới); giải thích về 
điều lợi ích (®| zÑ Št ®Ì 3ã, Chế giới nghĩa lợi luận) (PV:9, 334). 
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Äyãcanavagga: Phẩm hy cẩu ('n 3È ơn, Hi cầu phẩm) (AN.2.131-141). 

Balasatnyutta: Nhóm kinh về súc mạnh ( 3) }8 JŠ, Lực tương ưng) (SN.S0, 
705-812). 

Bälavagga: Phẩm kẻ ngu (jủ # dan, Ngu giả phẩm) (AN.2.99-118), 
(AN.2.22-32). 

Baälãvatãra: Nhập môn của người mới học (Pali) (3) È ^_P, Sơ học nhập 
môn). 

Bhesajjakkhandhaka: Chương dược phẩm; chương thuốc thang ( lễ là, 
Dược thiên) (MV6, 260-305). 

Bhikkhunikkhandhaka: Chương 1}-khưu-ni; chương T}-kheo-ri ( kb ứ Ö, 
®, T)-kheo-ni thiên) (CV:10, 402-436). 

Bhikkhumisatnyutta: Nhóm kinh về T}-kheo-ni ( to ứ JẺ 38 JŠ, T)-kheo-ni 
tương ưng) (SN.S, 162-171). 

Bhikkhunivibhanga: Phân tích giới bổn 1}-kheo-ni ( to ứầ Ƒ, Äã, Tỳ-kheo-ni 
loại) (NV.1-7, 587), (PV⁄2, 201-256). 

Bhikkhusatmyutta: Chương T}-kheo (Hc #38/Š, T}-kheo tưởng từng) 
(SN.21, 235-246). 

Bhikkhuvagga: Phẩm Tỳ-kheo (to ứ da, Tỳ-kheo phẩm) (MN/61-70, 
107-184). 

Bhikkhuvibhaiga: Phân tích giới bổn Tỳ-kheo (kb #8, T}-kheo loại) 
(BV1-8, 1317), (PW1, 1-200). 

Bhũmicãlauagga: Phẩm động đất (®h, ưa, Địa chấn phẩm) (AN.8.61-70). 

Bojjhangasarnyutta: Nhóm kinh về yếu tố giác ngộ ('' $3 38/Š, Giác chí 
tương ưng) (SN.4ó, 182-366). 

Brahmapasatnyutta: Nhóm kinh về Bà-la-môn ( 3š j§ P1 3‡8 fE, Bà-la-môn 
tương ưng) (SN.7, 187-208). 

Brãahmanavagga: Phẩm Bà-la-môn; phẩm phạm chí (3š š§ P} za, Bà-la- 
môn phẩm) (MN.91-100, 383-486). 

Brahmasarnyutta: Nhóm kinh về Phạm thiên; nhóm kinh về Phạm thiên ( 3 
38, Phạm thiên tương ưng) (SN.6, 172-186). 

Buddhagunagathavali: Thi kệ công đúc của đúc Phật (4b è 2Ù {Š.2R, Phật- 
đà công đúc tụng). 

Buddhavarhsa-atthakathä: Chú giải Lịch sử đúc Phật; dòng họ đức Phật (4š 
4# tì ;+ fÝ, Phật chủng tính chú thích). 
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Buddhavarhsapali: Lịch sử đức Phật; dòng họ đúc Phật (ồ4Ê&+*‡, Phật 
chủng tánh) (Bu 2.299-384). 

Buddhavandanä gantha saigaha: Kính lễ ñúc Phật (38 3L Ƒề, Lễ kính 
Phật-đà). 

Byäkarana gantha sahgaha: Văn phạm (Pali) ( 3% 3+, Văn pháp). 

Byasanasutta: Kinh mười một điêu bất hạnh (-† — 2F * #&, Thập nhất bất 
hạnh kinh) (AN.11.6). 

Cammakkhandhaka: Chương da thú ( R 3 ñã, Bì cách thiên) (MV:S, 242- 
259). 

Campeyyakkhandhaka: Chương Campa (S3, Chiêm-ba thiên) 
(MV9, 380-450). 

Cãnakyaniti: Châm ngôn tấm gương thi nhân (3‡ À_#š-Ÿ-†& š, Thi nhân 
kính tử cách ngôn). 

Cariyäpitaka-at†thakatha: Chú giải Kho tàng đạo hạnh (4T ÿÄ #&3 £Š, 
Hạnh tạng kinh chú thích). 

Cariyäpitakapäli: Kho tàng đạo hạnh (4T #Ä„ Hạnh tạng) (Cp 2.385-420). 

Catukkanipätapali: Tuyển tập bốn pháp; tuyển tập bốn điêu (v3 fš, Tú 
tập) (AN.4,1-783). 

Caturärakkhadipani: Đền sáng bốn thiển hộ vệ ( v3 3Š {$†3# 8H ‡#, Tí hộ vệ 
thiển minh đăng). 

Catutthapanäsaka: Chương năm mươi bài kinh (phần 4) (+% -† ## l 
> v9, Ngũ thập kinh thiên chỉ tứ) (AN.1.382-611), (AN.4.151-200), 
(AN.5.151-200), (AN.10.155-210). 

Catutthasamadhisutta: Kinh chánh định (phần 4) ( = 8 ## > wq, tam- 
muội kinh chỉ tứ) (AN.11.21). 

Cetanakaramiyasutta: Kinh không tư duy (2® 8#, Bất tư kinh) 
(AN.112). 

Cha-kesa-dhätu: Sử biên niên xá-lợi sáu sợi tóc (2X 3 3X 3È, Lục phát giới sử). 

Chakkanipätapali: Tuyển tập sáu pháp; tuyển tập sáu điều (2X ®Š, Lục tập) 
(AN.6,1-649). 

Chatthapanäsaka: Chương năm mươi bài kinh (phần 6) ( ® -† 4# lã >_ 
7x, Ngũ thập kinh thiên chỉ lục) (AN.S.251-1151). 

Ciftasatnyutta: Tương tưng tâm; nhóm kinh về tâm ( Ä` Ÿ 38 BE, Chất-đa 
tương ưng) (SN.4L1, 343-352). 
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Crarakkhandhaka: Chương pháp phục; chương y phục (3X, Y thiên) 
(MV8, 326-379). 

Codanäkanda: Chương cáo buộc tội; chương cáo tội ( 3 ï] 5, Trách vấn 
chương) (PV-13, 360-3643). 

Cũlaniddesa-atthakathäa: Chú giải Tiểu diễn giải; Chú giải Giải nghĩa tóm 
tắt (:]› ã #È+, Tiểu nghĩa thích chú). 

Cñlaniddesapäli: Tiểu diễn giải; Giải nghĩa tóm tắt (›]› ã #Š, Tiểu nghĩa 
thích) (Cnd.1-41, 335). 

Cñlanthavatisa: Sử biên niên tóm tắt (;]x $#., Tiểu sử). 

Cñ]asaiigama: Tranh chấp (phần phụ); xung đột (phẩn phụ) (š#3â ;]› ñã, 
Tránh luận tiểu thiên) (PV:14, 365-367). 

Cñlavagga-a†thakathä: Chú giải Tiểu phẩm (›]› a3, Tiểu phẩm chú). 

Cñlavaggapali: Phẩm nhỏ; phẩm ngắn; chương ngắn (:]› ưa, Tiểu phẩm; 
phẩm ngắn) (CV.1-12, 1-458). 

Cñlayamakavagga: Phẩm ngắn về cặp đôi (®È ›]* ưa, Song tiểu phẩm) 
(MN.41-50, 439-513). 

Dãnavagga: Phẩm bố thí (3h 36, za, Bố thí phẩm) (AN.8.31-40), (AN2.142-151). 

Dasakanipatapali: Tuyển tập mười pháp; tuyển tập mười điều (-† Ÿš, Thập 
tập) (AN.10, 1-746). 

Dãthãuarhso: Sử biên niên răng Phật (4È 3%, Phật nha sử). 

Devadahavagga: Phẩm Devadaha; phẩm thành Cánh Tay Trời ( X 73 za, 
Thiên Tí phẩm) (MN.101-110, 1-92). 

Devaputtasatnyutta: Nhóm kinh về thiên tử (2% -Ÿ3}8 JŠ, Thiên tử tương 
ưng) (SN.2, 82-111). 

Devatäsatnyutta: Nhóm kinh về các thần (3š X }8 JŠ, Chư thiên tương 
ưng) (SN.1, 1-81). 

Deuatävagga: Phẩm thiên thần ( 3* da, Thiên thần phẩm) (AN.6.65-74); 
Phẩm trời ( dù, Thiên phẩm) (AN66.31-42), (AN:7.32-43). 

Dhamtmnamiti: Châm ngôn chánh pháp (33 &J 3& '%, Pháp đích cách ngôn). 

Dhammapada-afthakathäa: Chú giải Kinh pháp cú; Chú giải Kinh lời uàng 
Phật dạy (3% 2) #&3+, Pháp cú kinh chú). 

Dhamtmnapadapali: Kinh pháp cú; kinh lời uàng Phật dạy (3% 2) #&, Pháp 
cú kinh) (Dhp 1-26, 1-423). 
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Dhammmasangami: Pháp tập luận; luận pháp tụ; luận liệt kê pháp theo nhóm 
(3x S3, Pháp tập luận) (Dhs 1-298). 

Dhamtmnasaisami-anufikä: Hậu sớ giải tuần tự Luận pháp tập (3* #Š 3ã kã 
3§ +, Pháp tập luận tùy phúc chú). 

Dhamtnasaigani-a{thakathä: Chú thích Pháp tập luận (3* Ÿš 3+, Pháp 
tập luận chú). 

Dhamtmnasaisami-mnlafikã: Sớ giải căn bản Luận pháp tập (3*“®š3⁄23‡& 
3+, Pháp tập luận căn bản chú). 

Dhamtmnavagga: Phẩm các pháp (33 #a, Pháp phẩm) (AN.2.88-98). 

Dhammikauagea: Phẩm Dhammika ( $ ïfầ đa, Đàm-di phẩm) (AN6.43-54). 

Dhanavagea: Phẩm tài sản (R3 đa, Tài phẩm) (AN.7.1-10). 

Dhãtukathã: Luận chất ngữ; Luận yếu tố nhân duyên ( #-3⁄, Giới luận) (Dhk). 

Dhãtukathä-a†thakathä: Chú giải Luận chất ngũ; Chú giải Luận yếu tố ( Ÿ* 
9 ›È fÈ, Giới luận chú thích). 

Dhãtupätha vilãsiniyã: Ý vui về bản văn yếu tố ( #* 3% là &, Giới uăn duyệt ý). 

Dhãtusarnyutta: Nhóm kinh về cõi giới (Z*`381È, Giới tương từng) (SN.14, 
85-123). 

Dhãtuuarhso: Sử biên niên xá-lợi (4> #| $ , Xá-lợi sử). 

Dighanikäya: Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài ( + È #& #-, Trường 
bộ kinh điển) (DN.1-34, 1360). 

Dighanikäya: Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài ( + È #& #-, Trường 
bộ kinh điển) (DN.1-34, 1360). 

Dighanikãya-atthakathä ở Tikã: Chú giải và Sớ giải Kinh Trường bộ (-& 
3+ fÝ Vui, Trường bộ chú thích dữ sớ sao). 

Dighanikãya-a†thakathä <Sumangalavilãsim: Chú giải Kinh Trường 
bộ (Ý tui cát tường) (& ÈR3* ( Š 3# 1ñ Ä), Trường bộ chú ( Cát tường 
duyệt ý). 

Dighanikäãya-tikã: Sớ giải Kinh Trường bộ (+ Šš đã, Trường bộ sớ). 

Dighanikäye Satigayanassa pucchã vissajjanäa: Hỏi đáp về việc biên tập 
Kinh Trường bộ (-K ÈR #& ® 83 2] %, Trưởng bộ kết tập đích vấn đáp). 

Dipavarhsa: Sử biên niên về đảo Tích-lan ( Ên ®, Đảo sử). 

Di{thisatmyutta: Nhóm kinh về quan điểm ( R38 l, Kiến tương ưng) 
(SN.24, 206-301). 
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Dukanipatapali: Tuyển tập hai pháp; tuyển tập hai điểu (— ®, Nhị tập) 
(AN2, 1-246). 

Dutiyagathäsaiganika: Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (phần 2) (?Š 
— 1ä %, Đệ nhị kệ tập) (PV:19, 474-478). 

Dutiyamahänãamasutta: Kinh Mahãnãma (phần 2) (JỆ 3%] 3 #&> —, 
Ma-ha nam kinh chí nhị) (AN.11.12). 

Dutiyapamädadivagga: Phẩm các thú buông thả (phần 2) (2X 3& 3 ưa 3 
—, Phóng dật đẳng phẩm chi nhị) (AN.1.98-139). 

Dutiyapannasaka: Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (1% † #& là 
> —, Ngũ thập kinh thiên chí nhị) (AN.1.51-97), (AN.2.53-118), 
(AN43.52-103), (AN.4.51-100), (AN.S.51-100), (AN.6.5S-649), 
(AN.7.54-1132), (AN.9.52-432), (AN.10.51-100), (AN.§.51-626). 

Dutiyasamadhisutta: Kinh chánh định (phần 2) ( = 8À ## 3% —, tam-muội 
kinh chí nhị) (AN.11.19). 

Dutiyaupanisäsutta: Kinh chỗ nương tựa (phần 2) (f†k#@ > —, Sở y 
kinh chỉ nhị) (AN.11.4). 

Duematikapali: Bhikkhubhikkhumipatimokkhapäl]i: Hai bộ luận mẹ: Giới 
bổn T}-kheo và Giới bổn T}-kheo-ni (—*Ñ#‡3: tt ứ tk ứ , 3š š§ 
‡3‡®ˆ.%, Nhị bộ mẫu luận: Tỳ-kheo T)-kheo-ni ba la để mộc xoa). 

Duematikäpäli: Giới bổn và mục lục (3 #4 B #$, Giới bổn dữ mục lục) 
(DV1-3). 

Ekãdasaka: Tuyển tập mười một pháp; tuyển tập mười một điều (-† — #®, 
Thập nhất tập) (AN.11, 1-671). 

Ekadhammapädli: Phẩm mộtpháp (— 3* #a, Nhấtpháp phẩm) (AN.1.296- 
365). 

Ekakanipatapdli: Tuyển tập một pháp; tuyển tập một điều (— f®š, Nhất 
tập) (AN.L, 1-611). 

Ekapuggalavagga: Phẩm một người (— À¿a, Nhất nhân phẩm) 
(AN.1.170-187). 

Ekuttarikanaya: Tăng theo con số; tăng theo từng bậc (3# — 3X, Tăng nhất 
pháp) (PV7, 321-331). 

Etadaggavagga: Phẩm người tối thắng; phẩm người cao nhất (2Š ? — ưa, 
Thị đệ nhất phẩm) (AN.1.188-267). 
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Gahapativagga: Phẩm cư sĩ (+ da, Cự sĩ phẩm) (AN.8.21-30); 
(MN.51-60, 1-106). 

Gãmatisatnyutta: Tương tưng thôn trưởng; nhóm kinh về trưởng làng ( %& 
3% + 38 E, Tụ lạc chủ tương ưng) (SN.42, 353-365). 

Gandhabbakäyasarnyutta: Nhóm kinh về Gandhabba; nhóm kinh về Càn- 
thát-bà ( $63šš 3š +8 Jš, Càn-đạt-bà tương ng) (SN.31, 438-549). 

Gandhavatisa: Sử biên niên về sách ( $ #, Thư sử). 

Gãthãsanganika: Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (48 #, Kệ tập) 
(PV:10, 335-339). 

Gopälasutta: Kinh người chăn bò (34 2P:##$, Mục ngưu giả kinh) 
(AN.11.17). 

Gotamiuagga: Phẩm Gotami (2E 2 ?ầ ơn, Cù-đàm-di phẩm) (AN.8.S1-60). 

Hatthavanagallaviharavarhso: Sử biên niên chùa Hathauanagalla (#‡ù 
3n 3ù 5† #ˆ, Hách-lạp-ca-lạp tự sử). 

Iddhipädasatnyutta: Nhóm kinh về thần thông (‡‡ XÈ 38 JB, Thần túc tương 
từng) (SN.51, 813-898). 

Iddhipadavagga: Phẩm thần túc (3# 1 #a, Thần túc phẩm) (AN.9.83-92). 

Indriyasarnyutta: Nhóm kinh về giác quan; nhóm kinh về kiểm soát các giác 
quan (338 JŠ, Căn tương ưng) (SN.48, 471-650). 

Itiuuttaka-atthakatha: Chú giải Kinh Phật tự thuyết; Chú giải Kinh Phật tự 
nói (3u 38+ f#, Như thị ngữ chú thích). 

IHivuttakapäli: Kinh lời cảm hứng; kinh Phật nói như vậy (3u + š§, Như 
thị ngữ) (li 1-4, 1-112). 

Jambukhadakasatnyutta: Tương ưng ]ambukhàdaka; nhóm kinh về ]am- 
bukhadaka (Rồi 3# $? 3a BE, Diêm-phù-xa tương ưng) (SN.38, 314-329). 

Jãnussonivagga: Phẩm Bà-la-môn Janussoni ( + Rị za, Sinh văn phẩm) 
(AN.10.167-177). 

Jataka-atthakathä (1-7): Chú giải Chuyện tiển thân đúc Phật (+ + #& ‡+ 
##, Bổn sinh kinh chú thích). 

Jatakapali: Chuyện tiển thân đức Phật (+ ##, Bổn sanh kinh) (Ja 
1-547). 

Jhänasatnyutta: Nhóm kinh về thiển định (3Š 2 38 JŠ, Thiên định tương 
tưng) (SN.34, 662-716), (3# Jš †R JE, Tĩnh lự tương ưng) (SN.S3, 923- 
976). 
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Jinacaritaya: Đạo hạnh của bậc chiến thắng (Rã-Z# ff {T, Thắng giả sở hành). 

Jinakälamali (Jinakalamalipakaranam): Vòng hoa kỷ nguyên của người 
chinh phục ( Rồ-#© ? 38, Thắng kỷ nhứ ngũ). 

}]inälankãra: Trang súc báu của bậc chiến thắng (J--š TY ?f, Thắng giả bảo súc). 

]inavarhsadiparh: Đèn sáng đời siêu việt (RŠ-+t 8R ‡#, Thắng thế minh . 

Kaccäãyana dhãtu mañjisã: Tráp báu yếu tố Kaccäyana (3"‡-3£ Ÿ T3 vài, 
Ca-chiên-diên giới bảo hàm). 

Kaccäyanabyäkaranarh: Văn phạm Kaccãyana (sách văn phạm Pali cổ 
nhất) (3iu33£ 3% 3X, Ca chiên duyên văn pháp). 

Kalyänamittädivagga: Phẩm những bạn tốt ( Š- & *%f za, Thiện hữu đẳng 
phẩm) (AN.1.71-81). 

Kamaläñjali: Chắp tay như hoa sen ( šŠ ‡È⁄3 *Ÿ, Liên hoa hợp chưởng). 

Kammakaranavagga: Phẩm hình phạt ($}3| Ÿj ¿a, Khoa hình phạt 
phẩm) (AN.2.1-10). 

Kanưnakkhandhaka: Chương yết-ma; chương hành sự; chương biểu quyết 
tăng đoàn (š8 JÈ là, Yết-ma thiên) (CV.L, 1-74). 

Kankhaãvitaran-purana-abhinava-tikä: Phân tích hoài nghi (Sớ giải cổ uà 
Sớ giải mới) (3š (+ ØR. ` X4), Tích nghi (cổ sớ, tân sớ ). 

Karajakäyavagga: Phẩm thân do nghiệp sinh ra ( % ị + 9 #a, Nghiệp sở 
sinh thân phẩm) (AN.10.211-220). 

Kassapasarnyutta: Nhóm kinh về Kassapa; nhóm kinh về Ca-diếp (3e 3Š 
38}, Ca-diếp tương ưng) (SN.16, 144-156). 

Kathävatthu: Luận ngữ tông; luận các điểm tranh luận (33 $*, Luận sụ). 

Kathavathu-atthakatha: Chú giải Luận ngữ tông; Chú giải Luận các điểm 
tranh luận (3ä S#3*, Luận sự chú). 

Kathinabhcda: Phân tích y Kathina; giải thích y công đúc (4Š 4# tì, 
Công đức y giải thuyết) (PV:16, 403-416). 

Kathinakkhandhaka: Chương y Kathina, chương y công đức (2/4 &ã5 
Công đức y thiên) (MV:7, 306-325). 

Kavidappananmiti: Châm ngôn tấm gương thi nhân (3$ À #š-Ÿ-†& š, Thị 
nhân kính tử cách ngôn). 

Kãyagatãsativagga: Phẩm quán niệm về thân ( Ÿ ®# 3 ưu, Thân chí niệm 
phẩm) (AN.1.563-599). 
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Khandhakapucchavara: Chương câu hỏi về nhóm chủ đề; các câu hỏi về bộ 
hợp phần ( fÌ )‡ #š **, Vấn kiển-độ chương) (PV.6, 320). 

Khandhasatmyutta: Nhóm kinh về nhóm (šÄ‡8JŠ, Uẩn tương tưng) 
(SN.22, 1-159). 

Khandhavaggasarnyutfapäli: Nhóm kinh về nhóm; nhóm kinh về tổ hợp ( #8. 
®ã, Uẩn thiên) (SN.22-34, 1-716). 

Khema-pakarata: Luận giải thích tâm và vật chất (4 #,‡38, Danh sắc 
sao luận). 

Khemavagga: Phẩm an ổn (3È 4Š dù, An ổn phẩm) (AN.9.S2-62). 

Khuddakanikãya: Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ để (›] 

#3 4@ #h., Tiểu bộ kinh điển) (KN.1-15, 7077). 

Khuddakanikãya-a†thakathä ở Tikã: Chú giải và Sớ giải Kinh Tiểu bộ ( 
;]› šR 3* ## ft ứ.3, Tiểu bộ chú thích dữ sớ sao). 

Khuddakapatha-afthakathãä (Paramatthajotikä): Chú giải Tiểu tụng; 
Chú giải Kinh kệ tụng ngắn (›]x38š* (Rš# Ã 3.1), Tiểu tụng chú 
(Thắng nghĩa quang minh). 

Khuddakapathapäli: Tiểu tụng; kinh kệ tụng ngắn (:]› 3â ##, Tiểu tụng 
kinh) (Khp.1-9, 9). 

Khuddakavatthukkhandhaka: Chương các việc nhỏ; chương các tiểu sự (2Ì 
Su, liểu sự thiên) (CV:5, 243-293). 

Khuddasikkhäa-Khuddasikkhäã-purätta†ikã-Khuddasikkhä-abhi- 
navafikã-mnlasikkhãä Milasikkhä-Wkãa: Tiểu học Sớ giải cổ 
uề Tiểu học, Sớ giải mới vê Tiểu học, Học căn bản, Sớ giải Học 
cn bản (Sách cương yếu vể Luật kim cương) li h# + ;h 

St hứn ` à # MfớổïN ; RKk# i4 Sứ t ÔÀ # “m 

Đai) “Tiểu học, tiểu học cổ sớ, tiểu học tân sớ ; căn bản học, căn bản 
học sớ, (giới luật cương yếu thu). 

Kilesasatnyutta: Nhóm kinh về phiển não (}B lễ ‡8 JŠ, Phiển não tương 
ưng) (SN.27, 322-331). 

Kimatthiyasutta: Kinh nghĩa gì (‡[ Š: #8, Hà nghĩa kinh) (AN.11.1). 

Kodhapeyyala: Phẩm phẫn nộ; phẩm tức giận (2za, Phãn phẩm) 
(AN.2.181-190). 

Kosalasartnyutta: Nhóm kinh về Kosala; nhóm kinh uề Câu-tát-la (32) ÿš š§ 
}8 }Š, Câu-tát-la tương tưng) (SN.3, 112-136). 
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Kosambakakkhandhaka: Chương Kosambi (l8 ïŠ ầ là, Kiêu-thưởng-di 
thiên) (MV.10,451-477). 

Lãbhasakkärasatnyutta: Nhóm kinh về lợi ích được cung kính (#| 43 #+ 1t 
TŠ 8 J, Lợi đắc dữ cúng dường tương ưng) (SN.17, 157-187). 

Lakkhanasarmyutta: Nhóm kinh về Lặc-oa-na; nhóm kinh về Lakkhana (3) 
% #48 JŠ, Lặc-xoa-na tương ưng) (SN.19, 202-222). 

Lakkhanäto buddhathomanägathä: Thi kệ kính lễ đức Phật ( th 38 (3š ix 
4 FE28), Do tướng: Kính lễ Phật-đà tụng). 

Leäi Sayadaw gantha sangaha: Tuyển tập tác phẩm của đại sự Leđï 
Sayadaw (  ìb X ñ {E đa fE, Lôi-địch đại sự tác phẩm tập). 

Lokamti: Pháp thế gian ( Tuyển tập Châm ngôn) (4# R]3* (3# 'š # ), 
Thế gian pháp (cách ngôn tập). 

Madhurattha-wilãsini: Hương vị cam lồ (-† 33 9È, Cam lộ vị). 

Maggasarnyutta: Nhóm kinh về cơn đường (š* ‡H JŠ, Đạo tương từng) 
(SN.45, 1-181). 

Mahäkhandhaka: Chương trọng yếu; chương hợp phần chính (X ñã, Đại 
thiên) (MV:1, 1-131). 

Mahäniddesa-a†thakatha: Chú giải Đại diễn giải; Chú giải Giải nghĩa rộng 
(Xã #>+, Đại nghĩa thích chú). 

Mahaäniddesapali: Đại diễn giải; Giải nghĩa rộng (2 ã ##, Đại nghĩa 
thích) (Mnd.1-1ó, 1-210). 

Mahäpanamapatha: Kính lễ lớn ( 3Š ï\, Đại lễ kính). 

Mahärahamiti: Châm ngôn A-la-hán lớn (2 FT š§ ›$3& '%, Đại A-la-hán 
cách ngôn). 

Mahäsaigäma: Tranh chấp (phần chính); xung đột (phần chính) (š3#33 
%Ã, Tránh luận đại thiên) (PV:15, 368-402). 

Mahasitra: ( X #$, Đại kinh). 

Mahävagga: Phẩm đại; phẩm dài (a, Đại phẩm) (AN.6.S5-634), 
(AN.7.65-74), (AN.8.11-20), (AN.9.32-41), (AN.10.21-30). 

Mahävagga-atthakathä: Chú giải Đại phẩm ( X zaš%, Đại phẩm chú). 

Mahävaggapdli: Phẩm lớn; phẩm dài (® zà, Đại phẩm) (DN.14-23, 
1-441), (MV:1-10, 1-477). 
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Mahävaggasarnyuttapali: Nhóm kinh về trọng yếu; nhóm kinh về hợp phần 
chính ( 3, Đại thiên) (SN.45-56, 1-1201). 

Mahävarhsa: Sử biên niên đẩy đủ mở rộng ( 3 3ä #ñ, Đại sử khuếch biên). 

Mahãvastu-auadäna (Mahavastu): Câu chuyện vĩ đại; chuyện đúc Phật 
trong Luật tạng của Thuyết xuất thế bộ (  *%, Đại sự). 

Mahäyamakavagga: Phẩm dài về cặp đôi (®Š X #a, Song đại phẩm) 
(MN.31-40, 325-438). 

Mahäyañfñavagga: Phẩm cúng tế lớn (®. PÈ‡§ da, Đại cung hí phẩm) 
(AN.7.44-53). 

Majjhimanikäya: Kinh Trung bộ; kinh tuyển tập kinh trung bình ( +? šR $& 
3t, Trung bộ kinh điển) (MN.1-152, 1462). 

Majjhimanikaya-a†thakathä ở Tikã: Chú giải 0à Sớ giải Kinh Trung bộ 
(+ šR+‡ f ft0fR.3, Trung bộ chú thích đữ sớ sao). 

Majjhimanikäya-atthakathä (Papaficasudani): Chú giải Kinh Trung bộ 
(Dứt sạch chướng hoài nghỉ) ( '† Èš33(5kE@5&ƑŠ), Trung bộ chú 
(Phá trừ nghi chướng). 

Majjhimanikãya-fkã: Sớ giải Kinh Trung bộ ( *P Š đã, Trung bộ sớ). 

Majjhimanikäaye Satigäyanassa pucchä vissajjanä: Hỏi đáp về việc biên tập 
Kinh Trung bộ ( *P š§ $$ ® f2] 4, Trung bộ kết tập vấn đáp). 

Majjhimapatnasapali: Phần năm mươi bài kinh (ở chính giữa) ( $ 3% 
+ £ ñ, Trung phần ngũ thập kinh thiên) (MN.Š1-100, 1-486). 

Manasikärasutta: Kinh chánh định không khởi ý nghĩ ( § †E 5 = 8 4$, 
Vô tác ý tam-muội kinh) (AN.11.8). 

Mãrasarnyutta: Nhóm kinh về ác ma ( ‡Š. fŠ 38 Š, Ác ma tương ng) (SN.4, 
137-161). 

Mãtugämasarnyutta: Tương tng nữ nhân; nhóm kinh về người nữ (3% À8 
R, Nữ nhân tương ưng) (SN.37, 280-313). 

Mettäsutta: Kinh tâm từ (giải thoát) ( š& ^› ## Wù##, Từ tâm giải thoát 
kinh) (AN.11.15). 

Mettävagga: Phẩm tâm từ ( #4 da, Từ phẩm) (AN.8.1-10). 

Milidafikä: Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải Kinh uua Milinda hỏi đạo 
(8i ñạ + f2] 4&ØÑ, Di-lan ương vấn kinh sở). 


S2 2rtt- tr Kinh Mi-tiên vấn đáp; kinh uua Milinda hỏi đạo ( ầ Bã 
+ R] @, Di-lan uương vấn kinh) (Miln.1-28, 260). 
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Milindapanho-tikä: Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải Kinh uua Milinda 
hỏi đạo (fR lầ Fe + f] #& ØR., Di-lan-đà vương vấn kinh só). 
Mục-kiển-liên ngũ luận sở). 

Moggallana vuttiviwaranapaficikä: Giải thích tận tường rõ ràng Moggalãäna 
(sách ăn phạm Pali) (H }š3š 3 8Ä 3Ý ##, Mục-kiển-liên thuyết minh 
tường giải ). 

Moggallänasarnyutta: Nhóm kinh về Moggallana; nhóm kinh về Mục-kiên- 
liên ( H }š3š ‡8 JŠ, Mục-kiển-liên tương ưng) (SN.40, 332-342). 

Moggallänasuttapätho (Moggallãnabyäkarana): Văn phạm Moggallana 
(H 3‡:š % 34, Mục-kiển-liên uăn pháp). 

Mohavicchedanï (Abhidhantmmamäatikathavauuanä): Chấm đút ngu sỉ 
(Chú thích Mãu đề A-t)-đạt-ma) (f2 8z#e (FT :š/#32®#‡*), 
Đoạn trừ ngu sỉ (A-t)-đạt-ma luận mẫu chú). 

Moranivapasutta: Kinh khuôn viên Khổng Tước (3L }Rlã| 44, Khổng 
tước lâm viên kinh) (AN.11.10). 

Mũlapattauasapäli: Phần năm mươi bài kinh (đầu tiên) (‡& 23 3® -† #4 
®ã, Căn bổn phần ngũ thập kinh thiên) (MN.1-50, 1-513). 

Mũlapariyayavagga: Phẩm pháp môn căn bản (}R3*XÏJ¿a, Căn bổn 
pháp môn phẩm) (MN.1-10, 1-138). 

Nãgasarmnyutta: Nhóm kinh về con rồng ( ñ§,38 JŠ, Long tương ưng) (SN.29, 
342-391). 

Năãmacãra-dipaka: Luận đèn đạo hạnh và tâm ( % †T}#3ä, Danh hành 
đăng luận). 

Namakkara ở Namakkarafikäa: Kính lễ đúc Phật và Giải thích Kính lễ đúc 
Phật (4E 3š ti &  1E3È 3X Øf, Tác lễ kính cập tác lễ kính sớ). 

Năãmaripa-pariccheda: Luận phân tích tâm và vật chất ( % ở, š 5| 33, 
Danh sắc sai biệt luận). 

Nandiyasuta: Kinh Nandiya (fÈfÃ.š#‡£#$, Thích thị Nan-để kinh) 
(AN.11.13). 

Naradakkhadipani: Đèn sáng Narada (§ #*zš 8R #, Năng cán giả minh 
đăng). 

Nãthavagga: Phẩm cứu hộ (3 3Š za, Cứu hộ phẩm) (AN.10.11-20). 
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Navakanipätapäli: Tuyển tập chín pháp; tuyển tập chín điều (2L, Cửu 
tập) (AN.9, 1-432). 

NeHipäli: Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 33, Đạo luận) (Ne.1-6, 0-125). 

NetHippakarana-a{thakathä: Chú giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 34 
+ #, Đạo luận chú thích). 

NeHippakarana-tikã: Sớ giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 38 đã, Đạo 
luận sớ). 

NeHiuibhävini: Chú thích rộng Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 32 Jã £Š, 
Đạo luận quảng thích). 

Nidãnasatnyutta: Nhóm kinh về nhân duyên (R #438 JŠ, Nhân duyên 
tương ưng) (SN.12, 1-73). 

Nidãnavaggasatnyuftapali: Nhóm kinh về nhân duyên (BỊ ## ñã, Nhân 
duyên thiên) (SN.12-21, 1-246). 

Nissaggiyakanda: Chương xả đọa; chương ưng xả đối trị; chương tội xả vật 
(‡‡ Fễ #, Xã đọa thiên) (BV4, 459-662), (NV3, 733-792). 

Nissayavagga: Phẩm nương nhờ (k 1E đà, Y chỉ phẩm) (AN.11.1-10). 

Ni gantha sahgaha: Châm ngôn (†& 'š, Cách ngôn). 

Nitimafijari: Tráp báu Châm ngôn (3& 3 T3 và, Cách ngôn bảo hàm). 

Nivaranappahänavagga: Phẩm dút triển cái; Phẩm dút trói buộc (É{ ® ưa, 
Đoạn cái phẩm) (AN.1.11-20). 

Niyãma Dipani: Sổ tay quyết định; sổ tay trật tự vũ trụ (3x 2 3ˆ f†, Quyết 
định thủ sách). 

Okkantasatmyutta: Nhóm kinh về đi vào (_3‡8JŠ, Nhập tưởng tng) 
(SN.25, 302-311). 

Opammasarnyutta: Chương thí dụ ( 5Š *Â ‡8 JŠ., Thí dụ tương ưng) (SN.20, 
223-234). 

Opammavagea: Phẩm thí dụ ( SÈ "Â| ¿a, Thí dụ phẩm) (MN.21-30, 222-324). 

Paccorohaivagga: Phẩm buông bỏ pháp (‡*3k¿a, Xả pháp phẩm) 
(AN.10.113-122). 

Pãcittiya-afthakathäa: Chú giải Tội đơn dọa (3š3&jXÈ (3% 
‡$ ‡ ` Xi f1 4 F ;X Út Ất 3k 8M U ứ , 89 J fÈ 
(% # & + lẰmwPƑ 2Ð ` 6l # X & ` Ä&#) 
3&), “Ba-dật-để chú (ba-dật-đề, ba-la-đề-đề-xá-ni pháp dữ chúng học 
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pháp cập Tỳ-kheo-ni đích quảng luật (ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, ni tát 
kỳ ba-dật-đề, ba-dật-đê). 

Pãcittiyakanda: Chương đơn đọa; chương tưng đối trị; chương tội sám hối ( S° 
Fã §, Dơn đọa thiên) (BV:5, 1-551), (NV4, 793-1227). 

Pãcityädiyojanä: Giải thích Ba-la-để vụ... (3š 3&3š 5 #3\, Ba-dật-để 
đẳng giải thuyết). 

Padamafijiarr: Tráp báu câu ( 6] T3 và, Cú bảo hàm). 

Padaripasiddhi: Thành tựu cú thân ( 2} Ñ p3, Cú thân thành tựu). 

Padasadhana: Cách tạo câu (Pali) (3& 2}, Tạo cú). 

Padasadhana?h: Cách viết câu so ð) (3& 2], Tạo cú). 

Pajjamadhu: Bí mật của đạo (3Š > %3, Đạo chỉ mật). 

Pakimuaka gantha sangaha: ộn „ tác phẩm tạp (3 ?Š, Tạp tập). 

Päli-niti: Tuyển tập châm ngôn Pali (của Miến Điện) (#ñ ø] Œ.‡|3& š #, 
Miến Điện Ba-lợi cách ngôn tập). 

Pamadädiuagga: Phẩm những thứ buông thả (3X 3& 3† za, Phóng dật đẳng 
phẩm) (AN.1.82-97). 

Paficagati-dipanä: Giải thích năm cảnh giới ( +: 3# #‡ 3, Ngũ thú giải thuyết). 

Paficakanipatapali: Tuyển tập năm pháp; tuyển tập năm điều ( ® ?š, Ngũ 
tập) (AN.S,1-1151). 

Paficamapatttäsaka: Chương năm mươi bài kinh (phần 5) (®: -† #4 ñã >3- 
+, Ngũ thập kinh thiên chí ngũ) (AN.4.201-783), (AN.S.201-250), 
(AN.10.211-746). 


Pañcapakarana-anufikä: Hậu sớ giải tuần tự năm bộ luận (7 32 Bã 2§ ?+, 
Ngũ luận tùy phúc chú). 

Pañcapakaranamuilafkä: Giải thích căn bản uềnăm bộ luận: Các điểm tra- 
nh luận ( ®: 33} #ñ.: 38 %#*, Ngũ luận căn bản sớ: Luận sự). 

Paficasatikakkhandhaka: Chương ngũ bách kết tập; chương năm trăm 
người biên tập tam tạng; chương liên quan năm trăm vị (+ 8 #š ŸŠ ?ã, 
Ngũ bách kết tập thiên) (CV.L1, 437-445). 

Paficavagga: Năm phần ( ® dù, Ngũ phẩm) (PV:21, 482-501). 

Patihitaacchavagea: Phẩm đặt hướng và trong sáng; phẩm hướng về sự thanh 
tịnh (ứ) 8+ lŠ T3 > ưa, Hướng dữ ẩn phúc chí phẩm) (AN.1.41-50). 
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Pafifiãsa Jataka: Năm mươi chuyện tiên thân đức Phật (® -† +, Ngũ 
thập bản sinh). 

Paraäjikakanda: Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không ở chung 
Tăng đoàn (563Ä ä, Khu tẩn thiên) (BV1, 1-233), (NV1, 656-677). 
Pãrãjikakanda-althakathä: Chú giải Tội tấn xuất (Lời tựa, Ba-la-di, Tăng 
tàn, xả đọa) (3š §š %4 3+(# 8138 l R (1); šÄ l R (2-4) ; Tắ1m3# 
ƑP, tt E là š ;š‡⁄‡&, “Ba-la-di chú (tự dữ ba-la-di (1);ba-la-di (2- 

4); tăng-già-bà-thi-sa dữ ni-tát-kỳ-ba-dật-đề). 

Paramatthadipanmi (-Sangaha mahäfikã pätha): Số tay chân lý tuyệt đối 
trong Luận ý nghĩa bao hàm A-tỳ-đạt-ma (ồ š: 3š Ý †HỲ, Thắng nghĩa 
đế thủ sách). 

Paramattha-sankhepa: Tóm tắt tinh hoa chân lý tuyệt đối trong Luận ý ng- 
hĩa bao hàm A-t)-đạt-ma (Bồ š: 3ð 5$ %%, Thắng nghĩa đế yếu lược). 
Paramatthasarũpabhedami: Giải thích hữu sắc chân lý tuyệt đối ( 5 — 

%3 ở,#‡, Đệ nhất nghĩa hữu sắc giải). 

Paramattha-vinicchaya: Luận quyết định về chân lý siêu việt (Rộ- Ất 3 3k FÈ 
3, Thắng nghĩa đế quyết trạch luận). 

Paribbajakavagga: Phẩm du sĩ (3‡?3##», Du phương giả phẩm) 
(MN.71-80, 185-281). 

Parisavagga: Phẩm hội chúng ($ Xưa, Hội chúng phẩm) (AN.2.43-52). 

Parisuddhavagga: Phẩm thanh tịnh (‡Ä‡#zo, Thanh tịnh phẩm) 
(AN.10.123-133). 

Parivara-afthakathä: Chú giải Những điều chính yếu (Rl RãšÈ, Phụ tùy 
chú). 

Parivärapdli: Tập yếu; những điều chính yếu (RR Rã, Phụ tùy) (PV.1-21, 
1-501). 

Pariuasikakkhandhaka: Chương biệt trú; chương không được sống chung 
Tăng đoàn (3| 4+ ñ, Biệt trụ thiên) (CV:2, 75-96). 

Pasadakaradhammavagea: Phẩm trong sạch về quy tắc ấn định (4E:+:# 
ủu, lác pháp tịnh phẩm) (AN.1.366-381). 

Pathamamahänämasutta: Kinh Mahãnãma (phần 1) (/Ê 3T 5) #$ >> —, 
Ma-ha nam kinh chỉ nhất) (AN.11.11). 

Pathamapatäsaka: Chương năm mươi bài kinh đâu (3) ® † #&ñ5 
Sơ ngũ thập kinh thiên) (AN.2.1-52), (AN.3.1-51), (AN.4.1- Snh 
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(AN.5.1-50), (AN.6.1-54), (AN.7.1-53), (AN.8.1-50), (AN.9.1-51), 
(AN.10.1-50), (AN.11.1-671). 

Pathamasamadhisutta: Kinh chánh định (phẩn 1) ( = 8k## >> —, tam- 
muội kinh chỉ nhất) (AN.11.18). 

Pathamaupanisäsufta: Kinh chỗ nương tựa (phần 1) (ff †k #& 3% —, Sở y 
kinh chỉ nhất) (AN.11.3). 

Pãthikauaggapäli: Phẩm Pathika (3š $#tza, Ba-lê phẩm) (DN.24-34, 
1-360). 

Pãfidesanyakanda: Chương hối quá; chương tưng phát lộ; chương hối lỗi (‡ 
‡8 l, Hối quá thiên) (BV:6, 552-575), (NV:5, 1228-1239). 

Patimokkhatthapanakkhandhaka: Chương đình chỉ giới bổn; chương ngăn 
chặn đọc giới (3 3à zÄ ñã, Già thuyết giới thiên) (CV:9, 383-401). 

Patisambhidamagga-afthakatha: Chú giải Đạo hiểu vô ngại; Chú giải 
Đạo phân tích ( # ö& 8# :š ;‡ #£, Vô ngại giải đạo chú thích). 


Pafisambhidamaggapali: Đạo hiểu vô ngại; đạo phân tích ( $& ö& 8Š, Võ 
ngại giải đạo) (Ps 1-31, 331). 


Pafthäna: Luận vị trí; luận phát thú; luận quan hệ nhân duyên (3X #3, 
Phát thú luận). 


Patthäana-a†thakathä: Chú giải Luận vị trí; Chú giải Luận phát thú; Chú 
giải Luận quan hệ nhân duyên (3£ ##3 >*, Phát thú luận chú). 

Pafthãnuddesa đipanipatha: Hai mươi bốn quan hệ nhân duyên (— -} 0q 
#, Nhị thập tứ duyên). 

Pavaranakkhandhaka: Chương tự tứ; chương thỉnh cẩu chỉ lỗi ( B 3 ñ, 
Tự tứ thiên) (MV4, 209-241). 

Payogasiddhi: Thành tựu tiên phương tiện ( ÄT 2 † nà 3, Tiển phương tiện 
thành tựu). 

Petakopadesapali: Đường vào Tam tạng Phật giáo ( = ÿä#u>, Tam tạng 
tri tân) hay Luận giải về Tam tạng Phật giáo (ðä#Ê) (Pe. 1-8, 1-120). 

Petauatthu-a††hakatha: Chú giải Chuyện quỷ đói (#Ñ %8, 3+ #£, Ngạ quỷ 
sự chú thích). 

Petauatthupaäli: Chuyện quỷ đói (#Ñ %8, %*, Nga quỷ sự) (Pev.1-Š1, 1-814). 

Peyyäla: Chương phần tóm tắt ( †P s& là, Trung lược thiên) (AN.2.181-246). 

Puggalapafiiatti: Luận nhân chế định; luận nhân thi thiết; luận mô tả của 
con người ( À3 34 3, Nhân thị thiết luận) 101~185. 
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Puggalapafiiatti-atthakathäa: Chú giải Luận nhân chế định; Chú giải Luận 
nhân thi thiết; Chú giải Luận mô tả của con người ( À_3,3% 33 >*, Nhân 
thi thiết luận chú). 

Puggalauagga: Phẩm người ( À ¿a, Nhân phẩm) (AN.2.53-64), (AN.10.155- 
16). 

Rãdhasarnyutta: Nhóm kinh về Rãdha (3Š fö3}8 Š, La-đà tương tưng) 
(SN.23, 160-205). 

Rãgapeyyala: Phẩm nói rộng về sự nhiễm (3š JŠ ⁄)za, Nhiễm quảng 
thuyết phẩm) (AN.2.231-246); ( †' #& šù, Tham trung lược phẩm) 
(AN.6.140-649), (AN.7.623-1132), (AN.8.117-626), (AN.9.93- 
432), (AN.10.237-746), (AN.11.502-671), (AN.11.502-671). 

Rahulasarnyutta: Nhóm kinh về La-hẩu-la; nhóm kinh về Rãhula ( l§ R£ 
š§}R JE, La-hẩu-la tương ng) (SN.18, 188-201). 

Rãjauagga: Phẩm vua ( ® za, Vương phẩm) (MN.81-90, 282-382). 

Rasavahin: Chuyện thú vị (B9 tx 3£, Thú vị cố sự). 

Rñpäadiuagga: Phẩm sắc; Phẩm các hình thể ( Š, 3 ¿a, Sắc đẳng phẩm) 
(AN.1.1-10). 

Rñparipa-vibhäga: Luận phân tích vật thể phi vật thể ( &, 3È É, 2 3| 34 
Sắc phi sắc phân biệt luận). 

Saccasarnyutta: Nhóm kinh về chân lý; nhóm kinh về sự thật ( 3 ‡8 fE, Đế 
tương tng) (SN.S6, 1071-1201). 

Sacca-saikhepa: Luận tóm tắt về tính hoa chân lý ( 3š 3$ %ä 33, Đế yếu lược 
luận). 

Sacittauagga: Kinh tâm mình ( Ẻ, «3 da, Kỷ tâm phẩm) (AN.10.51-60). 

Saddabindu pakaranath: Lời tán dương ở đỉnh Saddabindu ( šš Š 131$ 3Š 
38, Săt-mạn-đắc phong tán ngĩì). 

Saddamtippakaranarh (dhãtumaälã): Luận ngữ pháp (38333, Ngữ pháp 
luận). 

Saddamtippakaranath (padamälãä): Luận ngữ pháp (3833-38, Ngữ pháp 
luận). 

Saddhamma-saigaha: Ý nghĩa bao hàm giáo pháp tuyệt vời (+33 š:., 
Diệu pháp nhiếp nghĩa). 

Saddhasutta: Kinh cụ thọ Saddha (B-Š 3LƑÈ#4#, Cụ thọ Sân-đà kinh) 
(AN.11.9). 
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Sãdhuvagga: Phẩm lương thiện ( Ý- R #à, Thiện lương phẩm) (AN.10.134- 
144), (AN.10.178-188). 

Sagäthãvaggasarnyutfapäli: Chương thi kệ hay (+18 là, Diệu kệ thiên) 
(SN.1-11, 1-271). 

Sakkasatnyutta: Nhóm kinh về Đế-thích (tr #38 JŠ, Đế-thích tương tưng) 
(SN.11, 247-271). 

Saläyatanasatnyutta: Nhóm kinh về sáu giác quan (2X J§ 38 lŠ, Lục xứ 
tương ng) (SN.35, 1-248). 

Saläayatanavagga: Phẩm sáu chỗ (7X f& ứù, Lục xứ phẩm) (MN.143-152, 
383-463). 

Salãayatanavageasarnyuttapa]i: Nhóm kinh về sáu xú; nhóm kinh về sáu xứ 
(2X 5, Lục xứ thiên) (SN.35-44, 1-420). 

Samacittavagga: Phẩm tâm thăng bằng (5A3 da, Đẳng tâm phẩm) 
(AN.2.33-42). 

Samaasafiiävagga: Phẩm tri giác của Sa-môn ( >} P"] *8 #a, Sa-môn tưởng 
phẩm) (AN.10.101-112). 

Samaavagga: Phẩm Sa-môn (š} P] #à, Sa-môn phẩm) (AN.7.85-94). 

Samaidakasatnyutta: Tương tne Sàmandaka; nhóm kinh vềxuất gia làm Sa- 
môn (>} P" th 2% 38 TŠ, Sa-môn xuất gia tương ưng) (SN.39, 330-331). 

Sãmafifiavagga: Phẩm pháp Sa-môn (?}Ÿ†}šX #za, Sa-môn pháp phẩm) 
(AN.10.221-236), (AN.11.22-501), (AN.6.117-139), (AN.8.91- 
116), (AN.9.42-51). 

Samantapäsadikã (1~5): Đoan trang phổ quát (tất cả hoan hỷ) ( šŠ‡ 34 lắ: 
(— 113## 5), Phổ đoan nghiêm (nhất thiết hoan hỷ). 

Samäpattiwagea: Phẩm nhập định (X&¿u, Nhập định phẩm) 
(AN.2.164-180). 

Samathabheda: Phân tích cách giàn xếp tranh cãi; giải thích cách chấm dứt 
tranh chấp (»Ä,3# #3, Diệt tránh giải thuyết) (PV.S, 292-319). 

Samathakkhandhaka: Chương diệt tránh; chương giàn xếp tranh cãi; chương 
chấm dút tranh chấp (>à 3$ i3, Diệt tránh thiên) (CV4, 185-242). 

Sambodhiuagga: Phẩm bậc toàn giác; phẩm giác ngộ cao ( % 5 da, Đẳng 
giác phẩm) (AN.9.1-10). 

Sarhgãyanassa pucchã vissajjanä pu-vi: Hỏi đáp về việc biên tập Tam tạng 
(44 ® F] %, Kết tập vấn đáp). 
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Sarnghädisesakanda: Chương Tăng tàn; chương tội phế hạnh Tăng sĩ (†Š 
ZÈ #š, Tăng tàn thiên) (BV2, 234-442), (NV2, 678-732). 

Sammadifthi Dipami: Sổ tay tâm nhìn chân chính (+ R, ‡ †f†, Chính kiến 
thủ sách). 

Samtmuappadhänasatnyutta: Nhóm kinh về nỗ lực chân chính ( +E š) 38 JŠ, 
Chính cần tương ưng) (SN.49, 651-704). 

Sammappadhänavagga: Phẩm siêng năng chân chánh (1Ð š}) za, Chính 
cần phẩm) (AN.9.73-82). 

Samuccayakkhandhaka: Chương tích lũy tội ( ®š fã, Tập thiên) (CV:3, 97- 
184). 

Samu†thänasisasaikhepa: Kệ tóm tắt nguồn sinh tội; tóm tắt về nguồn sinh 
tội ( SƑ &e1ã'2R, Đảng khởi nhiếp tụng) (PV.3, 257-270). 

Sarnyuttanikaya: Kinh tương tưng; kinh tuyển tập nhóm kinh liên hệ (38 E 
*3[ 4# #h., tương-ưng bộ kinh điển) (SN.1-56, 2854). 

Sarhyuttanikäya-atthakathä ở Tikã: Chú giải uà Sớ giải Kinh Tưởng ương 
(38 /E 3+ ý Êtữñ 3, Tương ứng bộ chú thích dữ sớ sao). 

Sarhyuttanikãya-afthakathãä (1~5) (SãraHhappakäsimSpk): Chú giải 
Kinh Tương ưng bộ (Xiển dương ý nghĩa tâm) (‡8 ƒEšÄ‡* (R37 8> 
š\), Tương tíng bộ chú ( Hiển dương tâm nghĩa). 

Sarhyutanikãya-kã (1~S): Sớ giải Kinh Tương ưng bộ (38 BE È] ỨR, 
Tương ứng bộ sớ). 

Sarhiyuttanikäye Sathgäyanassa pucchã vissajjanä: Hỏi đáp về việc biên tập 
Kinh Tương ương (‡8 lề ÈJ $š ®š f2] , Tương ưng bộ kết tập vấn đáp). 

Saighabhedakakkhandhaka: Chương phá tăng; chương rẽ Tăng đoàn; chương 
phá hòa hợp Tăng đoàn (5š †Ê š, Phá tăng thiên) (CV:7, 330-355). 

Sanimittauagga: Phẩm tướng; phẩm có (2 da, Hữu phẩm) (AN.2.78-87). 

Sankhepa-vartmaanä: Giải thích tóm tắt Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-đạf-ma 
(3ã FT R:š # ã "ã đN, Nhiếp A-t)-đạt-ma nghĩa lược sớ). 

Safñfiaäsutta: Kinh định không còn cảm giác và tri giác (38 % ờÄ ã 4$, 
Tưởng thụ diệt tận định kinh) (AN.11.7). 

Santhäravagga: Phẩm che chở ( 3ã 3Š za, Phúc hộ phẩm) (AN.2.152-163). 

Saraniyavagea: Phẩm đáng nhớ (*] 2š đa, Khả niệm phẩm) (AN.6.11-20). 

Sãrasaigaha: Đại cương ý nghĩa tâm (¬› Šš 3®, Tâm nghĩa nhiếp yếu). 
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Saratthadipami-tHkã (1~3): Đèn ý nghĩa tâm (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (a¿ 
Š }# (0Lf š- R,1È), Tâm nghĩa đăng (sơ giải thiện kiến luật). 

Sãriputtasarnyutta: Nhớm kinh về Sãripuffa; nhóm kinh về Xá-lợi-phất (4> 
#l| # +8 J, Xá-lợi-phất tương ưng) (SN.28, 332-341). 

Sãsanavarhsa: Sử biên niên giáo pháp (34 3, Giáo sử). 

Sãsanavarhsappadipikä: Đèn sáng trong giáo pháp (34 % 8R l#, Giáo sử 
minh đăng). 

Satipa†thãnasatnyutta: Nhóm kinh về quán niệm (23š4È3}8 ƒŠ, Niệm trụ 
tương ưng) (SN.47, 367-470). 

Satipa†thanavagea: Phẩm lĩnh vực quán niệm; phẩm nển tảng chánh niệm 
(4k Ä #, Niệm xử phẩm) (AN.9.63-72). 

Sativagga: Phẩm niệm (3š ưa, Niệm phẩm) (AN.8.81-90). 

Sattakanipätapäli: Tuyển tập bảy pháp; tuyển tập bảy điều (+ Ÿ, Thất 
tập) (AN.7,1-1132). 

Sattasatikakkhandhaka: Chương thất bách kết tập; chương bảy trăm người 
biên tập tam tạng; chương liên quan bảy trăm vị (+ `8 ‡š % ñ, Thất 
bách kết tập thiên) (CV:12, 446-458). 

Sattauäsavagga: Phẩm bậc hữu tình cư ngụ (72 lũ J8 da, Hữu tình cư 
phẩm) (AN.9.21-31). 

Sedamocanagathä: Thi kệ làm toát mô hôi; các bài kệ làm xuất mồ hôi (# 
›†48, Phát hãn kệ) (PV.20, 479-481). 

Sekhiyakanda: Chương chúng học; chương điều nên học ( X#.' là, Chúng 
học thiên) (BV:7, 576-654), (NVé6, 1240-1241). 

Senäsanakkhandhaka: Chương tọa cụ, ngọa cụ; chương sàng tọa; chương 
dụng cụ ngồi, dụng cụ nằm (E\ 2+ - I3, Ngọa tọa cụ thiên) (CV:6, 294- 
329). 

Sihanädavagga: Phẩm tiếng rống sư tử (ÄÉR-ŸƑˆ #L ưa, Sư tử hồng phẩm) 
(AN.9.11-20); (MN.11-20, 139-221). 

Silakkhandhavagga-abhinavafikä: Sớ giải mới về Kinh Trường bộ (-& *R 
Šf ứN, Trường bộ tân sớ ). 

Silakkhandhavaggapali: Phẩm nhóm giới (3Ñ 3Ö dò, Giới uẩn phẩm) 
(DN.1-13, 1-559). 

Simavisodhani: Sự thanh tịnh hoàn toàn về cương giới ($5 Ÿ*#®, 3#, Cương 
giới thuần tịnh). 
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Sinhala gantha sahgaha: Tuyển tập tác phẩm Tích Lan (3% lã † za %, 
Tích lan tác phẩm tập). 

Sitiuagga: Phẩm mát mẻ ( 3Š 3 ưa, Thanh lương phẩm) (AN.6.85-95). 

Sotäpafftisarnyutta: Nhóm kinh về dự lưu; nhóm kinh về quả thánh đầu tiên 
(R18 /E, Dự lưu tương ưng) (SN.S5, 997-1070). 

Subhũtisutta: Kinh Subhũii (2ä 3t ‡⁄£ #&, Tu-bồ-để kinh) (AN.11.14). 

Subodhalankärafika: Giải thích Minh bạch và trang nghiêm ( 3È it 8 R# 
#U, Trang nghiêm minh liễu sớ). 

Subodhalahkãro: Minh bạch và trang nghiêm ( šÈ lấ BR 8#, Trang nghiêm 
minh liễu). 

Sukhavagga: Phẩm lạc; phẩm hạnh phúc (#$ ¿a, Nhạc phẩm) (AN.2.65- 
77). 

Suffñatavagga: Phẩm tánh không (2 #a, Không phẩm) (MN.121-130, 
176-271). 

Supattnasarnyutta: Nhóm kinh về con chim cánh vàng (2 381 Ê ‡8 B, Kim 
sí điểu tương ưng) (SN.30, 392-437). 

Sữrassatmiti: Châm ngôn của bậc anh hùng (3 ‡‡‡&' 3, Anh hùng cách ngôn). 

Suttanipäta-atthakathä: Chú giải Kinh tập; Chú giải Kinh tuyển tập (#& 
3#, Kinh tập chú thích). 

Suttanipätapäli: Kinh tập; kinh tuyển tập (4# fš, Kinh tập) (Snp.1-73, 
1-1155). 

Suttantamiti: Châm ngôn trong kinh (#& *P 3&'%, Kinh trung cách ngôn). 

Suttapitaka Atthakathä &' Tikã: Chú giải và Sớ giải Kho tàng chân lý (4& 
y8L)+ £Ẽ tR 0N ‡}, Kinh tạng chú thích dữ sớ sao). 

Suttavandanä: Kính lễ kinh điển (3Š 344 #& #>., Lễ kính kinh điển). 

Tatiyapannasaka: Chương năm mươi bài kinh (phẩn 3) (®% + #& 
> =, Ngũ thập kinh thiên chỉ tam) (AN.1.98-381), (AN.2.119-180), 
(AN.3.104-184), (AN.4.101-150), (AN.S.101-150), (AN.10.101-154). 

Tatiyasamadhisutta: Kinh chánh định (phần 3) ( = 8 #& 3 =, tam-muội 
kinh chỉ tam) (AN.11.20). 

Tatiyaupanisäsutta: Kinh chỗ nương tựa (phẩn 3) (7 †k#@&> =, Sở y 
kinh chi tam) (AN.11.5). 

Telakatähagathä: Thi kệ Telakataha, Thi kệ hủ dấu ( š s>z18, Du-hồ kệ). 
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Theragathä-a†thakatha: Chú giải Trưởng lão Tăng kệ; chú thích Thi kệ của 
Trưởng lão Tăng (+ +3; 183* f#, Trường lão kệ chú thích). 

Theragathäpali: Trưởng lão Tăng kệ; thi kệ của Trưởng lão lăng (+: 1ã, 
Trưởng lão kệ) (Thag 1-21, 0-1288). 

Theravagga: Phẩm trưởng lão (-& *: #a, Trường lão phẩm) (AN.10.81-90). 

Therigathä-a†thakatha: Chú giải Trưởng lão Ni kệ; chú thích Thi kệ của 
Trưởng lão Ni (+ 133 $, Trường lão ni kệ chú thích). 

Therigathäpäli: Trưởng lão Ni kệ; thi kệ của Trưởng lão Ni (+. 1, 
Trưởng lão mí kệ) (Thúg.1-16, 1-52). 

Thupavarhso: Sử biên niên tháp xá-lợi (4> #\| 3# % , Xá-lợi tháp sử). 

Tikanipätapäli: Tuyển tập ba pháp; tuyển tập ba điểu ( = ?, Tam tập) 
(AN3, 1-184). 

Tikavagga: Phẩm ba điều ( = 3 #a, Tam pháp phẩm) (AN.6.107-116). 

Udäna-atthakathä: Chú giải Kinh lời cảm hứng; Chú giải Kinh Phật nói 
như vậy ( B 33+ fŠ, Tự thuyết chú thích). 

Udänapädli: Kinh Phật tự thuyết; kinh Phật tự nói ( ä 3##, Tự thuyết 
kinh) (U4.1-8, 1-80). 

Upälipafñcaka: Upali hỏi uề năm pháp (4Š 3 && ] ® š+, Uu-ba-Ìy uấn ngũ 
pháp) (PV:17, 417-469). 

Upaliuagga: Phẩm Upali (4#'3 #Êzö, Uu-ba-ly phẩm) (AN.10.31-40), 
(AN.10.91-100). 

Uparipatasapädli: Phần năm tmươi bài kinh phẩn cuối (phần 2) (‡& 2® 
+ £@ ñ >—, Hậu phần ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (MN.101-152, 
1-463). 

Upäsakajanäalankära: Trang nghiêm Uu-bà-tắc (‡# 3š 3E + lt, Uu-bà-tắc 
trang nghiêm). 

Uposathãdipucchãvissajjanä: Hỏi đáp về lễ bố-tát; hỏi đáp về đọc giới (#h 
jš F] %, Bố-tát uấn đáp) (PV:8, 332-333). 

Uposathakkhandhaka: Chương lễ bõ-tát; chương lễ đọc giới (*h jš 3, Bố- 
tát thiên) (MV2, 132-183). 

Uposathavagga: Phẩm lễ đọc giới (3 lễ ¿a, Bố-tát phẩm) (AN.8.41-50). 

Uppadasarnyutta: Nhóm kinh về sinh tướng (#+3H/Š, Sinh tương tưng) 
(SN.26, 312-321). 
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DUHamapurisa Dipanr: Sổ tay người siêu việt (4ð#š ^_# tt, Tối thắng nhân 
thủ sách). 

Vacchagottasatnyutta: Nhóm kinh về dòng họ Vaccha; nhóm kinh về dòng 
họ Bà-tha ( 3š sš 4$ +8 Jš, Bà-tha chủng tương ưng) (SN.33, 607-661). 

Vajirabuddhi-tika: Sớ giải giác ngộ kim cương (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (2% 
BỊ| 5° øã (0ã #f Š R,‡È`), Kim cương giác sơ (sơ giải thiện kiến luật). 

Vajjisattakavagga: Phẩm Vajji (#R Š za, Bạt-kỳ phẩm) (AN.7.21-31). 

Valahakasarnyutta: Nhóm kinh về hình mây (® 38 JŠ, Vân tương ưng) 
(SN.32, 550-606). 

Varhsa gantha sañgaha: Lịch sử giáo pháp (34 3t, Giáo sử). 

Varhsatthappakäsini: Giải thích Sử biên niên đây đủ (® % ÿñ, Đại sử sớ). 

Vanasarnyutta: Nhóm kinh về rừng rậm (&3xk38 !Š, Sâm lâm tương từng) 
(SN.9, 221-234). 

Vangisasatnyutta: Nhóm kinh về trưởng lão Vangisa (3š Š >"-& +. 38 IR, 
Bà-kỳ-sa Trưởng lão tương ưng) (SN.8, 209-220). 

Vassupanäyikakkhandhaka: Chương vào mùa mưa; chương an cử mùa 
mưa (#9 % # 3, Nhập vũ an cư thiên) (MV:3, 184-208). 

Vattakkhandhaka: Chương phận sự; chương trình tự (4ã 3> là, Nghi pháp 
thiên) (CV8, 356-382). 

Vedanasatnyutta: Tương tíng thọ; nhóm kinh về cảm giác (4 3H/Š, Thụ 
tương tưng) (SN.36, 249-279). 

Vesantaragiti: Thi kệ Vesantara ( #È 3š 33 ‡ừ {3, Duy-tang-tháp-lạp kệ). 

Vibhanga: Luận phân biệt; Luận phân tích (23|3, Phân biệt luận) 
(Vibh.1-452). 

Vibhanga-anufikäa: Hậu sớ giải tuần tự Luận phân tích (2 5| 3ã 3š ;È, 
Phân biệt luận tùy phúc chú). 

Vibhanga-afthakathä: Chú giải Luận phân tích (23 #|3*, Phân biệt 
luận chú). 

Vibhanga-mulafikãa: Sớ giải căn bản Luận phân tích (2”l3343tE+>*+ 
Phân biệt luận căn bản chú). 

Vibhangavagga: Phẩm giải thoát (## 3à œa, Giải thuyết phẩm) (MN.131- 
142, 272-382). 

Vimäanavatthu-afthakathä: Chú giải Chuyện cung trời (X ®% %)‡Í#, 
Thiên cung sự chú thích). 
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Vimäanavatthupali: Chuyện cung trời (% 1% 3%, Thiên cung sự) (Viw.1-85, 
1-1289). 

Vimativinodani-tikä: Bài trừ do dự (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (3ð ?‡-BÈf2 
(0ã Ấ† Š- R,4È `), Do dự bài trừ (sơ giải thiện kiến luật). 


Vinaya: Luật tạng; kho tàng giới luật; Luật thánh (%#‡È, Thánh luật) 
(VA.1-5, 3340). 


Vinayalañkara-| -tika: Sớ giải trang nghiêm Luật (4 3} Bn Ji, Luật trang 
nghiêm só). 

Vinayapeyyäla: Phẩm nói rộng về luật (‡* lã 3 ¿a, Luật quảng thuyết 
phẩm) (AN.2.201-230). 

Vinayapitaka-atthakathä ở Tika: Chú giải uà Sớ giải Kho tàng giới luật (‡‡ 
J8)+ £Ẽ #l 0N ‡}, Luật tạng chú thích đữ sớ sao). 

Vinayapitake Satigayanassa pucchã vissajjanä: Hỏi đáp về việc biên tập 
Kho tàng giới luật (# jà # ®% tì %, Luật tạng kết tập uấn đáp). 

Vinayasahgaha-atthakathä: Sớ giải ÿ nghĩa Luật nhiếp (#32 Š: ›*, Luật 
nhiếp nghĩa chú). 

Vinayavagga: Phẩm luật (‡‡ za, Luật phẩm) (AN.7.75-84). 

VinayavinicchayafIkã: Sớ giải Quy định về giới luật (‡È 3X 2 ÿR, Luật tài 
định sớ). 

Vinayavinicchayo: Quy định về giới luật (# ‡Ä 2, Luật tài định). 

Vipassanä Dipani: Sổ tay thiển quán (#8 † †, Quán thủ sách). 

Viriyärambhädivagga: Phẩm phát khởi tinh tấn (3X }ð + % za, Phát tính 
tiến đằng phẩm) (AN.1.61-70). 

Visuddhajana-viläsini: Chú thích Thí dụ ( Đẹp vui ý nghĩa tuyệt vời) ( SÈ "Ậy 
+ (* ã tù 4), Thí dụ chú ( Diệu nghĩa duyệt mỹ). 

Visuddhimagga: Luận con đường thanh tịnh và chú thích (3Š š#3š 3ã 8 + 
#Š, Thanh tịnh đạo luận cập chú thích). 

Visuddhimagga-mahäafikä: Sớ giải rộng Luận con đường thanh tịnh (3Ä ï# 
1š 3 kứñ, Thanh tịnh đạo luận đại sở). 

Visuddhimagea-nidanakathä: Luận nhân duyên Luận con đường thanh 
tịnh (š )#3š 3ã #43, Thanh tịnh đạo luận nhân duyên luận). 

Visuddhimaggo: Luận con đường thanh tịnh (33 š#3Š 33, Thanh tịnh đạo 
luận). 


74 SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃLI 


Vuttimoggallana Tikã: Sớ giải sinh hoạt của Moggallana (sách uăn phạm 
Pali) (H 3šÈ‡š + ï# Øñ. (2| 38 x 3x 3), Mục-kiển-liên sinh hoạt sớ 
(Ba-lợi ngữ văn pháp thu). 

Vuftodayarh: Học thơ Pali ( Ð,#\| 3š #, Ba-lợi thí học). 

Xakkhasatnyutta: Chương dạ-xoa (3 4 38 /Š, Dạ-xoa tương từng) (SN.10, 
235-246). 

Yamaka: Luận song đối ( ®È 33, Song luận). 

Yamakappakarana-afthakathä: Chú giải Luận song đối (#3, Song 
luận chú). 


Yamakavagea: Phẩm song đối; phẩm cặp đôi ( ®ề #a, Song phẩm) (AN.8.71- 
80), (AN.10.61-70). 
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(Phiên âm theo hệ thống “Pinyin” và Wade Giles) 


Ä pí đá mó yì yốu sè dẽng zhù (Hpy): Chú thích đèn hữu sắc ý nghĩa A-t)- 
đạt-ma (:n\Lšš J* Š 2 &,1#?+, Abhidhammatthasaripadipaka). 

Apta mo ¡ yu se teng chu (Hwg): Chú thích đèn hữu sắc ý nghĩa A-t)-đạt- 
ma (E|ntkšš /* Š 3 &,1#?+, Abhidhammatthasaripadipaka). 

A-lo-han kuo pin (Hwg): Phẩm quả thánh A-la-hán (FT #33 * ởa, 
Arahatavagea) (AN.6.75-84). 

Aluóhàn guð pĩn (Hpy): Phẩm quả thánh A-la-hán (FT #33 Xza, 
Arahatavagga) (AN.6.75-84). 

Ấn wẽn pĩn (Hpy): Phẩm an ổn ( 3È $Š ¿a, Khemavagga) (AN.9.S2-62). 

An wen pĩn (Hwg): Phẩm an ổn (3È $Š ¿a, Khemavagsa) (AN.9.52-62). 

A-na-lũ hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về Anuruddha; nhóm kinh về A-na- 
luật (FT 8š?# 38 JŠ, Anuruddhasarnyutfta) (SN.S2, 899-922). 

Änàlù xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Anuruddha; nhóm kinh về A-na- 
luật (FT 8š?# 38 ƒŠ, Anuruddhasarnyufta) (SN.S2, 899-922). 

Äpídámó lùn mừ (Hpy): Mãu để A-t-đat-ma (FỊ R‡š #323, 
Abhidhammamatikapäa]i). 

Äpídámó yì guăng shì (Hpy): Sớ giải rộng ý nghĩa A-t)-đạt-ma (FT RÈ.šš Ê 
šŠ\ § ft, Abhidhammnatthauibhävinitika). 

Äpídámó zàng zhi jié jí wèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kho 
tàng A-t)-đạt-ma (FỊ 3š? ÿã> ‡š ? P] &, Abhidhammapilaka 
Sarhgäyanassa pucchã wissajjanä). 
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A-pi-ta-mo ¡ kuang shíh (Hwg): Sớ giải rộng ý nghĩa A-t)-đạt-ma (FT 3Š 
 à R ft, Abhidhamtmnatthavibhävinitikä). 

A-pi-tamo lun mu (Hwg): Mẫu để A-f-đạt-ma (FT R,šš 3â, 
Abhidhammamatikapäa]i). 

A-pi-ta-mo tsang chỉh chích chí wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Kho 
tàng A-t)-đạt-ma (fỊ 3š? ÿã> ‡š ?š P] &, Abhidhammapilaka 
Sarhgäyanassa pucchã 9issajjanä). 

Bã chéng jũ shì jïing (Hpy): Kinh cư sĩ tám thành (`3 +##, 
Atthakanagarasuffa) (AN.11.16). 

Bã jí (Hpy): Tuyển tập tám pháp; tuyển tập tám điểu (V#%, 
Aftthakanipatapali) (AN.8,1-626). 

Bã hì shĩ xué (Hpy): Học thơ Pali ( Ø, #Ì 3Ÿ %, Vuttodayarn). 

Bá qí pĩn (Hpy): Phẩm Vajj¡ (3Ä Š ¿a, Vajjisatfakavagga) (AN.7.21-31). 

Bẽn shẽng jïng (Hpy): Chuyện tiên thân đức Phật (3 #% #&, Jatakapali) 
(Œa 1-54?). 

Bẽn shẽng jïng zhù shì (Hpy): Chú giải Chuyện tiển thân đúc Phật ( + #& 
+, Jataka-atthakathä (1-7). 

Bié jì jí (Hpy): Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ khác (#]48#%, 
Aparagathäsaniganika) (PV12, 359). 

Bié zhù piãn (Hpy): Chương biệt trú; chương không được sống chung Tăng 
đoàn (9| 4+ 53, Pãriuäsikakkhandhaka) (CV:2, 75-96). 

Biqiä lèi (Hpy): Phân tích giới bổn Tỳ-kheo (tt ứ šã, Bhikkhuvibhanga) 
(BV1-8, 1317), (PV:1, 1-200). 

Biqiä pĩn (Hpy): Phẩm T}-kheo (tb ứ da, Bhikkhuvagea) (MN.61-70, 
107-184). 

Biqiñ xiãng yĩng (Hpy): Chương T}-kheo ( tc_ứ 38 JŠ, Bhikkhusarmmyutta) 
(SN.21,235-246). 

Biqiamí lề (Hpy): Phân tích giới bổn T}-kheo-ni (tù ứ 38, 
Bhikkhunivibhanga) (NV.1-7, 587), (PV:2, 201-256). 

Blqiäní piãn (Hpy): Chương T}-khưu-ni; chương Tỳ-kheo-ni (kh ứ E ñã, 
Bhikkhunikkhandhaka) (CV:10, 402-436). 

Biqiãní xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni (kb ứ #.38 E, 
Bhikkhunisarmmyuffa) (SN.S, 162-171). 
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Bõ lí pĩn (Hpy): Phẩm Pathika (34 $#\ a, Pathikavaggapali) (DN.24-34, 
1-360). 

Böluóyí zhù (xù vũ böluóyí (L); bõluóyí (2-4); sẽngqiépóshishã yă nísàqí 
böyìtí (Hpy): Chú giải Tội tẩn xuất (Lời tựa, Ba-la-di, Tăng tàn, xả 
đọa) (3š lš 53t (#8138  R (; jÄ lế R (2-4); TắT3§ Ƒ ï} 
#l /Ẻ, l¿ Š 3M ‡ÄL‡£, ParaJikakanda-atthakath). 

Bõyití dềng jiš shuõ (Hpy): Giải thích Ba-la-để vụ.. (3š 3⁄3£ 3 #3, 
Pãcityädiyojan3). 

Böyití zhù (böyìtí, böluótí tíshèní fă vũ zhòng xué ă jí Bïqiũní dí guăng lù 
(bõ luó ví, sẽng qiépóshishã, nísàqí böyìfí, bõyìtí) (Hpy): Chú giải Tội 
đơn đọa (3%\3⁄‡£‡t (3š ‡43X x 3X <1 4,3% 0L Ptïk 8 tb 
+, 89 § †È (0M lấ Ä ` f8m3kP 2 © l5 I1 © Ki 
3&), Pacittiya-atthakathä). 

Bù dìng piãn (Hpy): Chương bất định; chương tội chua xác định ( 2 ñã, 
Aniyatakanda) (BV3, 443-458). 

Bù duàn pĩn (Hpy): Phẩm bất đoạn; phẩm không ngừng lại ( Ếf za, 
Anupadavagsa) (MN.111-120, 93-175). 

Bù shàn pĩn (Hpy): Phẩm bất thiện (2E ŠŠ- za, Akusalapeyyala) (AN.2.191- 
200). 

Bù shĩ pĩn (Hpy): Phẩm bố thí (3h 3E #a, Dãnavagea) (AN.8.31-40). 

Bù sĩ jïing (Hpy): Kinh không tư duy (2 8.#&$, Cetanakararyasutia) 
(AN.11.2). 

Bù sĩ pĩn (Hpy): Phẩm không chết (2 #bza, Amafavagga) (AN.1.600- 
611). 

Bùsà piãn (Hpy): Chương lễ bố-tát; chương lễ đọc giới (*h lŠ là, 
Uposathakkhandhaka) (MV2, 132-183). 

Bùsà pĩn (Hpy): Phẩm lễ đọc giới (*h l& za, Uposathavagsa) (AN.8.41-50). 

Bùsà uèn đá (Hpy): Hỏi đáp vẽ lễ bõ-tát; hỏi đáp về đọc giới (#ï jễ P] %, 
Uposathädipucchavissajjanä) (PV:8, 332-333). 

Cái pĩn (Hpy): Phẩm tài sản (B3 #a, Dhanavagga) (AN.7.1-10). 

Chán dìng xiãng ying (Hpy): Nhóm kinh về thiển định (38 38 ƑE, 
Jhäãnasamyutta) (SN.34, 662-716). 

Chan tíng hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về thiên định (38 2 38 ƑE, 
Jhäãnasamyutta) (SN.34, 662-716). 
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Cháng bù jié jí de wèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trường 
bộ (š*R4$f&úJP]2, Dighamikave Sarhgayanassa pucchä 
vissajjanä). 

Cháng bù jïng diễn (Hpy): Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài (1 ŠÄ 
$6 #h., Dighanikaya) (DN.1-34, 1360). 

Cháng bù jïng diễn (Hpy): Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài (1Ä ŠÄ 
$6 #h., Dighanikaya) (DN.1-34, 1360). 

Cháng bù shũ (Hpy): Sớ giải Kinh Trường bộ (+ ŠÄ đR, Dighanikaya-fika). 

Cháng bù xin shũ (Hpy): Sớ giải mới về Kinh Trường bộ (*RÄ†ÿR, 
Srlakkhandhavagea-abhinavafikä). 

Cháng bù zhù (Jí xiáng yuè yì) (Hpy): Chú giải Kinh Trường bộ (Ý vui 
cát tường) (&šÄ‡+  ( $ 3Ý lù Ä), Dighanikaya-althakatha «Sưman- 
galaviläsini»). 

Cháng bù zhù shì yũ shũ chão (Hpy): Chú giải uà Sớ giải Kinh Trường bộ (-& 
3+ fŠ Et0n.‡t}, Dighanikäya-atthakathä ở tikä). 

Chang lao chỉ chu shíh (Hwg): Chú giải Trưởng lão Tăng kệ; Chú thích Thị 
kệ của Trưởng lão Tăng (+ 2 13 fÊ, Theragatha-atthakathä). 

Cháng lăo jì zhù shì (Hpy): Chú giải Trưởng lão Tăng kệ; Chú thích Thi kệ 
của Trưởng lão Tăng (+ 2-18 š* #, Theragathä-atthakatha). 

Chang lao ni chỉ chu shih (Hwg): Chú giải Trưởng lão Ni kệ; Chú thích Thị 
kệ của Trưởng lão Ni (X3 1833 fŠ, Therigatha-atthakathä). 

Cháng lăo mí jì zhù shì (Hpy): Chú giải Trưởng lão Ni kệ; Chú thích Thi kệ 
của Trưởng lão Ni (+; 133 fÝ, Therigatha-atthakathä). 

Changpu chích chí te wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trường bộ 
(K šR 4 ® #) F] %, Dighanikaye Sarigayanassa pucchã 9issajjan3). 

Chang pu chíng tien (Hwg): Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh đài (-& 
3 4 #h, Dighanikaya) (DN.1-34, 1360). 

Chang pu chíng tien (Hwg): Kinh Trường bộ; kinh tuyển tập kinh dài (-& 
3 4@ #h, Dighanikaya) (DN.1-34, 1360). 

Chíang pu chu (Chỉ hsiang Yiich ¡) (Hwg): Chú giải Kinh Trường bộ (Ý 
ui cát tường) (K*%R‡t(%*3lùÄ:), Dighanikaya-atthakatha 
«§Sumaiigalawiläsini> ). 

Chang pu chu shih ii shu chao (Hwg): Chú giải à Sớ giải Kinh Trường bộ 
(Kšš+ & BH 04V, Dighanikaya-atthakathäa &- ñkä). 
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Chang pu hsin shu (Hwg): Sớ giải mới về Kinh Trường bộ (1 Š§ 3ÿ, 
Srlakkhandhavagea-abhinavafikä). 

Chang pu shu (Hwg): Sớ giải Kinh Trường bộ (-& šŠÿñ, Dghanikaya-tIka). 

Chang-lao chỉ (Hwg): Trưởng lão Tăng kệ; thi kệ của Trưởng lão Tăng (-& 
+1, Theragathapali) (Thag.1-21, 0-1288). 

Chang-lao nỉ chỉ (Hwg): Trưởng lão Ni kệ; thi kệ của Trưởng lão Ni (-& % 
1Ä, Therigathapäli) (Th¡g.1-16, 1-52). 

Chang-lao pin (Hwg): Phẩm trưởng lão (Èza, Therauagga) 
(AN.10.81-90). 

Chan-po pien (Hwg): Chương Campä (8Š 3š fš, Campeyyakkhandhaka) 
(MV9, 380-450). 

Che shuo chích pien (Hwg): Chương đình chỉ giới bổn; chương ngăn chặn 
đọc giới (3à zÄ ñã, Patimokkhalthapanakkhandhaka) (CV:9, 383- 
401). 

Cheng chien shou fse (Hwg): Sổ tay tâm nhìn chân chính ( E R ‡ †, 
Sammaditthi Dipanì). 

Cheng chin hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về nỗ lực chân chính ( +E 3} 38 
Š, Sammappadhanasamnyuffa) (SN.49, 651-704). 

Cheng chin pin (Hwg): Phẩm siêng năng chân chánh ( E3) zn, 
Sammappadhanauagga) (AN.9.73-82). 

Cheng lun hsiao pien (Hwg): Tranh chấp (phần phụ); xung đột (phần 
phụ) (š#3;]› là, Cñlasangama) (PV.14, 365-367). 

Cheng lun pin (Hwg): Phẩm tranh luận (š#3 sa, Adhikaranavagga) 
(AN2.11-21). 

Cheng lun ta pien (Hwg): Tranh chấp (phần chính); xung đột (phần 
chính) (š#3 % lã, Mahäsanigama) (PV:15, 368-402). 

Cheng shih chích shuo (Hwg): Giải thích về tranh chấp; phân tích sự tranh 
tụng (3# ® #† 3, A dhikaranabheda) (PV.11, 340-358). 

Chi chỉ (Hwg): Tuyển tập bảy pháp; tuyển tập bảy điểu (+©#Š, 
Sattakanipatapäli) (AN.7,1-1132). 

Chi chí (Hwg): Tuyển tập thí kệ; sưu tập các bài kệ (48 fE, Gathasanganika) 
(PV:10, 335-339). 

Chí hsin pin (Hwg): Kinh tâm mình ( Ó, x3 da, Sacitfauagga) (AN.10.51- 
60). 
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Chỉ pai chích chí pien (Hwg): Chương thất bách kết tập; chương bảy trăm 
người biên tập tam tạng; chương liên quan bảy trăm vị (+  #š ŸŠ là, 
Sattasatikakkhandhaka) (CV:12, 446-458). 

Chi pien (Hwg): Chương tích lũy tội (#š ñà, Samuccayakkhandhaka) 
(CV.3, 97-184). 

Chỉ ta wei ƒen lei tsang wai wen hsien (Hwg): Văn học ngoài Tam tạng chưa 
phân loại (L‡È,2 23 3 ÿä 2} #Ä,). 

Chia chan yen wen ƒa (Hwg): Văn phạm Kaccãyana (sách uăn phạm Pali cổ 
nhất) (3iu333£ 3% 3, KaccayanabyäkaratIarh). 

Chia-chan-yen chích pao han (Hwg): Tráp báu yếu tố Kaccayana (3e 1 2£ 
2+ 5 và, Kaccäyana dhãtu mañjisä). 

Jiãng chích chun-ching (Hwg): Sự thanh tịnh hoàn toàn về cương giới (i5 
?k+ 4È ;#,Simawisodhani). 

Chiao shíh (Hwg): Sử biên niên giáo pháp (34 , Sãsanavarhsa). 

Chiao shíh ming teng (Hwg): Đèn sáng trong giáo pháp (34 % 8R3#, 
Sãsanavarhsappadipikä). 

Chiaoshangemi pien (Hwg): Chương Kosambi (l§ ä ?Rầ fñ, 
Kosambakakkhandhaka) (MV:10, 451-477). 

Chia-she hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về Kassapa; nhóm kinh về Ca- 
điếp (iu 3Š ‡8 J, Kassapasarnyuffa) (SN.16, 144-156). 

Chich chỉ wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Tam tạng (# ® FÌ %, 
Sarhgäyanassa pucchã 9issajjanä (pu-vi). 

Chich hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về cõi giới ( #-3}8 JŠ, Dhaãtusarnyutfa) 
(SN.14, 85-123). 

Chích lun (Hwg): Luận chất ngữ; Luận yếu tố nhân duyên (7*38, 
Dhãtukathä) (Dhk). 

Chích lun chu shih (Hwg): Chú giải Luận chất ngũ; Chú giải Luận yếu tố ( 
?*`32:+ #, Dhãtukathä-atthakathä). 

Chích pen yũ mu lu (Hwg): Giới bổn và mục lục (3. #t H #Š, 
Duematikäpäli) (DV 1-3). 

Chích en yiich ¡ (Hwg): Ý vui về bản văn yếu tố (Ÿk 3 ù š, Dhãtupatha 
0ilãsiniyä). 

Chich yiin pin (Hwg): Phẩm nhóm giới ( 3Ñ #ã ưa, Silakkhandhavagsapali) 
(DN.1-13, 1-559). 
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Chich-mo p'ien (Hwg): Chương yết-ma; chương hành sự; chương biểu quyết 
tăng đoàn (š8 JÈ là, Kammakkhandhaka) (CV.L, 1-73). 

Chich-shuo pin (Hwg): Phẩm giải thoát (##%À xa, Vibharigavagga) 
(MN.131-142, 272-382). 

Chiien fang pien cheng chiu (Hwg): Thành tựu tiển phương tiện (ñ 23 †£ 
3X 3t, Payogasiddhi). 

Chien hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về quan điểm (R,381!š, 
Difthisamyuffa) (SN.24, 206-301). 

Chih chích ¡ lí lun (Hwg): Giải thích về lợi ích (của thành lập giới); giải 
thích về điều lợi ích (1| z\ Št ®Ì 3ã, Atthauasapakarana) (PV:9, 334). 

Chih-to hsiang ying (Hwg): Tương ưng tâm; nhóm kinh về tâm ( Ä' Ÿ 38 
, Ciftasamyutta) (SN.41, 343-352). 

Chin chïh niao hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về con chim cánh vàng (2 
3g 63H JŠ, Supanasarmmyuffa) (SN.30, 392-437). 

Ching chí (Hwg): Kinh tập; kinh tuyển tập (4& fš, Suttanipatapali) (Snp.1- 
73, 1-1155). 

Ching chỉ chu shih (Hwg): Chú giải Kinh tập; Chú giải Kinh tuyển tập ( ## 
3> ft, Suttanipata-atthakatha). 

Ching chíng pin (Hwg): Phẩm thanh tịnh (353 ï# da, Parisuddhavagga) 
(AN.10.123-133). 

Ching chíng tao lun (Hwg): Luận con đường thanh tịnh (3Š š#3Š 38, 
Visuddhimaggo). 

Ching chíng tao lun chỉ chu shih (Hwg): Luận con ẩường thanh tịnh và chú 
thích (yï ï# ‡š 4 8 3+ #£, Visuddhimagga). 

Ching ching tao lun ta shu (Hwg): Sớ giải rộng Luận con đường thanh tịnh 
(?3#:§ >5 XứN, Visuddhimagsa-mahafka). 

Chỉing ching tao lun yin yian lưn (Hwg): Luận nhân duyên Luận con ường 
thanh tịnh (šŠ :#3š 3ã R #438, Visuddhimagga-nidanakathä). 

Ching chung ko yen (Hwg): Châm ngôn trong kinh (#& †3#š, 
Suttantaniti). 

Chỉng liang pin (Hwg): Phẩm mát mẻ (3Š 3 ưa, SiHiuagga) (AN.6.85- 
95). 

Ching lú hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về thiển định (3# Jš 38 Ƒ, 
Jhäãnasamyutta) (SN.S3, 923-976). 
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Ching tsang chu shih ví shu chao (Hwg): Chú giải uà Sớ giải Kho tàng chân 
lý (#4 3ã :+ # tL0ñ †P, Suttapitaka Atthakathä ở tikä). 

Chin-kang chiich shu (shu chích shan chien lú) (Hwg): Sớ giải giác ngộ 
kim cương (Sớ giải Luật Thiện Kiến) (4| SÈứã (?R## # RE), 
Vajirabuddhi-fIkä). 

Chiu chỉ (Hwg): Tuyển tập chín pháp; tuyển tập chín điểu (?L#Š, 
Navwakanipätapäli) (AN.9, 1-432). 

Chíu hu pĩn (Hwg): Phẩm cứu hộ (3Š ta, Nathauagøa) (AN.10.11-20). 

Chu hsiich ju men (Hwg): Nhập môn của người mới học (Pali) (3%) ## ^. 
P1, Balãuatãra). 

Chúi lo chu hsiang ying (Hwg): Tương ưng thôn trưởng; nhóm kinh về trưởng 
làng ( 3ä #4 * 38 I, Gamariisarnyutffa) (SN.42, 353-365). 

Chúi pao han (Hwg): Tráp báu câu ( 6} 3Ÿ và, Padamafjari). 

Chi pin p ien (Hwg): Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không 
ở chung Tăng đoàn (583‡Šš là, Parajikakanda) (BV:1, 1-233), (NV, 
656-677). 

Chủ shen cheng chỉu (Hwg): Thành tựu cú thân (2) # 3Ä, 
Padaripasiddhi). 

Chu shih chíh chích chỉ wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập các Bản 
chú giải (‡Ff‡> ‡šÈ#⁄]&, AHhakatha Sarmhgayanassa pucchã- 
0issajjanä). 

Chú shíh pin (Hwg): Phẩm cư sĩ ( # +zna, Gahapafivagea) (AN.8.21- 
30), (MN.51-60, 1-106). 

Chú shou Shen-fo chíng (Hwg): Kinh cụ thọ Saddha (B-$‡ 3è ##, 
Saddhasuffa) (AN.11.9). 

Chu tien hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về các thần (3X 38TŠ, 
Devatãsamyutffa) (SN.L, 1-81). 

Chi wei ku shih (Hwg): Chuyện thú vị (#9 i4 3#, Rasauahin). 

Chữ wũ shí jïng piãn (Hpy): Chương năm mươi bài kinh đầu (3) ® -† #& 
®, Pathamapan—aasaka) (AN.2.1-52), (AN.3.1-51), (AN.4.1-50), 
(AN.5.1-50), (AN.6.1-54), (AN7.1-53), (AN.8.1-50), (AN.9.1-51), 
(AN.10.1-50), (AN.11.1-671). 

Chu wu shih chíng p ien (Hwg): Chương năm mươi bài kinh đấu (3%) ® -T- 
#8 l§, Pathamapattaäsaka) (AN.2.1-S2), (AN.3.1-51), (AN.4.1-50), 
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(AN.5.1-50), (AN.6.1-54), (AN.7.1-53), (AN.8.1-50), (AN.9.1-51), 
(AN.10.1-50), (AN.11.1-671). 

Chũ xué rù mén (Hpy): Nhập môn của người mới học (Pali) (3) # ^.1, 
Bãlãuatãra). 

Chuang yen ming liao (Hwg): Minh bạch và trang nghiêm ( }‡ lá BR t, 
Subodhalankãro). 

Chuang yen mming liao shu (Hwg): Giải thích Minh bạch và trang nghiêm ( 3È 

đái BH RỆ ứN, Subodhalankarafikä). 

Chúich chíh hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về yếu tố giác ngộ (3. % 38 ƑE, 
Bojjhangasarmnyuffa) (SN.46, 182-366). 

Chúich tíng shou tse (Hwg): Sổ tay quyết định; sổ tay trật tự vũ trụ (3 
1†, Niyama Dipani). 

Chung ƒen wu shih ching pien (Hwg): Phần năm mươi bài kinh (ở chính 
giữa) ( * 2® -+ #4 8, Majjhimapa—taäsapäli) (MN.Š1-100, 1-486). 

Chung hsiich p'ien (Hwg): Chương chúng học; chương điều nên học ( 2S 
®, Sekhiyakanda) (BV:7, 576-654), (NV‹6, 1240-1241). 

Chung lúch pien (Hwg): Chương phần tóm tắt ( † “8i, Peyyala) 
(AN.2.181-246). 

Chung pu chích chỉ wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trung bộ 
(  šf. 4Š % E] %, Majjhimanikäaye Sarhigäyanassa pucchã wissajjanä). 

Chung pu ching tien (Hwg): Kinh Trung bộ; kinh tuyển tập kinh trung bình 
(  šf £@ #>, Majjhimanikaya) (MN.1-152, 1462). 

Chung pu chu (PO chu ¡ chang) (Hwg): Chú giải Kinh Trung bộ (Dút sạch 
chướng hoài nghi) (  š 3+ (3k là X& F#), Majjhimanikäya-atthakathä 
(Papañcasudani). 

Chung pu chu shíh víi shu chao (Hwg): Chú giải uà Sớ giải Kinh Trung 
bộ ( † šR;+ # Øt 0ï 3, Majjhimanikäya-atthakathä ở tIkả). 

Chung pu shu (Hwg): Sớ giải Kinh Trung bộ ( tP š #Ñ, Majjhimanikäya- 
tikä). 

Chúi-sa-lo hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Kosala; nhóm kinh về Câu- 
tát-la (32) jš š§ *8 JB, Kosalasarnyufta) (SN.3, 112-136). 

Chi-tfan-mi pin (Hwg): Phẩm Gotamri (3 #t?7f#a, Gofamiagga) 
(AN.8.51-60). 

Cí pĩn (Hpy): Phẩm tâm từ ( š& za, Metftavagga) (AN.8.1-10). 
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Cí xin jištuõ jïng (Hpy): Kinh tâm từ (giải thoát) ( š&a¿ #Nù #&&, 
Metffasufta) (AN.11.15). 


Dà AÄluóhàn gé yán (Hpy): Châm ngôn A-la-hán lớn (FT š§Š$ 3# š, 
Mahärahaniti). 

Dà gõng xi pĩn (Hpy): Phẩm cúng tế lớn (2 tk3‡§ #a, Mahäayafifiavagga) 
(AN.7.44-53). 

Dà jïng (Hpy): Kinh dài ( ##, Mahasitra). 

Dà lĩ jìng (Hpy): Kính lễ lớn ( X 3Š 34, Mahãapanamapatha). 

Dà piãn (Hpy): Chương trọng yếu; chương hợp phần chính (Xi, 
Mahakhandhaka) (MV1, 1-131). 

Dà piãn (Hpy): Nhớm kinh về trọng yếu; nhóm kinh về hợp phẩn chính (2®. 
®ã, Mahauaggasarnyuftapali) (SN.45-S6, 1-1201). 

Dà pĩn (Hpy): Phẩm đại; phẩm dài (¿a, Mahäavagsa) (AN.9.32- 
41), (AN.10.21-30), (AN6.55-64), (AN.7.65-74), (AN.8.11-20), 
(DN-14-23, 1-441), (MV1-10, 1-477). 

Dà pĩn zhù (Hpy): Chú giải Đại phẩm ( ® za3*, Mahavagea-a†thakatha). 

Dà shì (Hpy): Câu chuyện vĩ đại; chuyện đúc Phật trong Luật tạng của 
Thuyết xuất thế bộ (2 5#, Mahauastu-avadäna (Mahauastu). 

Dà shĩ (Hpy): Sử biên niên đẩy đủ (chú thích Sử biên niên về đảo Tích-lan) 
(® #, Mahävarhsa). 

Dà shĩ kuò biãn (Hpy): Sử biên niên đẩy đủ mở rộng (2® % ‡š#f, 


Mahävarsa). 
Dà shĩ shữ (Hpy): Giải thích Sử biên niên đẩy đủ (3® #R, 
Varhsatthappakäsini). 


Dàyì shì (Hpy): Đại diễn giải; Giải nghĩa rộng (  Šì #Š, Mahaniddesapali) 
(Mnd.1-16, 1-210). 

Dà yì shì zhù (Hpy): Chú giải Đại diễn giải; Chú giải Giải nghĩa rộng (  št 
#‡:+, Mahäniddesa-atthakathä). 

Dãn duò piãn (Hpy): Chương đơn đọa; chương ưng đối trị; chương tội sám 
hối (Š#- lỗ là, Pacittiyakanda) (BV:5, 1-Š551), (NV4, 793-1227). 

Dànzhĩ pĩn (Hpy): Phẩm búng ngón tay (?Š 35 za, Accharäsanighatavagga) 
(AN.1.51-60). 

Dăo lùn (Hpy): Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 38, NeHipali) (Ne.1-6, 
0-1245). 
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Dăo lùn guăng shì (Hpy): Chú thích rộng Luận dẫn nhập (Tam tạng ) (SŸ 34 
}Ề #, Netivibhavini). 

Dăo lùn shữ (Hpy): Sớ giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ3 Ã, 
Netippakarana-fikä). 

Dăo lùn zhù shì (Hpy): Chú giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 3â 3+ #Š, 
Nettippakaranaatthakathä). 

Dăo shĩ (Hpy): Sử biên niên về đảo Tích-lan ( Ê , Dipavarhsa). 

Dào xiãngyĩng (Hpy): Nhóm kinh vềcon đường (3Š ‡8 JB, Maggasarnyutta) 
(SN.45, 1-181). 

Dào zhĩ mì (Hpy): Bí mật của đạo (3Š 3 %3, Pajjamadhu). 

Dẽng jué pĩn (Hpy): Phẩm bậc toàn giác; . giác ngộ cao ( SƑ S; da, 
Sambodhivagga) (AN.9.1-10). 

Dẽng qĩ (Hpy): Nguồn sinh khởi (S36, Atthapatftisamuithana) (PV:18, 
470-473). 

Dẽng qï shè sòng (Hpy): Kệ tóm tắt nguồn sinh tội; tóm tắt uề nguồn sinh tội 
(S#4s‡ñi28, Samul{hänasisasankhepa) (PV:3, 257-2770). 

Dẽng xin pĩn (Hpy): Phẩm tâm thăng bằng (S +3 đà, Samaciftauagga) 
(AN.2.33-42). 

Di èrjì jí (Hpy): Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (phần 2) ( 3 —18 #%, 
Dutiyagathasangaika) (PV:19, 474-478). 

Dì xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về chân lý; nhóm kinh về sự thật (3š *8 
Š, Saccasarnvuffa) (SN.S6, 1071-1201). 

Di yào liè lùn (Hpy): Luận tóm tắt về tính hoa chân lý (3ÿ ®$-% 33, Sacca- 
sankhepa). 

Di yï yì yðu sẻ jiš (Hpy): Giải thích hữu sắc chân lý tuyệt đối ( 3 — Ã ® ở, 
#†, Paramatthasarupabhedani). 

Dì zhèn pn (Hpy): Phẩm động đất (3b da, Bhumicälavagga) (AN.8.61- 
70). 

Dìsh xiãng yíng (Hpy): Nhóm kinh về Đế-thíh (1# ##‡38TE, 
Sakkasamyuffa) (SN.11, 247-271). 

Duàn chú yú chỉ (Äpídámó lùn mũ zhù) (Hpy): Chấm đút ngu sỉ (Chú 
thích Mãu để A-t}-đa-ma) (Ếff@@z7» (FTIRL:š#3A®)Y), 
Mohaticchedani (Abhidhamrnamatikathavannan8). 
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Duàn gài pĩn (Hpy): Phẩm dút triển cái; Phẩm dút trói buộc (Éf 5 za, 
Niaranappahanavagga) (AN.1.11-20). 

È gui shì (Hpy): Chuyện quỷ đói (ÊÑ %,'E, Petauvathupali) (Pew.1-S1, 
1-814). 

È gui shì zhù shì (Hpy): Chú giải Chuyện quỷ đói (#Ñ#83%;+#, 
Petauatthu-atthakathä). 

È mó xiãng yving (Hpy): Nhóm kinh về ác ma ( $ đề ‡8 WŠ, Maãrasarmyutta) 
(SN4, 137-161). 

Er bù mũ lùn: Bïqii Bĩqiũní bõ luó dĩ mù chă (Hpy): Hai bộ luận mẹ: Giới 
bổn T}-kheo và Giới bổn T}-kheo-ni (—*[-È3: tt ứ tr ứ 3š š§ 
‡3‡®ˆ.%, Duematikapali: Bhikkhubhikkhunipatimokkhapäli). 

Erjí (Hpy): Tuyển tập hai pháp; tuyển tập hai điều (— ®š, Dukanipätapäli) 
(AN2, 1-246). 

Er shí sì vuán (Hpy): Hai mươi bốn quan hệ nhân duyên ( —-†} 93 #£, 
Palthanuddesa dipanipatha). 

Erh chỉ (Hwg): Tuyển tập hai pháp; tuyển tập hai điểu (—#Š, 
Dukanipatapäli) (AN.2, 1-246). 

Erh pu mu lun: Pi-chiu Pi-chiu-ni po-lo-fi-mu-cha (Hwg): Hai bộ luận 
mẹ: Giới bổn T}-kheo và Giới bổn T)-kheo-ni (—*%R-‡ 3: tt ứ tr ứ 
1, i1  %X, Duematikapali: Bhikkhubhikkhumpatimokkhapali). 

Erh shih ssu yiian (Hwg): Hai mươi bốn quan hệ nhân duyên ( — -} 9q #$, 
Palthänuddesa dipanipatha). 

Ea chi lun (Hwg): Luận pháp tập; luận pháp tụ; luận liệt kê pháp theo 
nhóm (3+ š 3ã, Dhammasangari) (Dhs.1-298). 

Fa chỉ lun chu (Hwg): Chú giải Luận pháp tập (›X#38*, 
Dhammasangati-atthakathä). 

Ea chỉ lun ken pen chu (Hwg): Sớ giải căn bản Luận pháp tập (3% !š 3⁄2 ‡& 
3+, Dhammasangani-mnlatikä). 

Ea chí lun sui ƒu chu (Hwg): Hậu sớ giải tuấn tự Luận pháp tập (33 Ÿš 3ã 
lỗ 3ã ?+, Dhammasanga-anufikä). 

Ea chíng chin teng pïn (Hwg): Phẩm phát khởi tinh tấn vu... ($X;Rš 1E % 
ửa, Viriyarambhädivagga) (AN.1.61-70). 

Ea chủ ching (Hwg): Kinh pháp cú; kinh lời vàng Phật dạy (33% 2] #&, 
Dhammapadapäli) (Dhp.1-26, 1-423). 
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Ea chủ ching chu (Hwg): Chú giải Kinh pháp cú; Chú giải Kinh lời uàng 
Phật dạy (3% 9) 43+, Dhammapada-althakathä). 

Ea chỉi lun (Hwg): Luận vị trí, luận phát thú; luận quan hệ nhân duyên ($š 
3a, Patthäna). 

Ea chi lun chu (Hwg): Chú giải Luận vị trí, Chú giải Luận phát thú; Chú 
giải Luận quan hệ nhân duyên (3£ #=38 >*, Patthana-at†hakatha). 

EFă de gé ván (Hpy): Châm ngôn chánh pháp (3* 83 3# 'š, Dhammaniti). 

Ea han chí (Hwg): Thị kệ làm toát mồ hôi; các bài kệ làm xuất mồ hôi ($# 
}† 18, Sedamocanagathäa) (PV:20, 479-481). 

Eã hàn jì (Hpy): Thị kệ làm toát mồ hôi; các bài kệ làm xuất mồ hôi (3$ ?† 
18, Sedamocanagathä) (PV:20, 479-481). 

Hã jí lùn (Hpy): Luận pháp tập; luận pháp tụ; luận liệt kê pháp theo nhóm 
(+ 3®, Dhammasangarï) (Dhs.1-298). 

Hă jí lùn gẽn bền zhù (Hpy): Sớ giải căn bản Luận pháp tập (3% % 3348 + 
3+, Dhammasanga-mnlatikä). 

Eă jí lùn suí fù zhù (Hpy): Hậu sớ giải tuần tự Luận pháp tập (3* #® 38 Rã 
3§ 3+, Dhammasangari-anufIkä). 

Eăjí lùn zhù (Hpy): Chú giải Luận pháp tập (3 #š 3+, Dhammasafigatii- 
atthakathä). 

Hã jïng jìn dšng pĩn (Hpy): Phẩm phát khởi tính tấn vư.. ($# 3ä + 5 ưa, 
Viriyarambhädivagga) (AN.1.61-70). 

Hã jù jng (Hpy): Kinh pháp cú; kinh lời vàng Phật dạy (3% 9) #&, 
Dhammapadapäli) (Dhp.1-26, 1-423). 

Eă jù jïng zhù (Hpy): Chú giải Kinh pháp cú; Chú giải Kinh lời vàng Phật 
dạy (3% 9) 4+, Dhammapada-althakathä). 

Eă pĩn (Hpy): Phẩm các pháp (3% za, Dhammavagga) (AN.2.88-98). 

Ea pin (Hwg): Phẩm các pháp (3% #u, Dhammavagsa) (AN.2.88-98). 

Hã qù lùn (Hpy): Luận vị trí; luận phát thú; luận quan hệ nhân duyên ($# 
33⁄9, Pa†thãna). 

Fã qù lùn zhù (Hpy): Chú giải Luận vị trí, Chú giải Luận phát 
thú; Chú giải Luận quan hệ nhân duyên (3# ®§3š*, Pa†thana- 
atthakathä). 

Ea te ko yen (Hwg): Châm ngôn chánh pháp (3* 83 3# -š, Dhammaniti). 
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Fan nao hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về phiển não (JR§ ã3}8ƒE, 
Kilesasamyutfa) (SN.27, 322-331). 

Hán nšăo xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về phiển não (}8 lễ }8 IŠ, 
Kilesasamyutfa) (SN.27, 322-331). 

Hàn tiãn xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Phạm thiên; nhóm kinh về Phạm 
thiên ( 3È X 38 JŠ, Brahmasamyutfta) (SN.6, 172-186). 

Fan tien hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Phạm thiên; nhóm kinh về 
Phạm thiên ( 3š X 38 ƒš, Brahmasamyuffa) (SN.6, 172-186). 

Hang ¡ teng pĩin (Hwg): Phẩm những thú buông thả (343% % da, 
Pamadadivagga) (AN.1.82-97). 

EFang ¡ teng pin chíh erh (Hwg): Phẩm các thú buông thả (phần 2) (3X 3% 
St uu> —, Dutiyapamadäadivagga) (AN.1.98-139). 

Hàng yì dễng pïn (Hpy): Phẩm những thú buông thả (343% % da, 
Pamadadivagga) (AN.1.82-97). 

Hàng yì dèng pĩn zhï èr (Hpy): Phẩm các thứ buông thả (phần 2) (2⁄4 ‡& 3 
uu *..—, Dufiyapamadadivagga) (AN.1.98-139). 

Fẽifă dễng pĩn (Hpy): Phẩm phi pháp; phẩm các điều sai (3E3k 5% za, 
Adhammavagga) (AN.1.140-149). 

Feifa teng pĩn (Hwg): Phẩm phi pháp; phẩm các điểu sai (3È3% S%‡ da, 
Adhammavagga) (AN.1.140-149). 

Fèn pĩn (Hpy): Phẩm phẫn nộ; phẩm tức giận (43 #a, Kodhapeyyala) 
(AN.2.181-190). 

Fen pĩn (Hwg): Phẩm phẫn nộ; phẩm tức giận (43 da, Kodhapeyyala) 
(AN.2.181-190). 

Fẽnbié lùn (Hpy): Luận phân biệt; Luận phân tích (2| 33, Vibhanga) 
(Vibh.1-452). 

Fẽnbié lùn gẽn bšn zhù (Hpy): Sớ giải căn bản Luận phân tích (2 5| 3⁄38. 
%3, Vibhanga-mnlafika). 

Fẽnbié lùn sưí fù zhù (Hpy): Hậu sớ giải tuần tự Luận phân tích (2 #| 3 
lỗ 3ã ;+, Vibhanga-anufikä). 

Fẽnbié lùn zhù (Hpy): Chú giải Luận phân tích (23 |3, Vibhanga- 
atthakathä). 

Fenpieh lun (Hwg): Luận phân biệt; Luận phân tích (2È 3| 33, Vibhanga) 
(Vibh.1-452). 
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Fen-pieh lun chu (Hwg): Chú giải Luận phân tích (2) 9| 33, Vibhanga- 
atthakathä). 

Fen-pieh lun ken pen chu (Hwg): Sớ giải căn bản Luận phân tích (2 5| 3 
3R 3+, Vibhanga-mulafka). 

Fen-pieh lun sui ƒu chu (Hwg): Hậu sớ giải tuấn tự Luận phân tích (2 3] 
3â Rã 38 ;+, Vibhanga-anufIk3). 

Fo chung hsing (Hwg): Lịch sử đúc Phật; dòng họ đức Phật (%È#Ê3+, 
Buddhavarhsapäli) (Bu.2.299-384). 

Fo chung hsing chu shíh (Hwg): Chú giải Lịch sử đức Phật; dòng họ đức 
Phật (0 4 tt 3 ##, Buddhauarhsa-atthakathả). 

Fo fo kung te sung (Hwg): Thi kệ công đức của đúc Phật (4 FÈ z‡Š.7Z8, 
Buddhagunagathaval). 

Hó tuó gõng dé sòng (Hpy): Thi kệ công đúc của đức Phật (4š FÈ 2 ‡Š.Z8, 
Buddhagunagathaval). 

Hó yá shĩ (Hpy): Sử biên niên răng Phật (1È  #, Dathavarhso). 

Fo ga shíh (Hwg): Sử biên niên răng Phật (4  %, Dathavarhso). 

Hó zhòng xìng (Hpy): Lịch sử đức Phật; dòng họ đức Phật (°4Ê++, 
Buddhavarsapäli) (Bu.2.299-384). 

Hó zhðng xìng zhù shì (Hpy): Chú giải Lịch sử đức Phật; dòng họ đúc Phật 
(%È 4£ +! + ££, Buddhavarsa-atthakathä). 

EFụ hsi (Hwg): Trùng lặp liên tục (3§ 3, Antarapeyyala) (PV:4, 271-291). 

Hà hù pĩn (Hpy): Phẩm che chở (Tã 3Š za, Santharauagga) (AN.2.152-163). 

Ru hú pĩn (Hwg): Phẩm che chở ( ÄŠ 3Š za, Santharavagea) (AN.2.152-163). 

Fù suí (Hpy): Tập yếu; những điều chính yếu (R‡ Rä, Parivarapali) (PV:1- 
21, 1-501). 

Fu sui (Hwg): lập yếu; những điều chính yếu ( R Rã, Parivarapali) (PV:1- 
21, 1-501). 

Fu sui chu (Hwg): Chú giải Những điêu chính yếu (fl†Rã 3E, Parivara- 
atthakathä). 

Fù suí zhù (Hpy): Chú giải Những điểu chính yếu (Ji Rã 3, Parivara- 
atthakathä). 

Fù xí (Hpy): Trùng lặp liên tục (38 ÖÄ, Antarapeyyala) (PV:4, 271-291). 

Gãn dá pó xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Gandhabba; nhóm kinh về 
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Càn-thát-bà ( $©+š 3š ‡8 JR, Gandhabbakäyasamyuffa) (SN.31, 438- 
549). 

Gãn lù wèi (Hpy): Hương vị cam lồ (+ #3 9È, Madhurattha-wilasim). 

Gé ván (Hpy): Châm ngôn (3& '%, Niti gantha sangaha). 

Gé ván băo hán (Hpy): Tráp báu Châm ngôn (†& š T3 và, Niimafjari). 

Gẽn bšn fă mmén pĩn (Hpy): Phẩm pháp môn căn bản (‡&3*⁄†Ậẻ¿a, 
Mũlapariyayavagga) (MN.1-10, 1-138). 

Gẽn bèn ƒẽn wă shí jïng piãn (Hpy): Phân năm mươi bài kinh (đâu tiên) (3E 
%2 -+z + #£ ñ, Milapatnasapäli) (MN.1-50, 1-513). 

Gẽn xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về giác quan; nhóm kinh về kiểm soát các 
giác quan (3“38!E, Indriyasamyuffa) (SN.48, 471-650). 

Gõng dé pĩn (Hpy): Phẩm công đúc (3) {Š. da, Änisarnsavagea) (AN.10.1-10). 

Gõng đéyï Jišshuõ (Hpy): Phân tích y Kathina; giải thích y công đúc ( 3 ‡Š. 
34 ##?\, Kathinabheda) (PV-16, 403-416). 

Gõng đé yï piãn (Hpy): Chương y Kathina, chương y công đúc (3 ‡Š 3 f3, 
Kathinakkhandhaka) (MV:7, 306-325). 

Gũ zhù (Hpy): Sớ giải toát yếu về A-t)-đạt-ma (3+, Abhidhammai- 
thasaneaha-tikä). 

Guãn shốu cè (Hpy): Sổ tay thiển quán (ŠÑ,'‡ R†, Vipassanãä Dipami). 

Hé yì jïng (Hpy): Kinh nghĩa gì (‡[ Š\ #&, Kimatthiyasuffa) (AN.11.1). 

Hèlãjiãlä sì shĩ (Hpy): Sử biên niên chùa Hathavanagalla (3‡‡ù 3u} S† 
+, Hathavanagallavihäravarhso). 

Ho ¡ chíng (Hwg): Kinh nghĩa gì (4 Š: #4, Kimatthiyasutfa) (AN.11.1). 

Ho-la-chia-la ssu shíh (Hwg): Sử biên niên chùa Hathavanagalla ( 3-‡ù 3u 
‡ù ‡ %, Hatthauanagallavihärauarhso). 

Hồu fẽn wũ shí jïng zhĩ èr piãn zhĩ èr (Hpy): Phần năm mươi bài kinh phần 
cuối (phần 2) (‡& 23+ -} #4 ñã 3> —, Uparipannasapali) (MN.101- 
152, 1-463). 

Hơu ƒen wu shỉh chíng chíh erh pien chíh erh (Hwg): Phần năm mươi bài 
kinh phần cuối (phần 2) (‡4 2 + -} #4 lã > —, Uparipanuasapali) 
(MN.101-152, 1-463). 

Hši chu pin (Hwg): Phẩm hy cẩu ('ĩ zÈ za, Äyãcanavagea) (AN.2.131- 
141). 
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Hši ¡ (ku shu , hsin shu) (Hwg): Phân tích hoài nghi (Sớ giải cổ và Sớ giải 
mới) (3t X& (% ØRÑ. ` Ä0R_), Kankhauitaran-puräna-abhinava-tikä). 

Hšsi uang pin (Hwg): Phẩm các hy vọng ('n *Ÿ ¿a, Äsãduppajahauagga) 
(AN.2.119-130). 

Hsiang shou mieh chín ting ching (Hwg): Kinh định không còn cảm giác và 
trí giác (38 % »Ä 35  #&, Sañfiasutffa) (AN.11.7). 

Hsiang ying pu chích chỉ en ta (Hwg): Hỏi đáp vềviệc biên tập Kinh Tương ương 
(38 7š šR 4$ ® f] 4, Samtyuttanikaye Sarngäyanassa pucchã vissajjan). 

Hsiang ying pu chíng tien (Hwg): Kinh tương ưng; kinh tuyển tập nhóm 
kinh liên hệ (‡8 JE šR $4 #*r., Samyutftanikaya) (SN.1-S6, 2854). 

Hsiang ying pu chíng tien (Hwg): Kinh tương ưng; kinh tuyển tập nhóm 
kinh liên hệ (‡8 JE šR $4 #r, Samyuttanikaya) (SN.1-S6, 2854). 

Hsiang yíng pu chu (Hsien yang hsin) (Hwg): Chú giải Kinh 
Tương tưng bộ (Xiển dương ý nghĩa tâm) (}RJEšÈR3+ (#ã3Zj»» 
št ), Sarnyuttanikäya-atthakathã (1~5) (Sãratthappakasin(Spk). 

Hsiang ving pu chu shíh yii shu chao (Hwg): Chú giải và Sớ giải Kinh 
Tương tương (}8 Jš š§ ›+ #Ệ Øt fR3}, Sarnyuttanikaya-atthakatha ở 
tikä). 

Hsiang ying pu shu (Hwg): Sớ giải Kinh Tương ưng bộ (38 JR*ÈRÿñ, 
Sarhyuttanikäya-fikä (1~5). 

Hsiang yũ yin ƒu chíh pïn (Hwg): Phẩm đặt hướng và trong sáng; phẩm 
hướng về sự thanh tịnh (6 Øi[fŠ Ã 3> ta, Pamihitaacchauagga) 
(AN.1.41-50). 

Hsiao hsieh , hsiao hsich ku shu , hsiao hsúch hsin shu ; ken pen hsich , 
ken pen hsiich shu ( chích lũ kang-yao shu ) (Hwg): Tiểu học, Sớ giải 
cổ về Tiểu học, Sớ giải mới về Tiểu học, Học căn bản, Sớ giải Học căn 
bản (Sách cương yếu về Luật kim cương) (;]*#É, ;]*S# ÿR + ;]}®# 
X[#Ø; 1+ *#, 1k #:t (4# #)# #), Khuddasikkhä- Khud- 
dasikkhä-puräna†1kä-Khuddasikkha-abhinava†Ikä-mulasikkhä 
Milasikkhä-fIka). 

Hsiao ¡ shíh (Hwg): Tiểu diễn giải; Giải nghĩa tóm tắt (›]› § #, 
Cñlaniddesapäli) (Cnd 1-41, 335). 

H§iao ¡ shíh chu (Hwg): Chú giải Tiểu diễn giải; Chú giải Giải nghĩa tóm tắt 
(;}› §#Ý‡+, Cñlaniddesa-atthakathäa). 


92 SỐ TAY MỤC LỤC TAM TẠNG PÃJI 


Hsiao pin (Hwg): Phẩm nhỏ; phẩm ngắn; chương ngắn (2]xdò, 
Cñlauageapäji) (CV:1-12, 1-458). 

Hsiao pin chu (Hwg): Chú giải Tiểu phẩm (]*x¿aš}, Chịa0agga- 
atthakathä). 

H§siao pu chíng tien (Hwg): Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh 
chủ để (;]› š # #h, Khuddakanikaya) (KN.1-15, 7077). 

H§siao pu chu shúh vi shu chao (Hwg): Chú giải và Sớ giải Kinh Tiểu bộ (›]» 
3+ # tt 0ñ, Khuddakanikaya-atthakathä ở fkả). 

Hšsiao shih (Hwg): Sử biên niên tóm tắt (2Ì 3, Cũlanthavarhsa). 

Hsiao shỉh pien (Hwg): Chương các việc nhỏ; chương các tiểu sự (2 %# ñä, 
Khuddakavathukkhandhaka) (CV:5, 243-293). 

Hsiao sung chíng (Hwg): Tiểu tụng; kinh kệ tụng ngắn (2]x38##, 
Khuddakapathapali) (Khp.1-9, 9). 

H§siao sung chu (Sheng ¡ kuang ming ) (Hwg): Chú giải Tiểu tụng; Chú giải 
Kinh kệ tụng ngắn (›]» 38 >+ (R§Š- ã: %, 8H), Khuddakapatha-atthakathä 
(Paramatthajotikä). 

H§sien kuan hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về thâm nhập hiện tại; nhóm 
kinh về thực chứng hiện tiên (Z4 #}8 JB, AbhisamayasamyuHa) 
(SN.13, 74-84). 

H§i-lan zuò pin chí (Hwg): Tuyển tập tác phẩm Tích Lan (8# Bã †E to ®, 
Sinhala gantha sangaha). 

H§in ¡ she yao (Hwg): Đại cương ý nghĩa tâm («¿ Š 3$, Sarasanigaha). 

H§in ¡ teng (shu chích shan chien lú) (Hwg): Đèn ý nghĩa tâm (Sớ giải Luật 
Thiện Kiến) (^¿ Š }& (Øã 8# $ R,‡#), Saratthadipamr-tika (1~3). 

Hsing tsang (Hwg): Kho tàng đạo hạnh (‡Tðä, Cariyapitakapali) 
(Cp.2.385-420). 

Hsing tsang ching chu shih (Hwg): Chú giải Kho tàng đạo hạnh (4T jÄ #&& 
3+, Cariyapitaka-atthakatha). 

Hsñijen pin (Hwg): Phẩm người (tiếp theo) ($Ä À_ da, Aparapuggalavagga) 
(AN.10.199-210). 

Hsñi tan chíh pin (Hwg): Phẩm khảy móng tay (tiếp theo) (#Ä ?Š-‡B ưa, 
Aparaaccharasanehatauagga) (AN.1.382-562). 

Hsi-pu-ti chỉng (Hwg): Kinh Subhúi (2&3%‡‡$, SubhutisuHa) 
(AN.11.14). 
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Hui chung pin (Hwg): Phẩm hội chúng ( 9 XS da, Parisauagga) (AN.2.43- 
52). 

Hui zhòng pĩn (Hpy): Phẩm hội chúng (3 Xf ưa, Parisauagga) (AN.2.43- 
52). 

Huïguò piãn (Hpy): Chương hối quá; chương tưng phát lộ; chương hối lỗi ('f‡ 
‡8 là, Patidesaniyakanda) (BV.6, 552-575). 

Huïguò piãn (Hpy): Chương hối quá; chương ưng phát lộ; chương hối lỗi ('f‡ 
18 là, Pafidesaniyakanda) (NV:5, 1228-1239). 

Hui-kuo pien (Hwg): Chương hối quá; chương ưng phát lộ; chương hối lỗi 
(š:8 Öã, Pafidesaniyakanda) (BV.6, 552-575), (NV:5, 1228-1239). 

I chỉ (Hwg): Tuyển tập một pháp; tuyển tập một điểu (— #, 
Ekakanipatapäli) (AN.1, 1-611). 

Ichih gĩn (Hwg): Phẩm nương nhờ (4k 1E đa, Nissayavagea) (AN.11.1-10). 

lƒa pien (Hwg): Chương phận sự; chương trình tự (1Ã›š*ñä, 
Vattakkhandhaka) (CV:8, 356-382). 

Lƒa pïn (Hwg): Phẩm một pháp (— 3 za, Ekadhammapäli) (AN.1.296- 
365). 

ljen pïn (Hwg): Phẩm mộtngười (— À da, Ekapuggalavagga) (AN.1.170- 
187). 

Inien pïn (Hwg): Phẩm nhớ nghĩ (lŠ 23 đà, Anussativagga) (AN.11.11- 
21). 

Ipien(Hwg): Chươngphápphục; chươngyphục(3R 5 ,Civarakkhandhaka) 
(MV8, 326-379). 

Jan kuang shuo pïín (Hwg): Phẩm nói rộng về sự nhiễm ( 3š Jã 3 da, 
Rãgapeyyäla) (AN.2.231-246). 

Jen pïn (Hwg): Phẩm người ( À ¿a, Pugealavagga) (AN.10.1S5-166), 
(AN.2.53-64). 

Jen shih she lun (Hwg): Luận nhân chế định; luận nhân thi thiết; luận mô tả 
của con người ( À 3E 3% 3, Puggalapaffñaffi) 101~185. 

Jen shíh she lun chu (Hwg): Chú giải Luận nhân chế định; Chú giải Luận 
nhân thi thiết; Chú giải Luận mô tả của con người ( À3 ‡X3§)*, 
Puggalapañfatfi-atthakatha). 

]ìjí (Hpy): Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (48 f, Gãthãsangamika) 
(PV:10, 335-339). 
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Jí piãn (Hpy): Chương tích lũy tội (®š f3, Samuccayakkhandhaka) (CV3, 
97-184). 

]ï xin pĩn (Hpy): Kinh tâm mình ( Ở, x3 ¿a, Sacifavagga) (AN.10.S1-60). 

Jiã zhãn yán wén fă (Hpy): Văn phạm Kaccãyana (sách văn phạm Pali cổ 
nhất) (3iu323£ 3% 3, KaccayanabyäkaratIarh). 

]iàn xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về quan điểm ( R38 B, Difthisarmyutta) 
(SN.24, 206-301). 

Jiãng jiè chúnjìng (Hpy): Sự thanh tịnh hoàn toàn về cương giới ($5 Ÿ*#®, 
;#, Simauisodhani). 

Jiào shĩ (Hpy): Sử biên niên giáo pháp (34 3#, Sasanavarhsa). 

Jiào shĩ míng dẽng (Hpy): Đèn sáng trong giáo pháp (34 % 8 }#, 
Sãsanavathsappadipikä). 

Jiãohăngmí piãn (Hpy) Chương Kosambi (lễ Š ?RỢ ñ, 
Kosambakakkhandhaka) (MV:10, 451-477). 

Jiãshè xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Kassapa; nhóm kinh về Ca-diếp (3u 
3š ‡8 JŠ, Kassapasarmyuffa) (SN.16, 144-156). 

Jiãzhãnyán jiè băo hán (Hpy): Tráp báu yếu tố Kaccäyana (3"‡-3£ ŸÀ T 
v, Kaccäyana dhãtu mañjisä). 

Jiè bšn yữ mù lù (Hpy): Giới bổn và mục lục ( 3Ñ R #+ BH $$, Duematikäpaäli) 
(DV 1-3). 

Jié jí uèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Tam tạng ($#š #5 F] 2%, 
Sarhgayanassa pucchã 0issajjanã (pu-vi). 

Jiè lùn (Hpy): Luận chất ngũ; Luận yếu tố nhân duyên ( #-3%3, Dhatukathä) 
(Dhk). 

Jiè lùn zhù shì (Hpy): Chú giải Luận chất ngũ; Chú giải Luận yếu tố ( #-3ä 
> #, Dhãtukathä-atthakathä). 

Jiè xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về cõi giới ( ?*‡8 JB, Dhãtusamyuffa) 
(SN.14, 85-123). 

Jiè uén yuè yì (Hpy): Ý vui về bản văn yếu tố (?k %'ù&, Dhãtupätha 
0ilãsiniyä). 

Jiè yùn pĩn (Hpy): Phẩm nhóm giới (3Ñ #ä ưa, Silakkhandhavageapali) 
(DN.1-13, 1-559). 

]iémó piãn (Hpy): Chương yết-ma; chương hành sự; chương biểu quyết tăng 
đoàn (š8 Ƒ 5, Kammakkhandhaka) (CV1, 1-74). 
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Jišshuõ pĩn (Hpy): Phẩm giải thoát (## 3à ta, Vibhangavagga) (MN.131- 
142, 272-382). 

Jin chì niăo xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về con chim cánh vàng (2 38 Ê; 
38B !E, Supattauasamnyuffa) (SN.30, 392-437). 

Jing cáng zhù shì yũ shũ chão (Hpy): Chú giải và Sớ giải Kho tàng chân lý 
(4@ đã ;+ # th 03}, Suttapitaka Atthakathä ở Hkã). 

Jingjí (Hpy): Kinh tập; kinh tuyển tập (#& f, Suttanipatapali) (Snp.1-73, 
1-1155). 

Jingjí zhù shì (Hpy): Chú giải Kinh tập; Chú giải Kinh tuyển tập (##& #š 3+ 
#È, Sutanipata-atthakatha). 

]ìng lù xiãng ying (Hpy): Nhóm kinh về thiển định (Ÿ#Jš *8!Ề, 
Jhäãnasamyutta) (SN.S3, 923-976). 

Jing zhõng gé yán (Hpy): Châm ngôn trong kinh (4$ *P 3& '%, Suttantamti). 

Jingang jué shũ (shũ jiš shàn jiàn lì) (Hpy): Sớ giải giác ngộ kim cương 
(Sớ giải Luật Thiện Kiến) (2 Rì| ?È 8ñ. (9R 8# á- R,#F), Vajirabuddhi- 
tikä). 

Jiù hù pĩn (Hpy): Phẩm cứu hộ (3# 3Š ta, Nathavagsa) (AN.10.11-20). 

Jiũ jí (Hpy): Tuyển tập chín pháp; tuyển tập chín điểu (3U, 
Navwakanipäatapäji) (AN.9, 1-432). 

Ju A-pi-ta-mo lun (Hwg): Luận dẫn nhập A-t)-đạt-ma (AT 3š # 38, 
Abhidhammavatära). 

JuA-pi-ta-mo lunkushu #hsinshu (Hwg): Luận dẫnnhập A-t)-ñat-masớgiải 
cổ và sớ giải mới (_IEI 3š #È 3ã +% Đñ. & Šf ft, Abhidhammavatära- 
purãnafikaä uà Abhidhammavatära-abhinavafikä). 

Jù băo hán (Hpy): Tráp báu câu ( 2] 53 và, Padamafijari). 

Ju chu hsi hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về hơi thở ra vào (th 8.38 ƑŠ, 
Ẩnãpãnasamyutfa) (SN.S4, 977-996). 

Ju hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về äi vào (38 JŠ, Okkantasarmyufta) 
(SN.25, 302-311). 

Jù luò zhữ xiãng yĩng (Hpy): Tương ưng thôn trưởng; nhóm kinh về trưởng 
làng (5š 3# + 38 fB, Gãmatisamyufta) (SN.42, 353-365). 

Jù shẽn chéng jiù (Hpy): Thành tựu cú thân ( 6] # 3%, Padarupasiddhi). 

Jũ shì pĩn (Hpy): Phẩm cư sĩ (# +za, Gahapativagga) (AN.8.21-30), 
(MN.51-60, 1-106). 
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Ju shíh yũ (Hwg): Kinh lời cảm hứng; kinh Phật nói như vậy (3u z 38, 
Iiuuttakapäli) (ti 1-4, 1-112). 

Ju shih yii chu shíh (Hwg): Chú giải Kinh Phật tự thuyết; Chú giải Kinh 
Phật tự nói (3u £ 38+ #£, Iiuuttaka-atthakathä). 

Jù shòu Shẽntuó jïíng (Hpy): Kinh cụ thọ Saddha (R-#3LfÈ##, 
Saddhasufta) (AN.11.9). 

Ju ting pin (Hwg): Phẩm nhập định (^A Z®ởzu, SamapaHivagga) 
(AN.2.164-180). 

Ju yũ an chữ p'ien (Hwg): Chương uào mùa mưa; chương an cử mùa mưa (. 
tụ 2 là, Vassipanäayikakkhandhaka) (MV3, 184-208). 

Jué dìng shốu cè (Hpy): Sổ tay quyết định; sổ tay trật tự vũ trụ (3x 2 3 TW, 
Niyãma Dipani). 

Jué zhĩ xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về yếu tố giác ngộ (5° $ 38 Ƒ, 
Bojjhangasarnyuffa) (SN.46, 182-366). 

Jũsàluó xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Kosala; nhóm kinh về Câu-tát-la 
(32 lễ šš 38 JŠ, Kosalasarmyuffa) (SN.3, 112-136). 

Kan lu wei (Hwg): Hương vị cam lồ (-† #3 %k, Madhurattha-vilasini). 

Kan ta p9 hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Gandhabba; nhóm kinh về 
Càn-thát-bà ( $©+š 3š ‡8 JR, Gandhabbakäyasamyuffa) (SN.31, 438- 
549). 

Kế niàn pĩn (Hpy): Phẩm đáng nhớ (*] š ưa, Sãraniyavagga) (AN.6.11- 
20). 

Kẽ xíng fá pĩn (Hpy): Phẩm hình phạt (#}3†| Ã] za, Kammakaranavagga) 


(AN.2.1-10). 
Kkeihsingfap in(Hwg): Phẩm hìnhphạt($}#†| šÌ za,Kammakaranavagga) 
(AN.2.1-10). 


Ki nien pin (Hwg): Phẩm đáng nhớ (*Ƒ 2š đa, Saraniyavagga) (AN.6.11- 
20). 

Ken hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về giác quan; nhóm kinh về kiểm soát 
các giác quan (3⁄38 !Š, Indriyasarnyutta) (SN.48, 471-650). 

Ken pen ƒa men pïn (Hwg): Phẩm pháp môn căn bản (†&2›š*P]#a, 
Mũlapariyayavagsga) (MN.1-10, 1-138). 

Ken pen ƒen wu shih ching pien (Hwg): Phần năm mươi bài kinh (đầu 
tiên) (‡&3ˆ 2 +® -Y #& li, Milapannäsapali) (MN.1-50, 1-513). 
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Ko yen (Hwg): Châm ngôn (‡&'š, Niti gantha sanigaha). 

Ko yen pao han (Hwg): Tráp báu Châm ngôn (3& š 3 

Kõng pĩn (Hpy): Phẩm tánh không ( ® #a, Suññatavagga) (MN.121-130, 
176-271). 

Kðng què lín vuán jïng (Hpy): Kinh khuôn viên Khổng Tước (3L 3® EÌ 
#&, Moraniuäpasuffa) (AN.11.10). 

Ku chu (Hwg): Sớ giải toát yếu về A--đa-ma (%3, 
Abhidhammatthasanigaha-ikä). 

Kuan shou fse (Hwg): Sổ tay thiên quán (#R '‡ Â†, Vipassana Dipan)). 

King pĩn (Hwg): Phẩm tánh không (2 da, Suffiatavagga) (MN.121- 
130, 176-271). 

Kung te ¡ chích shuo (Hwg): Phân tích y Kathina; giải thích y công đức ( 5 
‡È 2x ñữ tì, Kathinabheda) (PV:16, 403-416). 


Kung te ¡ pien (Hwg): Chương y Kathina, chương y công đúc (3) ‡Š 3S là 
Kathinakkhandhaka) (MV:7, 306-325). 


Kung te pin (Hwg): Phẩm công đúc (3 {Š đa, Ấnisansauagga) (AN.10.1- 
10). 

Kiung-chiieh lin yiian ching (Hwg): Kinh khuôn viên Khổng Tước (‡L⁄ 
3+ Bị] 4#, Moranivapasuffa) (AN.11.10). 

Le cha na hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Lặc-xoa-na; nhóm kinh về 
Lakkhana (3$) % ` 3‡8 JŠ, Lakkhanasarnyutffa) (SN.19, 202-222). 

Lè chã nà xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Lặc-xoa-na; nhóm kinh về 
Lakkhana (3) % ` 3‡8 JŠ, Lakkhanasarnyutta) (SN.19, 202-222). 

Lè pĩn (Hpy): Phẩm lạc; phẩm hạnh phúc (#$ za, Sukhavagga) (AN.2.6S- 
77). 

Lepin (Hwg): Phẩm lạc; phẩm hạnh phúc ( #$ ¿a, Sukhavagsa) (AN.2.6S- 
77). 

Láidí dà shĩ zuò pĩn jí (Hpy): Tuyển tập tác phẩm của đại sự LeđI Sayädaw 
(‡È X ÉP 4E ưa 5, Leđi Sayadaw gantha sangaha). 

Lei-ti ta shih zuò pin chỉ (Hwg): Tuyển tập tác phẩm của đại sự Leạï 
Sayadaw ( $3 ìb X ñị {E ¿na f, Leđdi Sayadaw gantha saiigaha). 

Li ching ching tien (Hwg): Kính lễ kinh điển (3È 3x 4& #h, Suttauyandana). 

Li ching Fo-to (Hwg): Kính lễ đúc Phật (3š 3Xầö, Buddhauandana 
gantha sangaha). 


và, Niimafjari). 
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Lì dé yă gõng văng xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về lợi ích được cung kính (| 
#t †‡ 1H JŠ, Labhasakkärasarnyuffa) (SN.17, 157-187). 

Li hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về súc mạnh ( ) 38 BE, Balasarmmyutta) 
(SN.50, 705-812). 

Lĩjìng Fótuó (Hpy): Kính lễ đúc Phật (3š L1 †È, Buddhavandana gantha 
saneaha). 

Lĩ jìng jïng diăn (Hpy): Kính lễ kinh điển (3ð i4 4& #h., Sutfauandan). 

Li te yũ n mi hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về lợi ích được cung kính 
(#]4# #44 Ã3R JŠ, Labhasakkarasarmyutta) (SN.17, 157-187). 

Lì xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về sức mạnh ( ?) ‡8 lề, Balasamyutta) 
(SN.50, 705-812). 


Lián huã hézhăng (Hpy): Chắp tay như hoa sen ( šŠ , Kamaläñja 
rủ> 


+ 
4b 
t*dÈ ++ 
4b 


â 
â 


Lien hua ho chang (Hwg): Chắp tay như hoa sen ( šŠ , Kamaläafijali 


ä 
Liu chỉ (Hwg): Tuyển tập sáu pháp; tuyển tập sáu điểu (2X, 
Chakkanipäatapäali) (AN.6,1-649). 


Liu chu hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về sáu giác quan (2X JÄ }8 ƑE, 
Salãyatanasamnyutta) (SN.35, 1-248). 

Liù chù piãn (Hpy): Nhóm kinh về sáu xứ; nhóm kinh về sáu xứ (2X J& 3, 
Salãyatanavagsasanyuitapali) (SN.35-44, 1-420). 

Liu chủ pien (Hwg): Nhóm kinh về sáu xú; nhóm kinh về sáu xứ (2X J& là, 
Saläyatanavageasatnyuftapäli) (SN.35-44, 1-420). 

Liù chù pĩn (Hpy): Phẩm sáu chỗ (2X #& ưu, Salãayatanavagea) (MN.143- 
152, 383-463). 

Liu chu pin (Hwg): Phẩm sáu chỗ (2X & ơn, Salayatanavagea) (MN.143- 
152, 383-463). 

Liù chù xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về sáu giác quan (2XJÄ 38B, 
Salãyatanasamnyutta) (SN.35, 1-248). 

Liu ƒa chích shih (Hwg): Sử biên niên xá-lợi sáu sợi tóc (2X S Ÿ* , Cha- 
kesa-dhãtu). 

Liù fã jiè shĩ (Hpy): Sử biên niên xá-lợi sáu sợi tóc (2X % ÄÀ* #, Cha-kesa- 
dhãtu). 

Liù jí (Hpy): Tuyển tập sáu pháp; tuyển tập sáu điểu (7N, 
Chakkanipäatapäli) (AN.6,1-649). 
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Lo fo hsiang yving (Hwg): Nhóm kinh về Radha (š#ƑÈ3}8TE, 
Radhasarmyuffa) (SN.23, 160-205). 

Lo-hou-lo hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về La-hầu-la; nhóm kinh về 
Rãhula ( Xã 8£ š§ ‡8 JŠ, Rahulasarnyuffa) (SN.18, 188-201). 

Lóng xiãäng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về con rồng (äE.+8 /Š, Nãgasarnyufta) 
(SN.29, 342-391). 

Lầ cái dìng (Hpy): Quy định về giới luật (4# ‡\ 7, Vinayavinicchayo). 

Là cái dìng shủ (Hpy): Sớ giải Quy định về giới luật (‡È 3X ÿÑ, 
Vinayavinicchayafikä). 


+ #„ữ 


Lũ chuang yen shu (Hwg): Sớ giải trang nghiêm Luật (‡* 3t ñLỨR, 
Vinayalankara-fIkä). 

LÀ guăng shuõ pïn (Hpy): Phẩm nói rộng về luật (‡È/R da, 
Vinayapeyyäla) (AN.2.201-230). 

Lũ kuang shuo pin (Hwg): Phẩm nói rộng về luật (E7 3za, 
Vinayapeyyäla) (AN.2.201-230). 

Là pĩn (Hpy): Phẩm luật (4# ¿a, Vinayavagga) (AN.7.75-84). 

Lũ pïn (Hwg): Phẩm luật (‡È za, Vinayavagga) (AN.7.75-84). 

Lồ shèyìzhù (Hpy): Sớgiải ÿ nghĩa Luậtnhiếp (4# Jã Št 3>, Vinayasaiigaha- 
atthakathä). 

Lũ tsai ting (Hwg): Quy định về giới luật (‡È 3X 2, Vinayavinicchayo). 

Lũ tsai ting shu (Hwg): Sớ giải Quy định về giới luật (f* ‡ 7 ÿR, 
VinayavinicchayafIkä). 

Lũ tsang chích chỉ wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Kho tàng giới luật 
(4# đã #5 ® Fe] 4, Vinayapitake Sarhgayanassa pucchã vissajjan3). 

Lũ tsang chu shỉh yũ shu chao (Hwg): Chú giải uà Sớ giải Kho tàng giới luật 
(42 ã + # ft 0t, Vinayapitaka-atthakathä ở tIk3). 

Lầ zàng jiéjí uèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kho tàng giới luật (# 
xôi 4: 1 E] %, Vinayapitake Sarhgäyanassa pucchã wissajjanä). 

Lù zảng zhù shì yă shũ chão (Hpy): Chú giải và Sớ giải Kho tàng giới luật 
(4È 3ã ;+ # L3), Vinayapitaka-a†thakathä ở tikä). 

Là zhuãng yán shũ (Hpy): Sớ giải trang nghiêm Luật (‡È št lLữÑ, 
Vinayalankara-fIkä). 

Lùn cáng zhù shì yũ shũ chão (Hpy): Chú giải và Sớ giải Kho tàng giáo 
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pháp siêu việt (3ä ÿä,›+ $£ #t đã 3}, Abhidhammapitaka-atthakathä ở 
tikä). 

Lùn shì (Hpy): Luận ngữ tông; luận các điểm tranh luận (33%, 
Kathävatthu). 

Lùn shì zhù (Hpy): Chú giải Luận ngữ tông; Chú giải Luận các điểm tranh 
luận (3ã 5š, Kathauatthu-atthakathä). 

Lun shih (Hwg): Luận ngữ tông; luận các điển tranh luận (333%, 
Kathävatthu). 

Lun shíh chu (Hwg): Chú giải Luận ngữ tông; Chú giải Luận các điểm 
tranh luận (3ä S#3*, Kathavatthu- SHIREIHEI 

Lunfsang (Hwg): Kho tàng giáo pháp siêu việt (38 ÿä„ Abhidhammapitaka). 

Lun tsang chu shih yũ shu chao (Hwg): Chú giải uà Sớ giải Kho tàng giáo 
pháp siêu việt (38 yã.3+ ÂŠ Ết đã 3}, Abhidhammapitaka-atthakathä ở 
tikã). 

Lùn zàng (Hpy): Kho tàng giáo pháp siêu việt (3 dã, Abhidhammapitaka). 

Lung hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về con rồng (Ä,}8 JB, Nãgasarnyutta) 
(SN29, 342-391). 

Luó tuó xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Radha (338B, 
Rãdhasarmyuffa) (SN.23, 160-205). 

Luóhóuluó xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về La-hẩu-la; nhóm kinh về 
Rãhula ( š§ tỊ£ š§ ‡8 JR, Rahulasamyutta) (SN.18, 188-201). 

Mà lì pĩn (Hpy): Phẩm mắng nhiếc ( l9 Š da, Akkosauagøa) (AN.10.41-50). 

Maligïn (Hwg): Phẩm mắng nhiếc ( 59 Š ưa, Akkosavagga) (AN.10.41-50). 

Mi lan wang wen chíng shu (Hwg): Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải 
Kinh vua Milinda hỏi đạo (3ã l + P2] #& ØR, Milidafikä). 

Mí lán wáng wèn jïng shũ (Hpy): Sớ giải Kinh Mi-tiên uấn đáp; Sớ giải Kinh 
uua Milinda hỏi đạo (3ã Rã| Ð P.Ì &#R, Milidafik). 

Miăndiàn BaÌhi vở yán jí (Hpy): Tuyển tập châm ngôn Pali (của Miến Điện) 
(4m ø] 6,4#|34 3š #š, Pali-niti). 

Miao chỉ pin (Hwg): Chương th kệ hay (3S, 
Sagathauaggasarnyuffapali) (SN.1-11, 1-271). 

Miao ƒa she ¡ (Hwg): Ý nghĩa bao hàm giáo pháp tuyệt vời (3) 3ã Š:, 
Saddhamma-sangaha). 
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Miào fã shè yì (Hpy): Ý nghĩa bao hàm giáo pháp tuyệt vời (3) 3k3 Š:, 
Saddhamma-sangaha). 

Miào jì piãn (Hpy): Chương thi kệ hay (348 ñã, Sagathäuaggasarmyui- 
tapäli) (SN.1-11, 1-271). 

Miè zhèng Jišshuõ (Hpy): Phân tích cách giàn xếp tranh cãi; giải thích cách 
chấm đút tranh chấp (3 3$ #‡ 3à, Samathabheda) (PV:5, 292-319). 

Miè zhèng piãn (Hpy): Chương diệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm 
đút tranh chấp (3 3$ l3, Adhikaratasamatha) (BV8, 655). 

Miè zhèng piãn (Hpy): Chương diệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm 
đút tranh chấp (3Ä 3$ fã, A dhikaranasamatha) (NV7, 1242). 

Miè zhèng piãn (Hpy): Chương diệt tránh; chương giàn xếp tranh cãi; 
chương chấm dứt tranh chấp (3X 3# ãä, Samathakkhandhaka) (CV.4, 
185-242). 

Mich cheng chích shuo (Hwg): Phân tích cách giàn xếp tranh cãi; giải thích cách 
chấm dứt tranh chấp ( ề 3# ## 3à, Samathabheda) (PV:5, 292-319). 

Mich cheng p'ien (Hwg): Chương diệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm 
đút tranh chấp (3Ä 3$ f3, Adhikaranasamatha) (BV:8, 655). 

Mich cheng p'ien (Hwg): Chương diệt tránh; chương dàn xếp; chương chấm 
đút tranh chấp (3 3$ lã, Adhikaranasamatha) (NV7, 1242). 

Mieh cheng pien (Hwg): Chương diệt tránh; chương giàn xếp tranh cãi; 
chương chấm dứt tranh chấp (>X 3# ãä, Samathakkhandhaka) (CV.4, 
185-242). 

Mien-tien Pa-li ko yen chí (Hwg): Tuyển tập châm ngôn Pali (của Miến 
Điện) (# ø] Œ,#| 1# š 4, Pali-niri). 

Mi-lan uang wen ching (Hwg): Kinh Mi-tiên vấn đáp; kinh uua Milinda hỏi 
đạo (iầ Bậ Ð fz] #&, Milindapañhapali) (Miln 1-28, 260). 

Mí-lán wáng wèn jïng (Hpy): Kinh Mi-tiên vấn đáp; kinh vua Milinda hỏi 
đạo (iầ Bậ Ð fz] #&, Milindapañhapali) (Miln 1-28, 260). 

Mi-lan-Fo wang wen ching shu (Hwg): Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải 
Kinh vua Milinda hỏi đạo (i8 ñä fb + F] #& ?ã, Milindapanho-fika). 
Milántuó wáng wèn jïng shũ (Hpy): Sớ giải Kinh Mi-tiên vấn đáp; Sớ giải 
Kinh vua Milinda hỏi đạo ( R lã fb + F] #4 #ñ, Milindapafho-tika). 
Ming hsing teng lun (Hwg): Luận đèn đạo hạnh và tâm ( % †T}#â, 

Nãmacaära-dipaka). 
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Míng sẻ chà bi lùn (Hpy): Luận phân tích tâm và vật chất ( # , Š 3| 33, 
Năãmarñpa-pariccheda). 

Xu Ã se cha pieh lun (Hwg): Luận phân tích tâm và vật chất (% &, š 3| 
3â, Namaripa-pariccheda). 

Míng sè chão lùn (Hpy): Luận giải thích tâm và vật chất (# ở,3‡}â, 
Khema-pakarana). 

Ming se chao lun (Hwg): Luận giải thích tâm và vật chất ( % 8,3}, 
Khema-pakarana). 

Míng xíng dẽng lùn (Hpy): Luận đèn đạo hạnh và tâm ( % †T}#, 
Nãmacaära-dipaka). 

Móhẽnán jïng zhï èr (Hpy): Kinh Mahanama (phần 2) ( šT 5 ## >_ 
Dutiyamahänäamasuffa) (AN.11.12). 

Móhẽnán jïng zhï yĩ (Hpy): Kinh Mahanama (phần 1) (Ệ šỊ 5 ## >_ 
Pathamamahänãamasuffa) (AN.11.11). 

Mo-ho-nan chíng chíh erh (Hwg): Kinh Mahanama (phần 2) ( 3 33 $4 
>_—, Dutiyamahãnamasuffa) (AN.11.12). 

Mo-ho-nan chíng chíh ¡ (Hwg): Kinh Mahanama (phần 1) (Ệ 3T 53 4 >_ 
—, Pathamamahäanãmasuffa) (AN.11.11). 

Mu-chien-lien shuo tming hsiang chích (Hwg): Giải thích tận tường rõ ràng 
Moggalana (sách văn phạm Pali) ( H 3‡‡š 3% 8R 3Ý #‡, Moggallana 
0uttiuivaranapaficikä). 

Mừjiãnlián shuõ tmíng xiáng jiš (Hpy): Giải thích tận tường rõ ràng 
Moggalana (sách văn phạm Pali) (H ‡‡‡š 3à 8R 3Ý #‡, Moggallana 
0uttiuiuaratapaficikä). 

Mu tiu che ching (Hwg): Kinh người chăn bò (34 # +3###, Gopalasutta) 
(AN.11.17). 

Mù niú zhẻ jïng (Hpy): Kinh người chăn bò (3⁄4 2ˆ-##$, Gopalasutta) 
(AN.11.17). 

Mu-chien-lien hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về Moggallana; nhóm kinh 
về Mục-kiển-liên ( H 3š3š ‡8 JŠ, Moggallanasammyuffa) (SN.40, 332- 
342). 

Mu-chien-lien sheng huo shu (pa lí yũ en ƒa shu) (Hwg): Sớ giải sinh hoạt 
của Moggallana (sách văn phạm Pali) ( H }š‡š #3 ï# #ñ. (6,#] 38 % 
3Š), Vutimoggallana Tikä). 
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Mu-chien-lien wen ƒa (Hwg): Văn phạm Mogsgallana ( H ‡#‡š % 3%, 
Moggallänasuttapatho (Moggallanabyakaranna). 

Mu-chien-lien wu lun shu (Hwg): Sớ giải năm luận Mogsallana ( H }šÈ‡È 
+ 3? ỦN, Moggallana pañcikä tikä). 

Mùjiãnlián shẽng huó shũ (bã lì yữ wén fă shủ) (Hpy): Sớ giải sinh hoạt 
của Moggallana (sách văn phạm Pali) ( H }š‡š + ?# ÿñ. ( ,#| 38 % 
3Š), Vutimoggallana TIkä). 

Mtjiãnlián wén fš (Hpy): Văn phạm Moggalliana (H 3#‡š %%, 
Moggallänasuttapatho (Moggallanabyaäkarana). 

Đền: wă lùn shũ (Hpy): Sớ giải năm luận Moggallana ( H }#‡Š +: 

3 ỨN, Moggalläna pañcika fikã). 

Mùjiãnlián xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Moggalläna; nhóm kinh về 
Mục-kiển-liên ( H 3È‡Š ‡8 ƑE, Moggallanasarmyufta) (SN.40, 332- 
342). 

Néng gãn zhš míng dẽng (Hpy): Đèn sáng Narada (8&#??+3# 8R1#, 
Naradakkhadipam). 

Neng kan che ming teng (Hwg): Đèn sáng Narada (f8E#?+2# 8R3#, 
Naradakkhadipam). 

Niàn chữ pĩn (Hpy): Phẩm lĩnh vực quán niệm; phẩm nên tảng chánh niệm 
(4â & đa, Satipatthanavagga) (AN.9.63-72). 

Niàn pĩn (Hpy): Phẩm niệm (3š da, Sativagga) (AN.8.81-90). 

Niàn zhù xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về quán niệm (23š‡#‡}8TE, 
Satipafthanasarnyutfta) (SN.47, 367-470). 

Nien chu hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về quán niệm (23š‡+‡}8TE, 
Satipatthanasarmyufta) (SN.47, 367-470). 

Nien chu pin (Hwg): Phẩm lĩnh vực quán niệm; phẩm niển tảng chánh 
niệm (23 #& da, s (AN9.63-72). 

Nien pin (Hwg): Phẩm niệm (3 đà, Satiuagga) (AN.8.81-90). 

Nữ jen hsiang ving (Hwg): Tương tưng nữ nhân; nhóm kinh về người nữ (-*‡ 
38 Š, Mãtugamasamnyuffa) (SN.37, 280-313). 

NĂ tén xiãng vĩng (Hpy): Tương ưng nữ nhân; nhóm kinh về người nữ (-* 
38B, Mãtugamasarnyuffa) (SN.37, 280-313). 

O kuei shíh (Hwg): Chuyện quỷ đói (8Ñ %8, %*, Petavatfthupali) (Pev.1-Š1, 
1-814). 
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O kuei shíh chu shih (Hwg): Chú giải Chuyện quỷ đói (#Ñ %,3*)*£, 
Petauatthu-atthakathä). 


O mo hsiangying (Hwg): Nhóm kinh vềác ma ( 3Š J }R JE, Marasarnyutta) 
(SN4, 137-161). 

Pa cheng chủ shíh chíng (Hwg): Kinh cư sĩ tám thành (3X +##, 
Atthakanagarasutffta) (AN.11.16). 

Pa chỉ (Hwg): Tuyển tập tám pháp; tuyển tập tám điểu (`#*, 
Atthakanipatapäli) (AN.8,1-626). 

Pa chỉ pin (Hwg): Phẩm Vajji (8Š da, Vajjisattakavagea) (AN.7.21-31). 

Pa li shíh hsich (Hwg): Học thơ Pali ( Ð,#| 33 ?, Vuttodayam). 

Pen sheng chíng (Hwg): Chuyện tiền thân đúc Phật (R # #&, Jatakapali) 
(a 1-547). 

Pen sheng ching chu shih (Hwg): Chú giải Chuyện tiên thân đức Phật (+ 

+ ##@;+#., Jataka-atthakathä) (1-7). 
Pí gé piãn (Hpy): Chương da thú ( & ** l3, Cammakkhandhaka) (MV:5, 


242-259). 
Pïiko giien (Hwg): Chương da thú ( g‡ 3 là, Cammakkhandhaka) (MV:5, 
242-259). 


Pï¡ yii ching (Hwg): Kinh thí dụ; Kinh thánh nhân ký sự (SÈ°Â #&, 
Apadanapäli) (Ap). 

Pïiyũ ching chu shih (Hwg): Chú giải Kinh thí dụ; Chú giải thánh nhân ký 
sự ( S* "Ai 4# ;‡ Ê£, Apadana-atthakathä). 

Pï yũ chu (Miao ¡ yviieh mei) (Hwg): Chú thích Thí dụ (Đẹp vui ý nghĩa 
tuyệt vời) ( Sš "3+ (3 Ấ Iù ), Visuddhajana-vilãsim). 

Pï yũ hsiang ying (Hwg): Chương thí dụ ( SŠ *Â ‡8 JŠ, Opammmasarnyutfa) 
(SN20, 223-234). 

Pì yù jïing (Hpy): Kinh thí dụ; Kinh thánh nhân ký sự (SÈ°Â #&, 
Apadanapäali) (Ap). 

Pì yù jïng zhù shì (Hpy): Chú giải Kinh thí dụ; Chú giải thánh nhân ký 
sự ( SÈ vị #@ }+ fẼ, Apadäna-atthakathä). 

Pì yù pĩn (Hpy): Phẩm thí dụ (ŠÈ°Â za, Opammavagga) (MN.21-30, 
222-324). 

Pï yũ pĩn (Hwg): Phẩm thí dụ (SÈ°Ä #a, Opammavagsa) (MN.21-30, 
222-324). 
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Pì yù xiãng vĩng (Hpy): Chương thí dụ (®È 9 8 JE, Opammasarmnyutffa) 
(SN20, 223-234). 

Pì yù zhù (Miào yì vuè mẽi) (Hpy): Chú thích Thí dụ (Đẹp vui ý nghĩa tuyệt 
vời) (Šš "3+ (%) ã tù ), Visuddhajana-vilãsim). 

Pi-chiu hsiang ying (Hwg): Chương Tỷ-kheo (to ứ3}RƑE, 
Bhikkhusamyutta) (SN.21, 235-246). 

Pi-chïu lei (Hwg): Phân tích giới bổn Tỳ-kheo ( tk _ứ Äã, Bhikkhuvibhanga) 
(BV:1-8, 1317). 

Pi-chïu lei (Hwg): Phân tích giới bổn Tỳ-kheo ( tk _ Äã, Bhikkhuvibhanga) 
(PV:1, 1-200). 

Pi-chiu pin (Hwg): Phẩm Tỳ-kheo ( to ứ da, Bhikkhuvagga) (MN.61-70, 
107-184). 

Pi-chiu-ni hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni ( to _ứ X38 JR, 
Bhikkhunisarmmyuffa) (SN.5, 162-171). 

Pi-chiu-ni lei (Hwg): Phân tích giới bổn T}-kheo-ni (tb ứ #8, 
Bhikkhunivibhanga) (NV:1-7, 587), (PV:2, 201-256). 

Pi-chiu-ni pien (Hwg): Chương Tỳ-khưu-ni; chương Tỳ-kheo-ni ( kb ứ Ö, 
®â, Bhikkhunikkhandhaka) (CV:10, 402-436). 

Pich chi chỉ (Hwg): Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ khác (3| 1 ®, 
Aparagathäsaniganika) (PV12, 359). 

Pịch chu p'ien (Hwg): Chương biệt trú; chương không được sống chung Tăng 
đoàn (9| 4+ 53, Pãrivãsikakkhandhaka) (CV:2, 75-96). 

Po ¡ tỉ teng chích shuo (Hwg): Giải thích Ba-la-để vụ... (3š 3% 3$ 5 ## 3, 
PãcityädiyojanÄ). 

Po li pin (Hwg): Phẩm Pathika (34 Ất za, Pathikavageapali) (DN.24-34, 
1-360). 

Pò sẽng piãn (Hpy): Chương phá tăng; chương rẽ Tăng đoàn; chương phá 
hòa hợp Tăng đoàn (%%†š là, Sanghabhedakakkhandhaka) (CV7, 
330-355). 

PO seng gen (Hwg): Chương phá tăng; chương rế Tăng đoàn; chương phá hòa 
hợp Tăng đoàn (5k {Š T3, Sanghabhedakakkhandhaka) (CV:7, 330-355). 

Po-ch-sha chang-lao hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về trưởng lão Vanigisa 
(#š K18 !Š, Vangisasarryuffa) (SN.8, 209-220). 

Pócuö zhðng xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về dòng họ Vaccha; nhóm kinh 
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0ể dòng họ Bà-tha ( 3š sš 4$ ‡8 Jš, Vacchagoftasarnyuffa) (SN.33, 607- 
661). 

Po-i Eï chu (po-i-Fi, po-lo-Eï E'i-she-ni ƒa vii chung hsiieh ƒa chỉ Pi-chiu-ni te 
kuang lú (po-lo-i , seng-chieh-p0-shih-sha , ni-sa-chíi po-i-fï , po-i-fï) 
(Hwg): Chú giải Tội đơn dọa (3) 3&⁄‡£š* (33344 z4 1X‡9 
⁄Ẻ, 3x 8t x St ¡X8 tu ft 89 đỗ †È (3X R ` Tế m3 PP } v 
jš Š 143 ` X1431X), Pãcittiya-atthakath). 

Po-i-fi chu (po-i-fi,po-lo-fifi-she-nifayi chunghsiieh ƒa chỉ Pi-chỉiu-ni tekuang 
lúi (po-lo-i , seng-chỉieh-po-shih-sha,, ni-sa-chỉï po-i-Fi, po-i-fï) (Hwg): Sớ 
giải ÿ nghĩa Luật nhiếp (‡È 3# Šš >*, Vinayasanigaha-afthakatha). 

Po-lo-i chu (hsii yii po-lo-i (1); po-lo-i (2-4); seng-ch ieh- po-shih-sha yii nỉ- 
sa-chíï po-i-fi” (Hwg): Chú giải Tội tẩn xuất (Lời tựa, Ba-la-di, Tăng 
tàn, xả dọa) (3 #§ 3+ (1-6 l§ R (1); » lệ R (2-4); TẾ im3#ˆ 
Ƒ, tt E là 3 34 ‡4‡£, Parajikakanda-atthakath). 

Po-lo-men hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Bà-la-môn ( 3š 3Š P"}}8 JŠ, 
Brahmanasarmyuffa) (SN.7, 187-208). 

Po-lo-men pïĩn (Hwg): Phẩm Bà-la-môn; phẩm phạm chí (3š š§ P} za, 
Brahmanavagsa) (MN.91-100, 383-486). 

Póluómén pĩn (Hpy): Phẩm Bà-la-môn; phẩm phạm chí (3š š§ P1 za, 
Brahmanavagsa) (MN.91-100, 383-486). 

Póluómén xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Bà-la-môn (3š 3Š P}}8 J, 
Brahmanasamyuffa) (SN.7, 187-208). 

Póqíshã zhănglăo xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về trưởng lão Vanigisa (3Š- 
*#?'#RÐ!Š, Vangisasammyutffa) (SN.8, 209-220). 

Po-tso chung hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về dòng họ Vaccha; nhóm 
kinh về dòng họ Bà-tha ( 3š 5š #§ }8 JE, Vacchagottasammyutfa) (SN.33, 
607-661). 

Pũ duãn yán (yï qiễ huãn xŸ) (Hpy): Đoan trang phổ quát (tất cả hoan hỷ) 
( ‡Ý >  (— ÐJ 5Ä), Samantapäsadikä (1~5). 

Pu shan pin (Hwg): Phẩm bất thiện (2# Šzn, Akusalapeyyala) 
(AN.2.191-200). 

Pu shíh pin (Hwg): Phẩm bố thí (3h 3b #a, Dãnavagga) (AN.8.31-40). 

Pu ssu ching (Hwg): Kinh không tư duy (ZR 38-44, Cetanakaraiyasufta) 
(AN.11.2). 
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Pu ssu pin (Hwg): Phẩm không chết (7E #b zà, Amatavagea) (AN.1.600- 
611). 

Pu ting pien (Hwg): Chương bất ñịnh; chương tội chưa xác định (ZE ® ñ, 
Aniyatakanda) (BV:3, 443-458). 

Pu tuan pïín (Hwg): Phẩm bất đoạn; phẩm không ngừng lại (ZE f da, 
Anupadavagsa) (MN.111-120, 93-175). 

Pu tuan yen (¡ chỉieh huan hsi) (Hwg): Đoan trang phổ quát (tất cả hoan 
hỷj) ( ý Xã lí (— 1J3Ä# 5), Samantapäsadikã (1~5). 

Pu-sa pien (Hwg): Chương lễ bố-tát; chương lễ đọc giới (h jš ñä, 
Uposathakkhandhaka) (MV2, 132-183). 

Pu-sa pin (Hwg): Phẩm lễ đọc giới (3h jš #a, Uposathavagsa) (AN.8.41- 
50). 

Pu-sa en ta (Hwg): Hỏi đáp về lễ bố-tát; hỏi đáp về đọc giới (3h jš fÌ ®%, 
Uposathädipucchavissajjanä) (PV:8, 332-333). 

Qï băi jié jí piãn (Hpy): Chương thất bách kết tập; chương bảy trăm 
người biên tập tam tạng; chương liên quan bảy trăm vị (+ 1 #š ŸŠ là, 
Sattasatikakkhandhaka) (CV:12, 446-458). 

Qï jí (Hpy): Tuyển tập bảy pháp; tuyển tập bảy điểu (©#*, 
Sattakanipatapäli) (AN.7,1-1132). 

Qí tã wèi fẽn lèi zàng wài wén xiàn (Hpy): Văn học ngoài Tam tạng chưa 
phân loại (L‡È.2 23 3 ÿä 2} 8Ä,). 

Qián fãng biàn chéng jiù (Hpy): Thành tựu tiên phương tiện (Ä[ 2 †& 7, 
3\ù, Payogasiddhi). 

Qíng jìng dào lùn (Hpy): Luận con đường thanh tịnh (š3)#3Š ầ, 
Visuddhimaggo). 

Qĩng jìng dào lùn dà shũ (Hpy): Sớ giải rộng Luận con đường thanh tịnh ( 
?§ '#:§ ) XứN, Visuddhimagsa-mahafka). 

Qïng jìng dào lùn jí zhù shì (Hpy): Luận con đường thanh tịnh và chú thích 
(25 ;# i§ >5 8 ¿+ #, Visuddhimagga). 

Qĩng jìng dào lùn yĩn yuán lùn (Hpy): Luận nhân duyên Luận con đường 
thanh tịnh ( 3ï ï#:š 3â IR #43, Visuddhimagga-nidanakathä). 

Qíng jìng pĩn (Hpy): Phẩm thanh tịnh (3Š š#za, Parisuddhavagga) 
(AN.10.123-133). 

Qĩng liáng pĩn (Hpy): Phẩm mát mẻ (3Š 3X ơn, Sitiuagga) (AN.6.85-95). 
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Qữ bìn piãn (Hpy): Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không ở 
chung Tăng đoàn (§83‡ä f3, Parajikakanda) (BV.L, 1-233). 

Qø bìn piãn (Hpy): Chương ba-la-di; chương tội trục xuất; chương không ở 
chung Tăng đoàn (5833 f3, Parajikakanda) (NV:1, 656-677). 

Qừ wèi gù shì (Hpy): Chuyện thú vị (9È tt $*, Rasavahin). 

Qúfánmí pĩn (Hpy): Phẩm Gotami (TŠ + Tfầ ¿a, Gotamivagsa) (AN.8.51-60). 

Răn guăng shuõ pïn (Hpy): Phẩm nói rộng về sự nhiễm (šš Š 3à da, 
Rãgapeyyala) (AN.2.231-246). 

Rén pĩn (Hpy): Phẩm người ( À_¿a, Puggalavagga) (AN.10.155-166). 

Rén pĩn (Hpy): Phẩm người ( À_ ¿a, Puggalavagga) (AN.2.S3-64). 

Rén shĩ shè lùn (Hpy): Luận nhân chế định; luận nhân thi thiết; luận mô tả 
của con người ( À 3E 3% 3, Pugealapafñaffi) 101~185. 

Rén shĩ shè lùn zhù (Hpy): Chú giải Luận nhân chế định; Chú giải Luận 
nhân thi thiết; Chú giải Luận mô tả của con người ( À 3& X33, 
Puggalapañfatfi-afthakatha). 

Rù Äpídámó lùn (Hpy): Luận dẫn nhập A-t)-đạt-ma (AT 3š 3â, 
Abhidhamtmmavatära). 

Rù Äpídámó lùn gũ shũ #amp; xin shũ (Hpy): Luận dẫn nhập A-t)-đạt- 
ma sớ giải cổ và sớ giải mới (AT RẺ,šš RỆ 3ã d 0ñ. & Äf 0 Abhidham- 
mãuatära-purätiafikä và Abhidhammavatara-abhinavak3). 

Rù chữ xĩ xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về hơi thở ra vào (' th 8.38 JŠ, 
nãpãnasamyutfa) (SN.S4, 977-996). 

Rù dđìng pĩn (Hpy): Phẩm nhập định (^ za, Samapatiuagga) 
(AN.2.164-180). 

Rú shì y (Hpy): Kinh lời cảm hứng; kinh Phật nói như vậy (3u £ 38, 
Iivuuffakapalj) (li 1-4, 1-112). 

Rú shì yữ zhù shì (Hpy): Chú giải Kinh Phật tự thuyết; Chú giải Kinh Phật 
tự nói (3u £ 38 3 #‡, Iiuuttaka-atthakathä). 

Rù xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về đi vào (A38 JŠ, Okkantasarnyutta) 
(SN.25, 302-311). 

Rù yữ ãn jũ piãn (Hpy): Chương vào mùa mưa; chương an cử mùa mưa (. 
rl 2 # là, Vassipanäayikakkhandhaka) (MV3, 184-208). 

Săn cáng zhï jín (Hpy): Đường vào Tam tạng Phật giáo ( = #Ä®*a?È, 
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Petakopadesapali) hay Luận giải về Tam tạng Phật giáo (#Ä##) (Pc 
1-8, 1-120). 

Sanchi (Hwg): Tuyển tập ba pháp; tuyển tập ba điểu ( = Ÿš, Tikanipatapali) 
(AN.3, 1-184). 

Săn fă pĩn (Hpy): Phẩm ba điểu ( = 3X za, Tikavagga) (AN.6.107-116). 

San ƒa pin (Hwg): Phẩm ba điều ( £ 3E da, Tikavagea) (AN.6.107-116). 

Săn jí (Hpy): Tuyển tập ba pháp; tuyển tập ba điều ( = !š, Tikanipatapali) 
(AN.3, 1-184). 

San mei chíng chỉh erh (Hwg): Kinh chánh định (phần 2) ( = 8k ## > —, 
Dutiyasamadhisuffa) (AN.11.19). 

San mi chỉing chỉh ¡ (Hwg): Kinh chánh định (phần 1) ( =8#@> 
Pathamasamadhisuffa) (AN.11.18). 

San mci ching chíh san (Hwg): Kinh chánh định (phần 3) ( = 8k ## >_ 
Tatiyasamadhisutta) (AN.11.20). 

San mei chíng chỉh ssu (Hwg): Kinh chánh định (phần 4) ( = 8È $& >_ 
Catutthasamadhisufta) (AN.11.21). 

Sản mèi jïng zhï èr (Hpy): Kinh chánh định (phần 2) ( =8###@> —, 
Dutiyasamadhisuffa) (AN.11.19). 

Sản mèi jïng zhï sãn (Hpy): Kinh chánh định (phần 3) ( =8 ##@> 
Tatiyasamadhisufta) (AN.11.20). 

Sản mèi jïng zhï sì (Hpy): Kinh chánh định (phần 4) ( =8##@> 
Catutthasamadhisufta) (AN.11.21). 

Sản mèi jïng zhï yí (Hpy): Kinh chánh định (phẩn 1) ( =%k##> 
Pathamasamadhisufta) (AN.11.18). 

San tsang chỉh chín (Hwg): Đường uào Tam tạng Phật giáo ( = 3Ä ®a 3E, 
Petakopadesapali) hay Luận giải uề Tam tạng Phật giáo (ä##) (Pe 
1-8, 1-120). 

Sè đềng pĩn (Hpy): Phẩm sắc; Phẩm các hình thể ( 8, 5% za, Ripädivagga) 
(AN.1.1-10). 

Sẻ ƒẽi sẻ fẽnbié lùn (Hpy): Luận phân tích vật thể phi vật thể ( ẽ, 3È ở, 2 3Ì 
3, Rũparipa-vibhaga). 

Se fei se ƒen-pieh lun (Hwg): Luận phân tích vật thể phi vật thể ( 8, 3È ở, 2` 
3] 3⁄3, Rñparipa-vibhaga). 


II0. SỐ TAYMỤC LỤC TAM TẠNG PÃII 


Se teng pĩn (Hwg): Phẩm sắc; Phẩm các hình thể ( &, 3$ za, Ripadivagga) 
(AN.1.1-10). 

Sèmàndé [ẽng zàn vũ (Hpy): Lời tán dương ở đỉnh Saddabindu ( šš 5 13 
lệ: X38, Saddabindu pakarannarh). 

Se-man-te feng tsan yũ (Hwg): Lời tán dương ở đỉnh Saddabindu ( šš Š 13 
lệ: 3 38, Saddabindu pakarannarh). 

Sen lin hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về rừng rậm (& 3+3 !Š, 
Vanasamnyuffa) (SN.9, 221-234). 

Sẽn lín xiãng yíng (Hpy): Nhóm kinh về rừng rậm (#⁄‡R38!E, 
Vanasamnyuffa) (SN.9, 221-234). 

Sẽng cán piãn (Hpy): Chương Tăng tàn; chương tội phế hạnh Tăng sĩ ({Š ?% 
®ã, Sameghadisesakanda) (BV:2, 234-442). 

Sẽng cán piãn (Hpy): Chương Tăng tàn; chương tội tàn phế hạnh Tăng sĩ (†Š 
?š lạ, Sarmuehadisesakanda) (NV2, 678-732). 

Seng tsan pien (Hwg): Chương Tăng tàn; chương tội phế hạnh Tăng sĩ ({Š 
?š f, Samuehadisesakanda) (BV:2, 234-442). 

Seng tsan p'ien (Hwg): Chương Tăng tàn; chương tội tàn phế hạnh Tăng sĩ 
(4š % 5, Samghadisesakanda) (NV:2, 678-732). 

Sha-men chu chia hsiang ying (Hwg): Tương ưng Sàmandaka; nhóm kinh 
1ểề xuất gia làm Sa-môn (?}†'}:H #38TE, SamandakasamyuHa) 
(SN.39, 330-331). 

Shãmén chủ jiã xiãng ying (Hpy): Tương ưng Sàmandaka; nhóm kinh 
1ề xuất gia làm Sa-môn (?}†'}:H 338B, SamandakasamyuHa) 
(SN.39, 330-331). 

Shãmén fă pĩn (Hpy): Phẩm pháp Sa-môn (>} P32 ta, Sãmafñfñavagga) 
(AN.10.221-236). 

Shãmén fă pĩn (Hpy): Phẩm pháp Sa-môn (>} P32 ta, Sãmafñfñavagea) 
(AN.11.22-501), (AN.6.117-139), (AN.8.91-116), (AN.9.42-51). 
Sha-men ƒa pin (Hwg): Phẩm pháp Sa-môn (} f*} 3k #a, Saãmafñfñavagga) 
(AN6.117-139), (AN.8.91-116), (AN.10.221-236), (AN.11.22- 

501), (AN.11.22-501). 


Sha-men hsiang pin (Hwg): Phẩm tri giác của Sa-môn (?} F38 ởa, 
Samanasaffiavagga) (AN.10.101-112). 


Shãmén pĩn (Hpy): Phẩm Sa-môn (?} P* za, Samanavagsa) (AN.7.85-94). 
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Sha-men gïn (Hwg): Phẩm Sa-môn (>} PT} za, Samannauagga) - 7.85-94). 

Shãmén xiăng pn (Hpy): Phẩm tri giác của Sa-môn (>}P}*8 da, Sa- 
maniasafiñaagga) (AN.10.101-112). 

Shàn liáng pĩn (Hpy): Phẩm lương thiện ($# R¿a, Sãdhuvagga) 
(AN.10.134-144). 

Shan liang pin (Hwg): Phẩm lương thiện (Š R da, Sãdhuvagga) 
(AN.10.178-188). 

Shàn yốu dễng pĩn (Hpy): Phẩm những bạn tốt ( Š- % 5 đa, Kalyänamil- 
tãdivagga) (AN.1.71-81). 

Shan yu teng pïn (Hwg): Phẩm những bạn tốt ( Š- & 3 ưa, Kalyänamil- 
tãdivagga) (AN.1.71-81). 

Shè Äpídámó yì liè shũ (Hpy): Giải thích tóm tắt Luận ý nghĩa bao hàm 
A-t)-đạt-ma (3§ fỊ Èšš  Š sã fĩ, Sankhepa-uapana). 

Shè # 280200, yì làn (Hpy): Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-äạt-ma (3Ä*T EÈ, 
‡š # ã ?A, Abhidhammatthasanigaho). 

Shè Äpídámó yì mì zhù (Hpy): Chú thích sâu xa Luận ý nghĩa bao hàm A-t)- 
đạt-ma (3§ F] at š$ J# Ã Ä 3+, Abhidhammatthasangahamadhu). 
Shè Äpídámó yì xiãng zhù (Hpy): Chú thích mùi hương Luận ý nghĩa bao 
hàm A-t)-äat-ma (3T 3š Ƒ# Š +, Abhidhammatthasarigaha- 

gandhi). 

She A-pii-ta-mo ¡ hsiang chu (Hwg): Chú thích mùi hương Luận ý nghĩa 
bao hàm A-t)-ñạt-ma (3ã FỊ tt xš J3 Š: 8 3È, Abhidhammatthasanga- 
hagandhi). 

She A-piï-ta-mo ¡ lich shu (Hwg): Giải thích tóm tắt Luận ý nghĩa bao hàm 
A-t)-äat-ma (3š FT EẺ+š Ệ Ã tÃ đt, Sankhepa-vannran). 

She A-pi-ta-mo ¡ lun (Hwg): Luận ý nghĩa bao hàm A-t)-äqt-ma (3š FT RẺ 
‡š # Ã ï4, Abhidhammatthasanieaho). 

She A-pï-ta-mo imi chu (Hwg): Chú thích sâu xa Luận ý nghĩa bao hàm A-t)- 
đạt-ma (3Ã FT tt x$ JB Ã %3 š+, Abhidhammatthasangahamadhu). 
She chĩi (Hwg): Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ để (;] 

# #@ #h., Khuddakanikaya) (KN.1-15, 7077). 

Shè duò piãn (Hpy): Chương xả đọa; chương ưng xả đối trị; chương tội xả 

vật (32 Hã là, Nissaggiyakanda) (BV:4, 459-662), (NV:3, 733-792). 
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Shè fă pĩn (Hpy): Phẩm buông bỏ pháp (333*za, Paccorohartivagga) 
(AN.10.113-122). 

She ƒa pĩn (Hwg): Phẩm buông bỏ pháp (33 da, Paccorohartivagga) 
(AN.10.113-122). 

Shè qữ (Hpy): Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh chủ đề (;]` 

# #@ #h, Khuddakanikaya) (KN.1-15, 7077). 

She to pien (Hwg): Chương xả đọa; chương từng xả đối trị; chương tội xả 
vật (32 đã là, Nissaggiyakanda) (BV4, 459-662), (NV3, 733-792). 

Shèh shĩ (Hpy): Sử biên niên xá-lợi (2>#Ì #, Dhãtuvarhso). 

She-li shíh (Hwg): Sử biên niên xá-lợi (4>#Ì 3%, Dhaãtuvarhso). 

Shèh tă shĩ (Hpy): Sử biên niên tháp xá-lợi (4> #\| #4 , Thupavariso). 

She-li ta shih (Hwg): Sử biên niên tháp xá-lợi (4 #|‡#ˆ ®, Thupavarhso). 

She-li-ƒu hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về Sariputta; nhóm kinh về Xá-lợi- 
phất (4#\ #? 38 JŠ, Sãriputtasamyutta) (SN.28, 332-341). 

Shèhfú xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về Sãriputfta; nhóm kinh về Xá-lợi- 
phất (4#\ ‡? 38 JŠ, Sãriputtasamyutta) (SN.28, 332-341). 

Shen chỉh nien pin (Hwg): Phẩm quán niệm về thân (Ñ ®# yởa, 
Kãyagatasativagea) (AN.1.563-599). 

Shen tsu hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về thần thông (#$ 38 IỀ, 
lddhipadasamyuffa) (SN.S1, 813-898). 

Shen tsu p'in (Hwg): Phẩm thần túc (3# ưa, lddhipadavagga) (AN.9.83- 
92). 

Shẽn zhì niàn pïn (Hpy): Phẩm quán niệm về thân (# # ởu, 
Kãyagatasativagea) (AN.1.563-599). 

Shén zú pĩn (Hpy): Phẩm thần túc (‡† da, lddhipadavagga) (AN.9.83-92). 

Shén zú xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về thần thông (2? ⁄ 387, 
lddhipadasamyuffa) (SN.S1, 813-898). 

Sheng che pao shih (Hwg): Trang sức báu của bậc chiến thắng (N$-# T3 Ÿl, 
]inalankära). 

Sheng che so hsing (Hwg): Đạo hạnh của bậc chiến thắng (N$# ffÍT, 
]inacaritaya). 

Sheng chỉ hsii yũ Nhu Vòng hoa kỷ nguyên của người chinh phục (Š- #6, 
®%38, Jinakalamälr (Jinakalamalipakaranam). 
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Shèng dào pĩn (Hpy): Phẩm con đường thánh ( % ‡Š #a, Ariyamaggavagga) 
(AN.10.189-198). 

Shèng dào pĩn (Hpy): Phẩm con đường thánh (3Š za, Ariyavagga) 
(AN.10.145-154). 

Sheng hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về sinh ( + 38 JŠ, Uppäadasarmyufta) 
(SN.26, 312-321). 

Sheng ¡ ti chíieh tse lun (Hwg): Luận quyết định về chân lý siêu việt (Rồ- š: 

l ›x4#⁄9, Paramattha-vinicchaya). 

Sheng ¡ tí shou tse (Hwg): Số tay chân lý tuyệt đối trong Luận ý nghĩa 
bao hàm A-t)-đạt-ma (J§- 3Š 3ì 1, Paramatthadipani (-Sangaha 
mahäfIkã pätha). 

Sheng ¡ tí yao liè (Hwg): Tóm tắt tính hoa chân lý tuyệt đối trong Luận ý 
nghĩa bao hàm A-t)-đạt-ma (Jồ- 3Š 3 3 t&, Paramattha-sankhepa). 

Shèng jì xù yă (Hpy): Vòng hoa kỷ nguyên của người chính phục (Rồ #6, % 
38, Jinakälamalr (Jinakalamalipakaranam). 

Shèng h pĩn (Hpy): Phẩm thắng lợi (Bộ #| đà, Ãnisarnsauagea) (AN.6.96- 
106). 

Sheng li pïn (Hwg): Phẩm thắng lợi (Rộ-#Ì| ¿a, Änisamsauagea) (AN.6.96- 
106). 


Shèng là (Hpy): Luật tạng; kho tàng giới luật; luật thánh ( ® ‡È, Vinaya) 
(VA 1-5, 3340). 

Sheng li (Hwg Luật tạng; kho tàng giới luật; luật thánh ( # †È, Vinaya) 
(VA 1-5, 3340). 

Shèng shì míng dẽng (Hpy): Đèn sáng đời siêu việt (Rš-†8 }# 
]inauarhsadipar). 

Sheng shih mming feng (Hwg): Đèn sáng đời siêu việt (R§-†8 }# 
]inauarhsadipar). 

Shengtao pin (Hwg): Phẩm con ẩường thánh ( # 3Š za, Ariyamaggavagga) 
(AN.10.189-198), (AN.10.145-154). 

Shẽng wén pïn (Hpy): Phẩm Bà-lamôn Jãnusomi (#3 Bì da, 
]ãnussoivagga) (AN.10.167-177). 

Sheng wen pin (Hwg): Phẩm Bà-lamôn Jamussoni (+ R]za, 
]ãnussoivagsa) (AN.10.167-177). 
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Shẽng xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về sinh ( + ‡8 fŠ, Uppäadasamyufta) 
(SN.26, 312-321). 

Shèng yì dì jué zé làn (Hpy): Luận quyết định về chân lý siêu việt (RŠ Š: 3ï 
3X‡#⁄R, Paramattha-vinicchaya). 

Shèng yì dì shốu cè (Hpy): Số tay chân lý tuyệt đối trong Luận ý nghĩa 
bao hàm A-f)-đạt-ma (Jồ- 3Š 3ï 1, Paramatthadipani (-Sangaha 
mahäfIkã pätha). 

Shèng yì dì yào Lũè (Hpy): Tóm tắt tính hoa chân lý tuyệt đối trong Luận 
ý nghĩa bao hàm A-t)-đạt-ma (Jồ- 3 3" 3 1ã, Paramattha-sankhepa). 

Shèng zhẻ băo shì (Hpy): Trang sức báu của bậc chiến thắng (N$-# 3 Ÿl, 
]inalankära). 

Shèng zhš suð xíng (Hpy): Đạo hạnh của bậc chiến thắng (N§# ffÍT, 
]inacaritaya). 

Shì dì yĩ pĩn (Hpy): Phẩm người tối thắng; phẩm người cao nhất (2 3 — 
ủu, Etadaggavagga) (AN.1.188-267). 

Shí jí (Hpy): Tuyển tập mười pháp; tuyển tập mười điểu (-† Ÿ, 
Dasakanipäatapäali) (AN.10, 1-746). 

Shì jiãn fă (gé ván jí) (Hpy): Pháp thế gian ( Tuyển tập Châm ngôn) (+ Rì 
3 Cá š ®),Lokani). 

Shĩ pĩn (Hpy): Phẩm bố thí (3 #a, Dãnavagga) (AN.2.142-151). 

Shử rén jìng zï gé ván (Hpy): Châm ngôn tấm gương thi nhân (3Ÿ À #š-† 
3*'š, Canakyamti). 

Shỉ rén jìng zï gé ván (Hpy): Châm ngôn tấm gương thi nhân (3Ÿ À #š-† 
3&'š, Kauidappananiti). 

Shì shì Námíí jïng (Hpy): Kinh Nandiya (ÊŠ K,šE‡£ #4, Nandiyasuffa) 
(AN.11.13). 

Shí yĩ bù xìng jïng (Hpy): Kinh mười một điều bất hạnh (-† — 2® * #$, 
Byasanasuffa) (AN.11.6). 

Shí yï jí (Hpy): Tuyển tập mười một pháp; tuyển tập mười một điều (-[ — 
#®, Ekädasaka) (AN.11, 1-671). 

Shĩ zï hốu pĩn (Hpy): Phẩm tiếng rống sư tử (3É -Ÿˆ- #L ưa, Sihanädavagga) 
(MN.11-20, 139-221). 

Sĩ zï hốu pĩn (Hpy): Phẩm tiếng rống sư tử (3É -Ÿˆ-L ưa, Sihanädavagga) 
(AN.9.11-20). 
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Shih chỉ (Hwg): Tuyển tập mười pháp; tuyển tập mười điểu (-† Ÿ, 
Dasakanipäatapäali) (AN.10, 1-746). 

Shih chien ƒa (ko yen chí) (Hwg): Pháp thế gian ( Tuyển tập Châm ngôn) (†ˆ 
]3* (143$), Lokanii). 

Shih ¡ chí (Hwg): Tuyển tập mười một pháp; tuyển tập mười một điều (-Ƒ 
—#š, Ekãdasaka) (AN.11, 1-671). 

Shih ¡ pu hsing chíng (Hwg): Kinh mười một điều bất hạnh (-† — 2 * #$, 
Byasanasuffa) (AN.11.6). 

Shih jen chíng tzu ko yen (Hwg): Châm ngôn tấm gương thi nhân (3Ÿ A #% 
-†1# š, Canakyamti). 

Shih jen chíng tzu ko yen (Hwg): Châm ngôn tấm gương thi nhân (33 À _#% 
-†134& š, Kavidappanamiti). 

Shih pïn (Hwg): Phẩm bố thí (3E ¿a, Dãnavagga) (AN.2.142-151). 

Shủh shỉử Namti chíng (Hwg): Kinh Nandya (ff,š#‡X4$, 
Nandiyasuffa) (AN.11.13). 

Shih tí ¡ pĩn (Hwg): Phẩm người tối thắng; phẩm người cao nhất (2C 3% — 
ủu, Etadageavagga) (AN.1.188-267). 

Shih tzuhoupïn (Hwg): Phẩm tiếngrống sự tử (3É -†- #L ưa, Sihanädavagga) 
(MN.11-20, 139-221), (AN.9.11-20). 

Shơu hsiang ying (Hug): Tương ưng thọ; nhóm kinh về cẩm giác (4&3H/È, 
Vedanäsarnyutfta) (SN.36, 249-2779). 

Shòu xiãng yĩng (Hpy): Tương trng thọ; nhóm kinh về cẩm giác (4&3H/È, 
Vedanäsarnyutfta) (SN.36, 249-2/79). 

Shữ shĩ (Hpy): Sử biên niên về sách ( $ ®, Gandhavariisa). 

Shu shih (Hwg): Sử biên niên về sách (3Ÿ %, Gandhavarhsa). 

Shuäng dà pĩn (Hpy): Phẩm dài về cặp đôi (®È  za, Mahayamakavagga) 
(MN.31-40, 325-438). 

Shuang hsiao pin (Hwg): Phẩm ngắn về cặp đôi (®È›]xda, 
Cñlayamakavagga) (MN.41-50, 439-513). 

Shuäng lùn (Hpy): Luận song đối ( #Ề 33, Yamaka). 

Shuang lun (Hwg): Luận song đối (®Š 3ã, Yamaka). 

Shuang lun chu (Hwg): Chú giải Luận song đối (®#33)*, 
Yamakappakarana-atthakathä). 


IIÓ. SỔ TAYMỤC LỤCTAMTẠNG PÄH 


Shuänglùnzhù (Hpy): Chúgiải Luậnsong đối ( ®È 3 33, Yamakappakararia- 
atthakathä). 

Shuäng pĩn (Hpy): Phẩm song đối; phẩm cặp đôi (®Š za, Yamakavagga) 
(AN.§.71-80), (AN.10.61-70). 

Shuang pïn (Hwg): Phẩm song đối; phẩm cặp đôi ( ®Š ta, Yamakavagga) 
(AN.§.71-80), (AN.10.61-70). 

Shuang ta pin (Hwg): Phẩm dài về cặp đôi (®#È X za, Mahayamakavagga) 
(MN.31-40, 325-438). 

Shuäãngxiăo pn (Hpy): Phẩm ngắn vềcặp đôi ( ®ề ;]x ưa, Cñayamakavagga) 
(MN.41-50, 439-513). 

Sì hù wèi chán míng dẽng (Hpy): Đền sáng bốn thiển hộ vệ ( v9 3Š {‡ï 3ÿ 8R 
#, Caturarakkhadipani). 

Sì 7í (Hpy): Tuyển tập bốn pháp; tuyển tập bốn điểu (v3 f, 
Catukkanipatapali) (AN.4,1-783). 

So ¡ chíh chíng chỉh san (Hwg): Kinh chỗ nương tựa (phần 3) ( fị † #& >_ 
=, Tatiyaupanisasuffa) (AN.11.5). 

Sơ ¡ ching chíh erh (Hwg): Kinh chỗ nương tựa (phần 2) ( ị †k## >> —, 
Dufiyaupanisäsuffa) (AN.11.4). 

Sơ ¡ chíng chỉh ¡ (Hwg): Kinh chỗ nương tựa (phẩn 1) (f†k##@> —, 
Pathamaupanisasuffa) (AN.11.3). 

Ssu chỉ (Hwg): Tuyển tập bốn pháp; tuyển tập bốn điểu (v3 f, 
Catukkanipatapali) (AN.4,1-783). 

Ssu hụ wei chan mỉng teng (Hwg): Đền sáng bốn thiên hộ vệ ( 0q 3Š {‡ï 2# 8 
#, Caturarakkhadipani). 

Yingxióng góyán (Hpy): Châm ngôn của bậc anh hùng (3%‡#È‡# š, 
Sũrassatiniti). 

Ying-hsiung ko-yen (Hwg): Châm ngôn của bậc anh hùng (3%‡#È‡& š 
Sũrassatiniti). 

Suí mián pĩn (Hpy): Phẩm tâm lý ngủ ngẩm (Ñễ RR #a, Anusayavagga) 
(AN.7.11-20). 

Sui mien pin (Hwg): Phẩm tâm lý ngủ ngâm (Rỗ RR đa, Anusayavagga) 
(AN.7.11-20). 

Suí shốu cè (Ãpídámó zuò pĩn) (Hpy): Sổ tay mang theo (tác phẩm A-t)- 
đạt-ma) (Rã # † (ET #,:š 1E n, Anudipanipätha). 
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Sui shou {se (A-pi-ta-mo zuò pïn) (Hwg): Sổ tay mang theo (tác phẩm 
A-t)-Äat-ma) (Bã '- 1 (FT 3š # 1E sa, Anudipanipatha). 

Suð yï jïng zhï vĩ (Hpy): Kinh chỗ nương tựa (phần 1) (ff†k#&@> 
Pathamaupanisasuffa) (AN.11.3). 

Suð yï jïng zhï èr (Hpy): Kinh chỗ nương tựa (phần 2) (f†k#&#@> —, 
Dufiyaupanisäsuffa) (AN.11.4). 

Suð yĩ jïng zhï sãn (Hpy): Kinh chỗ nương tựa (phần 3) (ff †k#&& >> =, 
Tatiyaupanisäsuffta) (AN.11.S). 


Ta A-lo-han ko yen (Hwg): Châm ngôn A-la-hán lớn (FT š§ 3$ 3# š, 
Mahärahaniti). 

Ta chíng (Hwg): Kinh dài ( X #&&, Mahasutra). 

Tai shih (Hwg): Đại diễn giải; Giải nghĩa rộng ( Šì #È, Mahaniddesapali) 
(Mnd.1-16, 1-210). 

Ta ¡ shíh chu (Hwg): Chú giải Đại diễn giải; Chú giải Giải nghĩa rộng (2 št 
##:+, Mahäniddesa-atthakathäa). 

Ta kung hsi pin (Hwg): Phẩm cúng tế lớn (  BÈ‡Ã za, Mahäayafifiavagga) 
(AN.7.44-53). 

Ta li chíng (Hwg): Kính lễ lớn ( 3È 34, Mahapanamapatha). 


Ta pien (Hwg): Chương trọng yếu; chương hợp phẩn chính (Xã, 
Mahakhandhaka) (MV1, 1-131). 

Ta gen (Hwg): Nhóm kinh về trọng yếu; nhóm kinh về hợp phần chính ( 
®ã, Mahauaggasarnyuffapali) (SN.45-S6, 1-1201). 

Ta pin (Hwg): Phẩm đại; phẩm dài (dò, Mahavagga) (AN.9.32- 
41), (AN.10.21-30), (AN.6.55-64), (AN.7.65-74), (AN.8.11-20), 
(DN.14-23, 1-441), (MV:1-10, 1-477). 

Ta pin chu (Hwg): Chú giải Đại phẩm (  za 3È, Mahavagga-afthakatha). 

Ta shih (Hwg): Câu chuyện vĩ đại; chuyện đúc Phật trong Luật tạng của 
Thuyết xuất thế bộ ( 5#, Mahauastu-avadana (Mahauastu). 

Ta shíh (Hwg): Sử biên niên đây đủ (chú thích Sử biên niên uề đảo Tích-lan) 
(A #, Mahävarhsa). 

Ta shih kuo pien (Hwg): Sử biên niên đẩy đủ mở rộng (2X % ‡š#f, 
Mahävarsa). 

Ta shíh shu (Hwg): Giải thích Sử biên niên đẩy đủ (X %ÿñ, 
Varhsatthappakäsini). 
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Tan chíh pïn (Hwg): Phẩm búng ngón tay (3Š ‡ä ưa, Accharäsanghatavag- 
øa) (AN.1.51-60). 

Tan chung lich pin (Hwg): Phẩm tóm tắt vềtham ( '† 9ä za, Rãgapeyyala) 
(AN6.140-649), (AN.7.623-1132), (AN8.117-626), (AN.9.93-432), 
(AN10.237-746), (AN.11.502-671), (AN.11.502-671). 

Tan fo pien (Hwg): Chương đơn đọa; chương ưng đối trị; chương tội sám 
hối (Š°- lỗ là, Pacitiyakanda) (BV:5, 1-5Š1). 

Tan fo pien (Hwg): Chương đơn đọa; chương ưng đối trị; chương tội sám 
hối ( Š tã lã, Päcittiyakanda) (NV-4, 793-1227). 

Tñn zhõng liè pĩn (Hpy): Phẩm tóm tắt uềtham (3 '† %& za, Rãgapeyyala) 
(AN6.140-649), (AN.7.623-1132), (AN.8.117-626), (AN.9.93- 
432), (AN.10.237-746), (AN.11.502-671), (AN.11.502-671). 

Tán-mí pĩn (Hpy): Phẩm Dhammika (‡#2?#a, Dhammikavagga) 
(AN.6.43-54). 

Tan-mi pïn (Hwg): Phẩm Dhammika (2? ¿a, Dhammikavagga) 
(AN.6.43-54). 

Tao chíh mỉ (Hwg): Bí mật của đạo (3Š 3 #, Pajjamadiu). 

Tao hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về con đường (3Š ‡8 JB, Maggasarnyui- 
fa) (SN.45, 1-181). 

Tao lun (Hwg): Luận dẫn nhập (Tam tạng) (3Ÿ 38, NeHipali) (Ne.1-6, 
0-125). 

Tao lun chu shih (Hwg): Chú giải Luận dẫn nhập ( Tam tạng ) ( 3Ÿ 3à 3+ £Š, 
Netippakaranaalthakathä). 

Tao lun kuang shíh (Hwg): Chú thích rộng Luận dẫn nhập (Tam tạng ) (3Ÿ 
3 Š ££, NeHivibhavini). 

Tao lun shu (Hwg): Sớ giải Luận dẫn nhập (Tam tạng) (33 Ã, 
Netippakarana-Hkä). 

Tao shíh (Hwg): Sử biên niên về đảo Tích-lan ( Êạ #, Dipavarhsa). 

Teng ch (Hwg): Nguồn sinh khởi ( 5È 39, Atthapatiisamu{hana) (PV-18, 
470-473). 

Teng chí she sung (Hwg): Kệ tóm tắt nguồn sinh tội; tóm tắt về nguồn sinh 
tội ( 5 *e3ñt2R, Samu†thãnasisasankhepa) (PV:3, 257-270). 

Teng chúch pin (Hwg): Phẩm bậc toàn giác; phẩm giác ngộ cao ( S‡ 5° ơn, 
Sambodhivagga) (AN.9.1-10). 
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Teng hsin pin (Hwg): Phẩm tâm thăng bằng ( 3 *> đa, Samacittavagga) 
(AN.2.33-42). 

T¡ chen pin (Hwg): Phẩm động đất (th da, Bhũmicalavagga) 
(AN.8.61-70). 

T¡ erh chỉ chí (Hwg): Tuyển tập thi kệ; sưu tập các bài kệ (phần 2) ( Š — 
13 ®, Dutiyagäthäsanganika) (PV:19, 474-478). 

Tỉ hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về chân lý; nhóm kinh về sự thật ( 3š *8 
Š, Saccasarmyuffa) (SN.S6, 1071-1201). 

Tỉ ¡ ¡ yu se chích (Hwg): Giải thích hữu sắc chân lý tuyệt đối ( 3 — 2® É, 
#†, Paramatthasarupabhedani). 

T¡ yao lũch lun (Hwg): Luận tóm tắt về tỉnh hoa chân lý (3% #% sã 3, 
Sacca-salkhepa). 

Tiãn Bì pĩn (Hpy): Phẩm Devadaha; phẩm thành Cánh Tay Trời ( X ®Ÿ 
ủu, Deuadahavagga) (MN.101-110, 1-92). 

Tiãn gõng shì (Hpy): Chuyện cung trời (% "# %, Vimanavatthupali) (Vi 
1-85, 1-1289). 

Tiãn gõng shì zhù shì (Hpy): Chú giải Chuyện cung trời (X "# #**#Š, 
Vimänavatthu-atthakathä). 

Tiãn pĩn (Hpy): Phẩm trời ( đa, Devatavagga) (AN.6.31-42), (AN.7.32- 
43). 

Tiãn shén pĩn (Hpy): Phẩm thiên thần ( X 3 zu, Devatavagga) (AN.6.6S- 
734). 

TiãnzÌ xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về thiên tử (%-Ÿ†3}8TE, 
Devaputtasarmnyuffa) (SN.2, 82-111). 

Tien kung shíh (Hwg): Chuyện cung trời (% '# ®%, Vimanavatthupali) 
(Vi 1-85, 1-1289). 

Tien kung shíh chu shih (Hwg): Chú giải Chuyện cung trời ( "# #3 #, 
Vimanavatthu-atthakathä). 

Tien pin (Hwg): Phẩm trời (Xửà, Dewatavagga) (AN.6.31-42), 
(AN.7.32-43). 

Tien shen pin (Hwg): Phẩm thiên thần (X#f#a, Devalavagga) 
(ANé6.65-74). 

Tien-pi pin (Hwg): Phẩm Devadaha; phẩm thành Cánh Tay Trời ( X ®Ÿ 
ủu, Dewadahauagga) (MN.101-110, 1-92). 
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Tien-tzu hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về thiên tử (% -†3}8TE, 
Dewaputtasamyuffa) (SN.2, 82-111). 

Ti-shíh hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về Đếthích (1# ##‡‡8TE, 
Sakkasamyuffa) (SN.11, 247-271). 

Tsa chí (Hwg): Tuyển tập tác phẩm tạp ( š# fš, Pakinnaka gantha sangaha). 

Tsai pin (Hwg): Phẩm tài sản (B3 #a, Dhanavagga) (AN.7.1-10). 

Tsang wai wen hsien (Hug): Văn học ngoài Tam tạng (ð2}È x8, Añña 
paäli gantha). 

Tsao chủ (Hwg): Cách viết câu (Pali) (+& é], Padasadhanarn). 

Tse en chang (Hwg): Chương cáo buộc tội; chương cáo tội (ñ RÌ Š, 
Codanakarda) (PV:13, 360-364). 

Tseng chíh pu chích chỉ wen ta (Hwg): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Tăng chỉ 
(3# 3 š§ 44 ® F] 4, Anguttaranikäye Sarhgäyanassa pucchã-vissajjanä). 

Tseng chíh pu ching tien (Hwg): Kinh Tăng chỉ bộ; kinh tuyển tập con số 
tăng dân (3$ % ÈR 4& #h, Aneutfaranikaya) (AN.1-11, 7231). 

Tseng chỉh pu chu shỉh (Man tsu hsi chu) (Hwg): Chú giải Kinh Tăng 
chi (Đẩy đủ sự mong cẩu) (3# 3 3+ #‡ (35 8 ñn :k), Anguttaran- 
ikãya-althakathäa (1~4) (Manorathapuratnì)). 

Tseng chỉh pu chu shíh yũ shu chao (Hwg): Chú giải uà Sớ giải Kinh Tăng 
chi (34 % *l3+ f# 6t 0.3}, Anguttaranikaya-althakathäa &- Hkã). 
Tseng chỉh pu shu (Hsin ¡ pao han) (Hwg): Sớ giải Kinh Tăng chí 
(Tráp báu ý nghĩa tâm) (3# % Èšữñ. (x› Ã 3Ä v), Anguttara-fikã 

(Sarathamañjisä). 

Tseng ¡ ƒa (Hwg): Tăng theo con số; tăng theo từng bậc (3$—)*%, 
Ekuttarikanaya) (PV:7, 321-331). 

Tsui sheng jen shou tse (Hwg): Sổ tay người siêu việt (1z Rồ- À ƒ TW, 
Utfamapurisa Dipani). 

Tuan chu yũ chĩh (A-pi-ta-mo lun mu chu) (Hwg): Chấm đút ngu sỉ 
(Chú thích Mãu đề A-t)-äạt-ma) (f4 ào (PT ELšš Ê31‡š+), 
Mohavicchedani (Abhidhammamatikathavanan8). 

Tuan kai pin (Hwg): Phẩm đút triển cái; Phẩm đút trói buộc (f{ 5 ởa, 
Nivaranappahanavagsa) (AN.1.11-20). 

Txu hsin chieh-to ching (Hwg): Kinh tâm từ (giải thoát) ( š& ¬ 8# Nù #&, 
Meffasufta) (AN.11.15). 
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Tz pin (Hwg): Phẩm tâm từ ( 3Ã za, MeHavagga) (AN.8.1-10). 

Tzu shuo chíng (Hwg): Kinh Phật tự thuyết; kinh Phật tự nói ( B 3 #&, 
Udänapäli) (Uá 1-8, 1-80). 

Tzu shuo chu shih (Hwg): Chú giải Kinh lời cảm hứng; Chú giải Kinh Phật 
nói như vậy ( 8 3àš+ #š, Udana-a†thakatha). 

Tzu tzu pien (Hwg): Chương tự tú; chương thỉnh cẩu chỉ li ( B 3 ñ, 
Pauäraniäkkhandhaka) (MV-4, 209-241). 

Wáng pĩn (Hpy): Phẩm tua ( ® za, Rãjavagea) (MN.81-90, 282-382). 

Wang pïn (Hwg): Phẩm vua ( ® ¿a, Rãjavagsa) (MN.81-90, 282-382). 

Wèi lái shĩ (Hpy): Lịch sử tương lai ( ® ® #, Anagata-uarhsa). 

Wei lai shíh (Hwg): Lịch sử tương lai ( 2 Z3 , Anagata-varhsa). 

Wei sang Ea la chí (Hwg): Thí kệ Vesantara ( # Sš 33 ‡ừ {8, Vesantaragrti). 

Wáéi sãng tă lã jì (Hpy): Thi kệ Vesantara ( $4 3š 33 ‡ừ 18, Vesantaragiti). 

Wen chien tu chang (Hwg): Chương câu hỏi về nhóm chủ đề; các câu hỏi về 
bộ hợp phần ( F] kề &š '*, Khandhakapucchavara) (PV:6, 320). 

Wén fă (Hpy): Văn phạm (Pali) (3% 3%, Byakarana gantha sanigaha). 

Wen ƒa (Hwg): Văn phạm (Pali) (3š, Byakarana gantha sangaha). 

Wèn jiãn dù zhãng (Hpy): Chương câu hỏi về nhóm chủ đề; các câu hỏi uề bộ 
hợp phần ( tÌ ề Jš '‡*, Khandhakapucchavara) (PV6, 320). 

Wo zuò chúi pien (Hwg): Chương tọa cụ, ngọa cụ; chương sàng tọa; chương 
dụng cụ ngồi, dụng cụ nằm (E\, +, Senäsanakkhandhaka) (CVó, 
294-329). 

Wò zuò jù piãn (Hpy): Chương tọa cụ, ngọa cụ; chương sàng tọa; chương 
dụng cụ ngôi, dụng cụ nằm (E\, +“, Senäsanakkhandhaka) (CVó, 
294-329). 

Wu ai chích tao (Hwg): Đạo hiểu vô ngại; đạo phân tích (#&##? 3š, 
Patisambhidamagsapäli) (Ps 1-31, 331). 

Wu ai chích tao chu shih (Hwg): Chú giải Đạo hiểu vô ngại; Chú giải Đạo 
phân tích ( ‡ 8š ##+š ›* f‡, Patisambhidamagea-atthakatha). 

Wú ài jiš dào (Hpy): Đạo hiểu vô ngại; đạo phân tích (##9&##? 1š, 
Patisambhidamagsapäli) (Ps 1-31, 331). 

Mi ài jiš dào zhù shì (Hpy): Chú giải Đạo hiểu vô ngại; Chú giải Đạo phân 
tích ( $ 8š 8# tắ ?* f#, Patisambhidamagga-atthakathä). 
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Wũ băi jié jí piãn (Hpy): Chương ngũ bách kết tập; chương năm trăm 
người biên tập tam tạng; chương liên quan năm trăm vị (+ 8 #š ŸŠš là, 
Pañcasatikakkhandhaka) (CV:11, 437-445). 

Wu chi (Hwg): Tuyển tập năm pháp; tuyển tập năm điêu (®b , 
Paficakanipatapäal) (AN.S,1-1151). 

Wu chip in (Hwg): Phẩm vô ký; phẩm trung tính ( $8. š8, ta, Abyäkatavagga) 
(AN.7.54-64). 

Wu chi shuo hsiang ying (Hwg): Tương ưng không thuyết; nhóm nói về vô 
ký; nhóm nói về trung tính ( $® ‡¿ 3à ‡8 fB, Abyäakatasamyuffa) (SN.44, 
410-420). 

Wu chi chích shuo (Hwg): Giải thích năm cảnh giới ( 2+ È§ #‡ 3À, Paficagafi- 
đipan3). 

Wú diào pĩn (Hpy): Phẩm không điểu phục (3| ¿a, Adantavagga) 
(AN.1.31-40). 

Mu fàn dễng pĩn (Hpy): Phẩm vô phạm; phẩm các việc không phạm ( $8 30. 
St ưu, Anapaffivagea) (AN.1.150-169). 

Wu fan teng pin (Hwg): Phẩm vô phạm; phẩm các việc không phạm ( $8 30, 
St ưu, Anapaffivagea) (AN.1.150-169). 

Wũữ jí (Hpy): Tuyển tập năm pháp; tuyển tập năm điêu (+ Ÿ, 
Paficakanipatapäli) (AN.S,1-1151). 

Mi jì pĩn (Hpy): Phẩm vô ký; phẩm trung tính ( # š& ưa, Abyäkatavagga) 
(AN.7.54-64). 

Mi jì shuõ xiãng vĩng (Hpy): Tương ưng không thuyết; nhóm nói về uô ký; nhóm 
nói ề trung tính ( & šứ,3t48 JŠ, Abyakatasarmyutffa) (SN.44, 410-420). 

Wu kan jen pin (Hwg): Phẩm không chịu đựng được (3# 33 da, 
Akammaniyavagga) (AN.1.21-30). 

Wú kăn ršn pïn (Hpy): Phẩm không chịu đựng được (3# Ä3 da, 
Akammaniyavagga) (AN.1.21-30). 

Wũ lùn gẽn bèn shữ : lùn shì (Hpy): Giải thích căn bản về năm bộ luận: Các 
điểm tranh luận ( +: 333‡& 3Ø: 38 #, PañcapakaranamulaHk3). 

Wu lun ken pen shu : lun shih (Hwg): Giải thích căn bản về năm bộ luận: 
Các điểm tranh luận ( +: 323‡& 3Ø: 38 $, Pañcapakaranamnlahk3). 

Wu lun sưi ƒu chu (Hwg): Hậu sớ giải tuần tự năm bộ luận ( ® 3⁄2 Rã †ã 3+, 
Paficapakarana-anufIk3). 
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Wũ lùn sưí fù zhù (Hpy): Hậu sớ giải tuấn tự năm bộ luận ( ® 3⁄2 Rã †ã 3+, 
Paficapakarana-anufIk3). 

Wu pai chích chí pien (Hwg): Chương ngũ bách kết tập; chương năm trăm 
người biên tập tam tạng; chương liên quan năm trăm vị (+ 8 #š ŸŠ là, 
Pañcasatikakkhandhaka) (CV:11, 437-445). 

Wũữ pĩn (Hpy): Năm phân ( ® #a, Pañcavagga) (PV:21, 482-501). 

Wu pïn (Hwg): Năm phần ( ® dù, Paficavagea) (PV:21, 482-501). 

Wũ qù jiš shuõ (Hpy): Giải thích năm cảnh giới (b #&f## 3ì, Paficagati- 
đipand). 

Wu shàng pĩn (Hpy): Phẩm tối cao ( $8 _L za, Anuffariyavagea) (AN.6.21- 
30). 

Wu shangpin (Hwg): Phẩm tối cao ( # _ đa, Anufariyavagga) (AN.6.21- 
30). 

Wũ shí bšn shẽng (Hpy): Năm mươi chuyện tiên thân đúc Phật (® -Ƒ 
+, Paññãsa Jãtaka). 

Wũ shí jïng piãn jïng zlử èr (Hpy): Kinh chương năm mươi bài kinh (phần 
2) (% + #4 là #@ > —, Dutiyapatasaka) (AN.3.52-103). 

Wũ shí jïng piãn zhï èr (Hpy): Chương năm mươi bài kinh (phần 2) (% 
+&@> —, Dutiyapamnäsaka) (AN.1.S1-97), (AN.2.53-118), 
(AN.4.51-100), (AN.5.51-100), (AN.6.55-649), (AN.7.54-1132), 
(AN.8.51-626), (AN.9.52-432), (AN.10.51-100). 

Wũ shí jïng piãn zhï liù (Hpy): Chương năm mươi bài kinh (phần 6) (® -Ƒ 
4$ là >.7N, Chafthapat—aasaka) (AN.S.251-1151). 

Wũ shí jïng piãn zhï sãn (Hpy): Chương năm mươi bài kinh (phẩn 3) ( 
+% -†£#&lñ > =, Tatiyapawnäasaka) (AN.1.98-381), (AN2.119-180), 
(AN.3.104-184), (AN.4.101-150), (AN.S.101-150), (AN.10.101-154). 

Wũ shí jïng piãn zhï sì (Hpy): Chương năm mườơi bài kinh (phần 4) (®: -Ƒ 
## lã > 09, Cafutfhapa#aäsaka) (AN.1.382-611), (AN.4.151-200), 
(AN.5.151-200), (AN.10.155-210). 

Wũ shí jïng piãn zhï uũ (Hpy): Chương năm mườơi bài kinh (phần Š) ( ® -Ƒ 
## là >_®+, Paficamapat—Iäsaka) (AN.4.201-783), (AN.5.201-250), 
(AN.10.211-746), (SN.15, 124-143). 

Wu shih ching p ien chíh erh (Hwg): Chương năm mươi bài kinh (phần 2) 
(2% -+£#@Ã > —, Dutiyapataäsaka) (AN.1.51-97), (AN.2.53-118), 
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(AN4.51-100), (AN.5.51-100), (AN6.55-649), (AN.7.54-1132), 
(AN.8.51-626), (AN.9.52-432), (AN.10.51-100). 

Wu shih chíng p ien chíh liu (Hwg): Chương năm mươi bài kinh (phần 6) 
(2z + #4 ñ > 7X, Chatthapan—naasaka) (AN.S.251-1151). 

Wu shih chíng pien chíh san (Hwg): Chương năm mươi bài kinh (phần 
3) (1z + #@ ñ > =, Tatiyapamaäsaka) (AN.1.98-381), (AN.2.119- 
180),  (AN.4101-150), (AN.5.I101-150), (AN.10.101-154), 
(AN.3.104-184). 

Wu shih chíng pien chỉh ssu (Hwg): Chương năm mươi bài kinh (phần 4) 
(2z -+ £@ 5 > w, Catutthapan—nasaka) (AN.1.382-611), (AN.4.151- 
200), (AN.5.151-200), (AN.10.155-210). 

Wu shih chíng p'ien chíh wu (Hwg): Chương năm mươi bài kinh (phần S) 
(2® + 4Ã 3 +, Pañcamapa—aasaka) (AN.4.201-783), (AN.S.201- 
250), (AN.10.211-746). 

Wu shíh chíng p'ien ching chỉh erh (Hwg): Kinh chương năm mươi bài kinh 
(phân 2) (+ -} #4 lã 44 > —, Dutiyapanaasaka) (AN.3.52-103). 
Wu shih hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về vô thi; nhóm kinh về không điểm 

bắt đầu ( §. tê ‡8 JŠ, Anamataggasarnyuffa) (SN.15, 124-143). 
Wu shíh pen sheng (Hwg): Năm mươi chuyện tiên thân đức Phật (+: -Ƒ 


+, Paññãsa Jãtaka). 
Wu tiao pin (Hwg): Phẩm không điểu phục ( 3| ¿a, Adantavagga) 
(AN.1.31-40). 


Wu wei hsiang ying (Hwg): Tương từng vô vi; nhóm kinh về vô vi ( $8: Äy }B 
, Asankhatasamnyufta) (SN.43, 366-409). 

Wi wéi xiãng vĩng (Hpy): Tương tưng vô vi; nhóm kinh về vô vi ( $- Ấy *8 JỀ, 
Asankhatasamyutfa) (SN.43, 366-409). 

Wú yðu shì chă pĩn (Hpy): Phẩm không thể có được; phẩm không có chuyện 
đó ( & ® ®& JR dù, Athänapäli) (AN.1.268-295). 

Wu yu shih chu pin (Hwg): Phẩm không thể có được; phẩm không có 
chuyện ñó ( $8 2 &  #h, Atthäanapäli) (AN.1.268-295). 

Wu zuò ¡ san mi chíng (Hwg): Kinh chánh định không khởi ý nghĩ ( $ †F 
; =nÀ4@, Manasikärasuffa) (AN.11.8). 

Wu zuò yì sãn mèi jïng (Hpy): Kinh chánh định không khởi ý nghĩ ( #†E % 
="È4@, Manasikärasutfa) (AN.11.8). 
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Xiqiú pĩn (Hpy): Phẩm hy cầu ('? sR đa, Äyãcanauagga) (AN.2.131-141). 

XI wàng pĩn (Hpy): Phẩm các hy vọng (3ï 3S za, Äsãduppajahavagga) 
(AN.2.119-130). 

Xyí (gũ shũ, xin shũ) (Hpy): Phân tích hoài nghi (Sớ giải cổ uà Sớ giải mới) 
(3ƒ (%Øñ + #0), Kankhavitarat-puräna-abhinava-tikä). 

Xiàn guãn xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về thâm nhập hiện tại; nhóm kinh về 
thực chứng hiện tiên (38 /#8,*8 IB, Abhisamayasarnyutfa) (SN.13, 74-84). 

Xiăng shòu miè jìn đìng jïng (Hpy): Kinh định không còn cảm giác và tri 
giác (38  zÄ Ä 44, Sañfñasutffa) (AN.11.7). 

Xiãng vĩng bù jié jí uèn đá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Tương tương 
(38 7š šR 44 ® fs] %, Saryuttanikäye Sarhgãyanassa pucchã vissajjanä). 

Xiãng yĩng bù jïng diễn (Hpy): Kinh tương tưng; kinh tuyển tập nhóm kinh 
liên hệ (}8 JŠ 3Ñ #& #., Sarnyuttanikäya) (SN.1-56, 2854). 

Xiãng yĩng bù shu (Hpy): Sớ giải Kinh Tương ưng bộ (38 JEšR ÿR, 
Sarhyuttanikaya-fIkã (1~5). 

Xiãng vĩng bù zhù (Xiăn váng xin yì) (Hpy): Chú giải Kinh Tương ưng bộ 
(Xiến dương ý nghĩa tâm) (38 ƑE šÄ3* (8ã3ð x3 Ä), Sarhyuttanikaya- 
afthakathã(1~5) (Saratthappakäsim(Spk). 

Xiãng yĩng bù zhù shì yũ shù chão (Hpy): Chú giải và Sớ giải Kinh Tương 
tương (38 JŠ ÈR ›+ #‡ ft 0.3, Sarnyuttanikaya-atthakatha ở tikã). 
Xiàng vũ yăn fù zhï pĩn (Hpy): Phẩm đặt hướng và trong sáng; phẩm hướng về 
sự thanh tịnh ( 61 Øt fŠ ã 3 da, Panihitaacchavagga) (AN.1.41-50). 
Xiăo bù jing diễn (Hpy): Kinh Tiểu bộ; Kinh tuyển tập mười lăm bộ kinh 

chủ để (;]› ÈR #& #+, Khuddakanikaya) (KN.1-15, 7077). 

Xiăo bù zhù shì yừ shũ chão (Hpy): Chú giải uà Sớ giải Kinh Tiểu bộ (›]» šR 
3 # tuữn 3, Khuddakanikaya-atthakatha #& tika). 

Xiăo pïn (Hpy): Phẩm nhỏ; phẩm ngắn; chương ngắn (›Ì*ẻa, 
Cñlavagsapäli) (CV.1-12, 1-458). 

Xiăo pĩn zhù (Hpy): Chú giải Tiểu phẩm (;]}#z?È, Cũjavagga- 
atthakathä). 

Xiăo shĩ (Hpy): Sử biên niên tóm tắt (;]* ®, Culanthavarhsa). 

Xiăo shì piãn (Hpy): Chương các việc nhỏ; chương các tiểu sự (;]› % ?ã, 
Khuddakavathukkhandhaka) (CV:5, 243-293). 
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Xiăo sòng jïíng (Hpy): Tiểu tụng; kinh kệ tụng ngắn (;]›33##, 
Khuddakapathapali) (Khp.1-9, 9). 

Xiăo sòng zhù (Shèng yì guãng míng ) (Hpy): Chú giải Tiểu tụng; Chú giải 
Kinh kệ tụng ngắn (;]› 38+ (Bồ. Ã 3, 8Ä ), Khuddakapatha-atthakathä 
(Paramatthajotikä). 

Xiăo xué, xiăo xué gừ shữ , xiăo xué xin shữ ; gẽn bền xué , gẽn bèn xué 
shữ (jiè lầ gãngyào shũ) (Hpy): Tiểu học, Sớ giải cổ uề Tiểu học, Sớ 
giải mới về Tiểu học, Học căn bản, Sớ giải Học căn bản (Sách cương 
yếu uề Luật kim cương) (:]› #, ;]\ St w ÿR ` ;Ð #:M PR, 1K, 1R 

#?Øq (N2? m5 #), Khuddasikkhä- Khuddasikkhä-puränafikä- 
Khuddasikkhä-abhinavafikä-mñlasikkhã Mñlasikkhä-fikä). 

Xiăo yì shì (Hpy): Tiểu diễn giải Giải nghĩa tóm tắt (:}› & #, 
Cñlaniddesapäli) (Cnd 1-41, 335). 

Xiăo yì shì zhù (Hpy): Chú giải Tiểu diễn giải; Chú giải Giải nghĩa tóm tắt 
(;}› š#Ÿ‡+, Cñlaniddesa-atthakathäa). 

Xilán zuò pĩn jí (Hpy): Tuyển tập tác phẩm Tích Lan (#ÿ ñä †F #a #, 
Sinhala gantha sangaha). 

Xim yì dẽng (shữ jiš shàn jiàn lồ) (Hpy): Đèn ý nghĩa tâm (Sớ giải Luật Thiện 
Kiến) (na Š 1# (0.4? É R,‡È), Saratthadipam-Hkä (1~3). 

Xím yì shè yào (Hpy): Đại cương ý nghĩa tâm (› Š 3#, Sarasangaha). 

Xíng cáng jng zhù shì (Hpy): Chú giải Kho tàng ñạo hạnh (‡T #Ä##)3 Š, 
Cariyäpitaka-atthakathä). 

Xíng zàng (Hpy): Kho tàng đạo hạnh (‡T #Ä, Cariyapiakapali) (Cp.2.385-420). 

Xù dàn zhĩ pïn (Hpy): Phẩm khảy móng tay (tiếp theo) (#Ä #35 ởn, 
Aparaaccharasanehatauagga) (AN.1.382-562). 

Xù rén pĩn (Hpy): Phẩm người (tiếp theo) (#Ä À_¿a, Aparapuggalavagga) 
(AN.10.199-210). 

Xñpúfí jïng (Hpy): Kinh Subhuti (2ã 3t 3 #4, Subhutisutfa) (AN.11.14). 

Yánfúchẽ xiãng yĩng (Hpy): Tương ưng Jambukhàdaka; nhóm kinh về Jam- 
bukhãdaka ( Rị :# $-38 ƒề, Jambukhädakasarmyuffa) (SN.38, 314-329). 

Yào piãn (Hpy): Chương dược phẩm; chương thuốc thang (ŸŠ 
Bhesajjakkhandhaka) (MV6, 260-305). 

Yao pien (Hwg): Chương dược phẩm; chương thuốc thang (#Š 
Bhesajjakkhandhaka) (MV6, 260-305). 
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Yè suð shẽng shẽn pĩn (Hpy): Phẩm thân do nghiệp sinh ra ( % f† + # ởa, 
Karajakayavagsa) (AN.10.211-220). 

Yêchã xiãng yĩng (Hpy): Chương dạ-xoa (1X % 3}8 JŠ, Yakkhasarmyufta) 
(SN.10, 235-246). 

Yeh so sheng shen pin (Hwg): Phẩm thân do nghiệp sinh ra ( % fị + # ởa, 
Karajakayavagsa) (AN.10.211-220). 

Yeh-cha hsiang ving (Hwg): Chương dạ-xoa (4X 5% ‡8 JŠ, Yakkhasarnyufta) 
(SN.10, 235-246). 

Yen-ƒu-che hsiang ving (Hwg): Tương ưng Jambukhàdaka; nhóm kinh về 
Jambukhãadaka (f]:# #.‡38J, Jambukhädakasamyufa) (SN.38, 
314-329). 

Yí fă piãn (Hpy): Chương phận sự; chương trình tự (†R›k, 
Vattakkhandhaka) (CV:8, 356-382). 

YïJă pĩn (Hpy): Phẩm một pháp (— 3% #a, Ekadhammapäli) (AN.1.296- 
365). 

Yï jí (Hpy): Tuyển tập một pháp; tuyển tập một điểu (— #, Ekaka- 
nipatapäali) (AN.L, 1-611). 

Yì niàn pĩn (Hpy): Phẩm nhớ nghĩ ( lŠ Z3 ưa, Anussafivagga) (AN.11.11- 
21), 

Yipiãn(Hpy): Chươngphápphục; chươngyphục (2 là , Ciuarakkhandhaka) 
(MV8, 326-379). 

Yï rén pĩn (Hpy): Phẩm một người (— À ửa, Ekapuggalavagga) 
(AN.1.170-187). 

Yïzhĩ pĩn (Hpy): Phẩm nương nhờ (4k 3E đa, Nissayavagea) (AN.11.1-10). 

Yï zhĩ pĩn (Hpy): Phẩm nương nhờ (†& 1È da, Nissayavagga) (AN.1I.1- 
10). 

Yin yũan hsiang ving (Hwg): Nhóm kinh về nhân duyên (BỊ #&38 Ƒ, 
Nidãnasamyuffa) (SN.12, 1-73). 

Yn yuán piãn (Hpy): Nhóm kinh về nhân duyên (BR#4Ẵ, 
Nidãnavagsasarnyuffapali) (SN.12-21, 1-246). 

Yín yvũan pien (Hwg): Nhóm kinh về nhân duyên (Bì#&4đ, 
Nidänavagsasarnyuffapali) (SN.12-21, 1-246). 

Yn vuán xiãng ying (Hpy): Nhóm kinh về nhân duyên (BỊ #438 IỀ, 
Nidãnasamyuffa) (SN.12, 1-73). 
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Yingchingp in (Hwg): Phẩm bậc đáng thỉnhmời ( JB 33 za, Ahuneyyavagga) 
(AN.‹6.1-10), (AN.7.95-622). 

Yĩng qừng pĩn (Hpy): Phẩm bậc đáng thỉnh mời ( JŠ 3Ã œa, Ahuneyyavagga) 
(AN.6.1-10), (AN.7.95-622). 

Yóu făng zhš pĩn (Hpy): Phẩm du sĩ (3# 23 3ƒ da, Paribbajakavagga) 
(MN.71-80, 185-281). 

Yóu hú jì (Hpy): Thi kệ hủ dâu, Thi kệ Telakataha (šh #18, Tel- 
akatahagathä). 

Yðu pĩn (Hpy): Phẩm tướng; phẩm có (2 za, Sanimitfavagga) (AN.2.78-87). 

Yðu qíng jñ pïn (Hpy): Phẩm bậc hữu tình cí ngụ (23 lĩ JŠ da, 
Saftavasavagga) (AN.9.21-31). 

Yóu xiãng (lĩ jìng Fótuó sòng ) (Hpy): Thi kệ kính lễ đúc Phật ( th 38 (38 ti 
4. FezR), Lakkhanäato buddhathomanägathä). 

Yóu yù pái chú (shũ jiš shàn jiàn là) (Hpy): Bài trừ do dự (Sớ giải Luật 
Thiện Kiến) (3ð f2BEH2 (0ñ ## š- R,‡È), Vimativinodam-tik). 

Yõöubölí pĩn (Hpy): Phẩm Upali (†š 3 8 za, Upaliuagga) (AN.10.31-40). 

Yöubölí wèn wũ fă (Hpy): Upaäli hỏi về năm pháp (4Ä 3š # R] ® š*, 
Upalipafcaka) (PV:17, 417-469). 

Yöupósè pĩn (Hpy): Phẩm thiện nam (J#3š3⁄¿a, Upasakavagga) 
(AN.10.91-100). 

Yöupósè zhuãng yán (Hpy): Trang nghiêm Uu-bà-tắc (‡#3*33 t lữ, 
Upäsakajanalankara). 

Yi che pin (Hwg): Phẩm kẻ ngu ( ll zŠ đa, Balauagga) (AN.2.99-118). 

Yu chĩng chủ pin (Hwg): Phẩm bậc hữu tình cư ngụ (23 l§ JŠ da, 
Saftävasavagga) (AN.9.21-31). 

Yữ fã lùn (Hpy): Luận ngữ pháp (3833, Saddantippakaranarh (dhatumala). 

Ví ƒa lun (Hwg): Luận ngữ pháp (38›X33, Saddamitippakaranarn 
(padamaila). 

Yu fang che pĩn (Hwg): Phẩm du sĩ (3#? +š da, Paribbajakavagga) 
(MN.71-80, 185-281). 

Yu hsiang (li ching Fo-fo sung ) (Hwg): Thi kệ kính lễ đúc Phật ( th ‡8 (3š 
đt FE2R), Lakkhanäato buddhathomanagathä). 

Yu hưu chỉ (Hwg): Thi kệ Telakataha, Thi kệ hủ dấu (3h #13, 
Telaka†ahagath3). 
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Yii jen pin (Hwg): Phẩm người ngu ( ll. À da, Balavagea) (AN.2.22-32). 

Yũi liu hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về dự lưu; nhóm kinh về quả thánh 
đầu tiên ( ‡R 318 lŠ, Sotapattisamyutffa) (SN.S5, 997-1070). 

Yù liú xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về dự lưu; nhóm kinh về quả thánh 
đầu tiên ( ‡R 3ñL}R ƒŠ, Sotäpatfisamyutta) (SN.5S, 997-1070). 

Yu pin (Hwg): Phẩm tướng; phẩm có (| ưu, Sanimittavagga) (AN.2.78- 
87). 

Yú rén pĩn (Hpy): Phẩm người ngu (Xã À ưa, Balavagga) (AN.2.22-32). 

Yă ván guãng míng: tóng yì zì cí diễn (Hpy): Ánh sáng ngôn ngữ ( Từ điển từ 
đồng nghĩa) (38 š %.3R: I] Š: + Ä* #r, Abhidhanappadipikä). 

Yă yán guãng tmmíng shũ (Hpy): Giải thích Ánh sáng ngôn ngữ (giải thích Từ 
điển từ đồng nghĩa) (38 š 3.3 ?ñ, Abhidhanappadipikatika). 

Yii yen kuang ming: tung ¡ tzu tzu tien (Hwg): Ánh sáng ngôn ngữ ( Từ điển 
từ đồng nghĩa) (38 š 3,8: I5] Š: =P š‡ #h, Abhidhanappadipika). 

Yii yen kuang ming shu (Hwg): Giải thích Ánh sáng ngôn ngữ (giải thích Từ 
điển từ đồng nghĩa) (38 š 3%.SR ?R, Abhidhanappadipikafika). 

Yu yũ pai chu (shu chíeh shan chien lũ) (Hwg): Bài trừ do dự (Sớ giải Luật 
Thiện Kiến) (34 ?$ 3kfậ (0ã #‡ š- R,†E), Vimativinodanr-tikä). 

Yú zhš pĩn (Hpy): Phẩm kẻ ngu (1ã 2Š đa, Bälauagga) (AN.2.99-118). 

Yuản pĩn (Hpy): Phẩm nguyện (ÉR du, Akankhavagsa) (AN.10.71-80). 

Yiian pin (Hwg): Phẩm nguyện (ER đa, Akankhavagga) (AN.10.71-80). 

Văn hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về hình mây (#3RTE, 
Valahakasamyutffa) (SN.32, 550-606). 

Yiin hsiang ying (Hwg): Nhóm kinh về nhóm ( #8 38 JE, Khandhasarnyufta) 
(SN.22, 1-159). 

Yùn piãn (Hpy): Nhóm kinh về nhóm; nhóm kinh về tổ hợp (32 ñ, 
Khandhauaggasarnyuttapali) (SN.22-34, 1-716). 

Yin pien (Hwg): Nhóm kinh về nhóm; nhóm kinh về tổ hợp (38 ñ, 
Khandhauaggasarnyuttapali) (SN.22-34, 1-716). 

Yún xiãng yvĩng (Hpy): Nhóm kinh về hình mây ( ® 38 ƒB, Valahakasarnyut- 
ta) (SN.32, 550-606). 

Yùn xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về nhóm ( 38 ‡8 JŠ, Khandhasarmyufta) 
(SN.22, 1-159). 
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Yu-po-li pĩn (Hwg): Phẩm Upali (4Š »š äÈ za, Upalivagga) (AN.10.31-40). 

Yu-po-li wen wu ƒa (Hwg): Upali hỏi về năm pháp (4š 3š #ề R] ® ›%, 
Upälipaficaka) (PV:17, 417-469). 

Yu-p0o-se chuang yen (Hwg): Trang nghiêm Uu-bà-tắc (†# 3š 33 t k, 
Upäsakajanalankära). 

Yu-po-se pin (Hwg): Phẩm thiện nam (f#3š3⁄ va, Upasakavagga) 
(AN.10.91-100). 

Z4á7¡ (Hpy): Tuyển tập tác phẩm tạp (3k f%, Pakinnaka gantha sangaha). 

Zàng wài wén xiàn (Hpy): Văn học ngoài Tam tạng ( 3Ä 3Ì 3% BÄ, Afñifña pali 
gantha). 

Zào jù (Hpy): Cách viết câu (Pali) (3& ó], Padasadhanarn). 

Zé wèn zhãng (Hpy): Chương cáo buộc tội; chương cáo tội (ñ FÌ %, 
Codanakanda) (PV-13, 360-364). 

Zng yï fă (Hpy): lăng theo con số; tăng theo từng bậc (3ý —3*, 
Ekuttarikanaya) (PV:7, 321-331). 

Z¿ng zhi bù jié jí uèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Tăng chi (3# 
+ š[ 4Š $3 F] 4, Angutaranikãye Sarhgãyanassa pucchã-wissajjan3). 

Z¿ng zhï bù jïng diăn (Hpy): Kinh Tăng chi bộ; kinh tuyển tập con số tăng 
đần (34 % È[ ## #h-, Angutfaranikäya) (AN.1-11, 7231). 

Z¿ng zhï bù shũ (Xin yì băo hán) (Hpy): Sớ giải Kinh Tăng chi ( Tráp báu ý ng- 
hĩa tâm) (3# % šR Øã (s› Ã T3 và), Angutara-tika (Saratthamafjisaä). 

Z¿ng zhï bù zhù shì (Măn zú xi qiú) (Hpy): Chú giải Kinh Tăng chi 
(Đây đủ sự mong cẩu) (3# 3 ÈR‡t+f£‡ˆ (?5 8 ñz:), Anguttaran- 
ikãya-althakatha(1~4) (Manorathapuratii)). 

Z¿ng zhï bù zhù shì y shũ chão (Hpy): Chú giải uà Sớ giải Kinh Tăng chi ( 
ý + š;+ ff ft d1, Anguttaranikaya-althakatha ở k3). 

Zhäãnbõ piãn (Hpy): Chương Campa (lễ yš là, Campeyyakkhandhaka) 
(MV9, 380-450). 

zhănglăo jì (Hpy): Trưởng lão Tăng kệ; thi kệ của Trưởng lão Tăng (1 + 
48, 1heragathapali) (Thag.1-21, 0-1288). 

zhănglăo tí jì (Hpy): Trưởng lão Ni kệ; thi kệ của Trưởng lão Ni (+ #Ẻ, 
48, 1herigathapali) (Thịg.1-16, 1-52). 

zhănglăo pĩn (Hpy): Phẩm trưởng lão (1 3; ¿a, Theravagga) (AN.10.81- 
90). 
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Zhẽ shuõ jiè piãn (Hpy): Chương đình chỉ giới bổn; chương ngăn chặn đọc 
giới (3 3à 3Ñ ã , Paimokkha†thapanakkhandhaka) (CV.9, 383-401). 

Zhèng jiàn shốu cè (Hpy): Sổ tay tẩm nhìn chân chính (+ R #1, 
Sammaditthi Dipanì). 

Zhèng lùn dà piãn (Hpy): Tranh chấp (phần chính); xung đột (phần chính) 
(š#ša % ñã, Mahäãsangama) (PV.15, 368-402). 

Zhèng lùn pĩn (Hpy): Phẩm tranh luận (š#33¿a, Adhikaranavagga) 
(AN2.11-21). 

Zhèng lùn xiăo piãn (Hpy): Tranh chấp (phần phụ); xung đột (phần phụ) 
(š#š⁄2 ›]› , Cñlasangama) (PV.14, 365-367). 

Zhèng qín pïn (Hpy): Phẩm siêng năng chân chánh (1Œ #)zò, 
Sammappadhanauagga) (AN.9.73-82). 

Zhèng qín xiãng vĩng (Hpy): Nhóm kinh về nỗ lực chân chính ( 1E š) }8 J, 
Sammappadhänasanyuffa) (SN.49, 651-704). 

Zhèng shì Jišshuõ (Hpy): Giải thích về tranh chấp; phân tích sự tranh tụng 
(‡# ##‡t, A dhikaranabheda) (PV.11, 340-358). 

Zhi jiè yì lì làn (Hpy): Giải thích về lợi ích (của thành lập giới); giải thích về 
điều lợi ích (| zÑ Š: #Ì 3ä, Atthavasapakarana) (PV:9, 334). 

Zhìduõ xiãng yĩng (Hpy): Tương ưng tâm; nhóm kinh về tâm (''' ŸỞ 38 ƒề, 
Cifasarnyuffa) (SN.41, 343-352). 
Zhõng bù jié jí uèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập Kinh Trung bộ ( *P 
#3 #4 ® ñ] 4, Majjhimanikaye Sarhgäyanassa pucchã wissajjanä). 
Zhõng bù jïng diễn (Hpy): Kinh Trung bộ; kinh tuyển tập kinh trung bình ( '† 
#Š #@ #hr, Majjhimanikaya) (MN.1-152, 1462). 

Zhõng bù shũ (Hpy): Sớ giải Kinh Trung bộ ( '† š ØR., Majjhimanikaya-tIka). 

Zhõng bù zhù (Pò chú yí zhàng ) (Hpy): Chú giải Kinh Trung bộ ( Dứt sạch 
chướng hoài nghỉ) ( † š 3+ (3 là X& F#), MaJjhimanikäya-atthakathä 
(Papañicasudari). 

Zhõng bù zhù shì yữ shũ chão (Hpy): Chú giải và Sớ giải Kinh Trung bộ ( 
*#l ¿+ # f 0R.‡}, Majjhimanikãya-atthakathä & tkä). 

Zhõng ƒẽn wũ shí jïng piãn (Hpy): Phần năm mươi bài kinh (ở chính giữa) 
(? 2# + 4ñ, Majjhimapannäsapali) (MN.Š1-100, 1-486). 

Zhõng liè piãn (Hpy): Chương phần tóm tắt (* %& l2, Peyyala) 
(AN.2.181-246). 
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Zhòng xué piãn (Hpy): Chương chúng học; chương điều nên học ( Xš *È ñã, 
Sekhiyakanda) (BV:7, 576-654). 

Zhòng xué piãn (Hpy): Chương chúng học; chương điều nên học ( Xš *È ñ, 
Sekhiyakanda) (NV, 1240-1241). 

Zhù shì zhi jié jí wèn dá (Hpy): Hỏi đáp về việc biên tập các Bản chú giải 
(+ #> #4 5 Fl %4, AHhakathä Sarhgäyanassa pucchã-vissajjan4). 

Zhũ tiãn xiãng yĩng (Hpy): Nhóm kinh về các thần (3š 3}8!, 
Devatãsamyufta) (SN.1, 1-81). 

Zhuãng yán míng lišo (Hpy): Minh bạch và trang nghiêm ( 3# ñã BR 8%, 
Subodhalankãro). 

Zhuãng yán míng liăo shũ (Hpy): Giải thích Minh bạch và trang nghiêm ( 3È 
j8 BỆ đi, Subodhäalankarafikä). 

Z\ì shuõ jïng (Hpy): Kinh Phật tự thuyết, kinh Phật tự nói (B 3À ##, 
Udaänapäli) (Uá 1-8, 1-80). 

Z\ shuõ zhù shì (Hpy): Chú giải Kinh lời cảm hứng; Chú giải Kinh Phật nói 
như vậy ( B 3333 ##, Udãna-atthakatha). 

Z\ì z¡ piãn (Hpy): Chương tự tứ; chương thỉnh cẩu chỉ lỗi (B i3, 
Paväranäkkhandhaka) (MV4, 209-241). 

Zuì shèng rén shốu cè (Hpy): Sổ tay người siêu việt (3Š À #1, 
Utfamapurisa Dipani). 

Zuò ƒa chíng pin (Hwg): Phẩm trong sạch về quy tắc ấn định (4E 3+ # za, 
Pasadakaradhammavagsga) (AN.1.366-381). 

Zuò Íă jìng pĩn (Hpy): Phẩm trong sạch về quy tắc ấn định (1E š# za, 
Pasadakaradhammavagsa) (AN.1.366-381). 

Zuò li ching chí zuò li ching shu (Hwg): Kính lễ äúc Phật và Giải thích Kính 
lễ đúc Phật (4E 3š i4 8. 1E3š i4, Namakkara ở Namakkärafikä). 

Zuò lĩ jìng jí zuò lĩ jìng shũ (Hpy): Kính lễ đức Phật và Giải thích Kính lễ 
đúc Phật (4E3Š i4 8 1E 3š 4#, Namakkara ở Namakkäratfik). 
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DANH MIỤ0 34 BÀI KINH TRƯỜNG BỘ 


(Majjhimanikaya, *† šR #4 3k ) 


Kinh Trường bộ là Kinh tuyển tập kinh dài (Dighanikäya, + Š $$ #t., 
Trường bộ kinh điển) gồm 34 bài, được biết với mã số DN.1-34, trong đó, 
“DN” là viết tắt của “Dieha Nikãya” và 1-34 số thứ tự các bài kinh trong 
tuyển tập này. 

I. PHẨM GIỚI UẨN (Slakkhandhavaggapal]i, 3Ñ šã ưa, Giới uẩn phẩm) 
(DN.1-13, 1-SS9). 
DN.1. Kinh Phạm võng; Kinh lới Phạm thiên (Brahmajala Sutta, ‡ #l #&, 

Phạn võng kinh), D. ¡ 1; https:/ /suttacentral.net/dn1 
DN2. Kinh Sa-môn quả; Kinh thành quả Sa-môn (Sãmafiñaphala Suta, 

z›P'ÃŠ#@, Sa-môn quả kinh), D. ¡ 47; https:/ /suttacentral.net/dn2 
DN.3. Kinh A-ma-trú; Kinh Ambattha (Ambattha Sutta, FỊ È Š ##, 

A-ma-trú kinh), D. ¡ 87; https:/ /suttacentral.net/dn3 
DN4. Kinh Chúng Đức; Kinh Sonadanda (Sonadanda Sutta, #Ê{Š ##, 

Chủng Đức kinh), D. ¡ 111; https:/ /suttacentral.net/dn4 
DN.5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu; Kinh Kutadanta (Kitadanta Sutta, ? ‡§ †3 

9B #&, Cứu-la-đàn-đầu kinh), D. ¡ 127; https://suttacentral.net/dn§ 
DN.õ. Kinh Mahäli (Mahali Sutta, FỆ 3 #1 #8, Ma-kha-lê kinh), D. ¡ 150; 

https://suttacentral.net/dnó 
DN?. Kinh Jaliya (Jäliya Sutta, Bị #Ì #&&, Đồ-lợi kinh), D. ¡ 159; https:// 
suttacentral.net/dn7 


DN.S. Kinh Ca-diếp sự tử hống; Kinh tiếng rống sư tử (Mahästhanada Sut- 
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ta, 'Éậ-Ÿ-1L4&, Đại sư tử hống kinh), D. ¡ 161; https:/ /suttacentral. 
net/dn8 

DNA9. Kinh Bố-tra-bà-lâu; Kinh Potthapäda (Potthapäada Sufta, 7h # 3š 
3š #@&, Bố-tra-bà-lâu kinh), D. ¡ 178; https:/ /suttacentral.net/dn9 

DN.10. Kinh Tu-bà; Kinh Subha (Subha Sutta, ?8 3š. 4#, Tu-bà kinh), D. ¡ 
204; https:/ /suttacentral.net/dn10 

DN.11. Kính kiên cố (KevaHa Sutta, 5# lš| #&, Kiên cố kinh), D. ¡ 211; 
https://suttacentral.net/dn11 

DN.12. Kinh Lô-hi-gia; Kinh Lohicca (Lohicca Sufta, šŠ3##, Lộ-già 
kinh), D. ¡ 224; https:/ /suttacentral.net/dn 12 

DN.13. Kinh tam mình; Kinh ba tuệ giác (Tewijja Suta, = BR #&, Tam 
minh kinh), D. ¡ 235; https:/ /suttacentral.net/dn 13 


II. PHẨM LỚN (Mahäuageapäli, % #ù, Đại phẩm) (DN.14-23, 1-441). 

DN.14. Kinh nguồn gốc lớn (Mahapadana Sufta, X ®$$, Đại bổn kinh), 
D. ii 1; https:/ /suttacentral.net/dn14 

DN.15. Kinh đại duyên; Kinh mắc xích nhân duyên lớn (Mahäanidãna Sut- 
ta, X#‡#&, Đại duyên kinh), D. ii 5S; https://suttacentral.net/dn1§ 

DN.16. Kinh đại bát-niết-bàn; Kinh vào niết-bàn (Mahäaparinibbäna Suta, 
X4x:8 #2 #@&, Dại bát-niết-bàn kinh), D. ii 72; https:/ /suttacentral. 
net/dnló 

DN.17. Kinh đại Thiện Kiến vương; Kinh vua Thiện Kiến (Mahãsudassana 
Sutta, X šŠt R, + #&, Đại Thiện Kiến vương kinh), D. ii 169; https:// 
suttacentral.net/dn17 

DN.18. Kinh Xa-ni-sa; Kinh Janavasabha (Janavasabha Sutta, BỊ J3} ##, 
Đổ-ni-sa kinh), D. ii 200; https://suttacentral.net/dn18 

DN.19. Kinh đại Điển tôn; Kinh Mahägovinda (Mahägovinda Sutta, X #- 
Tì 4&, Đại Điển tôn kinh), D. ii 220; https://suttacentral.net/dn19 

DN20. Kinh đại hội (Mahasamaya Sutta, X  #$, Đại hội kinh), D. ii 
253; https:/ /suttacentral.net/dn20 

DN.21. Kinh Đế-thích sở uấn; Kinh câu hỏi của Sakka (Sakkapafiha Suta, 
nh #Ệ ff fz) &, Đế-thích sở vấn kinh), D. ii 263; https:/ /suttacentral. 
net/dn21 

DN.22. Kinh đại niệm xú; Kinh bốn nên tảng chánh niệm đây đủ (Mahä- 
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satipa†thäna Sutta, X 34t #$, Đại niệm trụ kinh), D. ii 290; https:// 
suttacentral.net/dn22 

DN.23. Kinh Tệ-túc; Kinh Pãyãsi (Pãyäsi Sutta, #È 1ä #&, Tệ-túc kinh), D. ii 
316; https:/ /suttacentral.net/dn23 


II. PHẨM PÃTHIKA (Pãthikavagsapdli, »š #\ #à, Ba-lê phẩm) (DN.24- 

34, 1-360). 

DN.24. Phẩm Ba-lẻ; phẩm Pathika (Pathika Sutta, 3š #1 $&, Ba-lê kinh), 
D. ii 1; https:/ /suttacentral.net/dn24 

DN.25. Kinh Ba-lê; Kinh Pathika (Udumbarika Sutta, †š ‡ 33 tŠ 6n -†- #ƒL 
%&, Uu-äàm-bà-Ía sư tử hống kinh), D. iii 36; https:/ /suttacentral.net/ 
dn25 

DN.26. Kinh Uu-đàm-bà-la sự tử hống (Cakkauatfi Sutta, 3 šà 5% + ïfậ 
-È-+†L4&, Chuyển luân thánh vương sư tử hống kinh), D. iii S8; https:// 
suttacentral.net/dn26 

DN.27. Kinh chuyển luân thánh vương sư tử hống; Kinh tiếng rống sư tử của 
Udumbari (Aggaffia Sutta, Äg +tF E] Ạ #&, Khởi thế nhân bổn kinh), D. 
1ii 80; https:/ /suttacentral.net/dn27 

DN.28. Kinh khởi thế nhân bổn; Kinh nguyên nhân hình thành thế giới 
(Sampasadama Sutta, B ## -5- #&, Tự hoan hỉ kinh), D. iii 99; https:/ / 
suttacentral.net/dn28 

DN.29. Kinh thanh tịnh (Päsädika Sutta, 3Š '##&, Thanh tịnh kinh), D. iii 
117; https://suttacentral.net/dn29 

DN.30. Kinh tướng; Kinh ba mươi tướng đại nhân (Lakkhana Sutta, = -E 
_—3R8 4#, lam thập nhị tương kinh), D. iii 142; https:/ /suttacentral. 
net/dn30 

DN.31. Kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt; Kinh Thiện Sanh (Singalouada Sutfa, 
344 JL 3u ‡§ ÈÀ 4&, Giáo thọ Thi-ca-la-việt kinh), D. iii 180; https:// 
suttacentral.net/dn31 

DN.32. Kinh A-tra-nãng-chỉi; Kinh Ätãnafiy (Ätãnatiya Sutta, FT *€ $ BÉ 
#8, A-tra-nãng-chi kinh), D. iii 194; https:/ /suttacentral.net/dn32 

DN.33. Kinh phúng tụng; Kinh cùng tụng lời Phật (SangiH Sutta, â' 38 #&, 
Hợp tụng kinh), D. ti 207; https:/ /suttacentral.net/dn33 

DN.34. Kinh thập thượng; Kinh nhóm mười điểu (Dasuffara Sutfa, † 
#&, Thập thượng kinh), D. iii 272; https: / /suttacentral.net/dn34 
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DANH MIỤD 152 BÀI KINH TRUNG BỤ 


(Majjhimanikaya, *† ŠR ‡& 3k) 


Kinh Trung bộ là Kinh tuyển tập kinh trung bình (Majjhimanikaya, *P 

#3 4@ #h, Trung bộ kinh điển) có 152 bài kinh, được đánh mã số là MN. 

1-152, trong đó, “MN” là viết tắt của “Majjhữna Nikaya.” Kinh Trung bộ 

gồm có 3 phần: (¡) Năm mươi bài kinh ở phần đầu, (¡) Năm mươi bài 

kinh ở phần giữa, (iii) Năm mươi bài kinh ở phần cuối. 

I.NĂM MƯƠI BÀI KINH Ở PHẦN ĐẦU: (Mzlaparaasapali, ‡& 2ˆ 2 

+ -† #4 ñ, Căn bổn phần ngũ thập kinh thiên) (MN. 1-50, 1-513) 

MN.1. Kinh pháp môn căn bản; Kinh pháp môn gốc (Mñlapariyäya Sutfa, 
3R®›xP@, Căn bổn pháp môn kinh), M. ¡ 1; https:/ /suttacentral. 
net/mn] 

MN2. Kinh tất cả lậu hoặc; Kinh tất cả phiển não (Sabbäsaua Sutta, — 3JJ 
3l #@, Nhất thiết lậu kinh), M. 1 6; https:/ /suttacentral.net/mn2 

MN.3. Kinh thừa tự pháp; Kinh thừa kế chánh pháp (Dhammadäyada Sut- 
ta, Xf§) #&, Pháp tự kinh), M. ¡ 12; https://suttacentral.net/mn3 

MN4. Kinh sợ hãi và khiếp đâm; Kinh khiếp sợ (Bhayabherava Sutta, ƑE] 
ñã| 37 th B3 4&, A-lan-nhã phố hãi kinh), M. ¡ 16; https:/ /suttacentral. 
net/mn4 

MN.S. Kinh không uế nhiễm; Kinh không nhơ uế (Anangana Sufta, ## #Ä 
4#, Vô uế kinh), M. ¡ 24; https:/ /suttacentral.net/mnS 

MN6. Kinh ước nguyện; Kinh cẩu nguyện (Akankheyya Sutta, RR#$, 
Nguyện kinh), M. ¡ 33; https:/ /suttacentral.net/mn6 
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MN.7. Kinh ví dụ tấm vải; Kinh dụ ngôn tấm tải ( Vattha Sutta, 3h "Â\ #&, Bố 
dụ kinh), M. ¡ 36; https:/ /suttacentral.net/mn7 

MN.8. Kinh đoạn giảm; Kinh giảm dần (Sallekha Sutta, l|3X##, Tước 
giảm kinh), M. ¡ 40; https:/ /suttacentral.net/mn8 

MN.9. Kinh chánh tri kiến; Kinh tâm nhìn chân chính (Sammaditthi Sutta, 
1E R,#4#, Chính kiến kinh), M. ¡ 46; https:/ /suttacentral.net/mn9 

MN.10. Kinh niệm xứ; Kinh bốn nên tảng chánh niệm (Mahasatipafthana 
Suta, 4k #@, Đại niệm trụ kinh), M. ¡ 5Š; https:/ /suttacentral. 
net/mn10 

MN.11. Tiểu Kinh sự từ hống; Kinh ngắn về tiếng rống sư tử (Cu]asihanada 
Sutta, lq9fL;]› 4&, Sự hống tiểu kinh), M. ¡ 63; https:/ /suttacentral. 
net/mnll 

MN.12. Đại Kinh sự từ hống; Kinh dài về tiếng rống sư tử (Mahasthanä- 
da Sutta, 3ÄÉ%L 2 #&, Sự hống đại kinh), M. ¡ 68; https:/ /suttacentral. 
net/mn12 

MN.13. Đại Kinh khổ uấn; Kinh dài về nhóm khổ đau (Mahãdukkhak- 
khandha Sutta, 3% äñ 2 #&, Khổ uẩn đại kinh), M. ¡ 83; https:/ /sutta- 
central.net/mn13 

MN.14. Tiểu Kinh khổ uẩn; Kinh ngắn về nhóm khổ đau (Cũladukkhak- 
khandha Sutta, 3 iã ›]» $&, Khổ uẩn tiểu kinh), M. ¡ 91; https:/ /sutta- 
central.net/mn14 

MN.15. Kinh tư lượng; Kinh suy luận (Anumana Sutta, !8 3 #&, Từ lượng 
kinh), M. ¡ 95; https:/ /suttacentral.net/mn1§ 
MN.16. Kinh tâm hoang vu; Kinh tâm không cảm xúc (Cetokhila Sutfa, »> T. 
Äš 4, Tâm hoang vu kinh), M.¡ 101; https:/ /suttacentral.net/mn16 
MN.17. Kinh khu rừng; Kinh rừng rậm (Vanapattha Sutta, }Ršk+ $&, Lâm 
tấu kinh), M. ¡ 104; https:/ /suttacentral.net/mn17 

MN.18. Kinh hòn mật đường; Kinh bánh mật (Madhupindika Sutta, #3 3u 
#6, Mật hoàn kinh), M. ¡ 108; https:/ /suttacentral.net/mn18 

MN.19. Kinh song tẩm; Kinh hai tư duy (Duedhavitakka Sutta, ®È ‡8 #$, 
Song tưởng kinh), M. ¡ 114; https:/ /suttacentral.net/mn19 

MN.20. Kinh an trú tâm; Kinh ngừng tư duy (Vitakkasanthana Sufta, 38 
y1 &. 4#, Tưởng niệm chỉ tức kinh), M. ¡ 118; https://suttacentral. 
net/mn20 


DANH MỤC 152 BÀI KINH TRUNGBỘ_ „139 


MN.21. Kinh ví dụ cái của; Kinh dụ ngôn cây cửa (Kakacipama Sutta, 8š 
"â) 4, Cứ dụ kinh), M. ¡ 122; https:/ /suttacentral.net/mn21 

MN.22. Kinh ví dụ con rắn; Kinh dụ ngôn con rắn (Alagaddupama Sutfa, 
*ờ sâ 48, Xà dụ kinh), M. ¡ 130; https:/ /suttacentral.net/mn22 

MN.23. Kinh gò mối; Kinh gò kiếng (Vammika Sutta, *Ã 3# #&, Nghĩ điệt 
kinh), M. ¡ 142; https:/ /suttacentral.net/mn23 

MN.24. Kinh trạm xe; Kinh chiếc xe chuẩn bị (Rathavinita Sutta, †Ÿ $# #&, 
Truyện xa kinh), M. ¡ 145; https:/ /suttacentral.net/mn24 

MN.25. Kinh bãy mồi; Kinh cái bãy (Nivapa Sutta, #Ä'##.#&, Tát nhị kinh), 
M.¡ 151; https://suttacentral.net/mn25 

MN.26. Kinh thánh cẩu; Kinh tìm kiếm thánh thiện (Pãsaräsi Sutta, # 3 
#6, Thánh cầu kinh), M. ¡ 160; https:/ /suttacentral.net/mn26 

MN.27. Tiểu Kinh ví dụ dấu chân voi; Kinh ngắn về dụ ngôn dấu chân voi 
(Cñlahatthipadopama Sutta, Ä # *Âì ;]x#&, Tượng tích dụ tiểu kinh), 
M.¡ 175; https://suttacentral.net/mn27 

MN.28. Đại Kinh ví dụ dấu chân voi; Kinh dài về dụ ngôn dấu chân voi 
(Mahahatthipadopama Sutta, Ấ% #R°ÂÑ 2 #&, Tượng tích dụ đại kinh), 
M.¡ 184; https://suttacentral.net/mn28 

MN.29. Đại Kinh ví dụ lõi cây; Kinh dài về dụ ngôn lõi cây (Mahäsaropama 
Sutta, x› ‡‡ "Ñ 2 #&, Tâm tài dụ đại kinh), M. ¡ 192; https://suttacen- 
tralL.net/mn29 

MN.30. Tiểu Kinh ví dụ lõi cây; Kinh ngắn về dụ ngôn lõi cây (Cũ]asãro- 
pama Sufta, \š 3} "Â 2]x$&, Tâm tài dụ tiểu kinh), M. ¡ 198; https:// 
suttacentral.net/mn30 

MN.31. Tiểu Kinh khurừng sừng bò; Kinh ngắn vềrừng sừng bò (Cñ]agosinga 
Sutta, 2F  }k;Ì*#&, Ngưu giác lâm tiểu kinh), M. ¡ 205; https:// 
suttacentral.net/mn31 

MN.32. Đại Kinh khu rừng sừng bò; Kinh dài uềrừng sừng bò (Mahagosinga 
Sutta, 2 ñl }k$&, Ngưu giác lâm đại kinh), M. ¡ 212; https:// 
suttacentral.net/mn32 

MN.33. Đại Kinh người chăn bò; Kinh dài về người chăn bò (Mahägopalaka 
Sutta, 3⁄4 2F# #4“, Mục ngưu giả đại kinh), M. 1 220; https:// 
suttacentral.net/mn33 


MN.34. Tiểu Kinh người chăn bò; Kinh ngắn về người chăn bò (Culagopala- 
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ka Sufta, 14 -2#;Ì*##, Mục ngưu giả tiểu kinh), M. ¡ 225; https:// 
suttacentral.net/mn34 

MN.35. Tiểu Kinh Saccaka (Cñlasaccaka Sutta, jŠ JÄ‡jlt ;]» #&, Tát-ca-ca 
tiểu kinh), M. 1 227; https:/ /suttacentral.net/mn35 

MN.36. Đại Kinh Saccaka (Mahãsaccaka Sutta, jŠ 1Ä 3u X ##, Tát-ca-ca 
đại kinh), M. ¡ 237; https:/ /suttacentral.net/mn36 

MN.37. Tiểu Kinh đoạn tận ái; Kinh ngắn về chấm dứt tham ái 
(Cñlatanhäsankhaya Sutta, ®% ä ›Ì*#&, Ái tận tiểu kinh), M. ¡ 251; 
https: //suttacentral.net/mn37 

MN.38. Đại Kinh đoạn tận ái; Kinh dài về chấm dứt tham ái 
(Mahatanhäsankhaya Sutta, Ä  X##, Ái tận đại kinh), M. ¡ 256; 
https://suttacentral.net/mn38 

MN.39. Đại Kinh xóm ngựa; Kinh dài về xóm ngựa (Mahäassapura Sutfa, 
8 8, #4, Mã ấp đại kinh), M. ¡ 271; https:/ /suttacentral.net/mn39 

N40. Tiểu Kinh xóm ngựa; Kinh ngắn uề xóm ngựa (Ch|aassapura Sutta, F§ 
8,;]›4&, Mã ấp tiểu kinh), M. ¡ 281; https:/ /suttacentral.net/mn40 

MN.41. Kinh Saleyyaka; Kinh dân chúng ở Salã (Saleyyaka Sutta, ñŠ š#‡† 
3š i§P']4@, Tát-la thôn bà-la-môn kinh), M. ¡ 285; https:/ /suttacen- 
tralL.net/mn41 

MN.42. Kinh Verafijaka; Kính dân chúng ở Verañja (Verañjaka Sutta, ‡# 
Bì 31H XÈ P144, Bi-lan-nhược thôn bà-la-môn kinh), M. ¡ 290; 
https:// 30i6i0En ] net /mn42 

MN.43. Đại Kinh phương quảng; Kinh dài về phân loại lớn (Mahäavedalla 
Sutta, ® 8 X #&, Hữu minh đại kinh), M. ¡ 292; https:/ /suttacentral. 
net/mn43 

MN.44. Tiểu Kinh phương quảng; Kinh ngắn về phân loại lớn (Culavedalla 
Sutta, ? SR ›]* 4&, Hữu minh tiểu kinh), M. ¡299; https:/ /suttacentral. 
net/mn44 

MN.4S. Tiểu Kinh pháp hành; Kinh ngắn về thực hành 
(Cñladhammasamadana Sutta, †‡ 3+ ›Ì* #&, Đắc pháp tiểu kinh), M. ì 
305; https:/ /suttacentral.net/mn4S 

MN.46. Đại Kinh pháp hành; Kinh dài về thực hành (Mahäadhamma- 
samädäna Sutta, 1Ÿ 3*  #$, Đắc pháp đại kinh), M. ¡ 309; https:// 
suttacentral.net/mn4ó 
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MN.4?7. Kinh tư sát; Kinh người quan sát (Vimatmmsaka Sutta, ¿8 ?š $&, Tự 
sát kinh), M. ¡ 317; https:/ /suttacentral.net/mn47 

MN.48. Kinh Kosampiya; Kinh tăng sĩ ở Kosampi (Kosambiya Suffa, lã  Š 
3 4#, Kiêu-thưởng-di kinh), M. ¡ 320; https:/ /suttacentral.net/mn48 

MN.49. Kinh Phạm thiên câu thỉnh; Kinh thỉnh cẩu của Phạm thiên 
(Brahmanimantanika Sutta, 3È X 33 #&, Phạn thiên thỉnh kinh), M. ¡ 
326; https:/ /suttacentral.net/mn49 

MN.50. Kinh Hàng ma; Kinh trấn áp quân ma (Maratajjanya Sufta, 
?J ñ #&, Ma ha trách kinh), M. ¡ 332; https:/ /suttacentral.net/mn§0 


II. NĂM MƯƠI BÀI KINH Ở PHẦN GIỮA (Majjhimapaw—aasapdli, '† 

2+ + #4 ñ, Trung phần ngũ thập kinh thiên) (MN. 51-100, 1-486). 

MN.51. Kinh Kandaraka (Kandaraka Sutta, $3š ‡§ 3u 4#, Càn-đạt-la-ca 
kinh), M. ¡ 339; https:/ /suttacentral.net/mnS1 

MN.S2. Kinh bát thành; Kinh người ở thành A†thaka (Atthakanagara Sui- 
ta, 3% #8, Bát thành kinh), M.1 349; https:/ /suttacentral.net/mnS§2 

MN.S3. Kinh hữu học; Kinh người tu học để chứng quả thánh (Sekha Sutfa, 
3 #44, Hữu học kinh), M. ¡ 353; https:/ /suttacentral.net/mn53 

MN.54. Kinh Potaliya; Kinh người du hành Potaliya (Potaliya Suta, *§ Ÿ 
#| #&, Bộ-ấa-lợi kinh), M. ¡ 359; https:/ /suttacentral.net/mn54 

MN.SS. Kinh Jruaka (Jiwaka Sutta, 'Š 3š3u##, K)-bà-ca kinh), M. ¡ 368; 
https://suttacentral.net/mnSS 

MN.S6. Kinh Uu-ba-ly; Kinh Upaäli (Upali Suta, †#3# &#@, Uu-ba-ly 
kinh), M. ¡ 371; https:/ /suttacentral.net/mnS6ố 

MN.S?7. Kinh hạnh con chó; Kinh đạo sĩ tu như con chó (Kukkuravatika 
Sutta, 3“) {T# #4, Cẩu hành giả kinh), M. ¡ 387; https:/ /suttacentral. 
net/mnS7 

MN.S8. Kinh uương tử Vô Úy; kinh hoàng từ Abhaya (Abhayaräjakumära 
Sutta, # 4 + -† #&, Vô úy vương tử kinh), M. ¡ 392; https:/ /suttacen- 
tralL.net/mnS58 

MN.S9. Kinh nhiều cảm thọ; Kinh các loại cảm xúc (Bahuuedaniya Sufta, 
#3 4 #@&, Da thụ kinh), M. ¡ 396; https:/ /suttacentral.net/mnS59 

MN.60. Kinh không gì chuyển hướng; Kinh không hý luận (Apaniaka Sui- 
ta, #* X38 #&, Vô hí luận kinh), M. ¡ 400; https:/ /suttacentral.net/ 
mnó0 
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MN.d61. Kinh giáo giới La-hâu-la ở Am-bà-la; Kinh răn dạy Rahula ở 
Ambdla (Ambalatthikarahulouvada Sutta, 3%-3š lš }k‡t 3Ñ j§ 2£ § 
%8, Am-bà-nghiệt lâm giáo giới La-hầu-la kinh), M. ¡ 414; https:// 
suttacentral.net/mnó1 

MN.62. Đại Kinh giáo giới La-hãula; Kinh trăn dạy Rahula 
(Maharahulovada Sutta, 34 3À š§ R{# Xš  #&, Giáo giới La-hẩu-la đại 
kinh), M. ¡420; https:/ /suttacentral.net/mn62 

MN.63. Tiểu Kinh Malunkyaputta; Kinh ngắn về Mãlunkya (Culamalukya 
Sutta, FÈ #3 ›]x #&, Ma-la-ca tiểu kinh), M. ¡ 426; https:/ /suttacen- 
traLnet/mnó3 

MN.64. Đại Kinh Mãlunkyaputta; Kinh dài về Mãlunkya (Mahãmalukya 
Suta, FỆ š§ 3t" X #&, Ma-la-ca đại kinh), M. ¡ 432; https://suttacen- 
traLnet/mnó4 

MN.ó65. Kinh Bhaddãli (Bhaddäli Sutta, #ä Ƒ #| &&, Bạt-đà-lợi kinh), M. ¡ 
437; https:/ /suttacentral.net/mn6Š 

MN.66. Kinh ví dụ con chim cáy; Kinh dụ ngôn chim cút (La†ukikopama 
Sutta, 36" 4&, Thuấn dụ kinh), M. 1 447; https:/ /suttacentral.net/ 
mn6ố 

MNdỐ?. Kinh Catưuna (Cätuma Sutta, ®? SR 3Ã 34 #&, Xa đầu tụ lạc kinh), 
M.1456; https://suttacentral.net/mn6ó7 

MNd68. Kinh Nalakapana (Nalakapäna Sutta, l§ #* Ä +} 4&, Lô thảo 
bần nữ thôn kinh), M. ¡ 462; https:/ /suttacentral.net/mn68 

MNdð9. Kinh Goliyäni (Goliyani Sutta,  /Ẻ,ÉR $&, Cù-ni-sự kinh), M. ¡ 
469; https:/ /suttacentral.net/mnó9 

MN70. Kinh Kitagiri (Kifagiri Sutta, ‡°©v 6,#&, Chỉ-tra-sơn ấp kinh), 
M.1473; https:/ /suttacentral.net/mn70 

MN.71. Kinh Vacchagotta về tam tỉnh; Kinh Vacchagotta 0ề ba tuệ giác 
(Tevijjauaccha Sutta, 3š ÿš = BR #&, Bà-tha tam minh kinh), M. ¡ 481; 
https: //suttacentral.net/mn71 

MN.72. Kinh Vacchagotta về lửa (Aggivaccha Sutta, 3š #š 3X "Â #&, Bà-tha 
hỏa dụ kinh), M. ¡ 483; https:/ /suttacentral.net/mn72 

MN.73. Đại Kinh Vacchagotta; Kinh dài về Vacchagotta (Mahauaccha 
Suta, 33š X#q«, Bà-tha đại kinh), M. ¡ 489; https://suttacentral. 
net/mn73 
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MN.74. Kinh Trường Trảo; Kinh Dighanakha; Kinh Người móng tay dài 
(Dighanakha Sutta,  IÑ ##, Trường trảo kinh), M. ¡ 497; https:/ /sut- 
tacentral.net/mn74 

MN.7S. Kinh Mãgandiya (Mägandiya Sutta, F‡È‡&##, Ma-kiển-để 
kinh), M. ¡ 501; https:/ /suttacentral.net/mn7§ 

MN.76. Kinh Sandaka (Sandaka Sutta, | È 3l! #&, San-đà-ca kính), M. 
513; https:/ /suttacentral.net/mn76 

MN.77. Đại Kinh Sakuludayi; Kinh dài về Sakuludayi (Mahasakuludayi 
Suta š‡ + 1È 34 #@, Thiện sinh Uu-đà-di đại kinh), M. ii 1; 
https://suttacentral.net/mn77 

MN.78. Kinh Samanamutdika (Samanamundika Sutfa, }P}33R-# 
#6, Sa-môn Văn-kỳ-tử kinh), M. ii 22; https:/ /suttacentral.net/mn78 

MN.79. Tiểu Kinh Cu]asakuludayi; Kinh ngắn về Sakuludayi (Cñlasaku- 
ludãyi Sutta, Št + 1Ä 3® ›]x4&, Thiện sinh Uu-đà-di tiểu kinh), M. ii 
29; https:/ /suttacentral.net/mn79 

MN.80. Kinh Vekhanassa (Vekhanasa SuHa, 3% "? ?4##&, Bi-ma-na-tu 
kinh), M. ii 40; https:/ /suttacentral.net/mn80 

MN.8I1. Kinh Ghatikara (Ghatikära Sutta, l8 É #&, Đào sư kinh), M. ii 
4Š; https:/ /suttacentral.net/mn81 

MN.82. Kinh Ratthapala (Ra†thapala Suta, ‡ä + 3$ l§ $&, Lại-tra-thú-la 
kinh), M. ii S4; https://suttacentral.net/mn82 

MN.83. Kinh Makhadeva; Kinh vua Makhadeva (Maghadeva Sutta, X 
3Rk@, Đại thiên nại lâm kinh), M. ii 74; https:/ /suttacentral.net/ 
mn83 

MN.84. Kinh Madhura; Kinh tại Madhurä (Madhura Sutta, FỆ TA š§ 4$, 
Ma-thâu-la kinh), M. ïi 83; https:/ /suttacentral.net/mn84 

MN.85S. Kinh vương tử Bồ-đề, Kinh hoàng tử Bodhi (Bodhirajakumara Sui- 
ta, 3 k + -Ƒ- #4, Bồ-đểề vương tử kinh), M. ii 91; https:/ /suttacentral. 
net/mn8S§ 

MN.86. Kinh Angulimala; Kinh người đeo vòng hoa tay người (Angulimala 
Sutta, Ã 3l FỆ #&, Uơng-quật-ma kinh), M. ii 97; https:/ /suttacentral. 
net/mn8ó 

MN.§7. Kinh ái sanh; Kinh sinh ra từ ái dục (Piyajätika Sutta, Ä + #&, Ái 
sinh kinh), M. ii 106; https:/ /suttacentral.net/mn87 
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MN.88. Kinh Bahitika; Kinh vải nhập khẩu (Bahitika Sutta, 3# 3T }£ #$, 
Bi-kha- đề kinh), M. ii 112; https:/ /suttacentral.net/mn88 

MN.89. Kinh Pháp trangnghiêm; Kinhtrangsúc chánh pháp (Dhammacetiya 
Sutta, ›X 3È lá #&, Pháp trang nghiêm kinh), M. ii 118; https:// 
suttacentral.net/mn89 

MN.9O. Kính Kannakathala; Kinh ở Kannakatthala (Kawmnakatthala 
Suta, Š‡#}|‡k#@, Phổ-cúc-thứ lâm kinh), M. ii 125; https:// 
suttacentral.net/mn90 

MN.91. Kinh Brahmayu (Brahmayu SuHa, 3È FỆ #&, Phạn-ma kinh), M. ii 
133; https:/ /suttacentral.net/mn9] 

MN.92. Kinh Sela (Sela Sutta, 3E š§ #&, Thi-la kinh), M. ¡i 146; https:// 
suttacentral.net/mn92 

MN.93. Kinh Assalayana (Assalayana Sutta, l*Ị3Ä*4#$, A-nhiếp-thứ 
kinh), M. ii 147; https:/ /suttacentral.net/mn93 

MN.94. Kinh Ghotamukha (Ghot†amukha Sutta, # °# #†u$#, Củ-đa- 
tmưu-ca kinh), M. ii 157; https:/ /suttacentral.net/mn94 

MN.95. Kinh Canki (Canki Sutta, TJlu##, Thương-ca kinh), M. ii 164; 
https: //suttacentral.net/mn95 

MNÓ96. Kinh Esukärï (Esukäri Sutta, 3 7š 3# 3Š 4®, Úc-sấu-ca-la kinh), 
M. ¡¡ 177; https:/ /suttacentral.net/mn96 

MN.97. Kinh Dhanafjani (Dhanañjani Sutta, ƑÈ #R#&, Đà-nhiên kinh), 
M. ¡i 184; https://suttacentral.net/mn97 

MN.98. Kinh Vãse†tha (Vãsettha Sutta, 3š 4w #&, Bà-tư-tra kinh), M. ii 
196; https:/ /suttacentral.net/mn98 

MN.99. Kinh Subha (Subha Sutta, ?#833###, Tu-bà kinh), M. ii 196; 
https: //suttacentral.net/mn99 

MN.100. Kinh Sangara (Sangarava Sutta, 4 3k 3š #&, Thương-ca-la kinh), 
M. ii 209; https: / /suttacentral.net/mn100 


II. NĂM MƯƠI BÀI KINH Ở PHẦN CUỐI (Uparipap—nasapali, ‡& 2` 

+2 -T+# ñ > —, Hậu phần ngũ thập kinh thiên chỉ nhị) (MN. 101-152, 

1-463). 

MN.101. Kinh Devadaha (Deuadaha Sutta, % #Ÿ #*, Thiên tí kinh), M. ii 
214; https:/ /suttacentral.net/mn101 
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MN.102. Kinh năm và ba (Pafñicattaya Sutta, 2 = #&, Ngũ tam kinh), M. 
1i 228; https:/ /suttacentral.net/mn102 

MN.103. Kinh nghĩ như thế nào; Kinh cách bạn nghĩ về tôi (KinH Sutfa, 3o 
+ #&, Như hà kinh), M. ¡i 238; https:/ /suttacentral.net/mn103 

MN.104. Kinh làng Sama; Kinh ở làng Sãma (Sãmagama Sufta, %7} 
#6, Xá-di thôn kinh), M. ii 243; https:/ /suttacentral.net/mn104 

MN.105. Kinh Thiện Tinh; Kinh Sunakkhatta (Sunakkhatta Sutta, $ 5 
#&, Thiện tính kinh), M. ii 252; https:/ /suttacentral.net/mn105 

MN.106. Kinh bất động lợi ích; Kinh lợi ích không lay chuyển (Äneñjasappaya 
Sutta, $5) #| 3ã #4, Bất động lợi ích kinh), M. ii 261; https:/ /sutta- 
central.net/mn106 

MN.107. Kinh Ganaka Mogeallana; Kinh người kế toán Mogealläna 
(Ganakamoggallãna Sutta, 3Ì 3t ®# H 3Š #&, Toán sổ gia Mục-kiển- 
liên kinh), M. iii 1; https:/ /suttacentral.net/mn107 

MN.108. Kinh Gopaka Moggallana; Kinh người bảo vệ Moggallana (Gopa- 
kamoggallana Sutta, £ 2Ä H 3š+Š #&, Cù-mặc Mục-kiển-liên kinh), M. 
1ii 7; https://suttacentral.net/mn108 

MN.109. Đại Kinh Mãn nguyệt; Kinh dài về đêm trăng tròn (Mahãpuuanama 
Sutta, ï5 R ® #$, Mãn nguyệt đại kinh), M.1ii 15; https:/ /suttacentral. 
net/mn109 

MN.110. Tiểu Kinh Mãn nguyệt Kinh ngắn vê đêm trăng tròn 
(Cñlapuynama Sutta, 3 R ;]*##, Mãn nguyệt tiểu kinh), M. iii 20; 
https://suttacentral.net/mn110 

MN.111. Kinh bất đoạn; Kinh từng điều một (Anupada Sutta, 2 f{ #&, Bất 
đoạn kinh), M. iii 25; https://suttacentral.net/mn111 

MN.112. Kinh sáu thanh tịnh (Chabbisodhana Sutta, 2 3###&, Lục tịnh 
kinh), M. iii 29; https:/ /suttacentral.net/mn112 

MN.113. Kinh chân nhân; Kinh người thiện (Sappurisa Sutta, + #$, 
Thiện sĩ kinh), M. iii 37; https:/ /suttacentral.net/mn113 

MN.114. Kinh nên hành trì, không nên hành trì; Kinh nên làm và không nên 
làm (Sevitabbaseuitabba Sutta, lŠ 33 2 IE 8 #*, ưng tập bất ưng tập 
kinh), M. iii 45; https:/ /suttacentral.net/mn114 

MN.115. Kinh ẳa giới; Kinh nhiều yếu tố (Bahudhatuka Suta, Ÿ 7*#$, 
Đa giới kinh), M. iii 61; https://suttacentral.net/mn115 
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MN.116. Kinh thôn tiên; Kinh tại lsigili (Isigili Sutfa, )h&##, Tiên thôn 
kinh), M. iii 68; https:/ /suttacentral.net/mn116 

MN.117. Đại Kinh bốn mươi; Kinh dài về bốn mươi (Mahäcattärisaka 
Sutữa, X.w3 -} #&, Đại tứ thập kinh), M. iii 71; https:/ /suttacentral. 
net/mn1l17 

MN.118. Kinh nhập túc xuất tức niệm; Kinh chánh niệm về hơi thở ra 0ào 
(ÄnãpanassaHi Sutta, A. tị R.3#&, Nhập xuất tức niệm kinh), M. iii 
78; https://suttacentral.net/mn118 

MN.119. Kinh thân hành niệm; Kinh chánh niệm về thân thể (Kãyagatäsati 
Suta, Ÿ# †T34&, Thân hành niệm kinh), M. iii 88; https://suttacen- 
traLnet/mn119 

MN.120. Kinh hành sanh; Kinh sanh ra bằng lựa chọn (SankharupapatHi 
Suta, †T + #&, Hành sinh kinh), M. iii 99; https:/ /suttacentral.net/ 
mn120 

MN.121. Kinh tiểu không; Kinh ngắn về tính không (Cilasuñfiata Sufta, 2 
†‡;]4@&, Không tính tiểu kinh), M. ii 104; https:/ /suttacentral.net/ 
mnl21 

MN.122. Kinh đại không; Kinh dài về tính không (Mahäsufñfñata Sutfa, ? 
†‡t X#@, Không tính đại kinh), M. iii 109; https:/ /suttacentral.net/ 
mn122 

MN.123. Kinh hy hữu vị tăng hữu pháp; Kinh hiếm có và chưa từng có 
(Acchariyaabbhuta Sutta, fầ23 ® %4 2® 33 #&, Hi hữu vị tăng hữu pháp 
kinh), M. iii 118; https:/ /suttacentral.net/mn123 

MN.124. Kinh Bạc-câu-la; Kinh Bãkula (Bakula Sutta, 3Š 32) § #&, Bạc- 
câu-la kinh), M. ii 124; https:/ /suttacentral.net/mn124 

MN.125. Kinh điểu ngự địa; Kinh cảnh giới điểu phục (Dantabhumi Sutfa, 3JÄ 
‡nkb,4@&, Điều ngự địa kinh), M. tii 128; https:/ /suttacentral.net/mn125 

MN.126. Kinh Phù-di; Kinh Bhũmija (Bhumija Sutta, š#?jRd#&, Phù-di 
kinh), M. iii 138; https:/ /suttacentral.net/mn126 

MN.127. Kinh A-na-luật; Kinh Anuruddha (Anuruddha Sutta, FỊ 8Ä‡# 
#8, A-na-luật kinh), M. iii 144; https:/ /suttacentral.net/mn127 

MN.128. Kinh tùy phiển não; Kinh phiên não phụ (Upakkilesa Sufta, Rã 
}ã Hà @, Tùy phiển não kinh), M. iii 152; https://suttacentral.net/ 
mn128 
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MN.129. Kinh hiển ngu; Kinh người trí và người ngu (Balapandita Sutfa, 
ñ .4@, Hiển ngu kinh), M. iii 163; https:/ /suttacentral.net/mn129 

MN.130. Kinh thiên sứ (Devadnta Sutta, X ‡È #$, Thiên sử kinh), M. iii 
178; https:/ /suttacentral.net/mn130 

MN.131. Kinh nhấtdạ hiển giả; Kinh người trítrong một đêm (Bhaddekaratta 
Sutta — 1X #$&, Nhất dạ hiển giả kinh), M. ii 187; https:// 
suttacentral.net/mn131 

MN.132. Kinh A-nan nhất dạ hiển giả; Kinh Ânanda người trí trong một 
đêm (Änandabhaddekaratta Sutta, l*] #È— †X 3 3# #$, A-nan nhất dạ 
hiển giả kinh), M. iii 189; https://suttacentral.net/mn132 

MN.133. Kinh Đại Ca-chiên-điên nhất dạ hiển giả; Kinh Đại Ca-chiên-điên 
người trí trong một đêm (Mahäakaccanabhaddekarata Suta, X3e3§ 
3£ — 1X 3Ä 3% #&, Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiển giả kinh), M. iii 192; 
https: //suttacentral.net/mn133 

MN.134. Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiển giả; Kinh Lomasakahgiya 
người trí trong một đêm (Lomasakangiyabhaddekarata Sutta, j§ ®% 
3$ 5 — ? 3 5š 44, Lu-di-cường-kỳ nhất dạ hiển giả kinh), M. iii 199; 
https://suttacentral.net/mn134 

MN.135. Tiểu Kinh nghiệp phân biệt, Kinh ngắn về phân tích nghiệp 
(Cñlakammavibhanga Sutta, ›]* Š 23 | ##, Tiểu nghiệp phân biệt 
kinh), M. iii 202; https:/ /suttacentral.net/mn135 

MN.136. Đại Kinh nghiệp phân biệt, Kinh dài về phân tích nghiệp 
(Mahakammavibhanga Sutta, ®% Š 3 | #&, Đại nghiệp phân biệt 
kinh), M. iii 207; https:/ /suttacentral.net/mn136 

MN.137. Kinh phân biệt sáu xú (Salayatanavibhanga Sutfa, 2X ƒ& 2 3| #&, 
Lục xú phân biệt kinh), M. iii 215; https:/ /suttacentral.net/mn137 

MN.138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết; Kinh phân tích chung và riêng 
(Uddesauibhanga Sufta, #8 3à 2) 5| #&, Tổng thuyết phân biệt kinh), M. 
1ii 223; https:/ /suttacentral.net/mn138 

MN.139. Kinh vô tránh phân biệt; Kinh phân tích không tranh luận 
(Aranavibhanga Sutta, # 3# 2 7| #&, Vô tránh phân biệt kinh), M. iii 
230; https:/ /suttacentral.net/mn139 

MN.140. Kinh giới phân biệt; Kinh phân tích các yếu tố (Dhäãtuvibhaniga 
Suta, ?*`25| #4, Giới phân biệt kinh), M. iii 237; https://suttacen- 
traLnet/mn140 
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MN.141. Kinh phân tích sự thật; Kinh phân tích chân lý (Saccavibhanga 
Sutta, 3t 2 5| #&, Đế phân biệt kinh), M. iii 248; https:/ /suttacentral. 
net/mnl4l 

MN.142. Kinh phân tích cúng dường; Kinh phân tích bố thí 
(Dakkhinavibhanga Sutta, 3 2) 3| #8, Thí phân biệt kinh), M. iii 253; 
https://suttacentral.net/mn142 

MN.143. Kinh giáo giới Cấp Cô Độc; Kinh khuyên dạy Anathapindika 
(Anäathapindikoväada Sutta, 3% $È]Ñ Jãj #&, Giáo Cấp Cô Độc kinh), M. 
1ii 258; https:/ /suttacentral.net/mn143 

MN.144. Kinh giáo giới Channa; Kinh khuyên dạy Channa (Channovada 
Sutta, 3X Ï§] le #&, Giáo Xiển-đà kinh), M. iii 263; https://suttacen- 
tralLnet/mn144 

MN.145. Kinh giáo giới Phú-lâu-na; Kinh khuyên dạy Punna (Punnovada 
Sutta, 34 3 1È ĐỊ\ #6, Giáo Phú-lâu-na kinh), M. iii 267; https:/ /sutta- 
central.net/mn145 

MN.146. Kinh giáo giới Nandaka; Kinh khuyên dạy Nandaka 
(Nandakoväda Sutta, 3X 3È te 3i" ##, Giáo Nan-đà-ca kinh), M. iii 270; 
https://suttacentral.net/mn14ó 

MN.147. Tiểu Kinh giáo giới La-hầu-la; Kinh ngắn về khuyên dạy Rahula 
(Cñlarahuloväada Sutta, 3% š§ 8# ‡§ ;]x #&, Giáo La-hầu-la tiểu kinh), 
M. ii 277; https://suttacentral.net/mn147 

MN.148. Kinh sáu sáu (Chachakka Sutta, 2X7N#&, Lục lục kinh), M. iii 
280; https:/ /suttacentral.net/mn148 


MN.149. Đại Kinh sáu xứ; Kinh dài về sáu sáu (Mahäsalãyatanika Sutta, 
X2 #&, Đại lục xứ kinh), M. iii 287; https://suttacentral.net/ 
mn149 

MN.150. Kính nói cho dân chúng Nagaravinda; Kinh giảng cho dân 
Nagaravinda (Nagaravindeyya Sufta, 385B #@#, Tần-đầu thành 
kinh), M. iii 290; https:/ /suttacentral.net/mn150 

MN.151. Kinh khất thực thanh tịnh (Pindapataparisuddhi Sutta, #,® 
?§ ï# 4&, Khất thực thanh tịnh kinh), M. iii 293; https:/ /suttacentral. 
net/mn1SŠ1 

MN.152. Kinh căn tu tập; Kinh tu tập các giác quan (Indriyabhavanä Sui- 
ta, †&1Z T3 #4, Căn tu tập kinh), M. iii 298; https:/ /suttacentral.net/ 
mn1S2 
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DÂN LUẬN KINH TRUÙNG BỘ 


I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Kinh Trường bộ (P. Digha Nikãya, H. + šÄ ## ) là bộ đầu tiên trong năm 
bộ kinh Pali (Pali Nikãya) của Phật giáo Thượng Tọa bộ (Theraväda); là 
tuyển tập 34 kinh dài (The Long Discourses) trong Kinh tạng Pali (Suffa 
Pitaka), tương ứng với 30 bài Trường A-hàm kinh (S. Dưgha Ägama, H. 
KFI24#). Khái niệm “trường” (đigha, +) có nghĩa đen là “dài” về số 
lượng chữ của từng bài kinh trong bộ này. Về tổng số trang, Kinh Trường 
bộ có số trang ít nhất trong 5Š bộ kinh PäÏi. 

Kinh Trường bộ nhiều hơn Trường A-hàm kinh trong văn học Hán 
tạng của phái Dharmaguptaka (Pháp Tạng bộ) 4 bài kinh, vốn là bộ đầu 
tiên trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (2 +EÄf1Ã§ X ñÃ #&, Taishõ 
cdition). Có 6 kinh trong Kính Trường bộ có nội dung trùng lặp hoặc vì 
quan điểm khác biệt về phương pháp tu tập, nên không có kinh tương 
ứng trong Trường A-hàm kinh, gồm: Kinh Mahali (Mahali Sufta, số 6); 
Kinh Jäliya (Jäliya Sutfta, số 7); Kinh Subha (Subha Suffa, số 10); Kinh 
Đại niệm xứ (Mahasatipatthana Suffa, số 22); Kinh Tướng (Lakkhana 
Suffa, số 30), và Kinh A-sá-nang-chi (Ä{anafiya Sufta, số 32). 

Kinh Trường bộ và Trường A-hàm kinh có một số điểm dị biệt về thứ tự 
các bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh. 

Về nội dung, Kính Trường bộ tường thuật về các đối thoại liên tôn 
giáo và triết học giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương 
thời, thông qua đó, giúp chúng ta hình dung được các phong trào tôn 
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giáo và triết học thời Phật; đồng thời, cho thấy triết học thực tiễn của đạo 
Phật vượt lên trên các tôn giáo hữu thần và vô thần thời đức Phật. 

Về phân loại, Kinh Trường bộ được chia thành 3 phẩm (0agg4): 

(¡) Phẩm Giới uẩn (Sïlakkhandhavagga) gồm 13 bài kinh nói về đạo 
đức (sila) chuẩn mực và thanh cao. 

(ii) Phẩm Đại (Mahävagga) gồm 10 bài kinh nói về cuộc đời đức 
Phật và một số giáo pháp căn bản. 

(iii) Phẩm Päthika (Pafhikauagga) gồm II bài kinh giới thiệu về vũ 
trụ luận, cách tu của ngoại đạo, trách nhiệm gia đình, xã hội và tâm linh. 

Về bản dịch tiếng Anh, hiện có 3 bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh và 
một số bản trích dịch. Quyển Dialogues oƒ the Buddha (Đối thoại của 
đức Phật) do T'W. Rhys Davids và C.A.F. Rhys Davids dịch, 3 quyển, 
NXB. Pali Text Society, năm 1899-1921 là bản dịch sớm nhất. Bản dịch 
của Maurice Walshe với tựa đề: The Long Discourses oƒ the Buddha: A 
Translation oƒ the Digha Nikaya (Các bài kinh dài của đúc Phật: Bản dịch 
Kinh Trường bộ) do NXB. Wisdom Publications, Boston, năm 1987; tựa 
gốc trong bản tiếng Anh là: Thus Haue I Heard (Tôi nghe như vây). Bản 
dịch của Bhikkhu Sưjato có tựa để: 1he Long Discourses (Các bài kinh 
đài), xuất bản năm 2018 dưới dạng E-book (gồm Epub, Kindle, PDE, 
MS Word) miễn phí tại trang SuttaCentral (wwww.suftacentral.net). 

Ngoài ra, còn có các quyển trích dịch gồm: Lơng Discourses oƒ the 
Buddha (Các bài kinh dài của đức Phật) do A. A. G. Bennett dịch và ấn 
hành tại Bombay năm 1958 gồm các kinh 1-16. Tác phẩm The Buddhas 
Philosophy oƒ Man: Early Indian Buddhist Dialogues ( Triết học về con người 
của đức Phật: Các cuộc đối thoại của Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đấu) do Rhys 
Davids tuyển dịch và Trevor Ling biên tập, NXB. Everyman, London, 
chọn dịch 10 kinh gồm các kinh số 2, 4, 5, 9, 12, 1ó, 22,25, 27, 31. Quyển 
Ten Suttas from Digha Nikãya (Mười kinh dài trong Kinh Trường bộ) do 
Burma Pitaka Association ấn hành tại Rangoon, 1985, gồm các kinh 1, 2, 
9, 15, l6, 22, 26, 28, 29, 31. 

Tại Việt Nam, bản dịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh 
Châu với tựa đề Kính Trường bộ, xuất bản 3 lần mới trọn bộ. Lần thứ nhất 
vào năm 1965 với 3 kinh đầu, lần thứ hai vào năm 1967 với 10 kinh (4- 
13), lần thứ ba vào năm 1972 với 21 kinh (14-34) chia thành 2 tập. Như 
vậy, Kinh Trường bộ trong giai đoạn đầu gồm 4 tập. Từ năm 1991 đến nay, 
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bộ này được tái bản nhiều lần, 2 tập rồi 1 tập. Bản dịch này của Trưởng 
lão Hòa thượng Thích Minh Châu được xem là bản dịch trung thành với 
nguyên tác Päli, góp phần làm thay đổi tích cực hệ thống Phật học tại 
Việt Nam trong hơn bảy thập niên qua. 


II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG 


A. Phẩm Giới uẩn (Silakkhandhavagsa) 

1. Kinh Phạm võng (P. Brahmajäala Sutta, H. 3š #| #&, “Tấm lưới của 
Phạm thiên”) tương đương Phạm động kinh.' Nhân vì hai thầy trò du sĩ 
ngoại đạo có quan điểm trái ngược, người thầy là Suppiya dùng nhiều lời 
chỉ trích đức Phật, trong khi đệ tử là Brahmadatta lại dùng nhiều lời tán 
thán, đức Phật đã dạy cách ứng xử thản nhiên trước lời thị phi, đồng thời 
giới thiệu ba cấp giới hạnh: Giới hạnh nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. 
Ngoài ra, đức Phật phê bình và dạy cách chuyển hóa 62 kiến chấp gồm 
18 kiến chấp về quá khứ (Thường trú luận, Vô thường luận, Thế giới hữu 
biên hay vô biên, Thuyết ngụy biện và Vô nhân luận) và 44 kiến chấp về 
tương lai (gồm Hữu tưởng luận, Vô tưởng luận, Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng luận, Đoạn diệt luận, Hiện tại Niết-bàn luận). 

2. Kinh Sa-môn quả (P. Sãmañfñiaphala Sutfa, H. ?} P*}  ##) tương 
đương kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm.” Nhân dịp Vua Ajãtasattu 
nhờ đức Phật cứu độ về tội giết cha, đức Phật giải thích tác hại tà thuyết 
của sáu ngoại Đạo sư: (¡) Thuyết Không có nghiệp báo của Pũrana 
Kassapa; (1i) Thuyết Luân hồi tịnh hóa của Makkhali Gosäla; (ii) Thuyết 
Đoạn diệt của Ajita Kesakambala; (iv) Thuyết Bảy thân bất hoại của 
Pakudha Kaccäyana; (v) Thuyết Lõa thể với bốn cấm giới của Nigantha 
Nãtaputta; (vi) Thuyết Ngụy biện của Sañjaya Belatthaputta. Đồng thời, 
đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu: Được kính nể, tăng 
trưởng đạo đức, làm chủ giác quan, chánh niệm tỉnh giác, thiểu dục tri 


! 3È Ø #4@ (T01. 0001.21. 0088b12). Tham chiếu: Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 3 
7X -† — R,#£ (T01. 0021. 0264a20); Xá-lợi-phất A-t)-đàm luận 4# ## FT R8 #3 (T.28. 
1548.19. 06S6b19). 

?_z?Ƒ### (T:01. 0001.27. 0107a20). Tham chiếu: Tịch chí quả kinh 3ä zš 3 ## (T.01. 
0022. 0270c27); Tăng. *ý (T.02. 0125.43.7. 0762a07); Tạp. #& (T.02. 0099.154. 0043c21); 
Tạp. #È (T.02. 0099.155. 0044a01); Tạp. #‡ (T.02. 0099.156. 0044al1l); Tạp. ‡& (T.02. 
0099.157-160. 0044a22-b11); Tạp. #& (T.02. 0099.161. 0044b16); Tạp. #& (T.02. 0099.162. 
0044b29); Tạp. š& (T.02. 0099.163. 0044c12); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại-da 
}E. + 3t — J2 šl ft, #& ñl (T.23. 1442.13. 0692b01). 
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túc, dứt năm trói buộc tâm, chứng đắc bốn thiền, thành tựu trí tuệ, đạt 
được các thần thông và giải thoát tri kiến. 

3. Kinh Ambaftha (A-ma-trú) (P. Ambattha Sutta, H. FỊ Ê $ #4) 
tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm.° Trước thái độ cao 
ngạo về huyết thống của Ambattha, đức Phật truy nguồn gốc mẹ của 
Ambattha là nữ tỳ của dòng họ Sakya. Phủ định giai cấp, đức Phật khẳng 
định rằng người nào có giới hạnh và trí tuệ đây đủ sẽ trở thành tối thắng 
giữa loài người. Nhân đó, đức Phật giảng về Tứ diệu đế, bố thí, sống đạo 
đức, quả phước ở các cõi trời. 

4. Kinh Chẳng Đức (P. Sonadanda Sutfa, H. #§‡Š.##) tương đương 
kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm.* Nhân dịp các Bà-la-môn cao ngạo 
rằng mình là người có huyết thống thuần khiết bảy đời, thông hiểu ba bộ 
Vệ-đà, giỏi thân chú, tướng mạo đoan trang, đây đủ đức hạnh, sáng suốt 
trí tuệ, đức Phật cho rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở nên 
tối thắng, chứ không phải giai cấp và huyết thống. Nơi nào có trí tuệ, nơi 
ấy có đạo đức. Theo đức Phật, người xứng danh Bà-la-môn phải là người 
thành tựu trí tuệ, đạo đức. 

5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (P. Kitadanta Sutfa, H. 3 ‡Š3Š 5ã 4#) 
tương đương kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm.` Trái với các lễ tế 
đàn của Bà-la-môn: Đãm máu, chặt cây, phạt nô tỳ... đức Phật dạy tế 
đàn cao quý bằng cách cúng dường người đạo đức, xây dựng tự viện, quy 
ngưỡng Tam bảo, giữ năm đạo đức, chứng đắc bốn thiền và giúp người 
thấy và sống với chân lý. Để chấm dứt các tệ nạn, làm cho xã hội an bình, 
đức Phật cho rằng hình phạt không phải là giải pháp, mà chính là việc hỗ 
trợ nhân dân đúng thời, đúng cách. 

6. Kinh Mahali (P. Mahali Sutta, H. #Ê 3T #* #&) không có bản tương 
đương trong bộ Trường A-hàm. Thay vì các Bà-la-môn bị vướng kẹt vào 
thiên sắc, thiên âm và tranh luận vô ích về thân thể, về quan điểm “tâm 
thức là một hay khác”; đức Phật dạy con đường kết thúc khổ đau bằng 
cách chuyên tu đạo đức qua ba cấp (tiểu giới, trung giới, đại giới), đạt 
bốn cấp thiền định, phát triển trí tuệ, hướng đến sự kết thúc các khổ đau. 


1 ET# Š #@ (T.01. 0001.20. 0082a06). Tham chiếu: Phật khai giải Phạm chí A-bạt kinh 
1; P 8# 3È 2 IE[ #ễ #& (T.01. 0020. 0259c04). 

+ 4§28 4# (T01. 0001.22. 0094a18). 

š_3 1Ö 5Ã/@ (T:01. 0001.23. 0096a16). 
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7. Kinh Jaliya (P. Jaliya Sutta, H. Bã #| #&) không có bản tương đương 
trong bộ Trường A-hàm. Nhân địp hai vị xuất gia thảo luận về thân và tâm 
là đồng nhất hay dị biệt, đức Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên 
nền tảng bốn chân lý Thánh để vượt qua mọi khổ đau. 

§. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (P. Kassapasthanada Sutfa, H. 3w*† 3l) 

-È-+fL4# ) tương đương Lõa hình Phạm chí kinh.S Ngoài việc chứng minh 
tác hại của tu khổ hạnh ép xác của đạo Bà-la-môn, đức Phật dạy hạnh tu 
khó làm, bao gồm phát triển tâm từ bi, giữ đây đủ các điều đạo đức nhỏ, 
vừa và lớn, làm chủ các giác quan, giải thoát các trói buộc bằng trí tuệ và 
chứng đạt bốn thiền nhằm vượt qua các khổ đau. 

v. Kinh Potthapada (Bố-tra-bà-lâu) (P. Potthapada Suffa, H. h 

}Š @) tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.” 
Kinh này dạy cách chấm dứt các tạp tưởng bằng phương pháp sống đạo 
đức, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ để vượt qua ba hình thái: Chấp 
ngã qua hình tướng, chấp ngã qua các đặc điểm thân, chấp ngã quá khứ 
và tương lai. Không nên mất thời giờ cho các câu chuyện siêu hình, hãy 
siêng tu bốn chân lý Thánh để giác ngộ và giải thoát. 

10. Kinh Subha (Tu-bà) (P. Subha Sufta, H. 28 3š 4# ) không có kinh 
tương đương trong bộ Trường A-hàm, được Tôn gi giả . giảng sau khi 
đức Phật nhập Niết-bàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu tập đạo 
đức, thiền định và trí tuệ. 

11. Kinh Kewaddha (Kiên Cố) (P. Keuaddha Sufta, H. 8$ E] #&) 
tương đương bài kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm. Thấy sự nguy 
hiểm và mặt trái của việc biểu diễn các thần thông biến hóa, đức Phật 
để cao “giáo hóa thần thông” tức “giáo dục là phép mâu” chuyển hóa 
khổ đau bằng cách giáo dục đạo đức và thiền định để chấm dứt năm trói 
buộc tâm, trải nghiệm tâm thơ thới, hoan hỷ, khinh an, lạc thọ, định tĩnh. 
Đồng thời, đức Phật khẳng định Thượng đế không có thật, nếu có thì 
Thượng đế không phải là đấng Toàn trí, Toàn năng và Toàn bi. 

12. Kinh Lohicca (Lộ-già) (P. Lohicca Suffa, H. 35Š3###) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.Š* Khi được hỏi tại 
sao nhiều Sa-môn và Bà-la-môn đạt thiện pháp nhưng ích kỷ, không giáo 


5 172342 &@ (T:01.0001.25. 0102c25). 
7 3# 3# ‡š #@ (T:01. 0001.28. 0109c22). 3 ## š] 4# (T01. 0001.24.0101b14). 
°-# 3# 4@ (T.01.0001.29. 0112c20). 
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huấn tha nhân, đức Phật phê phán 3 loại Đạo sư: (¡) Không tự giác, không 
giác tha; (¡) Không tự giác nhưng giác tha; (ii) Tự giác nhưng không giác 
tha. Đồng thời, đức Phật đề cao hạng Đạo sư “tự giác và giác tha; gồm tu đạo 
đức thanh cao, thực tập bốn thiền, tháo mở các trói buộc tâm, tinh tấn truyền 
bá Chánh pháp để giúp mọi người được lợi ích và an vui. 

13. Kinh Tam tminh (P. Tevijja Suffa, H. = BR #&) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.” Nhân hai vị Bà-la-môn tranh 
luận về việc cộng trú ở cõi trời Phạm thiên, đức Phật khẳng định rằng 
các Bà-la-môn còn dục ái, hận tâm, sân tâm và nhiễm tâm không thể nào 
cộng trú ở cõi trời Phạm thiên được, bởi nơi đây đã vắng mặt hoàn toàn 
các uế trược này. Ngược lại, một vị Tỳ-kheo đoạn trừ sạch năm triển cái, 
an trú biến mãn với tâm có từ, bi, hỷ, xả có thể cộng trú ở cõi trời Phạm 
thiên. Theo đó, đức Phật khích lệ đại chúng tu tập bốn tâm vô lượng gồm 
từ, bi, hỷ, xả; kết thúc năm trói buộc tâm, vượt qua năm dục lạc để có 
được an lạc bây giờ và tại đây. 

B. Phẩm Đại (Mahäãvagga) 

14. Kinh Đại bốn (P. Mahapadana Sutfa, H.  ®##) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.'° Kinh này kể các tích 
truyện về sáu vị Phật quá khứ trước Phật Thích-ca gồm: Cách sinh đứng, 
có 32 tướng Đại nhân, xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo đức 
và thiển định, thuyết pháp phù hợp căn tính, truyền bá bốn sự thật vì 
lòng thương tưởng đời, mang lại hạnh phúc cho mọi người. 

1§. Kinh Đại duyên (P. Mahanidana Sutfa, H. ® #£ ## ) tương đương 
Đại duyên phương tiện kinh.'' Trong kinh này, đức Phật dạy rõ sự hỗ 
tương của chín nhân duyên căn bản gồm: Thức, danh sắc, xúc, thọ, ái, 
thủ, hữu, sinh, lão tử theo hai chiều thuận và nghịch. Chính chín mắc 


2= BH] 4# (T:01.0001.26. 0104c17). 

19 X+## (T:01. 0001.01. 0001b11). Tham chiếu: Phật thuyết Thất Phật kinh #š 3ì + 
48} 4& (T.01. 0002. 0150a03); Tỳ-bà-thi Phật kinh E8,3š Ƒ  #@ (T.01. 0003. 0154b0S); Thất 
Phật phụ mẫu tánh tự kinh +? 2ì f‡3#+ 2P #@& (T:01. 0004. 0159a27); La-ma kinh l§ Ệ #& 
(T.01. 0026.204. 0775c07); Tăng. ## (T02. 0125.19.1. 0593a24); Tăng. *## (T.02. 0125.48.4. 
0790a07); Pháp tập yếu tụng kinh, Như Lai phẩm 3k? -#&2R4# 3u ##a (T.04. 0213.21. 
0787b22). 

!'- X42 1#@ (T.01. 0001.13. 0060a29). Tham chiếu: Đại nhân kính X E] #& (T01. 
0026.97. 0578b07); Phật thuyết Nhân bổn dục sanh kinh J3 À 4# # #&& (T01. 0014. 
0241c23); Phật thuyết Đại sanh nghĩa kinh ‡ 3 2+ Š: #& (T:01. 0052. 0844b09); A-t)-đạt- 
ma Tập dị môn túc luận FỊ 3š 8# f% % P1 & ‡ (T.26. 1536.18. 0440c23). 
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xích sự sống này khiến người thiếu trí làm việc bất thiện, chịu khổ đau 
trong vòng luân hồi. Bài kinh còn nêu các quan niệm ngã chấp sai lầm, 
bảy trú xứ của thức, và việc tu tập giải thoát qua tám cách khác nhau. 

16. Kinh Đại Bát-niết-bàn (P. Mahäparinibbana Suffa, H. X $#38 
$# 4#) tương đương với Du hành kinh. Trước lúc nhập Niết-bàn, đức 
Phật ôn lại những giáo pháp căn bản: Bảy sức mạnh của quốc gia và Tăng 
đoàn, bảy tài sản Thánh, bảy yếu tố giác ngộ, bảy pháp quán tưởng dứt 
trừ khổ đau, sáu yếu tố hòa hợp, vai trò của Giới - Định - Tuệ, năm nguy 
hiểm do phạm giới, Tứ Thánh đế, cảnh giới tái sinh, tin sâu Tam bảo, tu 
chánh niệm, phát tâm cúng dường, không có mật pháp và thành tựu tám 
giải thoát. 

17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương (P. Mahãsudassana Sutfa, H. % Št 
8, + 4#).! Đức Phật giải thích lý do chọn Kusinärä làm nơi xả bỏ thân 
tứ đại như truyền thống nhập Niết-bàn của chư Phật quá khứ. Đồng thời, 
đức Phật kể về kiếp quá khứ của Ngài làm Vua Đại Thiện Kiến thích bố 
thí, không bóc lột chư hầu, xây dựng Chánh pháp khắp đất nước, dứt dục 
vọng, sân hận, não hại; tu từ, bi, hỷ, xả, chứng đắc bốn thiển, an nhiên 
trong sinh tử. 

18. Kinh Xà-ni-sa (P. Janauasabha Sutfa, H. BỆ| #, 3} #& ) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong Trường A-hàm kinh.!'t Vua Bimbisära (Tần-bà- 
sa-la) tái sinh vào cõi trời Catummahärajika (Tứ Thiên Vương), khen 
ngợi giáo pháp Phật có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng 
các phước báu to lớn. Tại cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tinh tấn, 
thiền định, tu tâm; tu bốn chánh niệm, tám chánh đạo và truyền bá Phật 
pháp, mở cửa bất tử cho con người. 


2 3#ƒT4# (T01. 0001.02. 0011a07). Tham chiếu: Phật Bát-nê-hoàn kinh Jb $8 3E š5 #& 
(T:01. 0005. 0160b05); Báf-nê-hoàn kinh Ä$ ÿÉ ¿5ä 4# (T:01. 0006. 0176a02); Đại Bát-niết-bàn 
kinh 4#? ## @ (T:01.0007. 0191b02); Địa động kinh 3Ủ,#ÿ 4# (T.01.0026.36. 0477b23); 
Tăng. 3# (T.02. 0125.28.5. 0652b13); Tăng. 3# (T.02. 0125.42.5. 0753c11); Xuất điệu kinh, 
Thủy phẩm th tỀ #8 zk #a (T.04. 0212.18. 0706c07); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)- 
nại-da tạp sự ‡& 3) — 1 ÈÄ # 2 ñ 3‡k 3# (1.24. 1451.35.0382b29). 

!3 Tham chiếu: Du hành kinh 3#‡†T† #4 (T:01. 0001.02. 0011a07); Đại Thiện Kiến Vương 
kinh  # R, # ##£ (T:01. 0026.6§8. 0515b03); Phật Bát-nê-hoàn kinh #È##3⁄#,¡3#@ (T.01. 
0005. 0160b05); Báf-né-hoàn kinh Ä$ 3É š5 4# (T:01. 0006. 0176a02); Đại Bát-niết-bàn kinh 
®%4x;5 #Ê #@ (T:01. 0007. 0191b02); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T}-nại-da tạp sự 3E 
xù — 1)? *¡ 3 H št # (T.24. 1451.37. 0393a01). 

1+ B E,?##@ (T:01.0001.04. 0034b0S). Tham chiếu: Phật thuyết Nhân tiên kính ‡ 3 ^- 
4; #& (T:01. 0009. 0213c22). 
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19. Kinh Đại Điển Tôn (P. Mahägovinda Sutfa, H. 3# 3Ÿ 4#) tương 
đương Điển Tôn kinh.' Kinh nói về kiếp trước của đức Phật làm Quốc 
sư Govinda. Sau khi giúp đất nước và nhân dân được giàu có, Govinda 
đi tu, bỏ lại tất cả lạc thú. Khi giác ngộ, Ngài truyền bá Bát chánh đạo, 
giúp mọi người giác ngộ và chứng Niết-bàn. Qua đó, đức Phật giải thích 
lý tưởng độ sinh vì thương đời, truyền bá giáo pháp với năm đặc điểm: 
Dạy đạo đức, chỉ đường Niết-bàn, sống chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc 
làm, không cao ngạo. 

20. Kinh Đại hội (P. Mahäsamaya Suffa, H. X Ñ ##$) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm. '° Chư thiên ở nhiều cõi giới 
đến thăm viếng, tán dương Phật, nghe chân lý và thực tập chuyển hóa 
theo hướng dẫn của Phật. 

21. Kinh Đế-thích sở uấn (P. Sakkapañha Sutfta, H. ?? #Êf#f fz] #& ) 
tương đương Thích-đê-hoàn-nhân vấn kinh.'” Đức Phật phân tích mắc 
xích khổ đau từ hận thù, ganh ghét, bỏn xẻn, ưa ghét; hai mặt của hỷ, ưu 
và xả; sự dị biệt tôn giáo là do khác nhau về bản chất, nguyên nhân ra đời, 
mục đích phụng sự. Đồng thời, đức Phật dạy về lợi ích của tâm không 
còn hận thù và giá trị của nghe và thực tập Chánh pháp. 

22. Kinh Đại niệm xứ (P. Mahäsatipalthana Sutta, H. X 7ä ##) 
tương đương Niệm xứ kinh'Ẻ trong bộ Trưng A-hàm. Phật dạy phương 
thức quán sát và làm chủ để đạt chánh niệm, tỉnh thức: (¡) Làm chủ hơi 
thở và sự vận động của thân; thân thể được cấu tạo bởi đất, nước, lửa, gió 
nên vô thường và nhơ uế; quán 9 giai đoạn tử thi để không chấp thân; (1i) 
Cảm giác hạnh phúc, khổ đau và trung tính đối với thân, tâm; (1i) Tám 
cặp đặc tính của tâm gồm tham - không tham, sân - không sân, si - không 
si, tập trung - tán loạn, quảng đại - nhỏ nhoi, hữu hạn - vô hạn, định - 


l5 dụ T? 4# (T:01. 0001.03. 0030b10). Tham chiếu: Phật thuyết Đại Kiên Cố Bà-la-môn 
duyên khởi kinh ‡ 3à % 5# El 3š šš P"] & 46 #& (T:01. 0008. 0207c18). 

1. X @ 4# (T.01.0001.19. 0079b02). Tham chiếu: Phật thuyết Đại tam-ma-nhạ kinh 
3 = # Ä® 4@ (T.01. 0019. 0258a10); Tạp. #È (T:02. 0099.1192. 0323a12); Biệt Tạp. 5| #È 
(T02. 0100.105. 0411a24). 

!7 ##‡#‡sz BE] (T01. 0001.14. 0062b29). Tham chiếu: Thích vấn kinh ‡# RE] #& 
(T01. 0026.134. 0632c27); Phật thuyết Đế-thích sở uấn kinh 4 3\ *t ## #f; RE] #& (T:01. 0015. 
0246b03); Phật thuyết Đế-thích vấn sự duyên kinh 4 3 ?? #$ F] #44 #& thuộc Tạp Bảo tạng 
kinh šÈ 1Ä 3Ä,#& (T04. 0203.73. 0476a17). 

!8 2` È 4# (T:01.0026.98. 0582b07). Tham chiếu: Phân biệt Thánh đế kinh 2 5| # 3ÿ #& 
(T.01. 0026.31. 0467a28); Niệm thân kinh 2š Š #& (T.01. 0026.81.0554c10); Phật thuyết Tứ 
đế kinh 4b 32 vq 3ÿ #& (T.01. 0032. 0814b08). 
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không định, giải thoát - trói buộc; (iv) Pháp: Cát đứt năm trói buộc tâm, 
không chấp năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng giác quan. Đồng 
thời tu bảy yếu tố giác ngộ, bốn chân lý để kết thúc khổ đau. 

23. Kinh Tệ-túc (DP. Payäsi Suffa, H. 3$ 1ä #4) tương đương bài kinh 
cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.'” Kinh khắc họa cuộc đối thoại triết 
học về tái sinh giữa một cao Tăng và một vị vua hoài nghi. Một số dụ 
ngôn được sử dụng trong kinh này nhằm chứng minh sự thật rằng “chết 
không phải là hết”, thông qua đó, giáo dục mọi người tin sâu nhân quả, 
chịu trách nhiệm về những gì mình làm, sống đời đạo đức thanh cao để 
hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. 

C. Phẩm Păthika (Päthikavagga) 

24. Kinh Ba-lê (P. Pathika Sutfa, H. 3š #‡ #4) tương đương A-nậu-di 
kinh.”' Nhân sự kiện một Tăng sĩ bỏ tu vì thất vọng đức Phật không thi 
thố thần thông, không giải thích về nguồn gốc thế giới, đức Phật phân 
tích việc cho rằng thế giới này được hình thành bởi Thượng đế (chủ nghĩa 
duy thần), bởi vật chất (chủ nghĩa duy vật), do tâm tạo ra (chủ nghĩa duy 
tâm) và do sự ngẫu nhiên (ngẫu nhiên luận). Đức Phật khẳng định vai trò 
của giáo hóa chính là thần thông; thay vì biểu diễn thần thông, kêu gọi 
mọi người truyền bá Chánh pháp, giúp cuộc đời kết thúc khổ đau. 

25. Kinh Uu-đàm-bà-la Sư tử hống (P. Udumbarikã Sihanãda Sufta, 
H. # #3 ‡1lt-ƒ #L4#) tương đương Tán-đà-na kíinh.?? Kinh mô tả 
cuộc đối thoại tôn giáo. Đức Phật không quan tâm đến việc cải đạo người 
khác theo mình mà tập trung vào việc dẫn dắt mọi người kết thúc khổ 
đau, bất luận họ là ai, theo đạo nào, làm gì trong xã hội. Chánh tri kiến, 
đạo đức và tu thiền là phương pháp thực tập đưa đến dứt khổ, được vui. 

26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư tử hống (P. Cakkavatffi 
Sihanada Suta, H. ‡§ tà % + 3Jp-ƒ34L#4#) tương đương Chuyển Luân 
Thánh Vương tu hành kinh.ˆ' Lấy kiếp quá khứ của bản thân làm ví dụ, 


2 #*7⁄ 4# (T:01. 0001.07. 0042b24). Tham chiếu: T}-fứ kinh ###‡ 4# (T:01. 0026.71. 
0525a10); Đại Chánh Cú Vương kinh ®% # 4J # ## (T.01. 0045. 0831a06). ?! F†#S % 4# 
(T:01. 0001.15. 0066a09). 

20 #rfờ.Ø#& (T01. 0001.08. 0047a17). Tham chiếu: Ưu-đàm-bà-la kinh 1Š # 3š tắt £& 
(T01. 0026.104. 0591b26); Phật thuyết Ni-câu-đà Phạm chí kinh # 3à J 3) Fe 3È z5 #& (T01. 
0011.0222a19). 

?! đệ ša 5P + f2 {T4 (T:01.0001.06. 0039a21). Tham chiếu: Chuyển Luân Vương kinh ‡§ 
$# + 4@ (T:01.0026.70. 0520b16). 
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đức Phật nói về nguyên nhân sụp đổ của dòng vua chúa trong quá khứ 
và sự suy thoái xã hội sau đó. Kinh dự đoán Phật Di-lặc sẽ ra đời trong 
những kiếp tương lai nhằm phục hưng đạo đức và mang lại hạnh phúc 
cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương tựa với tinh thần 
chánh niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa bên ngoài. 
Thực tập Tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào Chánh pháp. 

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (P. Aggañña Sutta, H. ‡3s+ R 4#) 
tương đương Tiểu duyên kinh trong bộ Trường A-hàm.”” Theo đức Phật, 
nguồn gốc sự sống không bắt đầu từ nguyên nhân khởi thủy là Thượng 
đế, vật chất hay tâm. Con người đầu tiên trên địa cầu chúng ta đang sống 
đến từ địa cầu khác. Khác với quan điểm Ấn giáo về xã hội giai cấp, đức 
Phật cho rằng con người chọn lựa nghề nghiệp, thể hiện quan điểm và 
cách sống của mình, tự tạo ra hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, 
cao hay thấp, quý hay tiện, không có định mệnh an bài. Lòng tham vô 
đáy của con người đã góp phần hủy hoại thiên nhiên. 

28. Kinh Tự hoan hỷ (DP. Sampasädaniya Sutta,H. ä ## 5 ##) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.” Trước khi viên tịch 
tại Nalandã, Ngài Sãriputta đã tán dương giá trị Phật pháp, kêu gọi mọi 
người thực tập Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, 
Năm năng lực, Bảy giác ngộ, Tám chánh đạo... nhằm kết thúc khổ đau, 
trải nghiệm an lạc ngay trong đời sống hiện tại. 

29. Kinh Thanh tịnh (P. Pãsãdika Suffa, H. ?§ ï###) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.”° Nhân sự kiện tạ thế của 
Nigantha Nataputta, lãnh tụ đạo Kỳ-na, đức Phật nhắc nhở các đệ tử cần 
sống có lý tưởng, đề cao tình huynh đệ và tỉnh thần hòa hợp, không tranh 
chấp, và để chứng Thánh quả, cần thực tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt tu 
bốn thiền và bốn chân lý Thánh. Các đệ tử nhiệt tâm truyền bá chân lý để 
Phật pháp soi sáng thế gian, giúp cuộc đời được an vui. 

30. Kinh Tướng (P. Lakkhana Sufta, H. ‡8 #&).”*! Chấp nhận văn hóa 


?,]›4##@ (T01. 0001.05. 0036b28). Tham chiếu: Bả-la-bà đường kinh 34 j§ 3š #& 
(T:01. 0026.154. 0673b04); Phật thuyết Bạch y kim tràng nhị Bà-la-môn duyên khởi kinh ‡§ 3, 
4© 'lš — 3# #§ P1 3e 4@ (T01. 0010. 0216b11). 

3 #5 #@ (T.01.0001.18. 0076b24). Tham chiếu: Phật thuyết Tín Phật công đúc kinh 
4b tà †š 1h 2) 1ã @ (T01. 0018. 0255a11); Tạp. #‡ (T:02. 0099.498. 0130c07). ?° ÿŸ;#'& 
(T01. 0001.17.0072c12). 

?Tham chiếu: Tam thập nhị tướng kinh = -} —38 #& (T:01. 0026.59. 0493a24). 
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nhân tướng tại Ấn Độ cổ đại, đức Phật khẳng định rằng 32 tướng Đại 
nhân là kết quả của sự gieo trồng nhân tốt trong các kiếp quá khứ. Người 
có 32 tướng Đại nhân, nếu làm chính trị sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh 
Vương, nếu xuất gia sẽ trở thành bậc Giác Ngộ Tối Thượng. 

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (P. Singalouäda Sutfa, H. 3t3# Ƒ 
3 § 4Ä #&) tương đương Thiện Sanh kinh.”Š Giới thiệu 6 mối quan hệ xã 
hội. Về gia đình có: (¡) Cha mẹ - con cái; (ii) Vợ - chồng; (ii) Bà con - 
thân quyến. Về giáo dục và nghề nghiệp có: (¡v) Thầy cô giáo - học trò; 
(v) Chủ lao động - người lao động. Về tôn giáo có: (vi) Nhà tôn giáo - tín 
đồ. Mõi bên được khuyên nên giữ gìn Š trách nhiệm cao quý, góp phần 
xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội và tâm linh. 

32. Kinh A-sá-nang-chi (P. Ätãnafiya Sufta, H. F†+%$ B§#&).? 
Đức Phật dạy bốn Thiên Vương, dạ-xoa, càn-thát-bà, cưu-bàn-trà về giới 
pháp, gồm không giết hại, không trộm cắp, không nói láo, không uống 
rượu; kính trọng Phật pháp; truyền bá chân lý; giúp mọi người an vui. 

33. Kinh Phúng tụng (P. Sangiii Sufa, H. 338 #4) tương đương 
Chúng tập kinh.” Nhân dịp chứng minh lễ khánh thành giảng đường mới 
tại nước Mạt-la, đức Phật khích lệ Ngài Sãriputta trùng tuyên 229 pháp 
số quan trọng, bắt đầu từ 1 pháp đến 10 pháp, tóm tắt chân lý Phật dạy, 
nhắc nhở mọi người thực tập, kết thúc khổ đau. 

34. Kinh Thập thượng (P. Dasuftara Sutta, H. -T _È #4) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.”* Đức Phật khích lệ Ngài 


25 ‡ ‡ 4# (T01. 0001.16. 0070a20). Tham chiếu: Thiện Sanh kinh É + #@& (T01. 
0026.135. 0638c06); Phật thuyết Thi-ca-la-việt lục phương lễ kinh † 3% ƑP iu š§ 3À7N 2 38 & 
(1:01. 0016. 0250c11); Thiện Sanh tử kinh # # -‡- #& (T:01. 0017. 0252b06). 

? Tham chiếu: T}-sa-môn Thiên Mekc: kinh R,?} P3 + #& (T:21. 1244. 0215a03); Phật 
thuyết Tỳ-sa-môn Thiên Vương kinh †§ 3 R3) f'] + #& (T.21. 1245. 0217a03). 

?- 3ã @ (T:01.0001.09. 0049b27). Kinh này còn gọi là Đẳng tụng kính $ 38 4#, Tăng- 
kỳ-đà kinh †É 3Á #&. Tham chiếu: Thập thượng kinh -Ƒ _E #& (T:01. 0001.10. 0052c17); Phật 
thuyết Đại tập pháp môn kinh ‡È 3à  # šx PT] #& (T:01. 0012. 0226c03); Tâm uế kinh + $Ä 44 
(T.01. 0026.206. 0780b15); Tăng. 3# (T.02. 0125.37.1.0708c11); Tăng. ## (T:02. 0125.39.5. 
0730c19); Tăng. * (T.02. 0125.44.1. 0764c20); Tăng. 3$ (1:02. 0125.51.4. 0817a16). 

38 -Ƒ_È 4# (T.01.0001.10.0052c17). Tham chiếu: Chúng tập kinh Z8.#š #& (T.01. 0001.9. 
0049b27); Tăng nhất kinh 3ý — #& (T.01. 0001.11. 0057b26); Phật thuyết Đại tập pháp môn 
kinh 4È 34,2 #® 3k P"]£& (T.01. 0012. 0226c03); Trường A-hàm thập báo pháp kinh FT Ậ-+ 
‡§ ;+x 4@ (T:01. 0013. 0233b23); Tâm uế kinh ^+$Ä,4# (T.01. 0026.206. 0780b15); Tăng. 3# 
(T.02. 0125.37.5. 0712a09); Tăng. ## (T.02. 0125.39.5. 0730c19); Tăng. 3# (T.02. 0125.51.4. 
0817a16). 
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Sãriputta giảng 100 pháp số quan trọng, bắt đầu bằng số I và kết thúc 
ở số 10. Mỗi con số có 10 pháp số khác nhau, tóm tắt các học thuyết và 
hành trì quan trọng của đức Phật. 

Bản Kính Trường bộ được ¡n trong bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam lần này được đánh số theo quy cách của Viện Nghiên cứu Thiền 
quán ( Vipassana Research Institute) tại Ấn Độ, hay còn gọi là ấn bản của 
kỳ kết tập Tam tạng Thánh điển Pali lần thứ sáu, nhằm hỗ trợ cho việc tra 
cứu bản nguồn Päli và các bản dịch khác dễ dàng. Đồng thời, ngoài việc 
bổ túc một số cước chú do các dịch giả trong Hội Thánh điển Pãäli chú 
thích, vốn đã được Hòa thượng Thích Minh Châu sử dụng, Ban Biên tập 
còn đối chiếu bản A-hàm thuộc Hán tạng, cung cấp thêm nguồn dẫn cho 
các nhà nghiên cứu Phật học và nhuận sắc một vài chỗ cần thiết. Chúng 
tôi hết sức cố gắng cho sự hoàn thiện ấn bản Kính Trường bộ lần này, hầu 
mong đem lại lợi lạc, hiệu quả tốt nhất cho người học Phật. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12-9-2019 
THÍCH NHẬT TỪ 


lóI 
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I.TỔNG QUAN KINH TRUNG BỘ 

Kinh Trung bộ (P. Majjhima Nikaya, H. *#? šš##) là bộ kinh quan 
trọng thứ hai trong 5 bộ kinh Pali (Pali Nikaya) của Phật giáo Thượng 
Tọa bộ (Therauäda); là tuyển tập 152 bài kinh có độ dài trung bình 
(The CollecHon oƒ the Middle Length Sayings) trong Kinh tạng Päli 
(Sutfa Piaka), tương ứng với 222 bài kinh trong Trung A-hàm kinh (S. 
Madhyama Ägama, H. '† F]3#&). Khái niệm “trung” (majjhima, *P) 
có nghĩa là “trung bình, vừa” về số lượng chữ của từng bài kinh trong bộ 
này. Tuy nhiên, do số lượng kinh như đã nêu nên Kinh Trưng bộ có số 
trang nhiều gần gấp 3 lần so với Kinh Trường bộ. 

Về số lượng, Kinh Trung bộ ít hơn 70 bài kinh so với Trung A-hàm kinh 
thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Saräsfiwada), trong văn học Hán 
tạng, được sắp vào vị trí thứ 26 của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh ( E 
Šfƒ lãi  ñÃ #@&, Taishõ edition).! Vì số lượng bài kinh giữa Kinh Trung bộ 
và Trung A-hàm kinh khác nhau nên có sự khác biệt lớn về thứ tự bài kinh, 
cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh. 

Về văn tự, kinh điển Pali thường được phân bổ theo độ dài (pamawa) 
của kinh. Kính Trường bộ là tuyển tập 34 bài kinh có độ dài dài nhất 
(dighappamananam suttanamn). Kinh Trung bộ là tuyển tập 152 bài kinh 
có độ dài trung bình (majjhimappamanani suftãmi). Kinh Tương tỉng 
bộ trong bản Việt dịch chúng ta gồm 2.854 bài kinh được sắp xếp theo 


! Xem Trung A-hàm kinh * FT3+#& (T.01. 0026. 0421a13). 
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nhóm chủ đề. Kinh Tăng chi bộ là tuyển tập gồm 7.260” kinh liên hệ đến 
pháp số, bắt đầu từ số 1 đến số 11. Kinh Tiểu bộ là một hợp tuyển gồm IS 
tập theo chủ đề. Thực ra, cách phân loại tuyển tập kinh như vừa nêu cũng 
mang tính tương đối.” 

Phần lớn Kinh Trung bộ, đức Phật giảng cho Tăng chúng về kinh 
nghiệm tu học, cách sống trong pháp, trong tình huynh đệ và khuyến 
khích hành đạo (1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19,20, 21, 22,25, 26, 29, 33, 
34, 38, 39, 40, 45, 4ó, 47, 48, 67, 70, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 
112,113, 116, 117, 118, 119, 120, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 
148, 149). Nhiều kinh đức Phật đặc biệt dạy cho các Tôn giả Sãriputta, 
Änanda, Mahãcunda và nhiều Tôn giả khác (8, 12, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 69, 81, 83, 104, 114, 115, 121, 122, 125, 126, 128, 136, 142, 145, 
147, 151, 152). Có kinh đức Phật dạy cho các gia chủ (S51, 52, 53, 54, 55, 
60, 105, 127, 135, 150). Nhiều kinh đức Phật dạy cho ngoại đạo hoặc các 
vấn đề do ngoại đạo nêu lên được các vị đệ tử Phật thuật lại (4, 7, 13, 27, 
30, 35, 36, 41, 42, SỐ, 57, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 
95, 9ó, 98, 99, 100). Nhiều kinh đức Phật giảng cho các vua chúa, quan 
lại (14, 58, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 125). Có kinh đức Phật giảng cho 
chư thiên (23, 49, 134), giảng cho dạ-xoa (31). Có kinh đức Phật dạy 
cho tướng cướp giết người (86). Nhiều kinh tường thuật lại cuộc đàm 
luận của các Tôn giả, đệ tử xuất gia của đức Phật (24, 32, 43); hoặc cuộc 
đàm thoại giữa đệ tử Phật với ngoại đạo (27, 124). Nhiều kinh các Tôn 
giả, đại đệ tử của đức Phật giảng cho hội chúng Tỳ-kheo (5, 9, 15, 18,28, 
123, 132, 133); hoặc giảng cho ngoại đạo (97). Có kinh tường thuật Tôn 
giả Sãriputta thăm bệnh, thuyết pháp cho cư sĩ (143) và cho Tỳ-kheo 
(144). Có kinh Tôn giả Mahämoggalläna giảng cho chư thiên (37), hoặc 
giảng cho Ác ma (S0). Có kinh Tôn giả Nandaka giáo giới cho chư Ni (146) 
và có kinh do nữ Tôn giả Dhammadinnä giải thích các pháp căn bản cho cư sĩ 
Visakha qua hình thức vấn đáp (44). Một số kinh tường thuật các thời giảng 
của chư Tôn giả sau khi đức Phật nhập Niết-bàn (94, 108). 


? Trên thực tế chỉ có 2.202 kinh chính thức, số còn lại khác với các kinh trước chỉ là một 
khái niệm, một thuật ngữ rất nhỏ, nên PTS đã đánh số lược rất nhiều, từ 2 kinh đến trên 1.000 
kinh. Đơn cử: 70-117, 118-165, 166213, 214-261, 262-309, 310-357, 358-405, 406-453, 454- 
S01, 503-511, 512-671, 96-622, 626-652, 653-1132. 

3 Kinh Tiểu bộ theo truyền thống Tích Lan chỉ có 15 tập. Trong kỳ kiết tập Tam tạng 
Theravada lần thứ 6 tại Miến Điện, bộ Milindapafhä (Mi-tiên vấn đạo) được xếp vào Kinh Tiểu 
bộ, TĨTĐPGVN lần này thêm Milindapafiha, nên thành ló tập. 
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Về nội dung, Kinh Trung bộ chứa đựng tất cả những triết học quan 
trọng của đức Phật, trải dài 4Š năm hoằng truyền chân lý bao gồm thế 
giới quan (không có nguyên nhân đầu tiên), nhân sinh quan (lấy con 
người làm trung tâm), chính trị quan (dựa trên chủ nghĩa pháp quyền 
được sự hỗ trợ bởi chân lý), xã hội quan (không giai cấp, mọi người bình 
đẳng, công bằng, dân chủ), đạo đức quan (dựa vào phòng phi, chỉ ác, 
dương thiện), tu đạo quan (hoàn thiện đạo đức, thiển định và trí tuệ), 
giải thoát quan (chấm dút luân hồi, chứng đắc các quả Thánh). Ngoài ra, 
Kinh Trung bộ còn có một số bài kinh đối thoại liên tôn giáo và triết học 
giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương thời, cũng như 
giữa các đệ tử đức Phật với các đạo sĩ khác tôn giáo. 

Về phân loại, Kính Trung bộ được chia thành 3 phần (pa#nasa), 2 
phần đầu, mỗi phần gồm có 50 kinh, riêng phần cuối có 52 kinh. Trong 
mỗi phần lại chia ra 5 phẩm (øagga), mỗi phẩm có 10 kinh, riêng phẩm 
thứ 1Š gồm 12 kinh. Cấu trúc chia thành 3 phần, 1Š phẩm của Kính 
Trung bộ được tóm tắt như sau: 

1. Phần căn bản (Múlapanäasa) 50 bài kinh đầu tiên: 

Phẩm Pháp môn căn bản (Mñlapariyayavagga) gồm các kinh 01-10. 

Phẩm Sư tử hống (Sihanädawagga) gồm các kinh 11-20. (c) Phẩm 
Pháp thí dụ (Opammawagsa) gồm các kinh 21-30. 

Phẩm Song đại (Mahäayamakauagga) gồm các kinh 31-40. 

Phẩm Song tiểu (Culayamakavagga) gồm các kinh 41-50. 

2. Phần giữa (Majjhimaparrmasa) có 50 bài kinh theo thứ tự 51-100: 

Phẩm Cư sĩ (Gahapativagga) gồm các kinh 51-60. 

Phẩm Tỳ-kheo (BJhikkhuwagga) gồm các kinh 61-70. 

Phẩm Người tịnh hạnh (Paribbajakavagga) gồm các kinh 71-80. 

Phẩm Vua (Rã/awagga) gồm các kinh 81-90. 

Phẩm Bà-la-môn (Bratnanavagga) gồm các kinh 91-100. 

3. Phần cuối (Uparipaiäsa) có 52 bài kinh theo thứ tự 101-152: 

Phẩm Devadaha (Dewadahavagsa) gồm các kinh 101-110. 

Phẩm Bất đoạn (A4padavagga) gồm các kinh 111-120. 

Phẩm Không (Suññafauagga) gồm các kinh 121-130. 

Phẩm Phân biệt (Vibhagawagga) gồm các kinh 131-140. 
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Phẩm Đại xứ phân biệt (Saayafanavagga) gồm các kinh 141-152. 

Điểm đặc biệt của Kinh Trung bộ là phẩm 4 và Š, tức các kinh mang số 
thứ tự từ 31 đến 50, có cấu trúc “song đôi” (yamaka), cứ 2 kinh có một 
tựa để. Kinh thứ nhất với tiếp đầu ngữ “Cøja” (Tiểu) là kinh ngắn hơn, 
kinh tiếp theo với tiếp đầu ngữ “Mahaä” (Đại) là kinh dài hơn. Có tất cả 
17 cặp kinh như vậy: 11-12, 13-14, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 
37-38, 39-40, 43-44, 45-46, 63-64, 77-79, 109-110, 121-122, 135-136, 
62-147. Trật tự không được nhất quán, có lúc Tiểu kinh trước Đại kinh, 
cũng có lúc Đại kinh trước Tiểu kinh (ví dụ, cặp 13-14, 29-30, 33-34, 39- 
40, 43-44, 77-79, 109-110), có lúc khoảng cách khá xa (62-147). 

Về các bản dịch tiếng Anh trọn bộ, Kính Trung bộ được dịch nhiều 
hơn bốn bộ còn lại của kinh điển PãÌI. 

Bản dịch đầu tiên của Lord Chalmers với tựa đề: Further Dialogues 
oƒ the Buddha (Các cuộc đối thoại sâu sắc của đức Phật), 2 tập (London: 
Oxford University Press, 1926-27). 

Isaline Blew Horner dịch với tựa đề: The Collection oƒ the Middle 
Length Sayings ( Tuyển tập các lời dạy có độ dài trung bình), 3 tập (London: 
PTS, 1954-59). 

Khoảng đầu năm 1960, Bhikkhu Ñanamoli dịch bộ này với tựa đề: The 
Middle Length Discourses oƒthe Buddha: A New Translation oƒthe Majjhima 
Nikaya (Những bài kinh có độ dài trung bình của đúc Phật: Bản dịch mới 
Kinh Trung bộ), đã hoàn thành bản thảo, nhưng chưa kịp xuất bản rồi 
viên tịch. Công việc này được Ngài Bhikkhu Bodhi phát tâm hiệu đính, 
và đặt lại tựa đểề mới: The Middle Length Discourses oƒ the Buddha (Các 
bản kinh có độ dài trung bình của đúc Phật), 2 tập. Do đó, tác phẩm được 
đứng tên bởi Ngài Bhikkhu Ñanamoli và Bhikkhu Bodhi (Somerville: 
Wisdom Publications, 1995; Boston: Wisdom Publications, 2009). 

David W. Evans dịch Discourses oƒ Gotama Buddha: Middle Collection 
(Các bài giảng của đúc Phật Gotama: Tuyển tập các kinh trung bình), 
(London: Janus Publications, 1991). 

Ni sư Uppalavanna dịch toàn bộ 152 kinh sang tiếng Anh và đăng tải 
trên các trang mạng: www.metta.lk,www.buddhism.org, vx... 

Ngài Bhikkhu Sujato dịch với tựa đề: 1he Middle Discourses (Các bài 
kinh trung bình), xuất bản online tại www.suttacentral.net, 2018. 


Ngoài ra, còn có các bản tuyển dịch được xuất bản ở một số nước 
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Đông Nam Á. Sớm nhất là bản A Treasury oƒ the Buddhas Words (Kho 
báu lời Phật dạy), đứng tên dịch giả là Bhikkhu Ñanamoli, được Bhikkhu 
Khantipalo hiệu đính và xuất bản tại Bangkok, năm 1960, trước khi Ngài 
Bodhi hiệu đính toàn tập; Hội Kinh tạng Miến Điện tuyển dịch: Tienfy- 
Hiue Suttas from Mila-Pannäsãä (25 bài kinh trong 50 bài đầu của Kinh 
Trung bộ), 1986; Tuenty-Fiue Suftas from Majjhima-Pannasä (25 bài kinh 
trong S0 bài giữa của Kinh Trung bộ), 1987; và Twenty-Fiue Sutfas from 
Upari-Pannasä (25 bài kinh trong 50 bài cuối của Kinh Trung bộ), 1988 
do Nxb. Myanmar Pitaka Association ấn hành tại Rangoon và được Nxb. 
Sri Satguru, Delhi, tái bản tại Ấn Độ. Ngoài ra, còn có 82 bài kinh được 
Ngài Bhikkhu Thanissaro chọn dịch, in trong tuyển tập Handƒul oƒ Leaues 
(Nấm l4), tập II (California, USA: Metta Forest Monastery, 2018). 

Tại Việt Nam, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu với tựa 
đề: Kính Trung bộ, 3 tập, xuất bản lần đầu năm 1973, tái bản năm 1986, 
1992. Đây là bản dịch trung thành với nguyên tác Pali, có tham khảo bản 
tiếng Anh của bà I.B. Horner: The Collection oƒ the Middle Length Sayings. 
Theo Lời giới thiệu của Kinh Trung bộ," Hòa thượng có tham khảo thêm 
bản tiếng Nhật trong Đại tạng kinh Nam truyền, những ghi chú bằng 
tiếng Anh và tiếng Hán, khi Hòa thượng theo học ở tại Hội Dharmaduta 
Vidhyalaya ở Colombo, Tích Lan từ năm 1952 đến 1955. Ấn bản mới 
nhất được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tái bản năm 2012, in 
thành 2 tập. 

Về tài liệu tham khảo cho Kính Trưng bộ trong tiếng Việt có Luận 
án Tiến sĩ của Hòa thượng Thích Minh Châu tại Đại học Nalandã năm 
1961: A Comparative Study oƒ the Chinese Madhyama Ägama and the PäÏi 
Majjhima Nikaya (So sánh Trung A-hàm kinh chữ Hán và Kinh Trung bộ 
chữ Pali) được Ni sư Trí Hải dịch ra tiếng Việt và xuất bản năm 1998. 

Ngoài ra, còn có các quyển: Tớm tắt Kinh Trung bộ, 1 tập, của Hòa 
thượng Thích Minh Châu (TP. HCM: Nxb. Văn Hóa Sài Gòn, 2010); 
Tìm hiểu Kinh Trung bộ, 3 tập, của Hòa thượng Thích Chơn Thiện (Hà 
Nội: Nxb. Tôn Giáo, 2004); Toát yếu Kinh Trung bộ của Ni sư Trí Hải, 3 
tập (Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, 2010); và Hướng dẫn đọc Kinh Trung bộ, 2 
tập, của Thượng tọa Thích Nhật Từ (Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, 2020). 

Kinh Trung bộ lần đầu được Hòa thượng Thích Minh Châu giảng dạy 
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tại phân khoa Phật học, Đại học Vạn Hạnh từ năm 1964-75, sau đó, tiếp 
tục dạy tại Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1984-97) nay là Học 
viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP. HCM, dạy tại Thiển viện 
Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP. HCM) và Tịnh xá Trung Tâm (quận 
Bình Thạnh, TP. HCM). Hiện tại, kinh này được dạy ở HVPGVN tại TP. 
HCM, Hà Nội, Huế cũng như tại một số trong 9 trường Cao đẳng Phật 
học và một số trong 35 trường Trung cấp Phật học trên toàn quốc. 

Ngoài Hòa thượng Thích Minh Châu, các vị Tôn túc có công giảng 
dạy Kính Trung bộ gồm có Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng Thích 
Chơn Thiện, Ni sư Trí Hải. Từ năm 2005, tại giảng đường chùa Xá Lợi, 
tôi là người giảng trọn bộ Kính Trung bộ, mỗi buổi 90-120 phút. Toàn bộ 
các file âm thanh được phổ biến trên: phatam.com và chuagiacngo.com. 

Bản dịch Kính Trung bộ của Hòa thượng Thích Minh Châu và việc 
giảng dạy kinh này tại Việt Nam trong hơn Š thập niên qua đã góp phần 
làm thay đổi tích cực nền Phật học tại Việt Nam, giúp nhiều thế hệ Tăng 
Ni Việt Nam không còn xem kinh điển Päli là kinh điển Tiểu thừa nữa. 
Trên thực tế, đây là tuyển tập các bài kinh nền tảng nhất về Phật học. Việc 
xuất bản bộ kinh này tại Việt Nam đã thúc đẩy sự hợp tác giữa Phật giáo 
Thượng Tọa bộ và Phật giáo Đại thừa trong phạm vi Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam và các Phật sự chung trên toàn quốc. 


II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÁC KINH 


1. Kinh Pháp môn căn bản (P. Milapariyäyasuttam, H. ‡&®3*Ƒ"]#&) 
tương đương Tưởng kinh.° Bài kinh này phân tích về các cấp độ nhận thức của 
4 hạng người: Phàm phu, bậc Hữu học, bậc A-la-hán và Như Lai. Trên cơ sở 
của nhận thức “tưởng tri” (saññajãnãti) hoặc “thăng tri” (abhijãnafi), phàm 
và Thánh được xác định, luân hồi và giải thoát có mặt. Để giải thoát, hành giả 
chỉ cần chuyển hóa nhận thức từ “tưởng tri” thành “thắng tri 

2. Kinh Tất cả lậu hoặc (P. Sabbäsauasuttam, H. — 3) 38 ##) tương 
đương Lậu tận kinh.° Đức Phật giới thiệu 7 phương pháp diệt trừ phiền 
não tận gốc rễ, gồm: (¡) Chánh kiến, (ii) Phòng hộ giác quan, (1i) Thọ 
dụng với chánh niệm, (¡v) Kham nhãn, (v) Tránh né thích hợp, (vi) Trừ 


š 48 4 (T.01. 0026.106. 0596b09). Tham chiếu: Lạc tưởng kinh 3# 38 ## (T:01. 0056. 
vờ yÊC Tăng. 3# (T.02. 0125.44.6. 0766a04). 

5 3l 3 #@ (T:01.0026.10. 0431c13). Tham chiếu: Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh — 3) 
... E] 4# (T:01. 0031.0813a05); Tăng. 3# (T:02. 0125.40.6. 0740a25). 
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diệt, (vii) Tu tập 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Tùy theo căn tánh, hành giả 
chọn lựa cho mình phương pháp thích hợp nhất để giải phóng tất cả trói 
buộc, sống an lành hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. 

3. Kinh Thừa tự pháp (P. Dhammadayadasuttam, H. 3*Xf# ## `) tương 
đương Câu pháp kinh.” Đức Phật khuyên tất cả đệ tử của Ngài hãy trở 
thành những người thừa kế gia tài Chánh pháp mà Ngài đã dày công dạy 
đỗ, không nên trở thành những người thừa kế gia tài vật chất. Trên tỉnh 
thần lời dạy này, Tôn giả Sariputta đã giải thích sơ lược nội dung của thừa 
tự pháp cho các vị Hiền giả Thượng tọa Tỳ-kheo, Trung tọa Tỳ-kheo và 
tân Tỳ-kheo có mặt. 

4. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (DP. Bhayabheravasuftam, H. lẩ: §3 #& ).° 
Bài kinh này, một mặt trình bày các đức tính cần thiết giúp hành giả sống 
viễn ly để thành tựu đạo quả giải thoát, mặt khác, thông qua đó, kể lại 
những kinh nghiệm chinh phục sự sợ hãi của đức Phật khi Ngài còn là vị 
Bồ-tát sống độc cư viễn ly. 

5. Kinh Không uế nhiễm (DP. Ananganasuttam, H. #$Ä#&) tương 
đương Uế phẩm kinh.° Bài kinh phân tích các phương diện “uế nhiễm” 
được thể hiện dưới các góc độ tâm lý vị ngã trung tâm và lòng tự ái, làm 
phương hại đến tư cách và phẩm hạnh của hành giả tu tập; đồng thời, 
thông qua đó, đề cao giá trị của người xuất gia chân chánh, biết trang sức 
cho mình nhiều đóa hoa đạo đức. 

6. Kinh Ước nguyện (P. Äkankheyyasuttam, H. #R##) tương đương 
Nguyện kinh.'" Bài kinh bắt đầu bằng sự khẳng định của đức Phật về tầm 
quan trọng của đời sống đạo đức đối với người đang tầm cầu Thánh quả. 
Thành công trong sự tu tập không phải là kết quả của “ước nguyện” đơn 
thuần, mà là kết quả của việc thực hành đạo đức, thiền định và thiền quán. 

7. Kinh Ví dụ tấm vải (P. Vathupamasuttam, H. *h " ##) tương 
đương Thủy Tịnh Phạm chí kinh.'' Thông qua ảnh dụ tấm vải, đức Phật 


7 zRšx#@ (T01. 0026.88. 0569c23). Tham chiếu: Tăng. 3# (T:02. 0125.18.3. 0587c16). 

® Tham chiếu: Tống. 3# (T: 02. 0125.31.1.066Sb17). 

° 4Ä{ö⁄@ (T:01. 0026.87. 0566a13). Tham chiếu: Cẩu đục kinh 3 @&## (T:01. 0049. 
0839a05); Tăng. *#ý (T:02. 0125.25.6. 0632a20). 

!9 g84# (T:01.0026.105. 0595c11). 

1 zk;#3* & #@ (T01. 0026.93. 0575a19). Tham chiếu: Phạm chí Kế Thủy Tịnh kinh 3k 
3š3†zki##@ (T01. 0051. 0843c13); Tạp. 3# (T:02. 0099.1185. 0321424); Biệt Tạp. 5| #& 
(T02. 0100.98. 0408b25); Tăng. 3# (T:02. 0125.13.5. 0573c01). 
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khẳng định rằng tâm cấu uế không thể nào nhuộm được màu của an vui 
và giải thoát. Tẩy sạch các cấu uế của tâm, con người sẽ thiết lập được 
niềm tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng. Khi ấy, hành giả không còn 
trọng vọng vào các con sông thiêng, ngày tốt xấu mà tẩy tịnh tội lỗi của 
bản thân bằng các đức tính cao thượng. 

§. Kinh Đoạn giảm (P. Sallekhasuttam, H. Ếfƒ 3X ##) tương đương 
Châu-na vấn kiến kinh.'°* Đức Phật dạy phương pháp áp dụng chánh quán 
với trí tuệ để diệt trừ các quan điểm sai lầm về ngã luận và thế giới luận. 
Đồng thời, Ngài xác định rằng sự chứng đắc 4 thiền sắc giới và 4 thiền 
vô sắc giới chưa phải là thành quả đoạn trừ được phiền não lậu hoặc thật 
sự. Nhân đó, đức Phật đã dạy pháp môn chuyển nghiệp, pháp môn khởi 
tâm, pháp môn đối trị, pháp môn hướng thượng và pháp môn từ bỏ để 
giúp mọi người đạt được an vui và giải thoát. 

9. Kinh Chánh tri kiến (P. Sammadilthisuttam, H. + R,#$).' Qua 
bài kinh này, Ngài Sãriputta đã giới thiệu 16 phương diện tiêu biểu của 
chánh kiến, cái nhìn phù hợp với bản chất của sự vật đang là đặt trên nền 
tảng của nguyên lý 4 chân lý Thánh và 12 nhân duyên. Nhờ có chánh 
kiến, con người nhổ lên gốc rễ của các khuynh hướng tham ái, sân hận và 
si mê, vốn nhấn chìm họ trong đau khổ và hệ luy. 

10. Kinh Niệm xứ (P. Satipatthanasuttam, H. i3 #& #&) tương đương 
Niệm xứ kinh.'* Đức Phật khẳng định có một con đường thẳng tắt, trực 
tiếp có khả năng làm cho chúng sinh trở nên thanh tịnh, chứng đắc được 
Niết-bàn, tháo gỡ tất cả lòng tham đắm, cố chấp và khổ đau trên đời. Đó 
là 4 pháp quán niệm về thân thể, cảm xúc, tâm tưởng và đối tượng tâm 
tưởng như chúng đang là. 

11. Tiểu kinh Sư tử hống (P. Cñlasthanadasuttam, H. Ä)?-†- 3L›]» 4# ) 
tương đương Sự tử hống kinh. '* Đức Phật khẳng định chỉ trong giáo pháp 
và giới luật của Phật mới có khả năng tạo ra 4 Thánh quả Sa-môn, vì đạo 


'? B]ZR P] R, 4# ( T01.0026.91.0573b13). Tham chiếu: Tăng. 3ý (T.02.0125.47.9.0784a06). 

3 Tham chiếu: k‡J#§ #4@#@ (T01. 0026.29. 0461b22); Tạp. ## (T.02. 0099.344. 
0094b02); Tăng. *ý (T:02. 0125.49.5. 0797b14). 

1. 2:7§ ## (T:01. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: D. 22, Mahasatipa†thãna Sutta (Kinh 
Đại Niệm xứ); Tham chiếu: Phân biệt Thánh đế kinh 2>} ®# 3ÿ #& (T.01. 0026.31. 0467a28); 
Niệm thân kinh 2š # #4 (T.01. 0026.81.0554c10); Tứ đếkinh v3 3ÿ #& (T.01. 0032. 0814b08); 
Tăng. 3# (T.02. 0125.12.1.0568a01). 

15 3J§-ƒ-3ƒL4# (T:01. 0026.103. 0590b05). Tham chiếu: Tống. 3# (T.02. 0125.27.2.0643c02). 
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Phật dạy phương pháp buông bỏ chấp thủ, trong khi các học thuyết khác 
thì không. Đây là điểm khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. 

12. Đại kinh Sư tử hống (P. Mahäsihanädasuftam, H. 3JÐ-Ÿ-L®- 
4 ).!° Nhân sự kiện một Tỳ-kheo hoàn tục do không thấy được sự siêu 
tuyệt của đức Phật, bài kinh đã giới thiệu một cách sơ lược về các đặc 
điểm của Phật, theo đó, Ngài có thể rống tiếng rống sư tử trong các hội 
chúng. Chính các đặc điểm này đã làm đảo lộn (lông tóc dựng ngược) 
mọi quan điểm sai lầm về Phật và Phật giáo. 

13. Đại kinh Khổ uẩn (P. Mahãdukkhakkhandhasutam, H. 3% 3ã ® 
##) tương đương Khổ ấm kinh.” Đức Phật đã phân tích một cách súc 
tích “vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly” đối với 3 yếu tố dãn đến khổ 
đau là dục tham, sắc đẹp và cảm xúc. Sự tuệ tri bản chất của 3 giai đoạn 
tâm lý vừa nêu đối với dục, sắc và cảm xúc sẽ giúp cho hành giả nhổ lên 
gốc rễ khổ đau. Đây chính là một trong những điểm đặc thù của đạo Phật 
so với các tôn giáo khác. 

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (P. Cñladukkhakkhandhasuftam, H. 3 $3 
;]›##) tương đương Khổ ấm kinh.'Ẻ Đức Phật xác quyết rằng dục là thủ 
phạm tạo ra khuynh hướng và chất chứa tàn dư của các tâm lý tham, sân 
và si. Cũng chính vì thái độ hưởng thụ dục lạc mà phần lớn con người 
chọn đời sống tại gia, chấp nhận các giá trị hạnh phúc tương đối. Đồng 
thời, đức Phật phủ định phương pháp tu hành ép xác của Kỳ-na giáo 
không phải là giải pháp dứt dục. Chuyển hóa khổ đau phải được thực 
hiện bằng sự hành trì trung đạo. 

1§. Kinh Tư lượng (P. Anumanasuttam, H. 18 Š #&) tương đương Tỷ- 
kheo thỉnh kinh.'” Ngài Mahämoggallãna phân tích về các nguyên nhân 
tâm lý dãn đến tình trạng một người trở nên khó lắng nghe và không 


'6 Tham chiếu: A.10.21, Sihanãdasuftam (Kinh Sư tử hống); Tạp. #È (T:02. 0099.684. 
0186b26); Tăng. ## (T:02. 0125.31.8. 0670c02); Tăng. 3# (T:02. 0125.46.4. 0776b14); Tăng. 
3# (T02. 0125.50.6. 0811429); Phật thuyết Thân mao hỷ thọ kinh ‡ 3% %3 8 #4 (T:17. 
0757.0591c11); Tín giải trí lực kinh {š #‡ # 3) #& (T17. 0802. 0747a19). 

I7 3ˆ l2 4# (T:01. 0026.99. 0584c08). Tham chiếu: Khổ ấm kinh 3$ #& (T:01. 0053. 
0846c05); Tăng. 3# (T:02. 0125. 21.9. 0604c07). 

!s. s:Fê`¿£ (T:01.0026.100. 0586b02). Tham chiếu: Thích Ma-nam bổn tứ tử kinh $#Š FỆ 
4w -Ÿ-#£ (T:01. 0054. 0848b03); Khổ ấm nhân sự kinh 3 š BỊ *# #& (T:01. 0055. 0849b23); 
Tăng. 3# (T.02. 0125.41.1.0744a02). 

!9 EL ứ 3Š 48 (T:01. 0026.89. 0571b29). Tham chiếu: Thọ tuế kinh $ ÿ§ #& (T:01. 0050. 
0842b03). 
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được người khác tín nhiệm. Đồng thời, Ngài khẳng định khi chuyển hóa các 
tâm lý tiêu cực đó, người ấy sẽ trở thành người có nhân cách cao thượng. 

16. Kinh Tâm hoang 9u (P. Cetokhilasuttam, H. s3 3l $š ## ) tương 
đương Tâm uế kinh.”° Do tâm hoang vu, con người đánh mất chánh tín 
vào Phật, Pháp, Tăng, đạo đức, nên dễ phẫn nộ và bị trói buộc bởi tham 
ái dục, tham ái tự thân, tham ái sắc pháp, tham ái hưởng thụ, tham ái cõi 
trời. Để vượt qua, con người cần tu tập thiền định, tính tấn không ngừng 
như gà con đập thủng vỏ trứng, đạt thành quả giác ngộ. 

17. Kinh Khu rừng (P. Vanapatthasuttam, H. }À Ÿ+ #4) tương đương 
Lâm kinh.ˆ' Đức Phật xác định tầm quan trọng của môi trường sinh sống 
và đối tượng giao tế đối với đời sống đạo đức, tâm linh của các hành giả. 
Các trú xứ và thân cận xứ nào có thể làm lớn mạnh đời sống tâm linh, 
hành giả nên an trụ để thăng tiến trên con đường tu tập. Ngược lại, hành 
giả nên mạnh đạn từ bỏ, dù nơi đó và nhân sự đó cung ứng cho ta nhiều 
giá trị vật chất. 

18. Kinh Mật hoàn (P. Madhupindikasuttam, H. ® 31L4#) tương 
đương Mật hoàn dụ kinh.” Thái độ tranh luận thường dựa trên quan 
điểm và học thuyết, không thể giải quyết các vấn nạn của nhân sinh và vũ 
trụ, ngược lại, trói buộc con người vào mạng lưới “tưởng ám ảnh” Từ đó, 
con người sống trong sự chi phối và trói buộc của tham dục, nghi ngờ, 
hối quá, tham trước đối với các pháp hiện hữu hoặc phi hiện hữu. Triết 
lý về nguồn gốc nhận thức quá súc tích này được Tôn giả Mahäkaccãna 
(Đại Ca-chiên-diên) giải thích thấu đáo: (¡) Không tranh: Không ngã 
tưởng; (1i) Rời thế giới tranh: Bỏ các tuỳ miên xấu, không tranh luận với 
đời, không để căn trần thức bị tác động, bị chỉ phối. 

19. Kinh Song tẩm (P. Duedhavitakkasuttam, H. #Š *8 ##) tương 
đương Niệm kinh.” Đức Phật kể lại kinh nghiệm phân loại tư duy của 
Ngài và cách chuyển hóa chúng một cách có hiệu quả. Con đường chuyển 
hóa đó phát khởi bằng thái độ thừa nhận tính cách hiện hữu của tư duy 
trong mối quan hệ giá trị đối với bản thân và tha nhân. Sự thừa nhận này 


2° „>4#X.4# (T01. 0026.206. 0780b15). Tham chiếu: Thập thượng kinh } L $# (T.01. 
0001.10. 0052c17); Tăng. ## (T:02. 0125.51.4. 0817a16). 

?!' 3k 4@ (T:01.0026.107. 0596c25). Tham chiếu: Tăng. 3# (T.02. 0125.45.3.0771c17). 

?- 3 1u" 4# (T:01. 0026.115. 0603b09). Tham chiếu: Tạp. #‡ (T.02. 0099.304. 0086c23); 
Tăng. 3# (T:02. 0125.40.10. 0743a04). 

?3. 4# (T:01. 0026.102. 0589a11). 
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giúp hành giả chuyển hóa tận gốc rễ các tư duy tiêu cực, đồng thời phát 
triển các tư duy tích cực. 

20. Kinh An trú tầm (P. Vitakkasanthänasuftam, H. 38 3 1E 8. #&) 
tương đương Tăng thượng tâm kinh.”° Lắng địu tư duy tiêu cực được đức 
Phật giới thiệu như là cách thức chuyển hóa, giúp tâm an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh, vượt khỏi mọi vướng mắc phiền não. Đức Phật đã 
giới thiệu 5 phương pháp chuyển hóa các tư duy tính dục, tư duy sân hận 
và tư duy hãm hại, giúp hành giả làm chủ tư duy, làm chủ được tâm. 

21. Kinh Ví dụ cái cưa (P. Kakacipamasuftam, H. ##§*Â ## ) tương 
đương Mâu-lê-phá-quẩn-na kinh.” Đức Phật dạy rằng trong giao tế và 
ứng xử, dù trong tình huống nào, hành giả phải chế ngự khẩu nghiệp, 
vượt qua trạng thái bị xúc phạm, chuyển hóa lòng sân, phát ngôn bằng lời 
từ bi và tha thứ, không để tâm sân cưa nát mình. 

22. Kinh Ví dụ con rắn (P. Alagaddupamasuftam, H. *È°Âì ##) tương 
đương A-lê-fra kinh.”° Thông qua bài kinh này, đức Phật xác quyết rằng 
quan điểm sai lầm cho rằng hưởng thụ tính dục không làm chướng ngại 
Thánh đạo có thể trở thành động cơ làm người xuất gia sống thế tục hóa. 
Bằng các ảnh dụ sinh động, đức Phật đã phân tích bản chất của Chánh 
pháp chỉ là phương tiện đưa người sang sông. Hiểu được điều này, hành 
giả chú tâm vào hành trì hơn là học pháp để thỏa mãn tri thức Phật học. Nhờ 
hành trì Chánh pháp, hành giả giải phóng được các quan niệm chấp ngã. 

23. Kinh Gò mối (P. Vammikasuttarm, H. *Ã 3£ #& ). Tham chiếu: Nghị 
dụ kinh.” Với các ẩn dụ, đức Phật sánh ví thân 4 đại như gò mối ban đêm 
phun khói (nghĩa là những gì ban ngày làm, ban đêm quán chiếu lại), ban 
ngày chiếu sáng (nghĩa là những gì ban đêm quán chiếu, ban ngày thực 
hành trên thân, miệng, ý); trí tuệ như thanh gươm; tinh tấn như sự đào 
lên; vô minh như then cửa; phãn nộ như con nhái; dục tham, sân, hôn 
trầm thụy miên, trạo cử, nghi hoặc như đồ lọc sữa; Š thủ uẩn như con 
rùa; Š5 dục như con dao phay; hỷ tham như cục thịt; người dứt lậu hoặc 
như con rắn hổ. 


2 tý _ x› #6 (T01. 0026.101. 0588a03). 

25 ? #7 #& (T:01. 0026.193. 0744a04). Tham chiếu: Tăng. ‡Ý (T:02. 0125.50.8. 
0813c02). 

26 J:†## ø£ ## (T:01. 0026.200. 0763b01). Tham chiếu: Tấng. 3ý ( T:02. 0125.43.5. 0759c29). 

” ky 4 (T:01. 0095. 0918b21); Tạp. ## (T.02. 0099.1079. 0282a22); Biệt Tạp. 5] ## 
(T02. 0100.18.0379c03); Tăng ## (T02. 0125.39.9. 0733b12). 
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24. Kinh Trạm xe (P. Rathauinrtasuttam, H. †Ÿ *# ##) tương đương 
Thất xa kinh.” Bài kinh giới thiệu cuộc đối thoại giữa tướng quân 
Chánh pháp Tôn giả Sãriputta, và nhà hoằng pháp vĩ đại Tôn giả Punna 
Mantaniputta (Phú-lâu-na Mãn-từ-tử), về ý nghĩa của “bước đi và đích 
đến” hay “phương tiện và cứu cánh.” Niết-bàn là cứu cánh của tu tập, chỉ đạt 
được khi các bước phương tiện tu tập được thành tựu; tuy nhiên, dừng lại ở 
phương tiện của các pháp môn thì vĩnh viễn không đạt được cứu cánh. 

25. Kinh Bãấy mỗổi (DP. Nivapasuttarmn, H. 3ÄÄ?## ) tương đương Lạp 
sư kinh.ˆ? Với ẩn dụ con nai, đức Phật mô tả con người sở dĩ bị khổ đau là 
do bị vướng dính vào các cái bãy thế gian, đó là dính bãy do hưởng thụ, 
dính bãy do gặp nghịch cảnh mà không đủ sức vượt qua và dính bãy do 
lòng tham lam. Để sống vô ngại, thong dong giữa đời, người tu tập cần 
đề cao chánh niệm, tỉnh thức, tu 4 thiền định để không bị vướng chấp 
bất kỳ điều gì trên đời. 

26. Kinh Thánh cầu (P. Ariyapariyesanasuftam, H. % >3 ##) tương 
đương La-ma kinh.*° Đức Phật đã kể lại kinh nghiệm tìm cầu con đường 
tâm linh của bản thân và con đường chuyển hóa của Ngài trong 2 tháng 
đầu sau khi thành đạo. Thông qua đó, Ngài xác định con đường Thánh 
hóa bắt đầu bằng việc xả ly những gì thuộc về thế gian, thực tập các pháp 
thuộc tâm linh, để chuyển hóa bản thân và cuộc đời. 

27. Tiểu kinh Dụ dấu chân voi (DP. Culahatthipadopamasuttam, H. 
' #R°â ;]› 4) tương đương Tượng tích dụ kinh.*' Thông qua việc phân 
tích các dấu hiệu xác định đâu là vết tích của con voi lớn, bài kinh khuyên 
chúng ta không nên đánh giá sự thành công của đức Phật thông qua việc 
giáo hóa Sát-đế-ly, Bà-la-môn và gia chủ. Dấu ấn của bậc Giác Ngộ, bản 
chất giáo pháp của Ngài và đặc điểm Tăng đoàn, chỉ có thể được xác 
quyết thông qua kinh nghiệm tu tập và chứng nghiệm của bản thân. 

28. Đại kinh Dụ dấu chân voi (P. Mahahatthipadopamasuttam, H. 
% #R° X44) tương đương Tượng tích dụ kinh.” Khởi đầu bằng cách 
xác định bốn Thánh đế là trái tim Phật pháp, Tôn giả Sãriputta đã phân 


? +. @ (T:01. 0026.9. 0429c28). Tham chiếu: Tăng. 3# (T:02. 0125.39.10. 0733c28). 

?2 3ã ñ ## (T:01.0026.178. 0718b23). 

39 ## #### (T01. 0026.204. 0775c07). Tham chiếu: Bổn sự kinh *%### (T.17. 0765.4. 
0679b23). 

3! # Ø4 4# (T:01. 0026.146. 0656a14). 

3 # ÿt"â 48 (T:01. 0026.30. 0464b17). 
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tích cách buông xả thái độ chấp trước 5 nhóm nhân thể bằng cách quán 
chiếu, dẫn đến chuyển hóa thái độ chấp trước 4 đại thuộc sắc uẩn, trên 
nền tảng tính tương thuộc. 

29. Đại kinh Thí dụ lõi cây (P. Mahäasãropamasuftam, H. ^š‡‡}ÂÄ 
% 4#). Trên con đường tìm cầu tâm linh, người xuất gia chân chính sẽ 
lần lượt đạt được các thành tựu. Nếu không biết cách chuyển hóa tâm 
lý hãnh diện, các thành tựu này nhanh chóng trở thành các cản lực, làm 
cho hành giả rơi vào phóng dật. Mục tiêu đời sống Phạm hạnh chính là 
chuyển hóa tâm lý hãnh diện trong những bước đi vừa thành tựu. 

30. Tiểu kinh Thí dụ lõi cây (P. Cũ]asãropamasuttam, H. "3 33}? ;] 
## ).*t'Trước sự kiện 6 đạo sĩ cùng thời đức Phật tự xưng là người đạt Nhất 
thiết trí, đức Phật giảng ẩn dụ “lõi cây” Người tu cần đạt giá trị lõi cây, 
xuất gia với chánh tín và lý tưởng thoát khỏi sinh tử, có tinh thần phụng 
sự nhân sinh, không bị bệnh tự mãn, không khen mình chê người, thành 
tựu giới hạnh thanh cao, vượt lên trên danh vọng, lợi dưỡng, chứng đạt 
được 4 thiền, trí tuệ thù thắng, thành tựu hạnh Thánh. 

31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (D. Culagosingasutfam, H. 2 ñ 3k;Ì› #4 ) 
tương đương Ngưu giác Sa-la lâm kinh. 'Từ gương hạnh sống hòa hợp 
như nước với sữa của 3 Tôn giả, Anuruddha, Nandiya và Kimbila, đức 
Phật xác định giá trị của đời sống hòa hợp, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau 
trong sinh hoạt và Phật sự, sẽ mang lại hạnh phúc và an vui cho số đông. 

32. Đại kinh Rừng sừng bò (DP. Mahagosingasuftam, H. # ñl ‡k# 
## ) tương đương Ngưu giác Sa-la lâm kinh.*5 Bài kinh ghi lại kinh nghiệm 
chia sẻ pháp môn hành trì của một số Tôn giả lớn thời Phật, liên hệ đến 
tiêu chí về hành giả chói sáng và pháp môn chói sáng nhất. Thông qua 
đó, đức Phật khẳng định, hành giả nhổ sạch gốc rễ các lậu hoặc mới xứng 
danh là người tu lý tưởng nhất. Pháp môn chói sáng nhất là pháp môn có 
khả năng chuyển hóa toàn bộ lậu hoặc, giúp cho người phàm chứng đắc 
Thánh quả. 


3 Tham chiếu: Tăng. 3# (T:02. 0125.43.4. 0759a29). 

3 Tăng. 3# (T:02. 0125.43.4. 0759a29). 

3 #8 3# # k£@ (T01. 0026.185. 0729b27). Tham chiếu: Tăng. 3# (T.02. 0125.24.8. 
0626b11) 

3 2 Ø 3š # tk@ (T01. 0026.184. 0726c25). Tham chiếu: Tăng. ## (T:02. 0125.37.3. 
0710c05); Phật thuyết Tỷ-kheo các ngôn chí kinh È34tb:.ứŒ Ã- 3š đS#@ (T.03. 0154.16. 
0080c26). 
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33. Đại kinh Người chăn bò (P. Mahagopalakasuftam, H. 3⁄4 ?-+#' 
®% 4#). Nhân sự kiện mô tả các yêu cầu của một người chăn bò thành 
công, đức Phật giới thiệu các đức hạnh cần thiết để giúp người tu chân 
chính được trưởng thành trong Phật pháp, gặt hái hạnh phúc và an vui, 
trở thành Đạo sư khai sáng cho đời. 


34. Tiểu kinh Người chăn bò (P. Cilagopalakasuftam, H. 3x4 ?ˆ-+Š#' 
;]›#&).3° Nhân dịp mổ xẻ 2 tình huống chăn dắt đàn bò đúng phương 
pháp và sai phương pháp, đức Phật phân tích 2 nghệ thuật tu tập có hiệu 
quả của người huấn luyện tinh thần, thực hành theo Chánh pháp (tùy 
pháp hành) và thực hành theo chánh tín (tùy tín hành) nhằm đạt được sự 
chấm dứt § trói buộc thấp (gồm thân kiến, hoài nghị, giới cấm thủ, dục ái 
và sân) và Š trói buộc cao (sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử và vô minh). 

35. Tiểu kinh Saccaka (P. Cñlasaccakasuttam, H. jŠ 3#3u;]s @&).°° 
Với thái độ cao ngạo, khoe khoang, lõa thể Saccaka cho rằng có thể đánh 
bại đức Phật trong cuộc tranh luận thách đố. Đức Phật bằng thuật vấn 
đáp đã phân tích cho ông ta thấy rằng bản ngã là đầu mối của khổ đau. 
Với cái nhìn vô ngã, các nỗi khổ niềm đau không còn chỗ bám víu vào 
thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. 

36. Đại kinh Saccaka (P. Mahäsaccakasuftam, H. jš MỀ3m X #& ).*9 
Sau khi quan sát các vị lõa thể, Saccaka cho rằng người tu thân sẽ đau 
khổ về thân và điên loạn tâm. Người tu tâm mà không tu thân cũng bị 
tương tự. Ông cho rằng đệ tử Phật thuộc nhóm hai. Nhân đó, đức Phật 
giải thích cách tu tập thân và tu tập tâm nhằm chuyển hóa khổ đau, đạt 
được giác ngộ trong đời. 

37. Tiếu kinh Đoạn tận ái (P. Cilatanhäsankhayasuttam, H. # 3® ›] 
4 ).! Nhân dịp tình cờ nghe pháp thoại ngắn do đức Phật giảng cho Thiên 


# Tham chiếu: A. 11. 18; Tạp. ‡& (T:02. 0099.1249. 0342c11); Phật thuyết Phóng ngưu 
kinh 4 33,2 2 4& (T:02. 0123. 0546a13); Tăng. 3# (T:02. 0125.49.1.0794a07). 

3 Tham chiếu: Tạp. #‡ (T.02. 0099.9-10. 0002a02-a12); Tạp. ## (T:02. 0099.1248. 
0342a22); Tăng. 3# (T:02. 0125.43.6. 0761b14). 

3 Tham chiếu: Tạp. #& (T:02. 0099.110. 0035a17); Tăng. 3# (T:02. 0125.37.10. 0715a28). 

%9 Tham chiếu: A-ma-trú kinh FE[ #È Š 44 (T.01. 0001.20. 0082a06); Phạm động kinh 3š É) 
4# (T.01.0001.21.0088b12); Chúng đức kinh 4§ {Š #& (T.01. 0001.22. 0094a18); Tăng thượng 
tâm kinh 3# _E «¿ #& (T.01. 0026.101. 0588a03); Tăng. 3# (T.02. 0125.31.8. 0670c02); Phật 
thuyết Thân mao hỷ thọ kinh †? 3à # %5 5 4# (T.17. 0757. 0591c11). 

*' Tham khảo: Trưởng lão Thượng Tôn thùy miên kinh + +: _L 'Ÿ 8É 8E ## (T.01. 0026.83. 
0559b27); Phật thuyết Ly thùy kinh È3⁄8#£8## ## (T.01. 0047. 0837a06); Tạp. ##£ (T02. 
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chủ Sakka về cách chuyển hóa tính dục, vượt mọi khổ ách trong đời, Ngài 
Mahämogsallana giúp Thiên chủ Sakka nhận thức được rằng hạnh phúc ở 
cõi bụi hồng là tạm bợ, chứa đây sợ hãi, từ đó, nên hướng đến hạnh phúc cao 
hơn của người xuất gia, vượt qua tính dục, trải nghiệm Niết-bàn an vui. 

38. Đại kinh Đoạn tận ái (P. Mahatanhaäsankhayasuttamn, H. Ä 
®% 4#) tương đương Trà-đế kinh." Từ quan điểm sai lầm cho rằng thức 
luân chuyển qua các cõi luân hồi, không hề đổi khác, đức Phật đã phân 
tích về thuyết duyên khởi, giải thích về tính điều kiện, theo đó, nỗ lực 
chặt đứt tiến trình mắc xích khổ đau, đạt được sự giải thoát. 

39. Đại kinh Xóm ngựa (P. Mahãassapurasufam, H. '§ 8, 4#) 
tương đương Mã ấp kinh.“ Nhân dịp có mặt tại ấp Assapura của dân 
Anga (Ương-già) vốn xa lạ với Phật giáo, đức Phật phân tích bản chất và 
phẩm hạnh của người xuất gia và những phương pháp vượt qua tâm lý tự 
mãn với các thành quả tu tập. 

40. Tiểu kinh Xóm ngựa (P. C¡]aassapurasutam, H. 8 8,;]s 4) 
tương đương Mã ấp kinh."* Tại ấp Assapura của dân chúng Anga, đức 
Phật dạy về nghệ thuật chánh danh và chánh hạnh của người xuất gia, 
để mang lại giá trị hạnh phúc trong tu tập và độ sanh. Chánh hạnh này 
không thể được đồng hóa đơn thuần với chủ nghĩa hình thức của người 
tu cũng như các phương pháp thực tập khổ hạnh ép xác sai lầm. 

41. Kinh Sãleyyaka (P. Säleyyakasuttam, H. ïš š§‡‡ 3# l§ P'] 4 ).* 
Nhân dịp các cư sĩ tại gia và đạo sĩ Bà-la-môn tại Kosala thăm hỏi đức 
Phật, Ngài giải thích về nhân quả, nghiệp báo và con đường đưa đến tái 
sanh ở các cảnh giới thấp và cảnh giới cao. Từ bỏ sát hại, trộm cắp, tà 
dâm, không nói vọng ngữ, lời bất hòa, lời thô ác, lời thị phi; không tham 
lam, không giận đữ, không sĩ mê là cách sống hạnh phúc. 

42. Kinh Verafijaka (P. Verañjakasuttam, H. %# l 3;3† 3š i§ PÌ 
##).* Nội dung bài kinh giống với kinh 41, chỉ khác nhau về đối tượng 
là các gia chủ Bà-la-môn ở Verañjä và địa điểm giảng kinh là tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


0099.505. 0133b24); Tăng. 3ý (T:02. 0125.19.3. 0593c13). 
+ và dự ## (T:01. 0026.201. 0766b28). Tham chiếu: Tạp. ## (T.02. 0099.304. 0086c23). 
%5 #,## (T:01.0026.182.0724c17). Tham chiếu: Tăng. 3# (T:02.0125.49.8.0801c14). 
+ § ö,#@ (T.01.0026.183. 0725c16). 
+ Tạp, 3& (T:02. 0099.1042. 0272c18); Tạp. #& (T:02. 0099.1043. 0273a28). 
% Tham chiếu: Tạp. #‡ (T:02. 0099.1042. 0272c18); Tạp. #& (T:02. 0099.1043. 0273a28). 
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43. Đại kinh Phương quảng (P. Mahauedallasutftam, H. 7® 8 X 
4#) tương đương Đại Câu-hy-la kinh.” Tại tinh xá ông Anathapindika, 
Jetavana, Sãvatthi, Tôn giả Sãriputta (vị Trí tuệ đệ nhất) và Tôn giả 
Mahäkotthita (vị Phân tích lý luận đệ nhất), luận đàm về các pháp vi tế: 
Liệt tuệ và trí tuệ; sự khác nhau giữa tuệ tri và thức tri; thọ hành và quan 
hệ giữa thức, tưởng, thọ; Š căn và ý thức biệt lập của chúng; các duyên 
cho chánh tri kiến; có bao nhiêu hữu; chết và tái sinh; 4 thiền; 4 tâm giải 
thoát. 

44. Tiểu kinh Phương quảng (P. Cñlauedallasuttam, H. 2® BR ;]» 4$ ) 
tương đương Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni kinh." Tại Kalandakanivapa, Ve|uvana, 
Rãjagaha, Ni sư Dhammadinnä (Vị Thuyết pháp đệ nhất trong Ni đoàn) 
đã giải thích cho cư sĩ Visakha (trước đây là chồng của Ni sư) về các quan 
điểm: Tự thân, thủ và uẩn, thân kiến, 8 Thánh đạo và 3 uẩn, định, định 
tướng, định tư cụ và định tu tập, 3 hành, nhập và xuất Diệt thọ tưởng 
định, 3 thọ, minh và vô minh, giải thoát và Niết-bàn. 

45. Tiếu kinh Pháp hành (P. Culadhammasamäadaänasuftam, H. †‡ 
3;]›#@) tương đương Thọ pháp kinh.'® Kinh này kêu gọi mọi người trở 
thành loại thứ 4 trong 4 lối sống tạo ra hạnh phúc và khổ đau: (¡) Hiện 
tại hạnh phúc, tương lai khổ; (ii) Hiện tại khổ, tương lai cũng khổ; (1ii) 
Hiện tại khổ, tương lai hạnh phúc; (¡v) Hiện tại hạnh phúc, tương lai 
hạnh phúc. Đó là người hạnh phúc ở hiện tại nhờ nỗ lực vượt qua tham 
ái, sân hận, si mê, tu 4 cấp thiền định, đạt được trí tuệ và tiếp tục hạnh 
phúc ở kiếp sau. 

46. Đại kinh Pháp hành (DP. Mahadhammasamadanasuttam, H. †‡ 
3+ 4#) tương đương Thọ pháp kinh. Chi tiết hơn kinh 4Š, trong 4 lối 
sống: (1) Hiện tại khổ, tương lai khổ; (ii) Hiện tại khổ, tương lai hạnh 
phúc; (ii) Hiện tại hạnh phúc, tương lai khổ; (¡v) Hiện tại hạnh phúc, 
tương lai hạnh phúc. Đức Phật khích lệ lối sống “hạnh phúc hiện tại và 
tương lai” bằng cách từ bỏ các hành động xấu ác: Giết hại, trộm cắp, tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, tham 


*- X3)## i#4@ (T01.0026.211.0790b08). 

+ ;*⁄ #4 ứ7/E,4@ (T01. 0026.210. 0788a14). Tham chiếu: Tạp. #*& (T.02. 0099.568. 
0150a17). 

+ s#;* 4@ (T:01.0026.174. 0711b17). 

5ù s2:;* 4# (T:01. 0026.175. 0712c04). Tham chiếu: Ứng pháp kinh JE 3k 4# (T:01. 0083. 
0902b04). 
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lam, giận đữ, tà kiến. Đồng thời, tu thiền định, phát triển trí tuệ, nhờ đó, 
người đó trở nên hữu ích và giá trị trong đời. 

47. Kinh Tư sát (D. Vưnuarmnsakasuttam, H. 78 #Š ##) tương đương Cầu 
giải kinh.Š' Bằng cách quan sát, có thể nhận biết tập tánh (cefopariyayan) 
của bậc Chân nhân, Thánh nhân như sau: (¡) Không bị ô nhiễm do thấy, 
nghe trong thời gian dài; (¡) Không bị thoái chuyển khi đã nổi tiếng; 
(ii) Với tâm không sợ hãi, từ bỏ những điều xấu ác; (iv) Vượt qua tham 
ái; (v) Có đạo đức và trí tuệ. Phật tử tại gia nên nương tựa các bậc Chân 
nhân để tu học Phật pháp. 

48. Kinh Kosambiya (DP. Kosambiyasuttam, H. lễ ï ?84#).'? Đề 
vượt qua các bất hạnh do lối sống bất hòa, tranh chấp, hơn thua, đức Phật 
hướng dãn ó kỹ năng từ bi và tương kính, tương ái đối với bạn đồng Phạm 
hạnh, cộng sự, trước mặt và sau lưng: (¡) Thân hành từ bi; (ii) Khẩu hành 
từ bi; (1ii) Ý hành từ bị; (iv) Chia sẻ phẩm vật cúng dường; (v) Giữ giới 
hạnh thanh tịnh, không tỳ vết; (vi) Có chánh tri kiến. Đức Phật phân 
tích lợi ích của chánh tri kiến có khả năng hướng thượng, kết thúc khổ 
đau, chứng đắc Thánh quả. 

49. Kinh Phạm thiên cầu thỉnh (DP. Brahmanimantanikasuttam, H. 
3k X 33) tương đương Phạm thiên thỉnh Phật kinh.) Cuộc đối thoại 
thú vị giữa đức Phật, Thiên chủ Baka và Ác ma. Ác ma cho rằng Baka là 
đấng Sáng thế. Baka biểu diễn thần thông, cho rằng cõi trời của Ông là 
thiên đường vĩnh hằng. Đức Phật lần lượt phân tích các sai lầm của Baka 
và Ác ma. Đức Phật hướng dẫn mọi người thực tập Chánh pháp, chuyển 
hóa phiền não, vượt qua khổ đau. 

50. Kinh Hàng ma (P. Mãratajjaniyasuftam, H. J3] Ä ##) tương 
đương Hàng ma kinh.*! Tôn giả Mahämogøsalläna điều ciêng Ác ma đang 
quấy nhiễu Ngài bằng cách kể cho Ác ma nghe câu chuyện tương tự xảy 
ra ở kiếp quá khứ đối với Tôn giả Vidhura và Tôn giả Sañjiva, đệ tử của 
đức Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn). Thực tập tâm từ bi, không chấp lỗi 


5 ; 8# 2# (T:01. 0026.186. 0731a29). 

* Tham chiếu: J. 428; Vin. I. 338; Tăng. 3Ý (T:02. 0125.24.8. 0626b11); Ngũ phân luật 
+ 23t (T22. 

53. 3k % 334 4@ (T:01. 0026.78. 0547a09). 

+ J#P§ #@ (T01. 0026.131. 0620b07). Tham chiếu: Phật thuyết Ma nhiễu loạn kinh 
3/8 tê ấL& (T01. 0066. 0864b02); Tệ ma thí Mục-liên kinh #‡ Rš šÄ B ‡š #& (T01. 007. 
0867a02). 
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và tha thứ, 2 vị Tôn giả đã thoát khỏi ma nghiệp. Do nghiệp ác, Ác ma 
vẫn bị đọa lạc. 

51. Kinh Kandaraka (P. Kandarakasuttam, H. #©,3$ ‡§ 3i" 4# ).*Š Phật 
phân tích 4hạng người: (¡) Người tự làm khổ mình qua cách tu khổ hạnh; 
(1) Người làm khổ người khác qua nghề tà, nghiệp xấu; (1ii) Người vừa 
tự làm khổ mình vừa làm khổ người khác do phi đạo đức và phạm pháp; 
(iv) Người mang hạnh phúc cho mình và người khác do lối sống thánh 
thiện. Đề cao loại người thứ tư, đức Phật khích lệ từ bỏ các nghiệp ác của 
thân, lời, làm chủ các giác quan, tu tập 4 niệm xứ, chứng đắc 4 thiền và 3 
minh, trở thành bậc Chân nhân và Thánh nhân. 

52. Kinh Bát thành (DP. Atthakanagarasuftam, H. `3 ##) tương 
đương Bát thành kinh." Tôn giả Ananda nương lời Phật dạy, hướng dẫn 
tu tập 11 cửa bất tử, nhằm đạt được an lạc giải thoát trong hiện đời gồm 
4 thiển (hỷ lạc do lìa tham ái, hỷ lạc do định, diệu lạc do bỏ hỷ, xả niệm 
thanh tịnh), 4 Phạm trú (từ, bị, hỷ, xả) và 3 thiển vô sắc (Không vô biên 
xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ). 

53. Kinh Hữu học (P. Sekhasutta, H. 2 ®# ##). Thay lời đức Phật, 
Tôn giả Änanda giới thiệu các hạnh tu của bậc Hữu học, khích lệ mọi 
người tu học, kết thúc khổ đau, chứng đạt Thánh quả gồm: (¡) Giới hạnh; 
(ii) Làm chủ 6 giác quan; (ii) Tiết độ trong tiêu thụ; (¡v) Chánh niệm 
trong các oai nghi; (v) Tu 7 diệu pháp (tín, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ); 
(vi) Chứng 4 thiền. 

54. Kinh Potaliya (P. Potaliyasuftam, H. *R Ÿ# #| #4) tương đương 
Bô-lgiảa kinh." Đức Phật dạy kỹ năng chấm dứt nghiệp và thói phàm 
phu gồm sát hại, trộm cắp, nói láo, tham lam, giận dữ, phỉ báng, phãn nộ, 
cao ngạo; nhờ đó, con người được hạnh phúc và thành công. Đồng thời, 
người tu tập thấy rõ tác hại của ái dục như khúc xương, miếng thịt, cầm 
đuốc đi ngược gió, hố than hừng, cơn mộng, vật mượn và như cây có 
nhiều quả chín để không bị nhiễm đắm vào dục. 

55. Kinh Jiuaka (P. Jiuakasuttam, H. *Š 3-3" 4#). Đức Phật giải thích 
lợi ích của đạo đức và nguyên nhân không nên ăn thịt động vật. Ba trường 


5 A, IV. 198, AHantapasuttam. 

5% A33 @ (T:01.0026.217.0802a11). Tham chiếu: Thập chỉ cư sĩ bát thành nhân kinh -Ƒ 
%4 £+A3š⁄^_#@ (T:01. 0092. 0916a17). 

t3 4| # #& (T01. 0026.203. 0773a02) 53 ‡#- 3# #&&4# (T:01. 0026.133. 0628a18). 


DẪN LUẬN KINH TRUNG BỘ. _179 


hợp thịt thanh tịnh thì ăn được: (¡) Không thấy cảnh con vật đang bị giết; 
(ii) Không nghe tiếng kêu của con vật đang bị giết; (ii) Không có hoài 
nghi về con vật ấy chết vì mình. Đồng thời, đức Phật khuyên mọi người phát 
triển tâm từ bi, thương yêu con người, động vật và bảo vệ môi trường. 

56. Kinh Uu-ba-ly (P. Upälisuttam, H. 1Š 3Š #È ## ) tương đương Ưu- 
bà-ly kinh.?° Sau khi luận chiến với đức Phật, cư sĩ Upali, đại diện phái 
tu Lõa thể, đã nhận Phật làm thây. Qua đối thoại, đức Phật khẳng định 
vai trò quan trọng của ý nghiệp đối với hành vi, và thay vào đó, nên tu tứ 
Thánh đế, kết thúc khổ đau. 

57. Kinh Hạnh con chó (P. Kukkuravatikasuttam, H. 3#) {7# #& ).*° 
Sau khi khẳng định pháp tu hạnh con chó và hạnh con bò làm người tu 
khổ hạnh đầu thai làm chó, làm bò, bị đọa lạc khổ đau, đức Phật phân 
tích 4 loại nghiệp và quả báo: (¡) Nghiệp đen, quả báo đen; () Nghiệp 
trắng, quả báo trắng; (ii) Nghiệp nửa đen nửa trắng, quả báo nửa đen 
nửa trắng; (iv) Nghiệp không đen không trắng, quả bảo không đen 
không trắng. Phật khuyên mọi người tu nghiệp trắng, tức sống đời đạo 
đức thanh cao để đạt hạnh phúc và thành công. 

58. Kinh Vương tử Vô Úy (P. Abhayaräjakumärasuttam, H. & & ® 
-#.4#). Đại diện đạo Lõa thể, Vương tử Vô Úy gài bãy đức Phật phải trả 
lời “có” hoặc “không” hầu bắt bí Ngài. Đức Phật dạy kỹ năng tháo mở 
móc câu trong cổ, và khẳng định rằng Ngài thuyết pháp, truyền thông 
và đối đáp đều mang tính chân lý, hướng đến mục đích cao quý, bất luận 
người nghe có thích hay không thích. 

59. Kinh Nhiều cảm thọ (DP. Bahuvedanyasuftam, H. Ÿ &- $#).5) Đề 
giúp mọi người dừng sự tranh cãi về phân loại cảm thọ là 2 hay 3, đức 
Phật giải thích rằng tùy tình huống, cảm thọ có thể phân loại: 2 thọ, 3 
5, 6, 18, 36 và 108 thọ. Nhân đó, đức Phật phân tích các cấp độ cảm giác 
hạnh phúc, thấp nhất là khoái lạc giác quan, cao hơn là hạnh phúc trong 
thiền định và cao nhất là Niết-bàn. 

60. Kinh Không gì chuyển hướng (P. Apatakasuftam, H. # X35 


* Tham chiếu: A-f)-đạt-ma Tập dị môn túc luận FT 3š j8 ® % P1 3 (T.26. 1536.7. 
0393c09). 

5 Tham chiếu: Đại trí độ luận X# # 3⁄4 (T:25. 1509.35. 0321b15); Thập trụ Tỳ-bà-sa 
luận -Ƒ {+ ,3#.>3 (T.26. 1521.11. 0079b01). 

5 Tham chiếu: S. 36. 19; Tạp. ## (1:02. 0099.485. 0123c21). 
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#4 ).5! Đức Phật phân tích tác hại của 5 tà thuyết đương thời, gồm (¡) Hư 
vô luận; (1i) Thuyết không có đời sau; (ii) Thuyết không có quả báo sau 
khi chết; (iv) Thuyết định mệnh; (v) Thuyết không có các cõi vô sắc. 
Theo đó, đức Phật khuyên dù chủ trương điều gì, đi theo học thuyết nào, 
cũng không nên làm khổ bản thân và làm khổ tha nhân; nên sống đạo 
đức, dứt các trói buộc tâm, tu thiền định để chứng đắc trí tuệ, giải phóng 
khổ đau. 

61. Kinh Giáo giới La-hẩu-la ởrừng Am-bà-la (P. Ambala†thikãrahu- 
louädasuttam, H. 3 33 ÈÊŠ}k‡3X(3Ñjl8£š§4#) tương đương La-vân 
kinh.°” Để giúp chú tiểu La-hầu-la thấy sự nguy hiểm của lời nói đối, đức 
Phật dùng ảnh dụ “chậu nước” nói về sự mất giá trị, nếu đánh mất sự chân 
thật, trung thực. Người nói dối như con voi lâm trận, sẵn sàng thí mạng 
sống mà không tiếc. Người tu hành phải thường xuyên soi gương nhân 
cách, biết phản tỉnh, sám hối, chừa bỏ, chuyển nghiệp để trở nên cao quý 
và lợi ích cho nhiều người. 

62. Đại kinh Giáo giới La-hẩu-la (P. Mahäarahulouädasuttam, H. 3⁄4 
3Ñ i§ RÉ š§ 2 4@ ).54 Đức Phật dạy Tôn giả La-hầu-la cách quán sắc pháp 
và 5 uẩn không phải là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Đồng thời, 
Ngài hướng dẫn cách tu thiền quán 4 đại, từ, bi, hỷ, xả, bất tịnh, vô thường, 
niệm hơi thở để vượt qua nghiệp phàm, đạt được giác ngộ và giải thoát. 

63. Tiểu kinh Mãluiikya (P. Cñlamalunkyasuttam, H. FỆ $§ 3tr ;]x #& ) 
tương đương Tiên dụ kinh." Nhân dịp Maãlunkyaputta định hoàn tục do 
đức Phật không giải thích các vấn đề siêu hình, đức Phật dạy về tính trị 
liệu thực tiễn của Phật pháp. Cũng như nạn nhân cần thiết, khẩn cấp nhổ 
mũi tên độc ra khỏi cơ thể, người tu tập cần nhổ gốc khổ đau và sinh tử; 
thực hành tứ Thánh đế, giải phóng khổ đau, đạt được an tịnh, trí tuệ, giác 
ngộ và chứng Niết-bàn. 

64. Đại kinh Mãlunkya (P. Mahãmalunkyasuftam, H. FỆ š§ 3t" X 4# ) 


®' Không có kinh tương đương. 

5% #š 4# (T01. 0026.14. 0436a12). Tham chiếu: Pháp cú thí dụ kinh, Tượng phẩm š+ 
4) ##sâị £& $ do (T.04. 0211.31. 0599c20); Xuất diệu kinh, Lợi dưỡng phẩm thị tỀ #& #| 'Š #& 
(T.04. 0212.14.0678b05); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da ‡8 + 3 — 3) 2® š§ 
2 HR (T.23. 1442.24.0760b16); Đại trí độ luận ® ## 7# 38 (T.25. 1509.13. 0158a29). 

5 Tham chiếu: Tạp. 3# (T.02. 0099.803. 0206a14); Tạp. 3# (T.02. 0099.815. 0209b15); 
Tạp A-hàm kinh 3% T2 #&& (T.02. 0101.15. 0497a02); Tăng. 3# (T:02. 0125.17.1.0581c01). 

% ẩn 4# (T01. 0026.221. 0804a21). Tham chiếu: Tiễn đụ đại kinh ñ %4 2 #& (T:01. 
0094. 0917b13); Đại trí độ luận X # # 3â (T.25. 1509.15. 0170a08).. 
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tương đương Ngữ hạ phần kiết kinh.“ Đức Phật khuyên mọi người tỉnh 
tấn chặt đứt Š trói buộc thấp, gồm thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục 
và sân để giải phóng khổ đau, chứng đắc quả Thánh. Cũng như cách lấy 
lõi cây, người tu cần nghe giảng pháp, quán Š uẩn vô thường, làm chủ giác 
quan, tu tập 4 thiền định, phát triển trí tuệ. 

65. Kinh Bhaddäli (P. Bhaddälisuttam, H. 3Ä fö #Ì #4#) tương đương 
Bạt đà-hòa-lợi kinh.“ Nhân dịp nhắc nhở một Tăng sĩ ương ngạnh không 
giữ được giới “ăn một lần trước ngọ”, đức Phật khuyên mọi người phải 
tuân thủ giới hạnh thanh cao; không tránh né, không bất mãn, không 
chống đối khi được nhắc nhở; khi có tội và bị cử tội nên phát lồ sám hối, 
nỗ lực chuyển nghiệp; siêng tu thiền định, khai mở trí tuệ để chứng đắc 
các quả Thánh. 

66. Kinh Ví dụ con chim cáy (P. Latukikopamasuftam, H. 3Š "Â ## ) 
tương đương Ca-lâu-ô-đà-di kinh.“ Nhân dịp nói về tác hại của việc 
không giữ giới ăn một lần trước ngọ, đức Phật khuyên không nên xem 
thường các lỗi nhỏ nhặt. Vi phạm giới hạnh cũng như con chim cáy nhỏ 
có thể chết vì vướng lưới dây leo mong manh, hoặc như voi lớn có thể 
chết khi bị trói bằng dây da. Người xuất gia cần chuyển hóa nghiệp phàm, 
từ bỏ các trói buộc và chấp thủ, siêng tu thiền định để chứng đắc thiền 
lạc và chánh giác lạc. 

67. Kinh Cãtưmã (P. Cätutmäasutfam, H. $? 58 3 3 #&).5 Như người 
xuống nước sợ sóng, cá sấu, nước xoáy, cá dữ; đức Phật dạy rằng người 
tu bị thất bại, hoàn tục là do: (¡) Bệnh tự ái, vì người dạy nhỏ tuổi hơn, 
như sóng đỡ; (ii) Thèm ăn ngon và phi thời, như cá sấu; (ii) Tiếc không 
hưởng thụ được Š dục lạc, như nước xoáy; (iv) Bị dục tình phá hoại, 
không phòng hộ các giác quan, như cá dữ. Đức Phật cũng khuyến khích 
tứ chúng cần noi gương Tôn giả Sãriputta và Mahãmogøalläna sống an 
lạc trong hiện tại. 

6§. Kinh Nalakapäna (P. Nalakapäanasuttam, H. 3 š§1}uzš S †‡} 


5 3 TF24#$#@ (T01.0026.205. 0778c09). 

%. ÿ#Ƒö4u4]#& (T01. 0026.194. 074ób18). Tham chiếu: Tăng. 3# (T:02. 0125.49.7. 
0800b27). 

5 šim‡# ,É Ƒở 3# 4# (T:01. 0026.192. 0740c15). Tham chiếu: Tăng. 3# (T.02. 0125.49.7. 
0800b27). 

58“Tham chiếu: Tăng. #ý (T.02. 0125.45.2. 0770c13); Xá-lợi-phất Ma-ha Mục-kiển-liên du 
tứ cù kinh 4| #2 ## 3T B 3# ‡š 3‡ us ffi4@ (T.02. 0137. 0860a18). 
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##) tương đương Sa-kê-đế tam tộc tánh tử kinh. Đức Phật khen ngợi 
và khích lệ những người đi tu vì lý tưởng cao quý, giữ giới hạnh, tu thiền 
định, đạt trí tuệ, nhằm giải phóng khổ đau của bản thân và mang lại hạnh 
phúc cho tha nhân. Đức Phật xác quyết rằng chỉ vì muốn mang lại lợi ích 
cho con người, đức Phật nói về cảnh giới tái sanh lành của Tăng Ni và 
Phật tử sau khi qua đời. 

36. Kinh Goliyãni (P. Goliyanisuftam, H. Š #,l #&) tương đương 
Củ-ni sư kinh.” Tôn giả Sariputta dạy 17 yếu tố giúp người tu ở rừng hay 
thành thị trở thành bậc Chân nhân và Thánh nhân, gồm: (¡) Tôn trọng 
đồng tu; (ii) Khiêm tốn và nhường nhịn; (ii) Không vào làng quá sớm, 
không trở về quá muộn; (¡iv) Không đến gia đình trước và sau buổi ăn; 
(v) Không dao động thân; (vi) Không nhiều chuyện; (vii) Làm người 
bạn tốt, dễ góp ý; (viii) Hộ trì các giác quan; (¡ix) Tiết độ trong ăn uống; 
(x) Chú tâm; (xi) Tu tinh cần, tinh tấn; (xi) Chánh niệm, tỉnh giác; 
(xii) Tu thiển định; (xiv) Có trí tuệ; (xv) Tu Thăng pháp, Thắng luật; 
(xvi) Tu Tịch tịnh giải thoát; (xvii) Tu pháp Thượng nhân. 

70. Kinh Kitagiri (P. Kitagirisutam, H. 3496vh Ö,##) tương đương 
A-thấp bối kinh." Nhân dịp nói về lợi ích của việc không ăn phi thời, đức 
Phật khuyên người tu nên tỉnh tấn tu học và an trú vào hạnh phúc do dứt 
các pháp bất thiện. Nhờ đó, người tu tập chứng quả Thánh bằng 7 cách: 
(¡) Câu phần giải thoát; (ii) Tuệ giải thoát; (ii) Thân chứng; (iv) Kiến 
đáo; (v) Tín giải thoát; (vi) Tùy pháp hành; (vii) Tùy tín hành. 

71. Kinh Ba minh Vacchagotta (P. Tevijjauacchagotfasuftam, H. 3š 
ÿš ii 2 = 9 4# ).”? Đức Phật cho rằng những gì mà Ngài đạt được, thực 
chất là 3 tuệ giác (Tam minh) gồm tuệ giác quá khứ của bản thân, tuệ 
giác về tái sinh của hữu tình và tuệ giác về sự chấm dứt khổ đau trong 
hiện tại. Đồng thời, đức Phật khẳng định trí “biết hết mọi thứ” (nhất 
thiết trí) trong lúc thức và lúc ngủ (nếu không có tác ý hướng tâm đến 
đối tượng) là không có thật. Giải thoát, theo đức Phật, thực chất là giải 
thoát tâm khỏi trói buộc (tâm giải thoát) và giải thoát bằng trí tuệ (tuệ 
giải thoát). 

72. Kinh Aggivacchagotta (P. Aggiuacchagottasuttam, H. 3š ïš f§i Z 


5š #kd‡t = 3⁄2 #†-ƒ #@ (T01. 0026.77. 0544b21). 
7° Ä E,ïi #& (T.01. 0026.26. 0454c24). 

7! T4 R #& (T01. 0026.195. 0749c01). 

72 Có nội dung gần giống với M. 72. 


DẪN LUẬN KINH TRUNG BỘ. „183 


X[? ]⁄@).”* Đức Phật chủ trương không mất thời gian trả lời các câu 
hỏi siêu hình, các câu chuyện hý luận. Để đạt được sự ly tham, giác ngộ và 
giải thoát, đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua các ảo tưởng về ngã, ngã 
sở hữu, ngã tùy miên đối với bản thân và mọi sự vật trên đời. Bậc Giác 
ngộ sau khi chết cũng như hiện tượng củi hết, lửa tắt, không thể truy tìm 
được hướng đi. 

73. Đại kinh Vacchagotta (P. Mahauacchagottasuttarn, H. 3š-šš {#† Z 
®% 4#). Nhờ lắng nghe đức Phật truy nguyên nguồn gốc của khổ đau 
từ tham ái, giận dữ, si mê và khích lệ từ bỏ 10 nghiệp bất thiện (giết hại, 
trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, tham, 
sân, tà kiến), du sĩ Vacchagotta trở thành Tăng sĩ, tu tập chân chánh, 
chứng đắc Thánh quả. 

74. Kinh Trường Trảo (P. Dighanakhasuftam, H. + ƑÑ ##).”° Chứng 
minh tác hại từ thuyết Hoài nghi của ngoại đạo Trường Trảo, đức Phật 
hướng dẫn quán vô ngã đối với thân (từ tinh cha, trứng mẹ, được phối 
hợp bởi đất, nước, lửa, gió). Thân và 3 loại cảm xúc khổ đau, hạnh phúc, 
trung tính đều bị vô thường chi phối, bị đoạn diệt, bị hủy hoại; cũng là 
vô ngã và bị vô thường chi phối. Để giải thoát, không nên chấp thủ thân, 
cảm xúc; không chấp thủ danh từ và mọi thứ trên đời. 

75. Kinh Mãgandiya (P. Magandiyasuftam, H. F3&#‡#‡ #4) tương 
đương Tu-nhàn-để kinh.° Phân tích sự nguy hiểm và tác hại của thuyết 
hưởng lạc đối với Š dục lạc, đức Phật giải thích giá trị của hạnh phúc do 
tu thiền (thiền lạc). Bằng ảnh dụ “hạnh phúc cõi trời cao hơn hạnh phúc 
cõi người” và “sự đỡ ngứa do cào vết thương”, đức Phật khẳng định dục 
lạc sẽ thiêu đốt con người trong bất hạnh về lâu dài. Tu 4 cấp thiền định 
giúp con người trải nghiệm hạnh phúc sâu lắng, kết thúc khổ đau. 

76. Kinh Sandaka (P. Sandakasuftam, H. Tf| fE 3u 4.75 Dựa vào lời 


73 Tham chiếu: Tạp. #‡ (T:02. 0099.962. 0245b26); Biệt Tạp. | #‡ (T:02. 0100.196. 
0444c29). * Tham chiếu: Tạp. #&# (T:02. 0099.964. 0246b12); Biệt Tạp. 5| #& (T:02. 0100.198. 
0446a11). 

7* Tham chiếu: Tạp. #‡ (T:02. 0099.969. 0249a29); Biệt Tạp. 3| #& (T:02. 0100.203. 
0449a04). 

75 đá B]‡£@ (T:01. 0026.153. 0670a26). Tham chiếu: Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm 3k 
5] @&@ÖJEš8 va (T.04. 0210.36. 0S573a23); Xuất diệu kinh, Nêhoàn phẩm th W§ #&ÖÈ 38 ưa 
(T.04. 0212.27.0730c06); Pháp tập yếu tụng kinh, Viên tịch phẩm 3 š #28 #4 B| z4 đa (T.04. 
0213.26. 0790b16). 

7 Có nội dung giống với M. 60, Apa#akasuttam (Kinh không gì chuyển hướng) và D. 1, 
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đức Phật, Tôn giả Änanda bác bỏ 4 tà thuyết: (¡) Thuyết vô hành; (ii) 
Thuyết vô nhân quả; (ii) Thuyết định mệnh; (¡v) Thuyết luân hồi tịnh 
hóa. Đồng thời, nói rõ tác hại của 4 thuyết bất an: (¡) Ngụy biện về toàn 
trí; (¡i) Xem truyền thuyết là chân lý; (ii) Giỏi biện luận theo tư biện, khi 
này khi khác; (iv) Ngụy biện như con lươn. Đồng thời, Tôn giả khuyên 
mọi người tu chánh đạo, đứt năm trói buộc tâm, tu tập thiền định, đạt trí 
tuệ, kết thúc khổ đau. 

77. Đại kinh Sakuludäyi (P. Mahäasakuludayisutam, H. Š$ + †Š F 
5S X##@) tương đương Tiễn mao kinh.” Đức Phật chia sẻ lý do nhiều 
người tu học theo Ngài là do Ngài đạt được sự tối thượng về giới đức, 
thuyết pháp với thắng trí, trí tuệ biết rõ người và mọi việc, dùng tứ Thánh 
đế vượt qua khổ đau và hướng dẫn tu tập 4 chánh niệm, 4 chánh cần, 4 
như ý túc, 5 căn, Š lực, 7 giác ngộ, 8 chánh đạo. 

78. Kinh Samanamundika (P. Samanamundikasutam, H. ?}Ƒ 
3% 3RF-Ÿ.4#) tương đương Ngũ chi vật chủ kinh.” Phân tích giới hạn của 
thuyết không làm ác, không hành nghề ác là thiện tối thượng, đức Phật 
dạy tiêu chuẩn của bậc chân tu gồm biết rõ thiện ác từ tư duy đến hành 
động, nghề nghiệp và tu tập; tu tập 4 tính tấn để nhổ lên gốc rễ của nghiệp 
và lối sống bất thiện là tham, sân, si và chấm dứt dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng; tu tập 4 thiền định và hoàn thiện 8 chánh đạo giúp người tu 
trở thành bậc chân tu, đạt được chánh trí và giải thoát. 

79. Tiểu kinh Sakuludäyi (P. Cu]asakuludäyisuttam, H. Š$ +3 †Š f 
®;h##) tương đương Tiễn mao kinh.” Phủ định thuyết toàn tri trong 
khi thức và ngủ của Ni-kiền tử, đức Phật dạy thuyết tương duyên về sự 
sinh diệt của con người và vạn vật. Phật liệt dẫn các loại ánh sáng, gồm 
ánh sáng đom đóm, đèn cây, đuốc, đống lửa lớn, ngôi sao, mặt trăng rằm, 
mặt trời đứng bóng, và cho rằng ánh sáng trí tuệ là tuyệt vời nhất. Để 
chứng đắc Tam minh, tức trí tuệ của bậc Giác ngộ, con người cần tu đạo 
đức và 4 thiền định, nhờ đó kết thúc khổ đau. 

§0. Kinh Vekhanassa (P. Vekhanassasuftarn, H. ‡$ ƑÊ 7! †Z 4#) tương 


Bramajalasuttamm (Kinh Phạm võng). 

7 $ĩ£,## (T:01. 0026.207. 0781b27). Tham chiếu: A-f)-đạt-ma Tập dị môn túc luận f*] 
#.:‡ h ®# # P1 š9 (T.26. 1536.18. 0440c23). 

78 3 ‡ ‡ + #@ (T01.0026.179.0720a28). 

7° #ï £.#£@ (T:01. 0026.208. 0783c03). 
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đương Bệ-ma-na-tu kinh.*9 Giống kinh 79, đề cao giá trị của trí tuệ vượt 
lên trên các loại ánh sáng, đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua thói 
quen hưởng thụ Š dục lạc (sắc, thanh, hương, vị, xúc) dễ chịu, hấp dẫn; 
hoàn thiện đạo đức và thiền định, chặt đứt Š trói buộc tâm, đạt giác ngộ 
và giải thoát. 

§1. Kinh Ghatikãra (P. Ghafikarasuttam, H. Rã É ##) tương đương 
Bệ-bà lăng-kỳ kinh. Không nhận lời thỉnh cầu cúng dường của Vua Kiki 
vì đã nhận lời của người thợ gốm, đức Phật gián tiếp khích lệ mọi người 
cần đạt được 6 ưu việt như thợ gốm: (¡) Không phiền não nếu bị từ chối; 
(ii) Quy y Tam bảo và giữ 5 đạo đức; (ii) Chánh tín với Phật pháp, không 
hoài nghỉ về 4 chân lý Thánh; (¡v) Sống theo thiện pháp, tiết độ ăn uống; 
(v) Hiếu kính cha mẹ già; (vi) Chứng quả Bất hoàn. 

§2. Kinh Ratthapäla (P. Ratthapalasuttam, H. ‡ä +C 3$ #§ 4# ) tương 
đương Lại-tra-hòa-la kinh." Câu chuyện thanh niên nhà giàu có, nhờ 
tuyệt thực đã thuyết phục thành công cha mẹ cho đi tu. Khi về thăm lại 
gia đình, vị Tăng sĩ này chia sẻ lý tưởng xuất gia do thấy rõ: (¡) Cuộc đời 
vô thường; (ii) Mọi thứ vô hộ và vô chủ; (ii) Vô ngã và vô sở hữu; (iv) 
Con người bị chỉ phối bởi lão suy, bệnh suy, tài suy, thân suy. Nhưng nếu 
làm bậc chân tu, chúng ta không chỉ tạo hạnh phúc cho mình mà còn cứu 
độ nhân sinh. 

§3. Kinh Makhãdeva (P. Makhädevasuftam, H. X % 2Ã 3k##`) tương 
đương Đại Thiên nại lâm kinh.** Phật nhắc tích truyện kiếp quá khứ khi 
Ngài là Vua Makhadeva của Mithilä, quản trị đất nước theo pháp quyền 
và Chánh pháp, sống chuẩn mực về đạo đức theo truyền thống cao quý. 
Trao ngai vàng cho con, vua xuất gia vì lý tưởng độ sinh, tu trọn vẹn từ, 
bị, hỷ, xả; khi chết được sinh trên cõi trời Ba Mươi Ba. Nay đức Phật lập 
truyền thống tâm linh mới, đưa đến ly tham, chấm dứt khổ đau, chứng 
đạt thượng trí, giác ngộ, giải thoát cho nhiều người. 


90 #@Ƒƒ#Zl{Z4@ (T:01. 0026.209. 0786b12). Tham chiếu: Bệ-ma-túc kinh 3$} ?R 44 
(T.01. 0090. 0913c04) '° #$ 3š f‡ :š #& (T:01. 0026.63. 0499a09). Phật thuyết Khổ hạnh túc 
duyên kinh 34 3% †T T8 ## #& (T.04. 0197.10. 0172c05). 

3! ‡Äu£,‡u š§ 4# (T:01. 0026.132. 0623a11). Tham chiếu: Lại-fra-hòa-la kinh ‡ä ba #9 
#& (T.01. 0068. 0868c23); Hộ Quốc kinh 3š BỊ #& (T.01. 0069. 0872a18); Lại-tra-hòa-la kinh 
‡ä =C 3n #Ð 4& (T.04. 0199.18a. 0196b01). 

®? KX2‡3k#@@ (T01. 0026.ố7. 0511c21). Tham chiếu: Tăng. 3# (T02. 0125.50.4. 
0806c21); Ma-điểu Vương kinh PỆ 3| + #& (T.03. 0152.87. 0048b25). 
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84. Kinh Madhurä (P. Madhurasutam, H. TA ‡§ #&).°) Dựa vào 
các nguyên lý bình đẳng của Phật, Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên- 
diên) đã phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ bằng các 
luận chứng bình đẳng rất sâu sắc và vững chắc gồm bình đẳng pháp lý, 
bình đẳng nhân quả, bình đẳng đạo đức và bình đẳng tu chứng. 

§5. Kinh Vương tử Bồ-đềể (P. Bodhirajakumarasuttam, H. 3 ‡š + -Ƒˆ 
4 ).** Bài kinh phân tích về 2 quan điểm hạnh phúc của Ấn Độ giáo và 
Phật giáo. Nếu Ấn Độ giáo cho rằng hạnh phúc có được do thực hành 
khổ hạnh thì ngược lại Phật giáo khẳng định hạnh phúc có được do sự 
chuyển hóa tâm thức. 

§6. Kinh Añgulimala (P. Angulimalasuttam, H. T 3 # 4&).*Š Bài 
kinh khẳng định con đường giác ngộ rộng mở với tất cả mọi đối tượng, 
khi sự hồi đầu có mặt. Sự hồi đầu trong bài kinh này bắt đầu bằng sự ngạc 
nhiên đối với triết lý, dãn đến chuyển hóa các nghiệp xấu. 

87. Kinh Ấi sanh (P. Piyajätikasuttam, H. Ä 2# ##) tương đương Ái 
sanh kinh. Cái chết được khẳng định như một quy luật. Thái độ tiếc 
thương của người thân đối với người đã khuất không làm cho người thân 
sống lại. Thương tiếc người thân là gốc rễ của sầu, bi, khổ, ưu, não. 

88. Kinh Bahitika (P. Bahitikasuttam, H. 3# 3T 3£ ##) tương đương 
Bệ-hađề kinh.°° Đạo đức của người tu được đánh giá từ các hành vi của 
thân, biểu đạt của khẩu hành và ý niệm mang lại lợi lạc cho mình và 
người, có giá trị xây dựng và chuyển hóa, không bận tâm về sự đền đáp 


3 Tham chiếu: Tạp. ## (T:02. 0099.548. 0142a18). 

3 Tham chiếu: La-ma kinh §§ Ƒ #& (T.01. 0026.204. 0775c07); Xuất điệu kinh, Như Lai 
phẩm th tỆ 4# 3u 2 ¿a (T.04. 0212.22. 0716b16); Pháp tập yếu tụng kinh, 1/22tiai A000 x*® 
Š 2ã #& tu 2 ưa (T.04. 0213.21. 787b22); Di-sa-tắc bộ Hòa-ê Ngũ phần luật ?fR š} 3š šš ‡u Bữ. 
za# (T22. 1421.10. 0071c02). 

3 Tham chiếu: Tạp. ## (T.02. 0099.1077. 0280c18); Biệt Tạp. 5] ## (T.02. 0100.1ó. 
0378b17); Phật thuyết Ương-quật-ma kinh †ÿ 3Š 3# JÊ #& (T.02. 0118. 0508b17); Phật 
thuyết Uơng-quật kết kinh † 3ì ?š 18 5 #& (T.02. 0119. 0510b14); Ương-quật-ma-la kinh 3 
3l lề l8 £@ (T.02. 0120. 0512b05); Phật thuyết Nguyệt dụ kinh 3% R 9 4& (T.02. 0121. 
0544b12); Tăng. 3# (T.02. 0125.38.6. 0719b20); Hiển ngu kinh, Vô Não chỉ man phẩm 3 tÃ 
46 ## 1l 3ã Š da (T.04. 0202.45. 0423b05); Xuất điệu kinh, Tạp phẩm th tŠ #&# #a (T.04. 
0212.17. 0702b08); Pháp tập yếu tụng kinh, Thanh tịnh phẩm 3*#®š #28 #&?3 š#'za (T.04. 
0213.16. 0785a15). 

3# ‡ ## (T:01.0026.216. 0800c20). Tham chiếu: Phật thuyết Bà-la-môn tử mệnh chung 
ái niệm bất ly kinh 3à 3š š§ F]-† 4+ Ä A4 2 8k4@ (T01. 0091.0915204); Tăng. 3# (T.02. 
0125.13.3. 0571b28).°' ## >‡£ #& (T.01. 0026.214. 079707). 
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của tha nhân. Vô ngã trong đạo đức chính là giá trị đạo đức bậc nhất mà 
người tu hành cần thực hiện toàn mãn. 

§9. Kinh Pháp trang nghiêm (P. Dhammacetiyasuttam, H. 3* J# ñấ. 
## ) tương đương Pháp trang nghiêm kinh.” Thông qua chuyện đời tự kể 
của Vua Pasenadi về lý do theo Phật, bài kinh giới thiệu các giá trị của 
đạo Phật, theo đó, con người quay về nương tựa đạt được các giá trị tâm 
linh, đạo đức, an lạc và giải thoát. 

90. Kinh Kannakatthala (P. Kannakatthalasutam, H. #* ‡È | 3ˆ 
##) tương đương Nhớt thiết trí kinh.°Š Đức Phật xác minh rằng Ngài 
không chấp nhận khái niệm toàn tri là biết mọi thứ, trong mọi lúc và 
trong mọi thời. Nhân đó, Phật thuyết minh về thuyết bình đẳng tâm linh 
trong các giai cấp, giá trị tỉnh tấn trong thành công và chứng đắc, giá trị của tâm 
không não hại, có thể giúp cho con người phát triển hạnh phúc và bình an. 

91. Kinh Brahrnäyu (P. Brahmayusuttam, H. 3È #‡ ##) tương đương 
Phạm ma kinh.” Từ niềm tin rằng nhân tướng của một con người thể 
hiện nhân cách của người đó, các Bà-la-môn đã đến với đức Phật và trở 
thành đệ tử của Ngài. Nếu Bà-la-môn giáo nhấn mạnh về nhân tướng, thì 
Phật giáo nhấn mạnh về nhân cách thông qua sự huấn luyện các oai nghi 
tế hạnh. 

92. Kinh Sela (P. Selasuftam, H. 78 §§ #& ).?° Bài kinh giới thiệu nghệ 
thuật chia sẻ phước duyên với người thân. Khi gặp được Phật pháp, ta 
nên có trách nhiệm chia sẻ và lan truyền giá trị tâm linh, hạnh phúc đến 
với mọi người. Đây chính là cách giúp đỡ người thân có ý nghĩa và giá trị. 

93. Kinh Assaläyana (P. Assalãyanasutfam, H. [3# #3 #&) tương 
đương Phạm chí A-nhiếp-hòa kinh.°' Thông qua sự phân tích về gien di 


#7 ¿k3 j4@& (T01. 0026.213. 0795b17). Tham chiếu: Tăng. ‡##ý (T.02. 0125.38.10. 
0724b28); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Tỳ-nại-da tạp sự 38 R ù— 3) ð šÑ RẺ 2 RR #t 
3š (T.24. 1451.8. 0237a06). 

$8—+7J3ÿ 48 (T.01. 0026.212. 0792c13). 

99 3È Ƒ#4@ (T01. 0026.161. 0685a05). Tham chiếu: Phạm-ma dụ kinh 3š 7# 3Ñ #& (T.01. 
0076. 0883b07); Pháp cú kinh, Phạm chí phẩm 3% ¿] #8 ‡ zE ¿na (T.04. 0210.35. 0572b20)); 
Xuất diệu kinh, Phạm chí phẩm th tỆ #& 3# x& #a (T.04. 0212.34. 0798a01); Pháp tập yếu tụng 
kinh, Phạm chí phẩm + ‡š #28 4# 3È z& ưa (T.04. 0213.33. 0798a01). 

? Tham chiếu: Šn. 3. 7, Selasufta; Thag. 818-41; Tăng. 3# (T.02. 0125.49.6. 0798a25). 

°' 3š + f†3#t #9 4 (T01. 0026.151. 0663b25). Tham chiếu: Phạm chí Át-ba-la-diên ấn 
Chúng Tôn kinh 3š :š 3ã 3+ šŠ 2£ F-] 46 lŸ 4& (T.01.0071.0876b24); Tăng. *# (T.02.0125.40.9. 
0742b03). 
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truyền, quyền lực kinh tế, giá trị nhân phẩm đạo đức, hôn nhân dị chủng 
và các nhu yếu hàng ngày, đức Phật đã chứng minh rằng niềm tin về sự thanh 
tịnh và độc tôn của giai cấp Bà-la-môn chỉ là sự rỗng tuếch, không có căn cứ. 

94. Kinh Ghotamukha (P. Ghotamukhasuttam, H. 3 9# fP †u4& ).°? 
Sự quy ngưỡng của tín đồ đối với người xuất gia thường sắn liền với đức 
hạnh và giá trị tâm linh của vị ấy. Nếu có nhiều người làm mất niềm tin 
của quần chúng thì cũng có những người mẫu mực, đáng quy ngưỡng và 
phát tâm. 

95. Kinh Canki (P. Cankisuttam, H. T3 †iu4&). Theo đức Phật, chân 
lý đích thực không bao giờ là sự phiến diện, độc đoán một chiều. Nghệ 
thuật khám phá, hộ trì và chứng đạt chân lý không gì khác hơn là sự hành 
trì chân lý. 

96. Kinh Esukãri (P. Esukärisuttam, H. Ÿ#2 7š 3# tŠ ##) tương đương 
Uấtsấu-ca-la kinh.” Nếu đạo Bà-la-môn do dựa vào chủ nghĩa giai cấp, 
bắt buộc giai cấp vua chúa, thương gia và nô lệ phải phục vụ giai cấp 
Bà-la-môn thì đạo Phật cho rằng người có đạo đức, trí tuệ, thích bố thí, 
không giận đữ, tu tập pháp lành mới thực sự đáng được phụng sự. 

97. Kinh Dhãnafjãni (P. Dhãnañjãnisutfam, H. f6?R##) tương 
đương Phạm chí Đà-nhiên kinh.” Phần lớn các hành động phi pháp của 
con người phát xuất từ động cơ thỏa mãn các nhu cầu hưởng thụ bản 
thân, nhưng khi chịu hậu quả thì con người đổ lỗi cho người thân và 
hoàn cảnh bắt buộc. Vì nhân duyên nào đó, một hành động xấu đã được 
gieo sẽ đẩy người đó vào tù ngục. Biết vậy, con người cần nỗ lực chuyển 
hóa nghiệp duyên để hạnh phúc hôm nay và tươi sáng đời sau. 

98. Kinh Vãsettha (D. Väsetthasuttam, H. 3š 4# 4#) tương đương 
Kinh tập.” Bài kinh giới thiệu 2 quan điểm trái ngược về khái niệm Bà- 
la-môn. Nếu quan niệm truyền thống cho rằng Bà-la-môn là người sinh 
ra từ gia đình Bà-lamôn thuần chủng 7 đời, thì quan niệm cấp tiến cho 
rằng Bà-la-môn là người có giới hạnh. Vượt lên trên 2 quan điểm này, đức 


? Tham chiếu: M. 51, Kandarakasuttamn (Kinh Kandaraka). 

° #8 7ð St ## 4 (T01. 0026.150. 0660c29). 

*% 4È 5Ä 4 (T01. 0026.27. 0456a22). 

25 Tham chiếu: Sn. 3. 9, Vãse‡fhasuffarn; Pháp cú kinh, Phạm chí phẩm 3% 5) #4 3À z5 ưa 
(T.04. 0210.35. 0572b20); Xuất diệu kinh, Phạm chí phẩm th tệ #& 3È zš ¿na (T.04. 0212.34. 
0768c14); Pháp tập yếu tụng kinh, Phạm chí phẩm ›⁄‡ 3% zR#$ 3š ;š vu (T.04. 0213.34. 
0768c14). 
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Phật đã mang lại nội dung mới cho Bà-la-môn, khi so sánh Bà-la-môn với 
Thánh nhân trong Phật giáo. 

99. Kinh Subha (P. Subhasuftam, H. Z8 3š 4#) tương đương Anh Vũ 
kinh.°° Bài kinh phân tích sự giống và yết giữa người tại gia và người 
xuất gia về phương diện hành động và nghề nghiệp. Nếu người tại gia 
tạo ra giá trị sản lượng thì người xuất gia tạo ra giá trị tâm linh. Mặc dù 
không hình thù, vóc dáng, các giá trị tâm linh có thể cứu giúp con người 
giải quyết khổ đau. 

100. Kinh Saigärava (D. Sangaravasuttam, H. J33⁄*‡#t#@&).” Bài 
kinh phân tích về sự khác biệt giữa niềm tin tâm linh và sự thật tâm linh 
trong thế giới tôn giáo. Các chất liệu và giá trị tâm linh chỉ có thật khi nó 
thích ứng với thực tế và nó phục vụ tích cực cho cuộc đời. 

101. Kinh Devadaha (P. Deuadahasutftam, H. % #Ÿ ## ) tương đương 
Ni-kiển kinh.°Š 

102. Kinh Năm và Ba (P. Pañcattayasuttam, H. % = ## ).” Đức Phật 
dạy không nên quy kết tất cả những øì gặp phải ở hiện tại đều có gốc rễ 
quá khứ, đồng thời khích lệ tu tập tỉnh tấn thay vì khổ hạnh, để nhổ lên 
sự khổ đau bằng việc phân tích nguyên nhân của nó và trải nghiệm hạnh 
phúc bây giờ và tại đây. 

103. Kinh Như thế nào (P. Kintisuttam, H. 3u [ 4&). Đề cao vai trò 
của vị Đạo sư, đức Phật khuyên các Tăng sĩ siêng năng truyền bá 37 yếu 
tố giác ngộ. Để sống hạnh phúc trong cộng đồng, đức Phật khuyên không 
nên đào sâu sự bất đồng về quan điểm, cách hiểu, không phê phán, không 
khen mình, chê người; đề cao sự thực hành Chánh pháp để trải nghiệm 
hạnh phúc của Niết-bàn. 

104. Kinh Làng Sãma (P. Sãmagämasuftam, H. 47Rj‡‡ #&) tương 


% #8 8É 4# (T:01.0026.152.0666c26). Tham chiếu: Anh Vũ kinh #8 #á, #& (T.01. 0026.170. 
0703c21); Đâuđiều kinh 9 34## (T.01. 0078. 0887b04); Anh Vũ kinh #8 36 #& (T.01. 0079. 
0888b15); Phật vị Thủ-ca Trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh † šy  štu 3 3% % 3g 
2| #& (T.01. 0080. 0891a17). 

? Có một phần nội dung tương đồng với M. 26, Ariyapariyesanäsuttamn (Kinh Thánh cẩu) 
và M. 36, Mahäãsaccakasuffam (Đại kinh Saccaka). Tham chiếu: Tăng thượng tâm kinh 3# Ð «› 
## (T.01. 0026.101. 0588a03). 

%8 EE, ‡£,#@ (T.01.0026.19.0442b29),cóphẩntương đồngvới M.27,Cñ|ahatthipadopamasuttam 
(Tiểu kinh Dụ dấu chân voi). 

® Tham chiếu: D. 1, Bralưmajälasuttamm (Kinh Phạm võng). 
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đương Châu-na kinh.'"" Khẳng định tranh chấp là khổ đau, đức Phật dạy 
phân tích các nguyên nhân của tranh chấp gồm phãn nộ - sân hận, hiểm 
hận - não hại, tật đố - xan tham, gian manh - xảo trá, ác dục - tà kiến, cố 
chấp - khó thuyết phục. Đồng thời, đức Phật dạy 6 kỹ năng sống hòa hợp 
và 7 phương pháp vượt qua tranh chấp, bất đồng, nhằm góp phần xây 
dựng gia đình, cộng đồng và quốc gia hạnh phúc. 

105. Kinh Thiện Tính (P. Sunakkhaftasuttam, H. š- 3 ‡&). Đức Phật 
dạy rằng lời tuyên bố chứng đắc trí tuệ, có trường hợp là đúng với sự thật 
và có khi là do ngã mạn nên nói khống. Theo đức Phật, để đạt được thắng 
trí, mọi người cần tu tập tâm bất động trước các cảnh, không chấp vào 
tính sở hữu, không để tham dục và sân hận chi phối, không ở lại chính 
mình, cam kết chữa lành mũi tên khổ đau bằng sự thực tập buông xả và 
không hận thù. 

106. Kinh Bất động lợi ích (P. Äneñjasappäyasuttam, H. #)#| 
##) tương đương Tịnh bất động đạo kinh.!°! Khẳng định rằng tham dục, 
về bản chất là vô thường, trống rỗng, kéo theo hệ lụy, đức Phật hướng 
dẫn kỹ năng sống bất động trước cảnh trong hiện tại như sau: (¡) Tâm 
quảng đại; (ii) Không chấp dính thế giới vật chất nhờ thấy rõ tính tổ hợp 
4 đại của chúng; (ii) Thường quán tưởng Vô sở hữu xứ; (iv) Thực tập 
tâm Vô sở hữu xứ; (v) Thực tập buông xả và không chấp vào xả. 

107. Kinh Ganaka Moggalläna (P. Ganakamoggallãnasuttam, H. ®Ÿ 
3t # H ‡‡:š 4) tương đương Toán số Mục-kiên-liên kinh. '°“ Con đường 
tâm linh kết thúc khổ đau, chứng đắc Niết-bàn bắt đầu bằng sự huấn 
luyện đạo đức, sống chánh hạnh, giữ oai nghĩ, sợ hãi các lõi nhỏ, làm chủ 
6 giác quan, làm chủ việc ăn uống, chánh niệm và tỉnh thức trong mọi 
động tác, thực tập thiền định để tháo mở các trói buộc tâm gồm tham ái, 
sân hận, hôn trầm thùy miên, hối quá và hoài nghi. Ai thực hành theo sự 
chỉ đường của đức Phật sẽ đạt được giải thoát trong hiện đời. 

108. Kinh Gopaka Moggalläna (DP. Gopakamoggallanasuftam, H. 


199 g3 đf4# (T:01. 0026.196. 0752c11). Tham chiếu: Tíức tránh nhân duyên kinh „8. 3$ I 
#@ (T.01. 0085. 0904b27); A-t}-đat-ma Tập dị môn túc luận FT Et,+š ƒš ®$ 8 P1 R 32 (T.26. 
1536.7. 0428c16). 

!91 ;# 2ˆ #y :Š 4# (T:01. 0026.75. 0542b03). 

12. 3t #' H đ‡:ÿ 4£ (T:01. 0026.144. 0652a07). Tham chiếu: Số kinh $£ #& (T:01. 0070. 
0875a11). 
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ZR H ‡#‡Š 44) tương đương Củ-mặc Mục-kiển-liên kinh. Noi gương 
đức Phật, người khai sáng con đường tỉnh thức, sau khi đức Phật qua đời, 
người tu Phật phải nương tựa vào chân lý Phật và đạo đức, sống trong 
chánh hạnh, hòa thuận, giữ đủ oai nghi, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi 
nhỏ nhặt; học rộng, hiểu Phật pháp nhiều; biết đủ với 4 vật dụng; thực 
tập thiển định; xem giáo hóa như phép mầu; nỗ lực kết thúc khổ đau, 
chứng đắc giác ngộ. 

109. Đại kinh Mãn nguyệt (P. Mahäpununamasuttam, H. #3 R 
4# ).! Phân tích mắc xích khổ đau, đức Phật chỉ rõ sự dính mắc của thân 
thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức bắt đầu từ dục tham, tiếp xúc 
thiếu chánh niệm; đánh đồng thân và tâm là ngã. Ngài nhắc nhở người 
tu cần thấy rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các đối tượng 
giác quan, đồng thời hãy chuyển hóa tâm ngã mạn ngủ ngầm; thấy rõ vô 
thường để không chấp: “Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự 
ngã của tôi”, nhờ đó, vượt qua tất cả khổ đau. 

110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (P. Cñlaputamasutfam, H. #5 R ;] 
4). Nhận diện tác hại của sự bất chánh, đức Phật dạy kỹ năng trở 
thành người chân chánh, sống với chánh kiến, giao du người tốt; suy 
nghĩ việc thiện, nói sự thật và hữu ích, hành động chân chánh; có chánh 
tín, để cao lương tâm, nghe chân lý Phật, tinh tấn làm việc thiện, tin sâu 
nhân quả và kiếp sau, thích bố thí giúp người; làm tất cả việc tốt nhất với 
phương pháp tốt nhất có thể, trở thành người hạnh phúc và hữu dụng. 

111. Kinh Bất đoạn (P. Anupadasutftam, H. Z l{ 4). Nhân dịp ca 
ngợi Tôn giả Sariputta đạt được đại tuệ và tu thiền sâu sắc, đức Phật dạy 
các cấp thiền: (¡) Hỷ lạc do xa la ái dục; (ii) Hỷ lạc do trụ định; (ii) An 
lạc do xả niệm hỷ; (¡iv) Thanh tịnh do xả tất cả niệm. Đồng thời, Phật 
khuyên tu tập 4 thiển vô sắc giới: (v) Hư không vô biên xứ; (vi) Thức 
vô biên xứ; (vii) Vô sở hữu xứ; (viii) Phi tưởng phi phi tưởng xứ; và Diệt thọ 
tưởng định; nhờ đó, vượt qua mọi trói buộc, đạt được giác ngộ, giải thoát. 

112. Kinh Sáu thanh tịnh (P. Chabbisodhanasuttam, H. 2N?###) 
tương đương Thuyết trí kinh.''° Bằng chánh trí, người tu sẽ giải thoát 
mình khỏi các lậu hoặc, vượt qua các chấp thủ về thân thể, cảm giác, tri 


13. #8 £t H 3#‡š 4# (T:01. 0026.145. 0653c20). 
!% Tham chiếu: S. 22. 82, Puaaamäa (Mãn nguyệt); Tạp. š# (T:02. 0099.58. 0014b12). 
'% Có nội dung giống như A. II. 179; IV. 187. "° 3#,$ÿ 4# (T.01. 0026.187. 0732a21). 
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giác, tâm tư, nhận thức; mắt và hình thái, tai và âm thanh, mũi với mùi, 
lưỡi với vị, thân với vật xúc chạm, ý với những gì được hình dung. Vượt 
qua ngã mạn tùy miên, người tu trở thành bậc chân tu; chặt đứt các trói 
buộc tâm (tham ái, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo cử hối quá, hoài 
nghi) và giải quyết khổ đau bằng 4 sự thật Thánh, sống hạnh phúc và 
thong dong trong đời. 

113. Kinh Chân nhân (P. Sappurisasuttam, H. -Š‡ + ##) tương đương 
Chân nhân kinh.'"5 Bất luận bối cảnh giai cấp và họ tộc, bậc chân tu theo 
Phật pháp sẽ đạt được an lạc, giải thoát và được sự kính trọng. Bậc chân 
tu không khen mình, chê người về sự nổi tiếng, 4 vật cúng dường, học 
pháp giỏi, giữ giới hạnh, thiểu dục và giản đơn, khất thực nuôi mạng 
thanh tịnh, sống ở nghĩa địa, ngủ dưới gốc cây, hết tham sân si, chứng 9 
cấp thiền định, đạt được trí tuệ, giải phóng khổ đau. 

114. Kính Nên hành trì, không nên hành trì (DP. Sevitabba- 
asevitabbasuttam, H. }Š ? ®E 38 #&).! Phật dạy tiêu chí đánh giá bản 
chất hành động trên nền tảng giá trị và tác hại, từ đó, nên làm và không 
nên làm. Bất cứ hành động thân, lời nói và các ý tưởng, hoặc khi các giác 
quan tiếp xúc trần cảnh mà làm tăng trưởng điều bất thiện, gây tạo khổ 
đau như thương tổn mạng sống, lấy của không cho, tà hạnh ngoại tình, 
nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, vướng dính tham ái, giận 
đữ và tâm hãm hại..., con người nên nỗ lực từ bỏ, vượt qua. Ngược lại, 
đối với các hành động mang lại hạnh phúc và giá trị cho đời, con người 
nên theo đuổi như lý tưởng sống. 

115. Kinh Đa giới (P. Bahudhatukasuttam, H. # È$#) tương đương 
Đa giới kinh.'"3 Sau khi khẳng định người trí hiểu sâu về 6 giác quan, 6 
đối tượng giác quan, 6 nhận thức giác quan và thuyết tương duyên, đức 
Phật chỉ ra lý do người ngu dễ bị sợ hãi, thất vọng và hoạn nạn trong khi 
người trí thì không. Người trí hiểu rõ lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh; vượt 
qua dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng; thành tựu chánh kiến, không phạm 
tội lõi, nhất là Š tội trọng; thấy rõ vô thường và vô ngã, nhờ đó, sống an 
vui trong đời. 


1 4 4# (T:01.0026.85. 0561a20). Tham chiếu: Thị pháp phi pháp kinh % ¿k3È3*+#& 
(T:01. 0048. 0837c21); Tăng. ## (T.02.0125.17.9. 0585a18). 

!'Tham chiếu: ä Ñ#,s› 4# (T:01. 0026.109. 0598b07). 

!9%. Š 3 ¿# (T:01.0026.181.0723a08). Tham chiếu: Phật thuyết Tứ phẩm pháp môn kinh 
‡ 3ì vq do 3k F4 (T.17. 0776. 0712b10); Tạp. ## (T.02. 0099.451. 0115c27). 
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116. Kinh Thôn Tiên (P. Isigilisuftam, H. 4h #-4#).!'? Tại núi Tiên 
(Eigili), Vương Xá, đức Phật ca ngợi vị Độc Giác, nhờ tu chánh đạo, trọn 
vẹn đạo đức, thiền định và trí tuệ, nên đã dứt sạch tham ái, nhổ mũi tên 
khổ đau, và tự chứng trí tuệ, đạt được giải thoát, đoạn tận tái sinh. 

117. Đại kinh Bốn mươi (P. Mahãcattärisakasuftam, H. ® t3 -T ##š ) 
tương đương Thánh đạo kinh.''3 Đức Phật giảng chỉ tiết về Bát chánh đạo, 
gồm (¡) Tầm nhìn chân chánh; (¡¡) Tư duy chân chánh; (iii) Lời nói chân 
chánh; (iv) Hành động chân chánh; (v) Nghề nghiệp chân chánh; (vi) 
Siêng năng chân chánh; (vii) Chánh niệm hiện tiền; (viii) Đại định nhất 
tâm, cũng như mối quan hệ giữa trí tuệ, đạo đức và thiền định. Tu tập Bát 
chánh đạo thông thường sẽ trở thành chân nhân, hưởng phúc báo. Tu tập 
rốt ráo Bát chánh đạo sẽ chứng quả Thánh nhân, kết thúc luân hồi. 

118. Kinh Nhập tức xuất túc niệm (P. Änãpãnassatisuttam, H. ^- 
th. 4@).!!° Đức Phật dạy 16 kỹ năng thở thiền mang lại an lạc, giải 
thoát, gồm: (¡) Chánh niệm thân: Với hơi thở ra vào, biết rõ hơi thở dài 
hơi thở ngắn, cảm giác toàn thân, và an tịnh thân hành; (ii) Chánh niệm 
cảm giác: Làm chủ hoan hỷ, hạnh phúc, cảm nhận tâm hành và an tịnh 
tâm hành; (ii) Chánh niệm tâm: Cảm nhận tâm, tâm hân hoan, tâm 
định tĩnh, tâm giải thoát; (iv) Chánh niệm về pháp: Quán vô thường, 
quán ly dục, quán tịch diệt và quán xả ly. Phối hợp với 7 yếu tố giác ngộ, 
người tu thiển sẽ đạt sự giải thoát khỏi khổ đau. 

119. Kinh Thân hành niệm (P. Kãyagatäsatisuttam, H. #9 †T 3 #&) 
tương đương Niệm thân kinh.''' Đức Phật dạy kỹ năng chánh niệm về 
thân (thân hành niệm), gồm làm chủ hơi thở ra vào; tỉnh giác trong khi 
đi, đứng, nằm, ngồi, co, duõi, nói, im lặng, động, tịnh, thức, ngủ; quán 
thân thể gồm 32 yếu tố bất tịnh; quán thi thể bị trương sình và chỉ còn 
xương, tro, bụi; nhờ đó, không còn chấp dính vào thân, ngã, ngã sở hữu 
và những thứ liên hệ đến thân. Như vậy, tu và chứng 4 thiền định để 
chấm dứt khổ đau. 

120. Kinh Hành sanh (P. Sankhärupapattisuttam, H. †T # #4) tương 


!% Tham chiếu: Tăng. 3# (T.02. 0125.38.7.0723a06). ''5 # šš 4# (T.01. 0026.189. 0735b27). 

!19'Tham chiếu: Phật thuyết Trị ý kinh ? 3à š& ;Š: 4 (T:01. 0096. 0919a22); Tạp. 3È (T:02. 
0099.810. 0208a09). 

1! ê Ø 4# (T:01.0026.81.0554c10). Tham chiếu: Niệm xứ kinh x7ä #& (T.01. 0026.98. 
0582b07); Tăng. 3# (T.02. 0125.12.1.0568a01). 
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đương Ý hành kinh." Đức Phật dạy điều kiện tái sinh theo ý muốn gồm 
đây đủ chánh tín, đạo đức, bố thí, đa văn, trí tuệ; chú tâm vào cảnh giới 
và nơi muốn tái sinh, nhất là lúc gần qua đời. Ngoài những điều trên, nếu 
chú tâm vào Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, người tu tập sẽ chấm dứt 
khổ đau, chứng đắc quả Thánh. 

121. Kinh Tiểu không (P. Culasuñfñatasuffam, H. ®#;]`##) tương 
đương Tiểu không kinh.''? Bằng kinh nghiệm bản thân, đức Phật dạy 
Tăng đoàn quán tính “không thực thể, tu tập Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Vô tướng tâm 
định... để không vướng tâm tưởng vào con người, làng xã, nhà cửa, đại 
địa, núi, sông; phối hợp với quán vô thường và vô ngã, chấm dứt các lo 
lắng và khổ đau liên hệ đến tưởng; tâm được giải thoát. 

122. Kinh Đại không (P. Mahäsuffiatasuftam, H. ?® X #4#) tương 
đương Đại không kinh.'”" Kinh dạy kỹ năng vượt qua ngã mạn, chấm dứt 
sự nhiễm đắm các sự vật, hiện tượng, sống thiểu dục, đề cao tâm viễn ly, 
thực tập nội tĩnh, chánh niệm, tỉnh thức, trải nghiệm các hỷ lạc do ly dục, 
đo tu định, do diệu lạc và do xả niệm. Để tiến bộ trong tu học, người tu 
tập dù gặp nghịch cảnh, không chán nản, bỏ cuộc; dù gặp nhiều người 
quý trọng, không sanh tâm cống cao; với mọi người, không có tâm thù 
nghịch; đề cao lòng bi mãn mang lại lợi lạc cho mọi người. 

123. Kinh Hy hữu, vị tăng hữu pháp (P. Acchariyaabbhutadhamma- 
suttam, H. ñz % !# 5 k#@) tương đương Vị tằng hữu pháp kinh.!9 
Tôn giả Änanda thuật lại 18 điều mầu nhiệm về sự kiện Phật đản: (¡) An 
trú trọn thọ mạng tại cung trời Đâu-suất một cách chánh niệm; (1i) Vào 
thai mẹ trong chánh niệm; (1ii) Ánh sáng thần diệu xuất hiện khi qua đời 
tại cõi trời Đâu-suất; (iv) Khi vào thai mẹ, có 4 thiên nhân hộ vệ mẫu 
thân; (v) Trong thai, tác động mẹ sống đức hạnh; (vi) Trong thai, mẹ 
không có dục tưởng; (vii) Trong thai, mẹ hưởng 5 dục công đức đầy đủ; 
(vii) Thai nhi đủ các bộ phận, mẹ không mệt mỏi; (ix) Mẹ tái sinh cõi 
trời Đâu-suất sau 7 ngày sinh; (x) Trụ thai đúng 10 tháng; (xi) Mẹ sinh 
trong tư thế đứng; (xii) Khi sinh được chư thiên đỡ Ngài sau đó mới đến 
loài người; (xiii) Khi sinh, thân Ngài không chạm đất; (xiv) Khi sinh ra 
không bị lấm bẩn máu mủ; (xv) Khi sinh ra có 2 dòng nước nóng, lạnh 

12. #474# (T:01.0026.168. 0700b24). "9 ;]x 2# ## (T01. 0026.190. 0736c27). '° X 2# 


##@ (T01. 0026.191. 0738a03). 
!3 4 33 ;⁄#@ (T01. 0026.32. 0469c20). 
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tắm 2 mẹ con; (xvi) Khi sinh ra, đi 7 bước hướng Bắc, tuyên bố sự độc 
tôn của Ngài; (xvii) Khi sinh ra, hào quang sáng ngời các cõi; (xviii) Cảm 
thọ được biết đến lúc sinh khởi, lúc trú và diệt, các ý tưởng và tư duy 
cũng thế. 

124. Kinh Bạc-câu-la (P. Bakkulasufam, H. 332) š§#4#) tương 
đương Bạc-câu-la kinh.''* Tôn giả Bakkula (Bạc-câu-la) tự sự về 80 năm 
tu hành đặc biệt của Ngài: (¡) Không có dục tưởng, sân tưởng và hại 
tưởng; (ii) Không nhận y phục từ cư sĩ, may y, nhận y Kathina; (ii) 
Không đi Trai Tăng; (iv) Không để ý tướng chung, tướng riêng của 
người nữ, không đến chỗ người nữ, không giảng pháp cho người nữ; (v) 
Không làm Bổn sư và Y chỉ sư của ai; (vi) Không tắm trong nhà tắm, 
không ốm đau, không dùng thuốc, không nằm giường; không đi an cư 
mùa mưa tại trú xứ gần làng; (vii) Chỉ mắc nợ thí chủ trong 7 ngày mới 
xuất gia. Sau đó, Ngài giác ngộ, giải thoát, nhập Niết-bàn trong tư thế 
thiền tọa bất động. 

125. Kinh Điều ngự địa (P. Dantabhumisuttam, H. 3|ff *b, #& ) tương 
đương Điều ngự địa kinh.''3 Nhân câu chuyện Vương tử Jayasena không 
tin người tu xa la được Š dục lạc, đức Phật dùng ẩn dụ con voi chưa được 
thuần hóa và ẩn dụ người ở đỉnh núi kể phong cảnh đó cho người dưới 
chân núi để mô tả cảnh giới lìa ái dục của bậc chân tu, giải phóng khổ 
đau. Đức Phật khuyến khích các đệ tử sống đạo đức, phòng hộ 6 giác 
quan, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, vượt khỏi chướng ngại, chánh 
niệm trong các uy nghi, dứt 5 trói buộc tâm, tu 4 niệm xứ, chứng đắc 4 
thiền, đạt được giác ngộ. 

126. Kinh Phù-di (P. Bhumijasuttam, H. ŸŸ 7 ##) tương đương Phù- 
di kinh.''* Đề cập đến giá trị trị liệu và thiết thực của Phật giáo, đức Phật 
giải thích kết quả của việc thực tập Bát chánh đạo trong hiện đời là hạnh 
phúc, giác ngộ và giải thoát, bất luận có ước nguyện hay không. Theo 
phương pháp đúng, cũng như ép hạt lấy dầu, vắt sữa từ vú bò cái, khuấy 
sữa làm bơ, và dùng cây khô để nhóm lửa, người thực tập chắc chắn được 
như ước nguyện. 

127. Kinh A-na-luật (P. Anuruddhasuttam, H. FỊ ÖÄ‡È#4#) tương 


14. 33 32) ## ## (T:01.0026.34. 0475a11). 
1š 34#nhh,#4# (T/01. 0026.198. 0757a03). 
"16 ;#7 4# (T:01. 0026.173. 0709c22). 
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đương Hữu Thắng Thiên kinh." Tôn giả Anuruddha (A-na-uật) giải 
thích 2 sự giải thoát. Cùng tu tập từ, bị, hỷ, xả, nếu “tâm giải thoát đại 
hành” chỉ biến mãn một khu vực, khi chết hành giả sẽ tái sinh vào cõi 
trời Thiểu Quang, còn “tâm giải thoát vô lượng” biến mãn khắp mười 
phương, không hận sân, khi chết hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời Vô 
Lượng Quang, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh. 

128. Kinh Tùy phiển não (P. Upakkilesasuttarm, H. Rä 8 lỗ 4#) tương 
đương Trường Thọ Vương bổn khởi kinh.''* Nhằm giúp mọi người vượt 
qua nghiệp tranh chấp, đức Phật dạy cách đề cao chánh niệm để phòng 
phi, không xem mình là nạn nhân của khổ đau, dùng từ bi chuyển hóa 
hận thù, kết bạn với người trí; sống hòa hợp như nước với sữa, ứng xử 
bằng tâm từ ái, thiện cảm, quan tâm, tương trợ; tôn trọng và học hỏi sở 
trường của người khác; thực tập thiền quán để vượt qua các phiền não. 

129. Kinh Hiển ngu (P. Balapanditasutam, H. 3 #4“) tương 
đương S¡ tuệ địa kinh.''? Phật dạy kỹ năng phân biệt kẻ ngu và người trí. 
Đặc điểm của người trí là nghĩ lành, nói lành, làm lành; vui với sự từ bỏ 
các ác hành; tự xét mình không làm ác và không bị trừng trị; được an ổn 
và không sợ hãi; khi chết, tái sinh cõi trời, hưởng thiên lạc hơn vua chúa; 
khi tái sinh làm người thì sinh trong gia đình quyền quý, giàu có, sống 
hữu ích và hạnh phúc. 

130. Kinh Thiên sứ (P. Devadutasuttam, H. X 1š #&) tương đương 
Thiên sứ kinh.'”° Luật nhân quả chỉ phối mọi thứ ở kiếp này và quyết định 
sự tái sinh kiếp sau với các cảnh giới, làm người hay vật, hưởng hạnh phúc 
hay chịu khổ đau. Kẻ gây ác nghiệp sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp và luật 
nhân quả. Quán chiếu tiến trình sự sống bắt đầu từ ấu nhị, thanh xuân, 
già, bệnh, chết như các thiên sứ nhắc nhở về vô thường để bản thân sống 
tốt hơn, tu học Phật pháp, chuyển hóa khổ đau. 

131. Kinh Nhúứt dạ Hiển giả (P. Bhaddekarattasuttam, H. — ?X 8 +Ÿ 


7 #Rš % #& (T:01.0026.79. 0549b03). 

8E # + x464# (T01. 0026.72. 0532c09). Tham chiếu: Tăng. 3Ý (T:02. 0125.24.8. 
0626b11) 

!!2- ã hh.4@ (T/01. 0026.199. 0759a19). Tham chiếu: Phật thuyết Nê-lê kinh 1 3 3E $} 
## (T:01. 0086. 0907a10). 

122 % 4š ## (T:01. 0026.64. 0503a21). Tham chiếu: Thiết thành Nề-lê kinh #Ä 3À ;E Ä‡ #& 
(T01. 0042. 0826c26); Diêm-la Vương ngũ thiên sứ giả kinh faị š£ + +®: X 1š 3# #4 (T.01. 0043. 
0828b12); Tăng. 3# (T:02. 0125.32.4.0674b16). 
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4). Tại tinh xá Kỳ Viên, đức Phật dạy rằng cốt lõi của tu thiền là thực 
tập chánh niệm trong giây phút hiện tại và tại đây. Không hồi ức, sống 
với kinh nghiệm quá khứ đối với Š thủ uẩn, 6 giác quan, 6 đối tượng giác 
quan. Không ước vọng, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về những chuyện chưa 
xảy ra đối với các đối tượng nêu trên. Không bị vọng niệm hiện tại lôi 
cuốn vào sự chấp tự ngã. An trụ tâm vào hiện tại tỉnh thức, vượt qua mọi 
khổ đau trên đời. 

132. Kinh A-nan Nhút dạ Hiển giả (P. Anandabhaddekarattasutatm, 
H. FJšÈ— 7x Ä # 4#) tương đương A-nan thuyết kinh.'”' Phật giảng 
kinh này tại tinh xá Kỳ Viên với nội dung tương tự kinh 131, đề cao vai 
trò chánh niệm hiện tiền trong việc giải phóng khổ đau. 

133. Kính Đại Ca-chiên-diên Nhứt dạ Hiển giả (DP. Mahakac- 
cänabhaddekarattasuttarmn, H. X3t3š3£ — †X Ä 3% #@) tương đương 
Ôn tuyền lâm thiên kinh.!? Kinh này được Ngài Mahäkaccãna giảng tại 
thành Vương Xá rằng chánh niệm hiện tiền là hạnh phúc dài lâu. 

134. Kinh Lomasakangiya Nhút dạ Hiển giả (DP. Lomasakangiy- 
abhaddekarattasuftam, H. § %5 ?8 Š — 1X 3Ä # 4#) tương đương Thích 
trung thiển thất tôn kinh. '* Tôn giả Lomasakangiya trả lời thiên tử Can- 
dana về chánh niệm hiện tiền theo cách được đức Phật dạy trong các bài 
kinh 131, 132, 133. 


135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (P. Culakammavibhangasuttam, H. 
;]› 2-5] #@) tương đương Anh Vũ kinh.!?! Giải thích nguyên nhân thế 
giới có thiên sai vạn biệt. Đức Phật khẳng định rằng con người là chủ 
nhân, thai tạng, quyến thuộc, điểm tựa và người kế thừa nghiệp. Theo 
đó, nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, vị thế, quyền uy, lối sống của con 
người là do hành vi và thói quen của con người. Ngài khuyến khích con 
người nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo trồng nghiệp mới tích cực thì 
các nghiệp xấu ác trong quá khứ sẽ trở nên vô hiệu quả. 


121 Ea E39 4# (T701. 0026.167. 0699c27). 

122 yð # }R< 4# (T.01.0026.165. 0696b26). Giống nội dung kinh 131, 132. Tham chiếu: 
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nghiệp báo sai biệt kinh ‡ Šy # iu E 3# 3) % 3# Š 5] #@ (T01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện 
ác báo ứng kinh 25] št #5 ‡R E #4 (T:01. 0081. 0895b25). 
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136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (D. Mahakammavibhangasuftam, H. 
%x š 2357| #@) tương đương Phân biệt đại nghiệp kinh.'?Š Đức Phật dạy 
rằng tùy theo bản chất tích cực hay tiêu cực của nghiệp mà cảm giác hạnh 
phúc hay khổ đau có mặt. Do tác động của duyên, sự trổ quả của nghiệp 
là có thật. Người sống tà kiến, gieo nhiều bất hạnh sẽ bị khổ đau ở hiện tại 
hoặc bị đọa lạc cảnh giới thấp trong kiếp tương lai. Có người gieo nghiệp 
xấu ở hiện tại nhưng do tác động của nghiệp tốt trong quá khứ của bản 
thân nên chậm trổ quả. Nhân quả là có thật nhưng chuyển nghiệp được 
nên không có số phận và định mệnh. 

137. Kinh Phân biệt sáu xứ (P. Salãyatanavibhangasuttam, H. 7X J& 
2:5] 4£) tương đương Phân biệt lục xứ kinh.'?5 Phật giảng về 6 giác quan, 
6 đối tượng, 6 xúc, 6 thức, 18 ý hành (6 khổ, 6 ưu, 6 xả), 36 loại hữu tình 
(18 ý hành tại gia, 18 ý hành xuất gia), 3 cảm thọ, 3 niệm của Đạo sư và 
Vô thượng điều ngự. Phật khích lệ tu 8 giải thoát: Nội có sắc quán ngoại 
sắc, nội không sắc quán ngoại sắc, chú tâm trên thanh tịnh, Hư không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 
Diệt thọ tưởng định. 

138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết (D. Uddesauibhangasuttam, 
H. #4327] @) tương đương Phân biệt quán pháp kinh.” Tôn giả 
Mahäkaccäna giải thích lời Phật dạy về cách vượt qua sự dao động tâm, 
không chấp dính, không còn khổ về sanh, già, chết. Khi giác quan tiếp 
xúc ngoại trần cảnh, không đuổi theo tướng ngoài. Tu tập 4 thiền định 
để không vướng dính nội trần. Không chấp ngã, tự ngã, ngã sở hữu trong 
thân thể và sắc pháp, nhờ đó, không còn khát ái, không sợ hãi, không bị 
khủng bố, đạt được an lạc và giải thoát. 

139. Kinh Vô tránh phân biệt (P. Aranavibhangasutfam, H. # 3# 2> 
3] 4#) tương đương Câu-lâu-sấu vô tránh kinh.'?Š Để giúp mọi người vượt 
qua khổ đau do nghiệp và thói quen tranh chấp, đức Phật dạy kỹ năng tán 
dương mặt tích cực của người khác, góp ý khéo và đúng lúc, chú tâm vào 


25. 2ø] K #4 (T01. 0026.171. 0706b12). Tham chiếu: Đại frí độ luận ®% ## 33 
(T.25. 1509.24b. 0238b12). 

!% 2-5] #§ # (T01. 0026.163. 0692b22). Tham chiếu: A-f}-đạf-ma Tập dị môn túc 
luận FT Et,:š J8 ® P38 38 (T.26. 1536.18. 0440c23). 

 25|#f#;¿k##@ (T01. 0026.164. 0694b13). Tham chiếu: Tạp. #‡ (T.02. 0099.43. 
0010c19); Tạp. #‡ (T.02. 0099.66. 0017b16). 

123 12) }‡ 7? # š#4@ (T01. 0026.169. 0701b22). 
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sự an lạc của thanh tịnh và giác ngộ, giao tiếp bằng lời từ ái, không chấp 
dính ngôn ngữ và hành xử của người khác, thực tập hỷ xả và bao dung. 

140. Kinh Giới phân biệt (P. Dhãtuvibhangasuttam, H. Jk 25] ##) 
tương đương Phân biệt lục giới kinh.'”? Để vượt qua mọi chấp thủ, đức 
Phật khuyên mọi người phát triển 4 siêu việt gồm tôn trọng chân lý, phát 
triển trí tuệ, chia sẻ tuệ giác và trải nghiệm sự tịch tịnh; nhận thức rõ địa, 
thủy, hỏa, phong, không vốn không phải là tôi, của tôi và tự ngã của tôi; 
chuyển hóa cảm xúc, vọng tưởng, tham ái, sân hận, vô minh và vượt qua 
mọi chấp thủ, đạt được giác ngộ và giải thoát. 

141. Kinh Phân biệt về sự thật (P. Saccauibhangasuttam, H. 3Ä 2> 
3] 4#) tương đương Phân biệt Thánh đế kinh.'°° Phương pháp chấm dứt 
khổ đau của đức Phật gồm 4 bước: (¡) Nhận diện khổ đau của thân và 
tâm; (ii) Truy tìm nguyên nhân khổ đau từ tham ái, sân hận và si mê; (ii) 
Trải nghiệm Niết-bàn khi khổ và nguyên nhân khổ đã kết thúc; (¡v) Tu 
Bát chánh đạo gồm sự hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định; nhờ đó, 
chứng đắc giác ngộ và giải thoát ở hiện đời. 

142. Kinh Phân biệt cúng dường (P. Dakkhinavibhangasuftam, H. 
2b 2) 5| #&) tương đương Củù-đàm-di kinh.'Ẻ' Dựa vào giá trị đạo đức và 
sự đóng góp tích cực cho đời, những bậc đáng được cúng dường bao gồm 
đức Phật, bậc Độc Giác, bậc A-la-hán, bậc Bất lai, bậc Nhất lai, bậc Dự 
lưu, người đang hướng đến quả Thánh là Tăng Ni và những người đức 
hạnh. Nhân đây, đức Phật dạy cách cúng dường và bố thí thanh tịnh đối 
với người cho và người nhận. 

143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (P. Anathapindikovadasutam, 
H. ‡(42ïñ38 4@) tương đương Giáo hóa bệnh kinh.'?” Nhằm giúp 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) vượt qua cơn đau nhức kinh khủng, Tôn 
giả Sãriputta và AÄnanda hướng dẫn cách thực tập vô ngã đối với 6 giác 


2 2-77X Z©-#@ (T01. 0026.162. 0690a19). Tham chiếu: Phật thuyết Bình-sa Vương ngũ 
nguyện kinh ‡ 3à 3‡ ï) + + R #44 (T.14. 0511. 0779a06). 

!30 2` øjJ # ‡ÿ 46 (T01. 0026.31.0467a28). Tham chiếu: Tứ đế kinh wq 3ÿ #& ( T:01. 0032. 
0814b08); Tăng. ## (T:02. 0125.27.1. 0643a26). 

31 38 #78 4# (T:01. 0026.180. 0721c21). Tham chiếu: Phân biệt bố thí kinh 2 3| 3h 3E, 
4# (T.01. 0084. 0903b23); Hiển ngu kinh, Ba-bà-ly phẩm ŸÄ tä #8 ;# 3š 8 #a (T.04. 0202.50. 
0434a01); Tạp bảo tạng kinh, Thập xa vương duyên 3È ŸŸ #Ä #@#@ } ® + #& (T.04. 0203.1. 
0447a16). 

32 2 {ty 4# (T.01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: S. 55. 26; Tạp. #& ( T02. 0099.1032. 
0269c08); Tăng. #ý (T:02. 0125.51.8. 0819b11). 
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quan, 6 đối tượng, 6 xúc, 6 nhận thức; địa, thủy, hỏa, phong, không, thức; 
thế giới này, thế giới khác. Sau khi thực tập có kết quả, Anathapindika đã 
nhẹ nhàng ra đi và tái sinh vào cõi lành. 

144. Kinh Giáo giới Channa (P. Channovädasuftam, H. 34 R| 
#6 ).!3 Tuy 2 Tôn giả Sãriputta và Mahacunda động viên Tôn giả Channa 
hãy kham nhãn, đồng thời quán chiếu 6ó giác quan, 6 đối tượng, 6 nhận 
thức không phải là ta, sở hữu của ta, tự ngã của ta để vô hiệu hóa cơn đau 
trên thân, nhưng Tôn giả Channa không chịu đựng nỗi, đã tự tử sau đó vì 
quá đau nhức. Bài kinh dạy phương pháp phi ngã hóa nỗi đau trên thân 
và nỗi khổ trong tâm, không đánh đồng thân và tâm là tôi, tự ngã của tôi 
và sở hữu của tôi, nhằm vượt qua hội chứng trầm cảm và tự tử. 

145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (P. Punioväadasuttam, H. 34 3 ‡È 
3# 4 ).!' Được đức Phật xác vấn về lý tưởng truyền bá chân lý, Tôn giả 
Punna (Phú-lâu-na) kiên định rằng Ngài không sợ mắng nhiếc, đánh 
đập, ném đá, dùng hung khí tấn công, thậm chí bị giết chết bởi người 
dân nước Sunäparanta hung hãn. Giữ được trạng thái an tịnh trong mọi 
nghịch cảnh và không chấp thủ mọi thứ trên đời là nền tảng thành công 
trong hành đạo và phụng sự nhân sinh. 

146. Kinh Giáo giới Nandaka (P. Nandakovadasuttam, H. 34 3# Ƒt 
3u 4# ).!'5 Vâng lời Phật dạy, Tôn giả Nandaka giáo giới Ni đoàn về sự 
vô thường của mọi sự vật hiện tượng gồm 6 giác quan, 6 đối tượng giác 
quan và 6 nhận thức giác quan vốn không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu 
của tôi; thực tập 7 yếu tố giác ngộ, dùng tuệ giác chặt đứt mọi trói buộc và 
khổ đau. An trú sự giải thoát bằng tâm (tu thiển) và giải thoát bằng trí tuệ. 

147. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (DP. C¡]larahulovadasutfam, H. 
#34 š§ RE š# ;]¬ 4 ).!° Đức Phật hướng dẫn Rãhula (La-hầu-la) nhận thức 
sâu sắc rằng 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 tiếp xúc giác quan, về 
bản chất là vô thường, biến hoại và nếu không làm chủ được sẽ dẫn đến 
khổ đau. Không nên đánh đồng chúng là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của 
tôi và không đắm nhiễm vào chúng; đồng thời thực tập ly tham, đạt được 
giải thoát. 


'33Tham chiếu: S. 35. 87; Tạp. #È ( T:02. 0099.1266. 0347b14). 

!3'Tham chiếu: S. 35. 88; Tạp. #È (T:02. 0099.311. 0089b01); Phật thuyết Mãn nguyện tử 
kinh 4b 3 35 §B -ƒ- #& (T:02. 0108. 0502c05). 

!35 Tham chiếu: Tạp. #*& (T.02. 0099.276. 0073c09). 

'36'Tham chiếu: S. 35.121; Tạp. ## ( T:02. 0099.200. 0051a15). 
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148. Kinh Sáu sáu (P. Chachakkasuftam, H. 7X 2 #&) tương đương 
Thuyết xứ kinh. '”” Từ sự tiếp xúc của 6 giác quan với 6 đối tượng, phát 
sinh 6 nhận thức, 6 cảm nhận và 6 ái luyến giác quan. Nhận diện quá 
trình sinh khởi và hoại diệt của mọi sự vật, người tu tập sẽ không chấp 
“tự ngã” đã sinh và diệt nơi tôi, nhàm chám mọi nhiễm đắm, làm chủ bản 
thân để các năng lượng ngủ ngầm của tham ái, sân hận, si mê không thể 
xuất hiện, tăng trưởng và dần bị tiêu diệt. 

149. Đại kinh Sáu xứ (P. Mahäsalayatanikasufam, H. 7X7/& 
4# ).!3 Tu tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt là Bát chánh đạo, phát huy sự 
thấy biết như thật về ó giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 tiếp xúc... tạo 
ra cảm giác khổ, vui và trung tính. Người tu tập sẽ không nhiễm đắm bất 
cứ thứ gì trên đời, nhờ đó, 5 nhóm nhân tính không có mặt trong tương 
lai, tham ái kết thúc, thân và tâm được an lạc. 

150. Kinh Nóicho dânchúngNagaravinda (P.Nagaravindeyyasuttam, 
H. 38 58 3 4@ ).!” Nhờ tu tập có phương pháp, ở nơi an tịnh, không có 
điều kiện khởi lên sự ham thích hình thái, âm thanh, các mùi, vị, vật thể 
xúc chạm và đối tượng, các bậc chân tu nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân 
hận, si mê, làm chủ được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết, do vậy, đáng 
được tôn kính và cúng dường. 

151. Kinh Khất thực thanh tịnh (P. Pindapataparisuddhisuttam, H. 
©®3 ï# @).!“° Nhận diện bản chất “không thực thể” trong mọi sự vật, 
người tu tập khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng, cần làm 
chủ tâm, không tạo điều kiện cho tham ái, sân hận, si mê xuất hiện. Tĩnh 
tấn soi xét bản thân đã chấm dứt được Š dục lạc, § trói buộc tâm chưa? 
Luôn tự hỏi bản thân đã tu tập 4 niệm xứ, 4 tinh tấn, 4 như ý túc, Š5 năng 
lực, 7 giác ngộ, thiền định, thiền tuệ hay chưa, để quyết tâm tu tập đạt 
được trí tuệ và giải thoát. 

152. Kinh Căn tu tập (P. Indriyabhauanasuftam, H. ‡81# 3 #&).!° 
Khác với cách ẩn sĩ Bà-la-môn lánh đời bằng sự bịt mắt, che tai, đức Phật 
dạy kỹ năng buông bỏ sự dính mắc khi 6 giác quan vẫn tiếp xúc 6 đối 
tượng hằng ngày, dù hài lòng hay không hài lòng. Các Tăng sĩ nên tinh 


137. >â ÿ§ ## (T:01. 0026.86. 0562a19). Tham chiếu: Tạp. ## (T:02. 0099.304. 0086c23). 

!38'Tham chiếu: Tạp. #È (T.02. 0099.305. 0087a27). 

!3° Tham chiếu: Tạp. ## (T:02. 0099.280. 0076c03). 

!9'Tham chiếu: Tạp. ‡‡ (1:02. 0099.236. 0057b03); Tăng. ## (T02. 0125.45.6. 0773b20). 
'° Tham chiếu: Tạp. #È (T:02. 0099.282. 0078a22). 
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tấn tu pháp lành, thực hành thiền để không hối hận, trở thành bậc Đạo sư 
xứng đáng và có trách nhiệm hướng dẫn mọi người giải phóng khổ đau. 

Tóm lại, Kinh Trưng bộ là một tuyển tập 152 kinh không quá dài và 
cũng không quá ngắn, bao gồm hầu hết các lĩnh vực Phật giáo như cuộc 
đời đức Phật (từ quá khứ đến quá trình tầm đạo, tu tập và chứng đắc quả 
vị tối thượng), nhận thức luận, các phẩm chất đạo đức cao thượng của 
người xuất gia, đời sống các vị Thánh giả trong Tăng đoàn, lộ trình tu tập 
thiền định, phương pháp thực tập thiền quán, các trạng thái giải thoát 
bằng tâm và tuệ, tỉnh thần độ sanh của bậc Đạo sư, các giai thoại hoằng 
hóa đặc biệt của đức Phật, các quan điểm sai lầm của ngoại đạo sư (về tự 
ngã, nghiệp, thế giới, nhân sinh, lộ trình tu học)... Nói tóm lại, 152 bài 
kinh này đã mô tả gần như đầy đủ bức tranh đời sống Tăng đoàn, triết lý 
Phật giáo và những vấn đề liên hệ. Theo Hòa thượng Thích Minh Châu, 
“Kinh Trung bộ là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Kinh tạng 
Pali.” “Kinh Trung bộ đặt nặng về phần chánh tri kiến và các phương pháp 
tụ hành, nhất là những phần tế nhị trong địa hạt tu trì của vị Tỷ-kheo.'*" 
Hoặc “đọc Kinh Trung bộ, chúng ta đi sâu vào giáo lý uà tư tưởng, đặt nặng 
uề những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả 
vị tối cao” Hòa thượng còn cho rằng, “Chưa học Kinh Trung bộ là chưa nắm 
được tính hoa của đạo Phật Nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung bộ tất có 
thể rơi uào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo Phật mà 
đức Phật đã dày công định nghĩa, mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý của Ngài”'Š" 

Ấn bản lần này được đánh số theo hệ thống của Viện Nghiên cứu 
Thiền quán (Vipassana Research Institufe) tại Ấn Độ, hay còn gọi là ấn 
bản của kỳ kết tập Tam tạng Thánh điển Pali lần thứ sáu, để việc đối 
chiếu với ấn bản Päli và các bản dịch quốc tế được thuận lợi hơn. Đồng 
thời, ấn bản mới này cũng bổ túc thêm một số nội dung trong chú thích 
hoặc các tựa đề kinh bằng chữ Hán để dễ dàng đối chiếu giữa 152 kinh 
trong Kinh Trung bộ và 222 kinh trong Trung A-hàm kinh thuộc Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ. 

Cầu mong Chánh pháp lan truyền khắp nơi, trời, người và chúng sinh 
các cõi đều được ân triêm lợi lạc. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 19-9-2019 
THÍCH NHẬT TỪ 
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